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Giới Thiệu Kinh Ưu Bà Tắc Giới 

Tron    ch sử tru ền  i o c    n    và Trun  Ho   v i tr  c   

n ười cư sĩ  u n  u n       v  thứ  ếu  Tươn  tru  n  s  hưn   h i 

c    h t  i o  ại thừ     n      à  o s    t mãn c   cư sĩ tại  i  

 ối với nếp sinh hoạt   o th  c   Tăn   oàn Th nh văn thời     

 iờ  Như chún  t  th    tron  nhiều  inh  i n  ại thừ  vào thời sơ 

    c c nh n v t ch nh  ều  à cư sĩ tại  i   như  inh Du  M  C t  

 inh Thắn  M n  v v     iều nà  chứn  t  c  s  qu t  h i c   

hàn  cư sĩ tại  i  tron    ch sử tru ền    c    ạo  h t   

Khi  ạo  h t tru ền s n  Trun  Ho    h t  i o  ại   c u  à  h t 

 i o c   hàn  n ũ  u t  i   c n v i tr  c   cư sĩ  ại tr   ui vào     

v  r t  à thứ  ếu  Hơn n    tron    ch sử ho n  tru ền  iới  u t   

nước Tàu   iới  u t c   hàn  cư sĩ r t  t c  n ười qu n t m  ến  

 h t  i o nước Tàu tu  t  hào  à  ại thừ   nhưn  tinh th n  ại 

thừ   h n   ược ph t hu   ún  mức  N ài Th i Hư  ại sư  m t 

  c c o tăn  hiện  ại c   Trun  Ho   vào  ho n  th p niên  9    

c   ến thăm viến  c c quốc  i   h t  i o N m tru ền  s u  hi tr  

 ại  ại  ục  n ài  ã th n r n : "Nước Tàu tu  m n    nh  à  ại 

thừ   nhưn  tinh th n  ại th c s   à Ti u thừ ; c n c c nước N m 

tru ền  tu  m n    nh  à Ti u thừ   nhưn  tinh th n  ại th c s   à 

 ại thừ  " Tại s o n i như v    B i n ài th   c c nhà sư Trun  



Ho   c  m t tinh th n   n như tiêu c c   h n  ch u th m  i  vào 

c c hoạt   n  phước  ợi cho  ã h i nh n qu n  mà ch  h u như 

tr nh n  qu n chún    o tu cho ch n   h u m u m u r   h i sinh tử 

 u n hồi  vãn  s nh T nh     Kh n  ch  nh n  n ười tu T nh    c  

th i    như thế  mà n    c  c c n ười tu Thiền h   c c t n  ph i 

 h c cũn   ều như thế   iều nà   à m t s   ệch  ạc tr m trọn  c   

tinh th n Bồ t t  ạo   

Trước  ời  ườn  Vũ T n   c c trào  ưu tư tư n   ại thừ  r t ph  

c p tron  nh n  i n  C c  ại t  viện  o c c c o tăn  trụ trì thườn  

tọ   ạc tron  c c thành phố  ớn  thành thử   h t  i o vẫn c n  i  

 ược mối  iên hệ m t thiết với qu n chún   Khi  ườn  Vũ T n  

ph   iệt  h t  i o vào năm 8    h u hết nh n  t  viện tại c c    

th   ều    ph  h     inh  i n    thiêu  ốt  tăn  ni     ắt hoàn tục  

N i chun   c c t n  ph i  ều    thiệt hại n n  nề  trừ Thiền t n   

L   o  à vì c c tu viện Thiền t n  ph n  ớn  ều   chốn th m sơn 

c n  cốc  thành thử tr nh  ược s    m n   c   triều  ình  Do     

từ  ời N ũ  ại về s u  nh t  à tron   ời Triệu Tốn   s u  hi c  

m t v  hoàn   ế r  sắc  ệnh  hu ến c o c c v   u t  i  nên ẩn trú 

tại sơn   m tu hành  thì ph n  ớn c c ch   chiền  ều  ược     c t 

nơi th m sơn h o   nh  Tron  c c    th   ch  c n  ại nh n  n  i 

ch   c   c c th   chu ên  i cún    m  Tàu  ọi  à ứn  ph  tăn    

Tinh th n      nh tr n thế c   n ười  u t  i  tr  thành m t phon  

 h  r t th nh hành thời      iờ  Th nh hành  ến n i  nh n      u t 

 i  trú n ụ nơi     th   ều    ch m  iếm m   m i  N ạn n   Tàu 

c  câu:  

Ninh tọ  th m sơn cơ n ạ tử  

B t t c nh n  i n ứn  ph  tăn    

N hĩ   à ch n  thà n ồi ch u chết tron  núi s u  chứ  h n  ch u 

 àm  n  th   cún  nơi chốn nh n  i n  Hàm   c   h i c u trên r t 

phon  phú  và c  th   i i th ch nhiều c ch  thế nhưn   t u trun     

n hĩ  ch nh vẫn  à muốn n i r n  nh n  n ười tu hành ch n ch nh 

ph i  à nh n          nh tr n tục  và hơn n    nếu như chún  t  



nh n   t     s  th   r n  qu n niệm tu hành thời      iờ  ã  ưu    

nh n  tư tư n   ếm thế tiêu c c c   Ti u thừ   Từ    tr   i  s  

qu n hệ  i   n ười  u t  i  và qu n chún  càn  n à  càn  tr  nên 

ph i nhạt  Mọi n ười  ắt   u c  c i nhìn  ệch  ạc về  h t  i o  cho 

r n  nh n  n ười  u t  i   à nh n       t hiếu  ch n  ời  v  tr ch 

nhiệm  ối với  ã h i; th m ch   c n miệt th  nh n      u t  i   à 

s u mọt   à    sinh tr n  c    ã h i  Nh n  qu n niệm  ệch  ạc về 

 h t  i o như v    vẫn c n tồn tại cho  ến n à  h m n     

C n về ph n nh n  n ười  u t  i   vì qu  th  thiết với t m trạn  

mon  c u  i i qu ết v n  ề sinh tử  ại s   cho nên cũn   t c  

n ười qu n t m  ến v n ho n   ươn   h t ph p  ho c ph t tri n 

tinh th n ch n th c c    ại thừ   S   i n  i n   inh  i n tr  thành 

 h  cứn   ho c ch  chú trọn   ến ph n                        

ho c ch  thu n  à s  nh n                         Nh n      inh 

 ược ư  chu n  nh t tron  thời      iờ  à Ho  N hiêm  Th  Lăn  

N hiêm   h p Ho   Du  M  C t  v v    Thế nhưn   c c nh n v t 

tiêu  i u như  ồn  tử Thiện Tài tron   inh Ho  N hiêm  Lon  N  

tron   inh  h p Ho   Trư n   i  Du  M  C t tron   inh Du  M  

C t   ều    n n  c o  ến ch n t n  m     ều tr  thành c c v  Bồ t t 

  t  h  tư n hì   h n  c n qu n hệ  ì  ến hiện th c nh n  i n n    

Nh n  ước mơ  n u ện vọn    hắc  ho i  ược  ửi  ắm tron  

nh n   ời n hi v n thiết th  nồn  nhiệt c    ồn  tử Thiện Tài: 

"Thế nào    tu Bồ t t hạnh  hành Bồ t t  ạo"   ã  iến thành nh n  

cụm m   trắn   ệch tr i   n   ờ vào nh n  n o ho n  vu    n hĩ  

c   h i ch   ại thừ  th c s   ã  iến thành r n  tuếch   

          C n nếu  àn về phươn   iện  iới  u t c   Bồ t t tại  i  cũn  

như  u t  i   thì th nh hành nh t  à     inh Bồ t t  iới  hạm 

V n   Thế nhưn   s   i n  i n  c       inh nà  cũn       t vào 

nh n    i   m vừ  mới nêu trên  Nếu chún  t  c  cơ h i  ọc s ch 

chú  i i c   nh n    c c   ức  s  th   ph n  ớn  ều ch   à nh n  

s  hu ền  àm về c nh  iới L     N   c n ph n  i i th ch c c  iều 

 iới thì  ại hoàn toàn  à s  ph n t ch   nh tướn  m t c ch m   

m c    như tron  c c     u t c   Ti u thừ   Th c s  mà n i  c c 



 iều  iới tron  c c    Lu t ch   à nh n  c n  cụ cho n ười thọ 

 iới   n   àm phươn  tiện tron  cu c hành trình th c thi Bồ t t 

 ạo  mà t  chún   h n  ph i  à mục tiêu cứu c nh   ến như  iới 

 u t c   Bồ t t tại  i  như     inh Ưu Bà Tắc Giới  thì  ại càn   t 

c  n ười       ến  B   inh nà   tu   ã  ược n ài  àm V  S m 

  ch từ  ời Lưu Tốn    ho n  năm      D   thế mà mãi  ến cuối 

 ời nhà Th nh   ho n  năm  9    D  vẫn  h n  c  m t    chú 

 i i nào cho     inh nà   ược  hi vào  ại tạn  Trun  Ho    iều 

nà  chứn  t      inh nà   h n   ược coi trọn  tron    ch sử  h t 

gi o nước Tàu   

          Th o tru ền thốn   h t  i o Trun  Ho   mọi n ười  ều cho 

r n     Bồ t t  iới  hạm V n  c  th   p  ụn  chun  cho h i hàn  

tại  i  và  u t  i      th c  nếu   t cho    v n  ề  h n  ph i hoàn 

toàn như v    Trước  hi  i vào chi tiết c   v n  ề nà   chún  t  s  

n i sơ  ược về s  ho n  tru ền c   c c     iới  u t Bồ t t tron  

  ch sử  h t  i o Trun  Ho   Nếu  i m  ê tron   ại tạn   h t 

 i o   chún  t  s  th     iới  u t Bồ t t c  năm    ch nh:  

               hạm V n  Bồ T t Giới   i n  về mười  iới trọn    ốn 

mươi t m  iới  hinh   o n ài Cưu M  L  Th p   ch vào  ời D o 

T n   ho n   năm     D   B  nà   p  ụn  chun  cho h i hàn  

Bồ t t tại  i  và  u t  i    

              Bồ T t Thiện Giới Kinh   i n  về t m  iới trọn    ốn 

mươi t m  iới  hinh   o n ài C u N  Bạt M    ch vào  ời Lưu 

Tốn   B  nà  ch   p  ụn  cho hàn  Bồ t t  u t  i    

              Du Già Bồ T t Giới   i n  về  ốn  iới trọn    ốn mươi 

    iới  hinh   o n ài Hu ền Tr n    ch vào  ời  ườn   B  nà  

 p  ụn  chun  cho h i hàn  Bồ t t tại  i  và  u t  i    

        Trì Bồ T t Giới   i n  về  ốn  iới trọn    ốn mươi mốt 

 iới  hinh   o n ài  àm V  S m   ch vào  ời Lưu Tốn   B  nà  

 p  ụn  chun  cho h i hàn  Bồ t t tại  i  và  u t  i    



H i        và      à h i   n   ch  h c nh u c   c n  m t   n tiến  

 hạn  Về phươn   iện văn chươn   thì   n c   n ài Hu ền Tr n  

c  ph n   c sắc  thế nhưn   về phươn   iện  ình        hi u  thì    

c   n ài  àm V  S m c  ph n tr i hơn   

              Ưu Bà Tắc Giới Kinh   i n  về s u  iới trọn   h i mươi 

t m  iới  hinh  cũn   o n ài  àm V  S m   ch vào  ời Lưu Tốn   

B  nà  ch   p  ụn  cho hàn  Bồ t t tại  i    

          Th o tru ền thu ết      hạm V n   à     inh cuối c n  mà 

n ài Cưu M  L  Th p phiên   ch  và cũn  th o tru ền thu ết  thì 

s u  hi phiên   ch     inh nà   n ài  ã tru ền thọ  iới Bồ t t cho 

hơn    trăm n ười tại Tiêu D o Viên   Nếu  ún  như tru ền thu ết 

 ã n i  thì n ài L  Th p  à n ười   u tiên ho n  tru ền  ại thừ  

Bồ t t  iới   Trun  Ho   thế nhưn   ại c  n ười cho r n  n ài 

 àm V  S m mới   ch th c  à n ười   u tiên  ại thừ   iới  u t   

Trun  quốc  C n   ình mà n i  nếu n ài  àm V  S m  h n  ph i 

 à n ười   u tiên  thì  t r  n ài cũn   à m t  ại c n  th n tron    ch 

sử ho n  tru ền  ại thừ   iới  u t   nước Tàu  Như chún  t  th    

c c     inh  ại thừ  mà n ài phiên   ch  nh t  à     inh  ại B t 

Niết Bàn   ã c  c n    o tron  việc thiết   p nền m n  cho tư 

tư n   ại thừ    nước Tàu  S u nà   n ài Tr  Kh i  ại sư  t  thứ 

   c   t n  Thiên Th i   ã  ư      inh nà   ên n  n  hàn  với    

 inh  h p Ho   à     inh ch   ếu c   t n  Thiên Th i   

          Tr   ại v n  ề mà chún  t  muốn tìm hi u  à     v  c    inh 

Ưu Bà Tắc  iới  Như trên  ã n i sơ qu   suốt hơn m t n àn năm  

    inh nà   h n  c  m t     v  nào   n     tron  c c     inh 

 ược chú  i i   Trun  Quốc  mãi cho  ến   u thế  ỷ h i mươi  vào 

 ời D n Quốc  mới c  n ài Th i Hư  ại sư  m t   c c o tăn  hiện 

 ại  m t n ười c  n u ện vọn  ch n hưn   h t  i o  ại thừ   th c 

s  ho n   ươn    h t  i o Trun  Quốc thời      iờ c  th  n i  à 

 ã hoàn toàn tho t    với  ã h i hiện th c  Tu  cũn  c  c c   c 

c o tăn  như n ài  n Qu n   ại sư  n ài Ho n  Nh t  ại sư  

v v      n  c c   c ho n   ươn   h t ph p  thế nhưn  nh n  n  



  c c   c c n ài cũn  ch   à nh n  s  v  v u tạm thời  chứ  h n  

th  nào  à s  ch nh  ốn toàn    cục  iện c    h t  i o   ến n ài 

Th i Hư  ại sư  vì muốn cứu vãn  h t  i o    n  c ch  ư   h t 

 i o tr   ại nh n  i n   h n  th     cho qu n chún  tiếp tục hi u 

  m  à  ạo  h t cũn   iốn  như c c n oại  ạo thờ th n thờ quỷ 

 h c  n ài   n ch  trươn  Nh n sinh Ph t giáo  n hĩ   à  h t 

 i o     nh n sinh  àm căn   n  chứ  h n  mơ m n  vi n v n  

tron  nh n  hu  n tư n  c o vời      ì   ời sốn  hiện th c c   

qu n chún    

          Tron   ài  i n  về     inh nà   Th i Hư  ại sư t m  ược 

qu n  i m c   n ài  mà chún  t  c  th  ph n  àm     oạn ch nh  

như s u:  

 .  ự quan hệ gi a  h t giáo v  nh n sinh: 

          a  Th n ngư i  h   ư c  Ph t pháp  h  ngh : Th c s  

mà n i   ức  h t thu ết ph p   h n  ph i ch  vì  oài n ười trên 

    c u nà   mà  à vì t t c  chún  s nh  Cho nên tron   inh c  n i: 

 Vì t t c  chún  s nh tron  c n  t n hư  h n  v   iên thế  iới mà 

thu ết ph p   Hiện n    h t ph p  ược  ưu tru ền trên thế  iới nà  

 à  o  ức  h t Th ch C     c th  hiện thành  h t tron  nh n  i n  

 i n  n i  Tu  cũn  ch   à m t  oại chún  sinh  thế nhưn   oài 

n ười  ại c  nh n    n hĩ  th  thắn    ức  h t Th ch C  th  hiện 

th n n ười thu ết ph p  ph n  ớn  à nhắm vào  oài n ười mà n i  

 ức  h t n i: "Th n n ười  h   ược   h t ph p  h  n h  "  à 

muốn   c   nh r n  sinh r   àm n ười  h n  ph i     àn   Nếu 

  n   h t ph p qu n s t  oài n ười  thì qu  th t  oài n ười c  

nhiều ưu  i m  Thế nhưn   sinh  ược  àm n ười chư  chắc  ược 

n h   h t ph p  Nếu như  h n  n h   ược  h t ph p  s   h n  

 iết  ược  i  tr  c   nh n sinh  và như thế  c  m t  ời n ười s  tr  

thành  uốn  u n   C n ph i n h   h t ph p thì mới  iết  ược: s  

tạo n hiệp s   ư   ến qu    o   ời à  qu   ời  h c  nối tiếp tươn  

tục  C  nh n c  qu  thì mới s nh  ược th n n ười  thế nhưn  th n 

n ười  ại  à v  thườn   Nếu như tron   ời n ười  ho c  àm  c  



ho c  àm thiện  ho c ph t t m c u  i i tho t  ho c ph t t m Bồ  ề  

tức c  th  chu  n sinh vào  c thú  thiện thú  ho c thành      h n  

B ch chi ph t  nhẫn  ến thành Bồ t t ho c thành  h t       à  o 

n h   ược  h t ph p  mới  iết  ược   n hĩ  s u r n  c   nh n 

sinh  và  o     mới th    ược qu n hệ m t thiết  i    h t ph p và 

nhân sinh.  

             Nh n  oại  à ch a  h a c a các s  t i ph c  phàm 

thánh: Con n ười ch   à m t  oại tron  v  số  oại chún  sinh   h t 

ph p thườn  chi  chún  sinh  àm mười  oại  tức  à tứ th nh   ục 

phàm  Tứ th nh  à      h n  B ch chi ph t  Bồ t t và  h t  Bốn   c 

th nh nà   ã vượt tho t  ược  u n hồi s nh tử  c n nh n  chún  

s nh   n    tron   u n hồi thì  ọi  à  ục phàm  tức  à trời  n ười    

tu     n ạ quỷ  súc s nh và     n ục  Tron   ục phàm  ch  c  trời  à 

c o hơn n ười  c n    ưới n ười thì c   ốn  oài:   tu     n ạ quỷ  

súc s nh      n ục  c n  ọi  à  ốn  c thú  tức  à nh n  chún  s nh 

  n  thọ  c   o    tu       ch  à phi thiên   oại nà   n ười  ình   n 

thườn   ọi  à th n  c  phước   o   n như trời  nhưn   h n  c  u  

 ức như  oài trời  Loại nà  t nh tình hun  hăn   ư  th ch   u tr nh  

thành thử thườn  h   thọ  h   Dưới n    à  oài súc s nh  tức  à 

 oại chim mu n  c m thú  mà chún  t  thườn   ọi  à   n  v t  

     à  oại chún  s nh   u  nh t  mà  oài n ười th    ược  N oài 

r  c n nh n  chún  s nh mà  oài n ười  h n  th    ược  tức  à 

chún  s nh   c i u minh   à h i  oài n ạ quỷ và     n ục  H i  oại 

chún  s nh nà  toàn  à thọ  h    o  N i chun   tron  mười  oại 

chún  s nh  n ười và trời  ứn    ch nh  i    Về phươn   iện 

hư n  thọ phước   o  oài trời tr i hơn  oài n ười  thế nhưn  về 

phươn   iện năn    c s n  tạo c   th n t m  thì  oài trời  ại   m 

h n  oài n ười  Nếu tạo n hiệp  c thì c  th  s  tron  nhiều  ời 

nhiều  iếp thọ  c   o  c n nếu tạo n hiệp thiện  ho c   p  ược 

T m   o  n h  ph p  trì  iới  v v     thì c  th  s  tron  nhiều  ời 

nhiều  iếp hư n  thọ phước   o  Hơn n    từ     v  phàm phu 

vượt  ên     v  th nh nh n  thì ch  c   oài n ười  à c  th   àm  ược  

 iều nà  tron  nhiều  inh  u n  h c  ã n i r    



          Từ    s nh t nh  tức  ục phàm  mà c  th  s nh  h i th nh 

 ạo  thì ch  c   oài n ười mới c   h  năn   c n c c  oài  oài    sinh 

 h c  h n  th   àm  ược   o vì  oài n ười c  th  tu t p  ố th   trì 

 iới     văn  v v     r t nhiều c n   ức  mà     à  oài trời cũn  

 h n  th  s nh   n        à c n  năn  th  thắn  c   nh n  oại  

cho nên  ọi nh n  oại  à chì   h   m  vào  ốn  ườn  th nh c n  

năm  ườn  phàm  i     n hĩ  như thế c   nh n sinh  ch  c   h t 

 i o  à ph t hu   ến ch  c n  c c  Nếu  h n  c   h t ph p thì 

 h n  th   iết  ược  oài n ười c  h  vọn  siêu phàm nh p th nh   

          c  Giáng sinh nh n gian thành Ph t thu  t pháp:  h t 

ph p  à  o  ức Th ch C  M u Ni n i r   s u  hi N ài  i n  sinh 

nh n  i n  chứn  thành  h t qu    ức  h t c     th n   à ph p t nh 

th n  thọ  ụn  th n  và  iến h   th n   h p t nh th n và thọ  ụn  

th n c    h t   o tr m  hắp mọi nơi   h n  c  hình tướn     c  

th  th    ược  C n như  iến h   th n  th  hiện t m tướn  thành 

 ạo       tức  à th n c    ức  h t mà nh n  oại c  th  nhìn th    

Th n nà   à  o Bồ t t tối h u th n  từ trời   u  u t  i n  sinh 

nh n  i n   u t  i  tu  ạo  thành  h t thu ết ph p  Từ t m tướn  

thành  h t nà  mới c   h t ph p  ược  ưu tru ền  Thế nhưn    h t 

ph p  h n  nh n   ưu tru ền   nh n  i n  mà c n  ưu tru ền   

thiên cun    on  cun   v v    Nh n vì s  th  hiện thành  h t  thu ết 

ph p    sinh  ều   tại nh n  i n   o    chún  t  th    ược  h t 

ph p và nh n  i n c  m t qu n hệ m t thiết  Trư n   i  B i Hưu  

 hi viết  ài t   cho  inh Viên Gi c   ã c  c u: "                

                                                                 

                                                                  

    ." N hĩ   à:  oài trời ch   o hư n   ạc  tu    thì s n h n   u 

tr nh  quỷ th n chìm tron  c i  h  não tối tăm  súc s nh thì sốn  

tron  n i sợ hãi  inh hoàn   C n như c  th  tu sử  th n t m  tiến 

 ước trên con  ườn  Bồ  ề  thì ch  c   oài n ười  à c   h  năn   

Cho nên  iết r n    h t ph p tu   à vì t t c  chún  s nh  thế nhưn  

từ s  qu n hệ th  thắn  mà n i  thì  oài n ười  à ch   h t ph p c  

th  nươn  c    c n  h t ph p  ại  à v t c n thiết nh t cho  oài 



n ười  Cho nên nh n sinh  ối với  h t ph p  c n ph i n hiên cứu 

th u triệt  và   vào    mà tu hành   

II.  ịa vị c a quyển kinh n y trong  h t pháp: 

          S   ưu hành c    h t  i n   ại  h i c  th  chi   àm    tạn : 

 inh   u t   u n  Lại c n nh n  trước t c c   c c   c c   ức  ược 

 ếp vào tạp tạn   thành thử t n  c n  c   ốn tạn   Qu  n  inh Ưu 

Bà Tắc Giới nà  thu c về  inh tạn   Ch   inh  tiến   hạn  à Tu    

    tức  à s   ết t p t t c  nh n   ì mà  ức  h t  ã  i n  n i     

 ưu tru ền tại thế  i n  Qu  n  inh nà  c      v  nào tron  c c 

 inh  i n c    h t  i o        chún t  s    n  ượt ph n t ch   

          a  Ng  th a c ng pháp và Đại th a  ất c ng pháp:  h t 

ph p c  th  chi   àm     oại:  i  N ũ thừ  c n  ph p  tức  à ph p 

chun  cho n ười  trời  Th nh văn  Du ên  i c và Bồ t t  Tron  

n ũ thừ  c n  ph p nà   trời n ười  à cơ s  cho T m thừ   u t thế 

 i    ii  T m thừ  c n  ph p  tức  à ph p chun  cho s  tho t    

sinh tử  u n hồi  tức  à ph p Tứ  ế c   Th nh văn  ph p Th p nh  

nh n  u ên c   Du ên  i c  và ph p Lục    c   Bồ t t   iii   ại 

thừ    t c n  ph p  tức  à ph p ph t t m Bồ  ề  qu n     chún  

s nh  tu học  ục    vạn hạnh    thành  h t  Qu  n  inh nà   tron  

    oại trên  vì c  tên Ưu Bà Tắc Giới  nên c  th   ếp vào N ũ 

thừ  c n  ph p; thế nhưn   vì  i n   i i về ph t Bồ  ề t m  tu học 

 ục     qu n     chún  s nh  cho nên  ại c  th   ếp vào  ại thừ  

  t c n  ph p  Chún  t  c  th  cho r n  qu  n  inh nà   vừ   à 

N ũ thừ  c n  ph p  vừ   à  ại thừ    t c n  ph p  B i vì nh n  

   thọ trì  iới ph p c       inh nà   thì  ược  ọi  à Bồ t t ưu  à 

tắc   

           Trong  a ph n c nh  hành  qu   qu  n  inh nà    c 

 iệt ch  tr ng th c hành:  h n ch   ếu c   qu  n  inh nà   

tron     ph n c nh  hành  qu    à thu ết minh về ph n nào  Tron  

 inh  i n c    h t  i o  n i r n  về ph n t nh tướn  c   c c ph p  

thì  ược  ọi  à c nh; n i r n  về trì  iới  tu hành  ục     thì  ọi  à 

hành; c n nếu n i r n  về ph n phước tr  tr n  n hiêm  c n   ức 



c    h t  thì  ọi  à qu   Tron  c c  inh  i n  h t  i o  ho c c  

 inh chú trọn  về c nh  ho c c   inh chú trọn  về hành  ho c chú 

trọn  về qu    ại c   inh chú trọn   ến h i  ho c c     ph n  

Qu  n  inh nà  chú trọn   ến s  thọ trì  iới hạnh   o    tron     

ph n c nh hành qu   c  th  n i qu  n  inh nà  chú trọn  về hành   

          c   ấ  giới ưu  à tắc  àm trung t m: Qu  n  inh nà  

 i n   i i về  iới ưu  à tắc  cho nên c  th  n i  à      iới ưu  à tắc 

 àm trun  t m  H i ch  ưu  à  à   ch  m    ch n hĩ   à th nh t n  

ho c   ch  à c n s   ho c   ch  à thiện túc  N i m t c ch t n  qu t  

tức  à nh n   ệ tử c    ức  h t  c    n  tin tron  sạch  th n c n 

h  trì  h t ph p  Ch  tắc  cũn   à   ch  m    muốn ch  n m t nh  

Qu  n  inh n    ược  i n   i i  à  o m t v  n m cư sĩ ch t v n  

nếu  u n về t nh ch t  cũn  c  th   ọi  à Ưu Bà Di Giới  inh; ch  

 i   à ch  n  t nh  B i vì  iới ưu  à tắc  h n  ph n  iệt  ối tượn  

 à n m h   n   Qu  n  inh nà  n i về  h t ph p  qu n hệ  ến t t 

c  ph p mà  ức  h t  ã chứn   ắc  thế nhưn   ại   n   iới ưu  à 

tắc  àm trun  t m  i m  cho nên ph i   n       àm   u mối    

qu n th n  t t c   Từ qu n  i m nà  mà nhìn  chún  t  c  th  n i:  

từ phẩm  h t T m Bồ  ề cho  ến phẩm thọ Giới   à n i r n  về s  

thọ  iới cho nh n     c   h  năn ; từ phẩm T nh Giới cho  ến 

phẩm B t Nhã B  L  M t   à n i về s  tu hành c       ã thọ  iới 

ưu  à tắc  Cho nên  ọi  à Ưu  à Tắc Giới Kinh   

          L   Bồ t t tại  i   àm trun  t m: Kinh Ưu  à Tắc Giới  h   

nh t nên  ọi  à Kinh Bồ t t tại  i   Chún  t  c  th  th    như tron  

phẩm T p H i  ã n i r : "   tại gia phát t m  ồ     th  th ng 

hơn qu  vị A la hán    ch chi ph t " Lại tron  ph n cuối c   m i 

phẩm  ều c   oạn: "K  tại  i  ph t t m Bồ  ề  v v     ều  h   hăn 

hơn     u t  i  " Qu  n  inh nà   tu  qu n th n  t t c   h t ph p  

thế nhưn   chun  cu c vẫn     Bồ t t tại  i   àm trun  t m  i m  

Tron   inh t n th n Bồ t t tại  i  ph t t m Bồ  ề  thì từ c i trời Tứ 

Thiên Vươn  cho  ến c i trời   C  Ni Tr    ều ho n hỷ vui mừn   

t n trọn      ph t t m  như   c th   c   trời n ười  Tron   inh  ại 

c  n i: "   xu t gia kh ng ph i lo việc sinh k   th  d ng sự c ng 



dường c a trời người  cho nên   i v i pháp    th  ba la m t kh  

c  thể th nh tựu viên m n." Do      inh nà   ược Bồ t t tại  i  

  c  iệt t n s n    

   .   c   ch gi ng gi i b  kinh n y: 

a  V  mu n  i n   p nh n gian Đại th a Ph t giáo: Tron  ph n 

s  qu n hệ  i    h t ph p và nh n sinh  chún  t   ã n i r   i   

 h t  i o và nh n sinh c  m t   n hĩ  th m thiết  Nếu như   t      

ch  ch n ch nh c    h t ph p  thì   t cứ s  chứn   ắc  h   tu ên 

 ươn   i o ph p nào   ều  à  h t ph p  ại thừ   Cho nên muốn 

ho n   ươn   h t ph p  nên   n  nh n  oại thế  i n mà ho n  

 ươn   ại thừ   h t ph p  Hơn n    ch  c  nh n sinh  à   n  c n 

 ại thừ   h t ph p nh t  cho nên ph i  iến   p nh n  i n  ại thừ  

 h t  i o  Qu  n  inh nà  c  th   àm qu  c   m  phạm cho t t c  

n m tử  n  nh n        thiện căn  tu hành thành t u  ạo Bồ t t tại 

 i   Nếu như mọi n ười   vào  inh nà   ph t t m tu hành   ợi mình 

 ợi n ười  thì nh n  i n  ại thừ   h t  i o s   o     mà  ược  iến 

  p  nh n  oại trên thế  iới cũn  nhờ s   ợi  ch c    ại thừ   h t 

ph p  mà  ược hư n  hạnh phúc c   s  h    ình  n  ạc   

             V  mu n     ướng s  tu hành th c ti n: Tron  c c 

n ười học  h t   o s  n    c n hiên cứu  ho c c     tr  thành m t 

học  i  c   m t t n  ph i  ho c c     tr  thành m t   c học  h t 

 i o  Tu      cũn   à s   iện mà  h t  i o   n  c n  thế nhưn  

t n  ch  c    h t ph p   ư  n   vẫn  à s  tu hành thành V  thượn  

 i c  chứn  th c th u triệt t nh tướn  c   c c ph p  rồi từ     h i 

th  t nh tướn  c   c c ph p   ẫn  ạo     h c tu hành th c ti n  h  

vọn  nh n      h c cũn  s  chứn  th c th u triệt t nh tướn  c   

c c ph p mà thành V  thượn   i c  Vì thế c c ph p mà  ức  h t 

 i n  n i  ều  à chú trọn   ến s  th c ti n tu hành  Như tron  

phẩm T p H i  ã  i n  r : "Th  t nh c   Bồ t t  h n  ph i  ã t  

s n c   cũn   h n  ph i nươn  vào  ức  h t mới c   mà  à  o 

nh n  u ên ph i t m tu hành mới c  "      à  i m nh n mạnh  ến 

s  th c hành r t   c sắc c   qu  n  inh nà   H m n   vì muốn  ề 



 ướn  nh n  n ười ph t t m học  h t nên th c ti n tu hành  cho 

nên chọn qu  n  inh nà      i n   i i   

          Từ căn   n  iới học  ắt   u tu  ên: Bồ t t chi   àm h i hạn   

m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Số n ười  u t  i  r t  t  c n số n ười 

tại  i  thì r t   n   Qu  n  inh nà   à   vào    tại  i  mà ph t hu  

s  c n thiết c    iới học  cho nên      à  iều c  th  ph  c p  ến 

nh n  oại m t c c h   nh t  Thế nhưn  tron  t m học  iới   nh tuệ  

trước tiên nên      iới học  àm căn   n    tu t p  n hĩ   à  o  iới 

sinh   nh    vào   nh ph t tuệ  Giới  à căn   n c     nh tuệ  S u 

 hi sinh   nh  thì  iới s  tươn  ưn  với   nh mà tr  thành   nh 

c n   iới; s u  hi ph t tuệ  thì  iới  ại tươn  ưn  với tuệ mà tr  

thành  ạo c n   iới  Giới c  th  sinh   nh   à  o s u  hi        

 iới hạnh      ắc t m  n  tron  t m thườn  sinh ho n hỷ  n  ạc   o 

 n  ạc mà t m   nh    vào   nh th  n hiệm qu n s t nên ph t s nh 

tr  tuệ  tức  à v    u th nh tr   Do     tu học  h t ph p ph i      iới 

học  àm căn   n mà tu  ên   

          c  V  mu n t  pháp   c    ph  thông mà tu t p: N ười 

Tàu c  th i qu n  à muốn nh   vượt  mà  h n  muốn    tr i  u c 

vào m t trình t  nào hết  hơn n     ại  t qu n t m  ến s  th c hành 

  n  con  ườn  ph  th n   ình     Nh n  n ười học  h t ư  th ch 

chọn m t     inh    n hiên cứu  h   chọn m t t n  ph i nào    

   tu t p  rồi  ại t  cho mình  à c o hơn t t c    ối với c c     inh 

 h c  ho c c c t n  ph i  h c  thườn  sinh  h i s  tr nh  iện th  

phi  Qu  n  inh nà   tron  phẩm Lục B  L  M t  c   i n  r   à 

chún  t  nên tu ph   ục      à phươn  ph p ph  th n  mà c c v  

Bồ t t thườn  tu  Hơn n     ạc c n ph    ch nh n  qu n niệm s i 

 ệch  h c  như c  n ười cho r n   h n  nh t   nh c  ph p  ục     

h   cho r n   ục    c  th  hợp thành tứ     ho c  ục    hợp thành 

nh t     v v     ại  h i mà n i  trên phươn   iện  àm hu ền thu ết 

 iệu  thì mọi s  mọi v t  ều c  th  viên  un   m t tức  à t t c   t t 

c  tức  à m t  m t    c  th  thốn  nhiếp t t c      t t c     c  th  

nhiếp vào m t     Thế nhưn  trên căn   n  trước tiên ph i thành 

  p tướn    c th  c   m i     rồi s u    mới c  th  th  h i c i    



tư n  tươn  nhiếp tươn   un   Thế nên  ph i từ phươn   iện s u 

   mà tu t p  thì mới c  th  tiến  ước trên con  ườn  r n  rãi   n  

ph n   từ     v  phàm phu  tiến qu  c c  i i v  Bồ t t mà thành 

 h t   

           h n trên chún  t  trình  à  sơ  ược về qu n  i m c   n ài 

Th i Hư  hi n ài  i n      inh nà  tại N m Kinh vào năm  9    

Từ nh n  nh n   t mà n ài  ã  ư  r   chún  t  c  th    c   nh 

 ược     v   ứn    n  c       inh nà   Nh t  à tron  thời  u i 

hiện tại   hi mà thế   c c   tăn   oàn càn   úc càn  su  vi  và v i 

tr  c   n ười  h t tử tại  i  càn   úc càn  tr  nên trọn   ếu  

Qu  n  inh nà  c  th  n i  à cẩm n n    à qu  n s ch  ối   u cho 

n ười tại  i  ph t t m học t p Bồ t t  ạo  Bối c nh c       inh 

nà  r t  ình     r t th c tế   h n  ph i như nh n     Bồ t t  iới 

 h c  Ch n  hạn như     hạm V n  Bồ T t Giới  à  o  ức L     

N   i n  cho c c v   ại Bồ t t trên c i trời   C  Ni Tr   ho c  à 

   Du Già Bồ T t Giới  à  o Bồ t t Di L c  i n  cho n ài V  

Trước trên cun  trời   u Su t  ho c như    Bồ T t Thiện Giới 

Kinh  à  o  ức Th ch C   i n  cho c c v   ại Bồ t t tại K  Viên 

Tinh     Ch  riên     Ưu Bà Tắc  iới nà   à  ức  h t  i n  cho 

m t v  cư sĩ tại  i    hi v  nà   à  t  thắc mắc về   n hĩ  c   s     

 ạ  s u phươn  th o phon  tục Bà    m n   ối tượn   ã  à n ười 

phàm  thì  ĩ nhiên con  ườn  mà  ức Như L i vạch r  cho s  tu 

hành Bồ t t  ạo cũn  ph i th c tế  c  th  th c hiện  ược      

 h n  ph i  à c nh  iới c   nh n     siêu phàm  mà ch   à c nh 

 iới c   nh n       n   ươn    n  th t như chún  t   Thế nên  

muốn tu Bồ t t hạnh  học Bồ t t  ạo  chún  t  nh n     học  h t 

sơ cơ   h n  c n ph i  ước vào nh n  c nh  iới mênh m n  

hu ền  iệu c    ồn  tử Thiện Tài tron   inh Ho  N hiêm  ho c 

  i h i ph i c  nh n  năn    c siêu nhiên như trư n   i  Du  M  

C t tron   inh Du  M  C t  mà ch  c n chún  t  c  m t   hướn   

m t   n  tin nhiệt thành  ối với T m B o  m t n h    c v n  ch i  

và  iều qu n trọn  hơn hết  à ph i  iết r  mục tiêu mà mình muốn 

tìm  ến  L n  tin  à  ước   u qu n trọn  hơn hết tron  việc học 

 h t  Kinh Ho  N hiêm c  c u:  T n vi  ạo n u ên c n   ức 



mẫu     n  tin  à c i n uồn c    ạo   à m  c   t t c  c n   ức  

L n  tin        h n  ph i như   n  tin mà n oại  ạo  ã  ề  ướn   

mà  à như  ã n i   ph n trên  ch  tin        à s  tin s u    nhơn 

qu   N    tron  phẩm   u tiên  à phẩm T p h i   ức Thế T n  ã 

   ph  thu ết t  nhiên và thu ết v  nh n c   n oại  ạo   ư  t t c  

về thu ết  u ên sinh  S u  hi chún  t  th u r  thu ết  u ên sinh: 

 c i nà  c  thì c i  i  c   c i nà   h n  thì c i  i   h n    từ     

s  th u r  c c ph p  à  h n  c  t  t nh   à v  n ã   à  h   Mình  ã 

như thế  thì     h c cũn  s  như thế  T  s  th  ng  như v    

ch ng ta s  phát  h i t m t   i  ngu ện m nh và ch ng sinh 

  u s   ư c thoát  h i s  vô thư ng   h  n o nà   và  o     

mà phát t m Bồ     ngu ện    ch nh m nh và tất c  ch ng 

sanh   u thành Ph t  ạo    

                                                                  

                                                                 

        .                                                          

                                          .  

 

Phẩm M t  - T p H i 

  

T i n h  như v    m t thu  nọ  ức  h t   Tinh    C p C    c  

tron  rừn  K   à  tại nước    Vệ  c n  với m t n àn h i trăm 

năm mươi v  t   hưu tăn   năm trăm v  t   hưu ni  m t n àn ưu  à 

tắc  và năm trăm n ười ăn mà   

Lúc      iờ tron  ph p h i c  m t v  trư n   i  tên Thiện Sinh  

 ạch với  ức  h t: 

- K nh  ạch  ức Thế T n!  h i n oại  ạo Lục sư  thườn   ạ  

r n :  Nếu m i  u i s n    nh  ạ  s u phươn   thì s   ược sốn  

  u   iàu c   Vì s o  C i phươn    n  thu c về trời  ế th ch; nếu 

n ười nào cún   ườn   s   ược trời  ế th ch   o h  và  iúp  ỡ  

C i phươn  n m thu c về vu  Diêm   ; nếu n ười nào cún  

 ườn   s   ược vu  Diêm      o h  và  iúp  ỡ  C i phươn  t   

thu c về trời Bà   u n ; nếu n ười nào cún   ườn   s   ược trời 



Bà   u n    o h  và  iúp  ỡ  C i phươn   ắc thu c về trời C u t  

  ; nếu n ười nào cún   ườn   s   ược trời C u t       o h  và 

 iúp  ỡ  C i phươn   ưới thu c về trời Lử ; nếu n ười nào cún  

 ườn   s   ược trời Lử    o h  và  iúp  ỡ  C i phươn  trên thu c 

về trời Gi ; nếu n ười nào cún   ườn   s   ược trời Gi    o h  và 

 iúp  ỡ   

K nh  ạch  ức Thế T n! Tron   h t ph p cũn  c  s u phươn  

như v   chăn   

 ức  h t   o Thiện Sinh:  Tron   h t  h p cũn  c  s u phươn   

tức  à s u ph p B     m t   hươn    n  tức  à Bố th  B     m t  Vì 

s o   hươn    n   ại  i u s  mới  ắt   u c   m t n à     m  ến 

 nh s n  ch i  ọi c   tr  tuệ   hươn    n   ại thu c về t m chún  

sinh  Nếu n ười nào cún   ườn   Bố th  B     m t  s   ược sốn  

  u và  iàu c    hươn  n m tức  à Trì  iới B     m t  Vì s o  Trì 

 iới B     m t  ại  i u ph   m t  Nếu n ười nào cún   ườn   s  

 ược sốn    u và  iàu c    hươn  t   tức  à Nhẫn nhục B     m t  

Vì s o   hươn  t     về ph   s u  tượn  trưn  cho t t c  ph p  c 

 ều        ại   ph   s u  Nếu n ười nào cún   ườn   s   ược sốn  

  u và  iàu c    hươn   ắc tức  à Tinh tiến B     m t  Vì s o  

 hươn   ắc tượn  trưn  cho s  chiến thắn  c c ph p  c  Nếu 

n ười nào cún   ườn   s   ược sốn    u và  iàu c    hươn   ưới 

tức  à Thiền   nh B     m t  Vì s o  Vì  u ên qu  thiền   nh  

chún  sinh c  th  ch n ch nh qu n s t     ườn      Nếu n ười 

nào cún   ườn   s   ược sốn    u và  iàu c    hươn  trên tức  à 

B t nhã B     m t  Vì s o  Vì trên tức  à v  thượn   v  sinh  Nếu 

n ười nào cún   ườn   s   ược sốn    u và  iàu c   Thiện n m tử! 

S u phươn   ều thu c về t m c   chún  sinh   h n  ph i như  ọn 

n oại  ạo Lục Sư  ã n i   

-  i c  th  cún   ườn  s u phươn  như v    

- Thiện n m tử! Ch  c  Bồ t t mới c  th  cún   ườn   

- K nh  ạch  ức Thế T n! Do n hĩ   ì mà  ọi  à Bồ t t         

 ức  h t   o Thiện Sinh:  N ười  ã  i c n    ược  ọi  à Bồ t t  

n ười c  t nh  i c n    ược  ọi  à Bồ t t   

- K nh  ạch  ức Thế T n! Nếu n ười  ã  i c n    ược  ọi  à Bồ 

t t  như v    úc chư  cún   ườn  s u phươn   thì thế nào  ược  ọi 



 à Bồ t t  Nếu vì c  t nh  i c n   mà  ược  ọi  à Bồ t t  thì  i c  

t nh     Nếu như  n ười c  t nh n   mới c  th  cún   ườn  s u 

phươn   c n  h n  c  t nh n    h n  th  cún   ườn    ức Như 

L i  h n  th  n i  à s u phươn  thu c về t m chún  sinh  

- Thiện n m tử! Kh n  ph i  ược  i c n   mà  ọi  à Bồ t t  Vì 

s o  N ười  ược  i c n   thì  ọi  à  h t  c n trước  hi  i c n   

thì  ọi  à Bồ t t   

Thiện n m tử! T t c  chún  sinh  h n  c  t nh  i c n    cũn  như 

chún  sinh  h n  c  t nh trời  n ười  sư tử  cọp  s i  ch   v v    Do 

tron   ời n   h   hợp nhiều nh n  u ên c   n hiệp  ành mà chún  

sinh  ược th n n ười  trời; ho c h   hợp nhiều nh n  u ên c   

n hiệp  c mà sinh vào  oài  àn  sinh  như sư tử ch n  hạn  Bồ t t 

cũn  như v     o s  h   hợp nhiều nh n  u ên c   n hiệp  ành  

 ại ph t t m Bồ  ề  nên  ọi  à Bồ t t  Gi  sử c  n ười n i r n  t t 

c  chún  sinh  ều c  t nh Bồ t t  n hĩ  n    h n   ún   Vì s o  

Nếu  ã c  t nh Bồ t t thì  h n  c n tu t p nh n  nh n  u ên 

n hiệp  ành   n  c ch cún   ườn  s u phươn   

Thiện n m tử! Nếu chún  sinh  ã c  sẵn t nh Bồ t t  thì chắc 

 h n  c  n ười mới ph t t m cũn  như c  n ười tho i t m  Do v  

 ượn  nh n  u ên n hiệp  ành mà ph t t m Bồ  ề  nên mới  ọi là 

c  t nh Bồ t t  

Thiện n m tử!     C  nh n  chún  sinh tu th o n oại  ạo  vì 

 h n  th ch    thu ết  iên   o c    ọn họ mà ph t t m Bồ  ề;     

ho c c  chún  sinh   nơi vắn    n   nhờ nh n  u ên thiện căn 

tron  t m mà ph t t m Bồ  ề;     ho c c  chún  sinh qu n s t   i 

  m c   sinh tử mà ph t t m Bồ  ề;     ho c c  chún  sinh th   

n h   iều  c mà ph t t m Bồ  ề;     ho c c  chún  sinh  iết r  s  

th m  ục  s n h n  n u si    n s n    nh  h t c   mình  vì muốn 

 ối tr  mà ph t t m Bồ  ề;  6  ho c c  chún  sinh th    ọn tiên 

n oại  ạo c  năm ph p th n th n  mà ph t t m Bồ  ề;  7  ho c c  

chún  sinh muốn  iết thế  iới  à h u  iên ho c v   iên mà ph t 

t m Bồ  ề;  8  ho c c  chún  sinh th   n h  c nh  iới  h n  th  

n hĩ  àn c   Như L i mà ph t t m Bồ  ề;  9  ho c có chúng sinh 

 h i t m thươn    t cứu    mọi  oài mà ph t t m Bồ  ề;      ho c 

c  chún  sinh vì  êu mến mọi  oài mà ph t t m Bồ  ề  



Thiện n m tử! T m  i c n   c       c: thượn   trun  và hạ  Nếu 

chún  sinh qu ết   nh c  t nh  i c n     àm s o  ại n i c       c  

Chún  sinh   c hạ c  th  ph t t m   c trun   chún  sinh   c trun  

c  th  ph t t m   c thượn   chún  sinh   c thượn  c  th  ph t t m 

  c trun   và chún  sinh   c trun  c  th  ph t t m   c hạ  Chún  

sinh siên  tu v   ượn  ph p  ành  c  th  tăn   ên   c thượn   nếu 

 h n  siên  tu thì s  sụt  uốn    c hạ  Nếu  h o tu tiến thì  ọi  à 

 h n  tho i  ui  nếu  h n   h o tu tiến thì  ọi  à tho i  ui  Nếu 

tron  t t c  thời  i n thườn  vì t t c  chún  sinh tu t p hạnh  ành 

thì  ọi  à n ười  h n  tho i chu  n  n ược  ại  thì  ọi  à n ười 

tho i chu  n; nh n  Bồ t t tho i chu  n  ọi  à n ười c  t m tho i 

 ui   hiếp sợ  Nếu c  n ười nào  tron  t t c  thời  i n vì t t c  

chún  sinh mà tu ph p  ành   ược qu  v    t tho i  t  s  thọ    

n ười    nh t   nh  h n    o   u s   ược qu  v  V  thượn  Ch nh 

  n  Ch nh  i c   

Thiện n m tử! B    c  i c n    h n  c  t nh nh t   nh  nếu c  

t nh nh t   nh  thì n ười ph t t m Th nh văn  Du ên  i c  h n  

th  ph t t m V  thượn  Bồ  ề   

Thiện n m tử! Giốn  như chún  tăn   h n  c  t nh nh t   nh  t nh 

c        c  i c n   cũn  như thế  Nếu c  n ười n i:  Gi c n   c  

t nh nh t   nh   n ười     à n oại  ạo  Vì s o  Vì  ọn n oại  ạo 

 h n  tin nh n qu   như trời T  tại c   họ  ph  nh n c  nh n  ẫn 

qu   

Thiện n m tử! Nếu c  n ười n i t nh Bồ t t  iốn  như t nh c   

vàn   nh t   nh hiện h u tron   im  ho n    o s  tinh  ọc mà hi n 

hiện  ược c n   ụn  c   vàn        à thu ết c   n oại  ạo  hạm 

ch   Vì s o  Bọn  hạm ch  thườn  cho r n  tron  hạt Ni c u  à  ã 

c  c   Ni c u  à  và tron  tr n  mắt c   ử  và     Do     ọn  hạm 

ch  thừ  nh n  h n  c  nh n cũn   h n  c  qu   Nh n tức  à qu   

và qu  tức  à nh n  Hạt Ni c u  à  ã c  sẵn c   Ni c u  à       à 

thu ết nh n qu  c    ọn  hạm ch   Nhưn   iều n    h n   ún   

Vì s o  Nh n thì nh  mà qu  thì to  V   ại  nếu n i tron  con mắt 

nh t   nh c   ử   mắt s      ốt ch     àm s o c  th  th    ược   

Thiện n m tử! Bọn  hạm ch  cho r n :  C  tức  à vĩnh vi n c   

 h n  tức vĩnh vi n  à  h n    h n  ch n  th  sinh  h i  c n c  



thì vĩnh vi n  h n   iệt   Nếu tron   ho n  c  t nh c   vàn   vàn  

 h n  th   ọi  à t nh  mà t nh cũn   h n  th   ọi  à vàn    

Thiện n m tử! Do nhiều nh n  u ên nên c  s  h   hợp  vì h   hợp 

nên trước vốn  à  h n  mà s u mới c   Nếu v     ọn  hạm ch  cho 

r n :   h n  tức vĩnh vi n  à  h n    n hĩ  n    à thế nào  Lại 

như vàn  h   hợp với th   n  n  vàn      iến   i  Nếu v    như 

 ọn  hạm Ch  cho r n :  c  thì vĩnh vi n  h n   iệt   n hĩ  n    à 

thế nào  Nếu n i chún  sinh c  sẵn t nh Bồ t t       à thu ết c   

n oại  ạo   h n  ph i thu ết c    ạo  h t. 

Thiện n m tử! V  như  o nh n  u ên h   hợp mà c  t c  ụn  c   

vàn   t nh Bồ t t cũn   iốn  như v    Chún  sinh c  t m tư  u   

 ọi  à t m mon  c u    n  t m mon  c u     c n  với nh n  u ên 

thiện n hiệp mà ph t t m Bồ  ề  như v    ọi  à t nh Bồ t t  

Thiện n m tử! V  như chún  sinh trước  i   h n  c  t m  i c n    

s u n   mới c   t nh Bồ t t cũn  v    trước  h n  s u c   Thế nên  

 h n  th  n i qu ết   nh c  t nh Bồ t t   

Thiện n m tử! B t cứ n ười nào c u tr  tuệ r n   ớn  ều  ọi  à Bồ 

t t  B i vì họ muốn  iết s  ch n th c c   t t c  c c ph p  vì muốn 

 ược s  tr n  n hiêm r n   ớn  vì muốn t m  ược  iên cố     v  

 ượn  chún  sinh  và vì  h n  tiếc th n mệnh  nên  ược  ọi  à Bồ 

t t tu hạnh  ại thừ   

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tho i chu  n  h i  à 

 h n  tho i chu  n  N ười  ã tu t p n hiệp    mươi h i tướn   

 ọi  à  h n  tho i chu  n; nếu chư  th  tu t p   ọi  à tho i chu  n  

Lại c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ t t  u t  i   

phụn  trì t m  iới trọn   hoàn toàn th nh t nh   ọi  à Bồ t t  h n  

tho i chu  n  Bồ t t tại  i   phụn  trì s u  iới trọn   hoàn toàn 

th nh t nh  cũn   ọi  à Bồ t t  h n  tho i chu  n  

Thiện n m tử!  hước  ức c    ọn n oại  ạo  oạn  ược t m th m 

 ục  th  thắn  hơn phước  ức c   chún  sinh tron  c i  ục  iới; 

Tu  à hoàn th  thắn  hơn  ọn n oại  ạo     iến; Tư  à hàm th  

thắn  hơn Tu  à hoàn;   n  hàm th  thắn  hơn Tư  à hàm;      

h n th  thắn  hơn   n  hàm; B ch chi ph t th  thắn  hơn      h n; 

n ười tại  i  ph t t m Bồ  ề   ại th  thắn  hơn B ch chi ph t  

N ười  u t  i  ph t t m Bồ  ề  h n   h   n ười tại  i  ph t t m 



Bồ  ề  qu  th t  h n  th  n hĩ  àn  Vì s o  Vì n ười tại  i     

nhiều  c  u ên ràn   u c  Lúc n ười tại  i  ph t t m Bồ  ề  thì từ 

c i trời Tứ thiên vươn   cho  ến c i trời Sắc cứu c nh  t t c   ều 

 inh n ạc vui mừn   n i như thế n  :  H m n   chún  t   ã c  

 ược v  Th   c   trời n ười!  

 

Phẩm Hai - Phát T m Bồ Đ  

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Chún  sinh vì 

s o ph t t m Bồ  ề   

- Thiện n m tử!     Vì h i việc nên ph t t m Bồ  ề: m t  à tăn  

tu i thọ  h i  à thêm tài s n      Lại c  h i việc: m t  à vì  h n  

muốn ch n  t nh Bồ  ề  oạn tu ệt  h i  à vì muốn  oạn trừ phiền 

não t i  h  c   chún  sinh      Lại c  h i việc: m t  à t  qu n s t 

mình tron  v   ượn   ời ch u   o nhiêu  à  h  não mà vẫn  h n  

 ược  ợi  ch  h i  à tu  c  chư  h t  u t hiện nhiều như số c t s n  

H n   c c n ài cũn   h n  th     tho t mình  mà ch nh mình ph i 

t          Lại c  h i việc: m t  à tu c c n hiệp  ành  h i  à nh n  

n hiệp  ành  ã tu s   h n  m t      Lại c  h i việc: m t  à vì muốn 

vượt hơn t t c  qu    o c   trời n ười  h i  à vì muốn vượt hơn t t 

c  qu    o c   Nh  thừ    6  Lại c  h i việc: m t  à vì c u  ạo 

Gi c n   nên nh n ch u nhiều  h  não  h i  à vì muốn  ược v  

 ượn  s   ợi  ch r n   ớn   7  Lại c  h i việc: m t  à qu n s t chư 

 h t nhiều như số c t s n  H n    qu   hứ  v    i   ều  iốn  như 

mình  h i  à qu n s t th m s u r n  Bồ  ề  à ph p c  th  chứn  

 ược  vì thế ph t t m tu t p   8  Lại c  h i việc: m t  à qu n s t Bồ 

t t  ục trụ  tu  c  t m tho i chu  n  vẫn c n th  thắn  hơn t t c  

Th nh văn  Du ên  i c  h i  à siên  năn  tru  c u qu  v  V  

thượn  Ch nh  i c   9  Lại c  h i việc: m t  à mon  t t c  chún  

sinh  ều  ược  i i tho t  h i  à mon  qu    o  i i tho t c   chún  

sinh vượt hơn qu    o c   n oại  ạo       Lại c  h i việc: m t  à 

 h n        t t c  chún  sinh  h i  à     ì  t t c  phiền não       

Lại c  h i việc: m t  à vì  oạn trừ  h  não c   chún  sinh tron  

 ời n    h i  à vì n ăn ch n  h    u c   chún  sinh tron   ời s u  



     Lại c  h i việc: m t  à vì muốn  oạn trừ s  chướn  n ại c   

tr  tuệ  h i  à vì muốn  oạn trừ th n chướn  c   chún  sinh  

Thiện n m tử! Do năm việc mà ph t t m Bồ  ề: m t  à   n  ũi  ạn 

 ành  h i  à trừ t m n n   i n      à tu n  ời th    ạ    ốn  à sinh 

  n  thươn    t  năm  à tu hành tinh tiến  Lại c  năm việc ph t 

t m Bồ  ề: m t  à  h n  th     i n ười  h i  à tu  th     i n ười  

nhưn  t m  h n  n hĩ nhớ  ến      à tu   àm việc  ành  vẫn  h n  

sinh   n   iêu mạn   ốn  à th   n ười  àm  ành   h n  sinh   n  

ghen  h t  năm  à qu n s t t t c  chún  sinh  tư n  như con m t 

c   mình  

Thiện n m tử! N ười tr  s u  hi ph t t m Bồ  ề  c  th  h    iệt 

n hiệp  c to như núi Tu Di  N ười tr  vì    việc mà ph t t m Bồ 

 ề: m t  à vì th   chún  sinh thọ  h  tron   ời  c năm trược  h i  à 

vì th    ức Như L i c   ạo   c th n th n   h n  th  n hĩ  àn     

 à vì n h  t m thứ  m th nh vi  iệu c    ức Như L i  Lại  o h i 

việc: m t  à  iết r  s   h    u c   th n mình  h i  à hi u r  chún  

sinh  h  như mình  h   vì muốn  oạn trừ s   h  cho họ  cũn  như 

trừ s   h  cho chi nh mình  

Thiện n m tử! Nếu c  n ười ph t t m Bồ  ề  ph i  iết n ười    c  

th      ạ  s u phươn   và s   ược sốn    u   iàu c    iều n   

 h n   iốn  như  ọn n oại  ạo  ã n i  

 

Phẩm Ba - T m Đại Bi 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Bọn n oại  ạo 

Lục sư  h n  n i nh n qu    ức Như L i  ại n i nh n c  h i thứ: 

m t  à sinh nh n  h i  à  i u nh n  Như  ức Thế T n vừ  n i  

n u ên nh n ph t t m Bồ  ề  à sinh nh n h    i u nh n   

- Thiện n m tử! T  vì chún  sinh  ho c n i m t nh n  h i nh n     

nh n   ốn nh n  năm nh n  ho c n i s u       cho  ến mười h i 

nh n  N i m t nh n tức  à sinh nh n  H i nh n  à sinh nh n và  i u 

nh n  B  nh n  à phiền não  n hiệp chướn  và  h  thế  iới  Bốn 

nh n tức  à  ốn  ại  Năm nh n tức  à năm chi v    i c   mười h i 

nh n  u ên S u nh n như tron   hế  inh  ã n i  B   nh n như 



tron   inh  h p Ho   ã n i  T m nh n tức  à t m chi hiện tại c   

mười h i nh n  u ên  Ch n nh n như tron   inh  ại Thành  ã n i  

Mười nh n  như  ức Như L i  ã  i n  cho ưu  à tắc M  N m  

Mười m t nh n  như tron   inh Tr   n  ã n i  Mười h i nh n tức 

 à mười h i nh n  u ên  

Thiện n m tử! T t c  ph p h u   u c  v   ượn  v   iên nh n  T t 

c  ph p v    u cũn  c  v   ượn  v   iên nh n  N ười tr   vì muốn 

 iết t t c   nên ph t t m Bồ  ề   ức Như L i  vì  iết t t c   nên 

 ược  ọi  à Nh t thiết tr   

Thiện n m tử! T t c  chún  sinh ph t t m Bồ  ề  ho c  o sinh 

nh n  ho c  o  i u nh n  ho c  o c  h i  N    n  nên  iết  sinh 

nh n tức  à t m  ại  i  vì t m  ại  i nên mới ph t t m Bồ  ề  vì 

thế t m  ại  i  à sinh nh n  

- K nh  ạch  ức Thế T n! Làm thế nào tu t p t m  ại  i  

- Thiện n m tử!     N ười tr  th   r  t t c  chún  sinh    chìm  ắm 

tron   i n  ớn sinh tử ch u nhiều  h  não  vì muốn cứu vớt nên 

sinh t m  ại  i;      ại th   chún  sinh chư   ược mười L c   ốn 

ph p V  ú   t m  ại  i     Niệm [5] v v       n n hĩ như v  :  T  

 àm thế nào    cho họ  ược          nên sinh t m  ại  i;      ại 

tu  th   chún  sinh   n      o n th  c     c mà vẫn   m họ như 

n ười th n thu c  nên sinh t m  ại  i;      ại th   chún  sinh mê 

mờ ch nh  ạo   h n  c  n ười  ẫn  ắt  nên sinh t m  ại  i;      ại 

th   chún  sinh    chìm  ắm tron  vũn    n n ũ  ục   h n  cách 

nào r   h i  mà  ại c n  u n   un  ph n    t  nên sinh t m  ại  i; 

 6   ại th   chún  sinh thườn     c   c i  vợ con ràn   u c   h n  

th         nên sinh t m  ại  i;  7   ại th   chún  sinh  o sắc   p  

sức mạnh  sốn    u mà sinh   n   iêu mạn  nên sinh t m  ại  i; 

 8   ại th   chún  sinh     c tri thức  như  ọn Lục sư ch n  hạn  

 ối  ạt  mà vẫn tư n   à qu ến thu c  nên sinh t m  ại  i;  9   ại 

th   chún  sinh tron     c i  tu  ch u nhiều  h  não mà vẫn th m 

 u ến  nên sinh t m  ại  i;       ại th   chún  sinh tạo n hiệp th n 

 hẩu     u       c  c  nh n     ch u nhiều qu    o  h  não  mà 

vẫn mê mu i  nên sinh t m  ại  i;       ại th   chún  sinh th m 

 h t n ũ  ục như n ười  h t uốn  nước m n  nên sinh t m  ại  i; 

      ại th   chún  sinh tu  muốn c u vui mà  h n  tạo nh n vui  
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tu   h n  th ch  h  mà ư      nh n  h   muốn hư n  c nh vui 

c i trời mà  ại thiếu  iới hạnh  nên sinh t m  ại  i;       ại th   

chún  sinh  ối với s  v t  h n  n ã  n ã s   mà tư n   à n ã  n ã 

s   nên sinh t m  ại  i;       ại th   chún  sinh  ưu chu  n m t 

c ch v    nh tron  năm c i  nên sinh t m  ại  i;       ại th   

chún  sinh sợ sinh   ià  chết  mà cứ tạo n hiệp sinh   ià  chết  nên 

sinh t m  ại  i;   6   ại th   chún  sinh th n t m ch u nhiều thốn  

 h  mà vẫn tạo n hiệp  nên sinh t m  ại  i;   7   ại th   chún  

sinh   u  h   hi  n  i    chi   ì   mà vẫn  h n  ch u  ứt s   n  i  

nên sinh t m  ại  i;   8   ại th   chún  sinh   tron  s  tăm tối c   

v  minh  mà  h n   iết thắp s n    n tr  tuệ  nên sinh t m  ại  i; 

  9   ại th   chún  sinh     ử  phiền não  ốt ch    mà  h n  ch u 

c u nước thiền   nh t m mu i  nên sinh t m  ại  i;       ại th   

chún  sinh vì thú vui n ũ  ục mà tạo v   ượn  n hiệp  c  nên sinh 

t m  ại  i;       ại th   chún  sinh  tu   iết s  thốn   h  c   n ũ 

 ục  mà vẫn c u mãi  h n  th i  như n ười   i ăn cơm c  thuốc 

  c  nên sinh t m  ại  i;       ại th   chún  sinh   tron   ời  c  

  p vu   ạo n ược  ch u nhiều  h  s   mà vẫn  u n   un   nên 

sinh t m  ại  i;       ại th   chún  sinh  ưu chu  n tron  t m 

c nh  h   nhưn  vẫn  h n   iết c ch  oạn trừ  ốc  h   nên sinh 

t m  ại  i;       ại th   chún  sinh   ối với c nh   i  h t   ạnh 

n n    h n   ược t  tại  nên sinh t m  ại  i;       ại th   chún  

sinh h   phạm  iới  u t      ọ      n ục  n ạ quỷ  súc sinh  nên 

sinh t m  ại  i;   6   ại th   chún  sinh hình   n   sức   c  tu i 

thọ   n  n và  iện tài   h n   ược t  tại  nên sinh t m  ại  i;   7  

 ại th   chún  sinh th n th  tàn  hu ết  nên sinh t m  ại  i;   8  

 ại th   chún  sinh  sinh   nơi  iên       h n  tu ph p  ành, nên 

sinh t m  ại  i;   9   ại th   chún  sinh  sinh nh m  ời   i  h t  

th n th  ốm      cướp  oạt  ẫn nh u  nên sinh t m  ại  i;       ại 

th   chún  sinh  sinh tron   iếp   o  inh   iết hại  ẫn nh u    n  

 c   c hừn  hẫ   s  ch u v   ượn  qu    o  h   nên sinh t m  ại 

 i;       ại th   chún  sinh    p  h t r   ời n i  h p th nh t nh 

như m i v  C m     mà  h n   iết tu học  nên sinh t m  ại  i; 

      ại th   chún  sinh  tin th   tà  ạn  c   h n  ch u n h   ời 

th   h    ạn  ành  nên sinh t m  ại  i;       ại th   chún  sinh  



 iàu c   c   c i tràn      mà  h n  ch u  ố th   nên sinh t m  ại 

 i;       ại th   chún  sinh  c   s u cuốc  ẫm   u n t o   n t n  

nhọc nh n  i n  h   nên sinh t m  ại Bi;       ại th   chún  sinh  

ch  m    nh  m  vợ con  t i tớ  qu ến thu c  h n  thươn  mến 

nh u  nên sinh t m  ại  i  

Thiện n m tử!   6  N ười tr  nên qu n s t s  vui thiền   nh c   c i 

trời  hi tư n   hi phi tư n    iốn  như s   h      n ục  mà t t c  

chún  sinh  ều ph i nh n ch u  nên sinh t m  ại  i  

Thiện n m tử!     Trước  hi  ắc  ạo  qu n s t như thế   ọi  à t m 

Bi; nếu  ã  ắc  ạo  thì  ọi  à t m  ại  i  Vì s o  Lúc chư   ắc 

 ạo     c  qu n s t  s  qu n s t ch  c   iới hạn  chún  sinh cũn  

c   iới hạn  cho nên  ọi  à t m Bi;  hi  ã  ắc  ạo  s  qu n s t 

cùng chúng sinh  ều v  hạn  cho nên  ọi  à t m  ại  i      Hơn 

n     úc chư   ắc  ạo  t m Bi vẫn c n        chu  n  thế nên  ọi  à 

t m Bi;  hi  ã  ắc  ạo  t m Bi  h n  c n        chu  n  nên  ọi  à 

t m  ại  i      Khi chư   ắc  ạo   h n  th  cứu vớt t t c  chún  

sinh, nên  ọi  à t m Bi;  hi  ã  ắc  ạo  c  th  cứu vớt t t c   nên 

 ọi  à t m  ại  i      Lúc chư   ắc  ạo  t m Bi chư  tươn  ưn  

với tr  tuệ  nên  ọi  à t m Bi;  hi  ã  ắc  ạo  t m Bi tươn  ưn  với 

tr  tuệ  nên  ọi  à t m  ại  i  

Thiện n m tử! N ười tr  tu t m  ại  i  tu  chư  th   oạn trừ  h  

não cho chún  sinh   ã c  v   ượn   ợi  ch   

Thiện n m tử! S u ph p B     m t  ều     t m  ại  i  àm  ốc  

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à Bồ t t  u t  i   h i  à Bồ 

t t tại  i   Bồ t t  u t  i  tu t p t m  ại  i  h n   h   Bồ t t tại 

 i  tu t p t m  ại  i mới  h   Vì s o  Vì n ười tại  i     nhiều  c 

 u ên ràn   u c   

Thiện n m tử! N ười tại  i  nếu  h n  tu t p t m  ại  i   h n  

th   ắc  iới Ưu  à tắc  S u  hi tu t p t m  ại  i  s   ược  ắc  iới   

Thiện n m tử! B c  u t  i  ch  c  th  tu trọn v n năm ph p B     

m t   h n  th  tu trọn v n Bố th  B     m t  N ười tại  i  thì c  

th  tu tr n c  s u ph p  Vì s o  Vì họ tron  t t c  thời  i n  c  th  

tu t p  ố th  t t c   Vì thế  n ười tại  i  trước tiên ph i tu t m  ại 

 i  Nếu  ã tu t p t m  ại  i  n ười    s   ược        trì  iới  nhẫn 

nhục  tinh tiến  thiền   nh và tr  tuệ  Nếu tu t m  ại  i  v t  h   ố 



th  c  th   ố th    iều  h  nhẫn nh n c  th  nhẫn nh n  nh n  việc 

 h   àm  ều c  th   àm  Do      iết r n   t t c  c c ph p  ành   ều 

    t m  ại  i  àm  ốc  

Thiện n m tử! Nếu c  n ười tu t p t m  ại  i như v    ph i  iết 

n ười    c  th  ph  t n n hiệp  c to như núi Tu  i   h n    o   u 

s  chứn  qu  V  thượn  Ch nh   n  Ch nh  i c  N ười       tu 

chút thiện  s   ược qu   ành như núi Tu  i  

 

Phẩm B n - Gi i Thoát 

  

- Thiện n m tử! Nếu c  thiện n m tử  thiện n  nh n tu hạnh  ại  i  

ph i  iết n ười    s   ược m t ph p th    ọi  à  i i tho t ph n  

- K nh  ạch  ức Thế T n! C i  ọi  à ph p th     c  n hĩ   ì  

- Thiện n m tử!  h p th      n hĩ   à th n  hẩu    Th n  hẩu   

n    từ phươn  tiện mà c   ược   hươn  tiện c  h i  oại: m t  à t i 

n h   h i  à su  n hĩ  Lại c      oại: m t  à  ố th   h i  à  i   iới  

    à n h  nhiều  h t  h p  

- K nh  ạch  ức Thế T n! Như  ức Thế T n  ã n i  từ    phươn  

tiện  ược  i i tho t ph n  Nếu v       phươn  tiện    c  số  ượn  

nh t   nh  h n         

- Thiện n m tử! Kh n  c  số  ượn  nh t   nh  Vì s o  C  n ười   

tron  v   ượn   ời    m v   ượn  c   c i  ố th  cho v   ượn  

chún  sinh  mà vẫn  h n   ược  i i tho t ph n;  ại c  n ười ch  

tron  m t   n    m m t nắm   t  ố th  cho m t    ăn mà   mà  ại 

 ược  i i tho t ph n  C  n ười   nơi v   ượn   h t thọ trì  iới 

 u t  mà vẫn  h n   ược  i i tho t ph n;  ại c  n ười ch  tron  

m t n à  m t  êm thọ trì t m  iới mà  ại  ược  i i tho t ph n  C  

n ười tron  v   ượn   ời    nơi v   ượn   h t  thọ trì  ọc tụn  

mười h i ph n  i o  mà vẫn  h n   ược  i i tho t ph n;  ại c  

n ười ch   ọc m t  ài  ệ  ốn c u mà  ại  ược  i i tho t ph n  Vì 

s o  Vì t m c   t t c  chún  sinh  h n   iốn  nh u   

Thiện n m tử! Nếu c  n ười  h n  th  nh t t m qu n s t t i   i 

c   sinh tử  c n  s   n  ạc c   Niết  àn  nh n  n ười như v    tu  

        ố th    i   iới  n h  nhiều  h t ph p  chun  cu c cũn  



 h n   ược  i i tho t ph n  Nếu như c  th  nhàm  ì  t i   i c   

sinh tử  th   r  c n   ức  n  ạc c   Niết  àn  nh n  n ười như 

v    tu   t  ố th    t trì  iới   t n h   h t ph p  mà vẫn c  th   ược 

 i i tho t ph n  

Thiện n m tử! Hành  i    tron     trườn  hợp c  th   ược  i i 

tho t ph n: m t  à  úc  h t  u t thế  h i  à  úc B ch chi ph t  u t 

thế      à nếu  h n  c   h t ho c B ch chi ph t  u t thế  thì  úc v  

trời Sắc cứu c nh n i ph p  i i tho t  n ười    n h   on    iền 

 ược  i i tho t ph n   

Thiện n m tử! T   úc     ư    hi mới ph t t m  tu   h n    p  h t 

ho c B ch chi ph t  nhưn   ược n h  trời T nh cư n i ph p  i i 

tho t  n h   on  t   iền ph t t m Bồ  ề  

Thiện n m tử!  h p  i i tho t như v     h n  ph i c c trời c i  ục 

c  th  chứn   ược  Vì s o  Vì họ  u n   un  th o n ũ  ục  Cũng 

 h n  ph i c c trời c i sắc c  th  chứn   ược  Vì s o  Vì họ 

 h n  c     phươn  tiện  Lại cũn  ch n  ph i  à ch  chứn  n   

c   trời c i v  sắc  Vì s o  Vì họ  h n  c  th n   hẩu  mà ph p 

th     chi nh  à th n  hẩu    N ười   ch u Bắc c u    cũn   h n  

chứn   ược  Vì s o  Vì họ  h n  c     phươn  tiện  Ch  c     

hạn  n ười  ược  i i tho t ph n  tức  à Th nh văn  Du ên  i c  và 

Bồ t t  Chún  sinh nếu   p  ược thiện tri thức  thì c  th  chu  n 

  i  i i tho t Th nh văn thành  i i tho t B ch chi ph t  chu  n   i 

 i i tho t B ch chi ph t thành  i i tho t Bồ t t  Gi i tho t ph n c   

Bồ t t thì  h n  c n tho i chu  n ho c hư hoại   

- K nh  ạch  ức Thế T n! N ười thu ết ph p  àm thế nào    ph n 

 iệt r  n ười nào  ược  i i tho t ph n  n ười nào chư   ược  i i 

thoát ph n  

- Thiện n m tử! C  h i hạn  n ười  ược  i i tho t ph n  tức  à Bồ 

t t tại  i  và Bồ t t  u t  i   H i hạn  n ười     ch  t m n h  

ph p  n h   on   iền thọ trì  N h  s   h  c       ườn   c  t m 

sinh sợ hãi    n  t c   n   ứn   nước mắt tu n trào  ph t lòng kiên 

qu ết thọ trì tr i  iới  cho  ến t i r t nh  cũn   h n    m phạm  

Nên  iết n ười     à n ười  ược  i i tho t ph n  

Thiện n m tử! Bọn n oại  ạo tu   ược   nh  hi tư n  phi phi 

tư n   sốn    u v   ượn   iếp  nếu như  h n   ược  i i tho t 



ph n  nên qu n s t  ọn họ ch   à n ười c i     n ục  Lại nếu c  

n ười  tu        n ục   t     u v   ượn   iếp  ch u t t c  s  thốn  

 h   hốc  iệt nh t  nhưn  nếu  ược  i i tho t ph n  nên qu n s t 

n ười    như n ười c i Niết  àn   

Thiện n m tử! Vì thế t   ối với  n  U t   u L m  h t sinh t m 

thươn    t  c n  ối với  n   ề Bà  ạt    thì  h n   o  ắn   ì c   

Thiện n m tử! Như  n     Lợi  h t  tron  s u vạn  iếp c u  ạo 

Bồ  ề  s   ĩ    tho i chu  n  à vì chư   ược  i i tho t ph n     

thế  căn cơ vẫn c n hơn hàn  Du ên  i c  ợi căn  

Thiện n m tử! Gi i tho t ph n c       c: hạ  trun  và thượn   B c 

hạ  à Th nh văn    c trun   à Du ên  i c    c thượn  tức  à chư 

 h t   

Thiện n m tử! C  n ười chu ên c n c u  iới Ưu  à tắc  tron  v  

 ượn   iếp  tu    như  iều  ã n h  mà th c hành  mà vẫn  h n  

 ược  iới  C  n ười  u t  i  c u  iới T   hưu   iới T   hưu ni  

tron  v   ượn   iếp  tu    như  iều  ã n h  mà th c hành  mà 

cũn  ch n   ược  iới  Vì s o  Vì  h n   ược  i i tho t ph n  Họ 

ch  c  th   ọi  à tu t p  iới  u t  mà  h n  th   ọi  à n hiêm trì 

 iới  u t   

Thiện n m tử! C c v  Bồ t t  ược  i i tho t ph n  tu   h n  c n 

tạo n hiệp sinh vào    c i  mà vẫn thườn  n u ện sinh vào c c c i 

c  th   àm  ược  ợi  ch cho chún  sinh  Nếu  iết chắc mình c  

n hiệp sinh về c i trời   iền hồi hướn  n hiệp    c u sinh c i 

n ười  N hiệp    chi nh  à  ố th   trì  iới và tu   nh   

Thiện n m tử! Nếu Th nh văn  ược  i i tho t ph n   h n  qu     

 ời s   ược  i i tho t  B c B ch chi ph t cũn  thế  C c v  Bồ t t 

 ược  i i tho t ph n     tr i qu  v   ượn  th n  nhưn   u n  u n 

 h n  tho i chu  n  T m  h n  tho i chu  n n    vượt h n t t c  

Th nh văn  Du ên  i c   

Thiện n m tử! Nếu  ược  i i tho t ph n như v    tu   t  ố th  mà 

vẫn  ược v   ượn  qu    o  Ít trì  iới   t n h  ph p cũn   iốn  như 

v    N ười     i  sử   tron      ườn   c  cũn   h n   iốn  như 

chún  sinh   tron     c i    thọ  h   Nếu c c v  Bồ t t  ược  i i 

tho t ph n như v   thì  ược  ọi  à  iều nhu      Vì s o  ọi  à  iều 



nhu      Vì t t c  phiền não từ từ tr  nên  ếu thế      cũn   ược 

 ọi  à n ược   n  sinh tử   

Thiện n m tử! C   ốn hạn  n ười: m t  à thu n   n  sinh tử  h i 

 à n h ch   n  sinh tử      à  h n  thu n  h n  n h ch   ốn  à  ến 

 ờ  ên  i    

Thiện n m tử! Gi i tho t ph n n     ối với hàn  Th nh văn   ọi  à 

Nhu nhu  n    ;  ối với Bồ t t cũn   ọi  à Nhu nhu  n       ại  ọi 

 à Ho n h       Vì n hĩ  nào mà  ọi  à Ho n h       Vì n h   h p 

nên  h n  tho i chu  n  Lại c n  ọi  à Bồ t t ch n th c  Vì n hĩ  

nào mà  ọi  à Bồ t t ch n th c  Vì thườn   àm cho chún  sinh 

 h i t m  i c n    C c v  Bồ t t     tu   iết r  s ch v  n oại  ạo  

t  mình  h n  thọ trì  cũn   h n   ạ  cho n ười  h c  Họ  h n  

 ược  ọi  à n ười ho c trời  cũn   h n  thu c vào năm n o      

 ọi  à tu hành  ạo  h n  chướn  n ại  

Thiện n m tử! T m Bồ  ề c   ốn hạt  iốn : m t  à  h n  th m 

c   c i  h i  à  h n  tiếc th n mệnh      à tu hạnh nhẫn nhục   ốn 

 à thươn    t chún  sinh   

Thiện n m tử! C  năm việc  àm tăn  trư n  hạt  iốn  Bồ  ề: m t 

 à  h n  nên t   hinh  cho r n  mình  h n  th   ược qu  V  

thượn  Ch nh   n  Ch nh  i c; h i  à thọ  h   t m  h n  hối h n; 

    à siên  năn  tu hành  chư  từn  n ơi n h ;  ốn  à cứu vớt 

chún  sinh   n  ch u v   ượn   h  não; năm  à thườn  c  n ợi 

c n   ức vi  iệu c   T m B o  N ười tr   hi tu t p t m Bồ  ề  

thườn  nên tu t p năm việc trên  Lại c  s u ph p  àm cho hạt  iốn  

Bồ  ề n   n  tốt tươi  tức  à Bố th  B     m t  cho  ến B t nhã B  

   m t  S u ph p B     m t n     o vì m t việc mà  ược tăn  

trư n       à s   h n  ph n    t  Bồ t t nếu ph n    t  s   h n  

tăn  trư n  s u ph p B     m t n    Nếu  h n  ph n    t thì s  

tăn  trư n    

Thiện n m tử! Bồ t t  hi c u Bồ  ề   ại c   ốn việc:     m t  à   n 

 ũi  ạn  ành      h i  à t m  ền chắc  h n      chu  n          à c  

th   àm nh n  hạnh  h   àm       ốn  à thươn    t chún  sinh  Lại 

c   ốn việc:     m t  à th   n ười  h c  ược  ợi  ch  t m sinh vui 

mừn ;  6  h i  à thườn  vui v   h n n ợi c n   ức n ười  h c;  7  



    à thườn  th ch tu t p ph p  ục niệm;  8   ốn  à thườn  n i   i 

  m c   sinh tử   

Thiện n m tử! Th t  à phi    nếu c  n ười cho r n   h n  c  t m 

ph p n   mà  ược Bồ  ề   

Thiện n m tử! Bồ t t  hi vừ  ph t t m V  thượn  Bồ  ề   iền  ược 

 ọi  à n  i phước  iền v  thượn   V  Bồ t t     ã vượt  ên t t c  

s  v t thế  i n và t t c  chún  sinh  

Thiện n m tử! Tu  c  n ười n i r n  tron  v   ượn  thế  iới c  v  

 ượn   h t  nhưn   h t  ạo r t  h  thành t u  Vì s o  Thế  iới v  

 iên  chún  sinh v   iên  nên chư  h t cũn  v   iên  Gi  sử  h t 

 ạo    thành  ch  m t  ức  h t Thế T n cũn  c  th  h      t t c  

chún  sinh  và như v   thì thế  iới và chún  sinh  ều c  hạn 

 ượn    

Thiện n m tử! Lúc  ức  h t r   ời  c  th     ch n vạn ch n n   o 

th  chún  sinh; m i m t v   ệ tử Th nh văn c    h t    m t n   o 

th  chún  sinh  mà số chún  sinh vẫn  h n  th     hết  ược  vì thế 

 ọi  à v   iên  Do     tron   inh Th nh văn  t  n i  h n  c  mười 

phươn  chư  h t  Vì s o  Vì sợ c c chún  sinh   m thườn   h t 

 ạo  Th nh  ạo c   chư  h t  h n  n m tron  c c ph p thế  i n  

Nên  iết   ời c   Như L i  h n  ph i hư vọn   Như L i  h n  c  

t m  h n  h t  ch  vì  h t  ạo  h  thành  nên n i  à  h n  c  chư 

 h t   mười phươn    

Thiện n m tử! V   ượn  chún  sinh ph t t m Bồ  ề  mà  h n  th  

tu hành thành t u  ạo Bồ t t  Nếu c  n ười h i:  Nếu hiện tại c  

v   ượn  chư  h t  tại s o tron   inh ch  n i h i  ời qu   hứ và v  

  i c  v   ượn   h t  mà  h n  n i hiện tại c  v   ượn   h t   

Thiện n m tử! T  n i r n    tron  m t thế  iới  thì  ời qu   hứ và 

v    i c  v   ượn   h t  c n  ời hiện tại ch  c  m t  ức  h t   

Thiện n m tử! N ười nào th u r  n hĩ  ch n th c s  thành t u 

 h t  ạo  Tu  v   ượn  chún  sinh tu hành  h t  ạo  ph n  ớn  ều 

tho i chu  n  Nếu c  m t n ười thành t u  i i tho t  n ười    

hiếm c   như ho  Yêm     ết tr i  và như trứn  c  chu  n  iến 

thành c   ớn  

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i   ược  i i tho t ph n   iều nà   h n   h   Bồ t t tại  i  



 ược  i i tho t ph n   iều nà  mới  h   Vì s o  Vì n ười tại  i     

nhiều  c  u ên ràn   u c  

 

Phẩm Năm - Ba  oại Bồ Đ  

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Như  ức Thế 

T n  ã n i  Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ  ề 

c      oại: Th nh văn Bồ  ề  Du ên  i c Bồ  ề  và  h t Bồ  ề  

Nếu thành t u Bồ  ề  ọi  à  h t  tại s o Th nh văn  B ch chi ph t 

 h n   ược  ọi  à  h t  Nếu n ười  i c n   ph p t nh  ược  ọi  à 

 h t  Th nh văn  Du ên  i c cũn   i c n   ph p t nh  tại s o 

 h n   ược  ọi  à  h t  Nếu n ười chứn   ược Nh t thiết tr   ược 

 ọi  à  h t  Th nh văn  Du ên  i c cũn  chứn   ược Nh t thiết tr   

tại s o  h n   ược  ọi  à  h t        n i Nh t thiết tr  tức  à  ốn 

Th nh  ế   

- Thiện n m tử! Bồ  ề c      oại: m t  à từ s  n h   h p mà chứn  

n  ; h i  à từ s  su  tư mà chứn  n        à từ s  tu hành mà 

chứn  n    Th nh văn từ s  n h   h p mà chứn  n    nên  h n  

 ọi  à  h t  B ch chi ph t từ s  su  tư mà chứn  n    t ph n  nên 

 ọi  à B ch chi ph t  Chư  h t  à   c  h n  th    cũn   h n  nhờ 

n h   h p  ho c su  tư  mà ch   o s  tu hành mà  i c n   t t c   

thế nên  ọi  à  h t   

Thiện n m tử! Vì th u r  ph p t nh  nên  ọi  à  h t   h p t nh c  

h i  oại: m t  à t n  tướn   h i  à  iệt tướn   Hàn  Th nh văn ch  

 iết t n  tướn   nên  h n   ọi  à  h t  B ch chi ph t  tu   ồn  với 

Th nh văn  iết t n  tướn   nhưn  ch n  ph i  o s  n h   h p  

nên  ọi  à B ch chi ph t   ức Như L i Thế T n  th u r  t t c  t n  

tướn    iệt tướn   Kh n   o s  n h   h p  su  tư   h n  nươn  

vào th    ch  nươn  vào s  tu hành mà  ược  i c n     

Thiện n m tử!  ức Như L i Thế T n tr  tuệ viên mãn   iết t t c  

c c ph p  Th nh văn  Du ên  i c tu   iết r   ốn Th nh  ế  nhưn  

trí tuệ chư  viên mãn   o n hĩ  n   nên  h n   ọi  à  h t   ức 

Như L i Thế T n tr  tuệ viên mãn   iết t t c  c c ph p  nên  ọi  à 

 h t  



Thiện n m tử! Như    con thú: th   n    và hươn  tượn     i qu  

s n  H n   Ch n th   h n  chạm  ến     s n   n i trên m t nước 

mà  ơi qu   Ch n n    thì c   úc chạm  ến     s n   c   úc  h n  

chạm  Ch n hươn  tượn  thì  úc nào cũn  chạm  ến     s n     

     s n  H n  tượn  trưn    n  s n  mười h i nh n  u ên  Khi 

hàn  Th nh văn vượt qu    n  s n  mười h i nh n  u ên  cũn  

 iốn  như th  qu  s n ;  hi hàn  Du ên  i c vượt qu   cũn  

 iốn  như n    qu  s n ;  hi  ức Như L i vượt qu   cũn   iốn  

như  oài hươn  tượn  qu  s n   Vì thế  ức Như L i  ược  ọi  à 

 h t  Th nh văn  Du ên  i c tu   oạn phiền não  nhưn  chư   oạn 

t p  h   C n  ức Như L i  ã nh  t n  ốc c   t t c  phiền não và 

t p  h   nên  ọi  à  h t   

Thiện n m tử! S  n hi c  h i  oại: m t  à phiền não n hi  h i  à v  

   n hi  Hàn  Nh  thừ  tu   oạn  ược phiền não n hi  nhưn  chư  

 oạn  ược v     n hi  Như L i  oạn hết c  h i s  n hi  nên  ọi  à 

 h t   

Thiện n m tử! Th nh văn ch n s  n h  nhiều  Du ên  i c nhàm s  

n hĩ s u  ch  c   ức  h t   ối với h i việc n    t m  h n  nhàm 

ch n    i thế nên  ọi  à  h t  V  như v t sạch    tron   ồ   n  

sạch  tron  n oài  ều sạch  Th nh văn  Du ên  i c  tr  tuệ tu  

th nh t nh  nhưn  th n t m  h n  th nh t nh  Như L i  h n  ph i 

thế  tr  tuệ và th n t m  ều th nh t nh  thế nên  ọi  à  h t   

Thiện n m tử! S  th nh t nh c  h i  oại: m t  à tr  tuệ th nh t nh  

h i  à  ức hạnh th nh t nh  Th nh văn  Du ên  i c tu  c  tr  tuệ 

th nh t nh  nhưn   ức hạnh  h n  th nh t nh   ức Như L i Thế 

T n tr  tuệ   ức hạnh  ều th nh t nh  thế nên  ọi  à  h t   

Thiện n m tử! C n  hạnh c   Th nh văn  Du ên  i c c   iới hạn  

c n c n  hạnh c    ức Như L i Thế T n thì  h n  c   iới hạn  

thế nên  ọi  à  h t   

Thiện n m tử!  ức Như L i Thế T n  tron  m t niệm trừ  iệt h i 

chướn : m t  à tr  chướn   h i  à  i i tho t chướn   thế nên  ọi  à 

 h t   ức Như L i        tr  nh n và tr  qu   thế nên  ọi  à  h t  

Thiện n m tử! Như L i n i  h p   h n  c  h i  ời  cũn   h n  

  m  ẫn  tr  tuệ v  n ại   iện tài v  n ại         nh n tr   thời tr   

tướn  tr   Như L i  h n  c  ch    u   h n  c n  i ch  ch   cũn  



 h n   i c  th  n i   i  Như L i  iết hết phiền não c   chún  sinh  

nhân duyên kh i phiền não  c n  nh n  u ên  iệt phiền não  Như 

L i  h n     t m ph p thế  i n  àm   nhi m  và c    n  thươn  

th m thiết  cứu vớt chún  sinh  h  não  Như L i        mười L c  

 ốn ph p V  ú   t m  ại  i     Niệm  c n  sức   c c   th n t m 

th    ều viên mãn. 

Thiện n m tử! Sức   c c   th n t m  ều viên mãn  à thế nào  V  

như trời   o Lợi c  m t thành  ớn tên  à Thiện Kiến  Thành     ề 

r n  mười vạn   m  c  trăm vạn cun   iện  Số c c v  trời   tron  

thành c   ến mười triệu s u trăm s u mươi s u n àn s u trăm sáu 

mươi s u  Tron     th n  m   hạ  vu   ế Th ch muốn  ến rừn  

B  Lợi Ch t     u n oạn  Trên núi Kiền  à  c  con hươn  tượn  

      u tên  à Y L  B t N   Vu   ế Th ch vừ    n  niệm  thì voi 

 i   ã  iết  và  iền  ến ch   ế Th ch  T t c  c c v  trời tron  thành 

 ều n ồi trên   u c   voi mà  ến rừn  B  Lợi Ch t     c ch thành 

 ho n  năm mươi  o tu n   u n oạn  Sức mạnh c   voi Y L  B t 

N  hơn t t c  c c hươn  tượn   Gi  sử tụ t p m t vạn t m n àn 

thớt voi như Y L  B t N   sức mạnh    ch n  qu  ch    n  sức   c 

c   m t   n  t   c    ức  h t   h i nên  iết r n   sức mạnh c   

th n  h t mạnh hơn t t c  sức   c c   chún  sinh  Thế  iới  h n  

n  n m   chún  sinh  h n  n  n m   t m   c c    ức Như L i 

cũn   h n  n  n m   B i v   ch  c   ức Như L i  ược t n  ưn  

là Ph t  mà ch n  ph i hàn  Nh  thừ  c  th   ược  ưn   à  h t   

Và cũn  vì thế mà  ức Như L i  ược t n  ưn   à   c V  Thượn  

Sư    c  ại Trượn   hu;  à Hươn  Tượn   Sư Tử  Lon  Vươn  

tron   oài n ười;  à   c  iều N      c  ạo Sư    c  ại Thu ền 

Sư    c  ại Y Sư   à vu  tron   oài  ại N ưu   à N ưu Vươn  

tron   oài n ười  cũn   ọi  à Liên Ho  Th nh T nh   à   c Kh n  

Th   T  N     àm Nhãn Mục cho chún  sinh  Lại cũn   ọi  à   c 

 ại Th  Ch    ại S  M n   ại Bà L  M n  Là   c trì  iới  t m tr  

t ch tĩnh  tinh tiến tu hành   ã  ến  ờ  ên  i   và  ạt  ến  i i tho t  

Thiện n m tử! Hàn  Th nh văn  Du ên  i c tu   ã  ược Bồ  ề  

 ều  h n   ược nh n  việc như trên  B i thế  ch  c  nh n    c 

        ức hạnh như trên mới  ược t n  ưn   à  h t  



Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  ph n  iệt     oại Bồ  ề  h n   h   Bồ t t tại  i  ph n 

 iệt     oại Bồ  ề   iều nà  mới  h   Vì s o  Vì n ười tại  i     

nhiều  c  u ên ràn   u c  

 

Phẩm Sáu - Tu T p Nghiệp Ba Mươi Hai Tướng 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Như  h t  ã  ạ   

th n   c c   Bồ t t  hi nào  ược thành t u   

 ức  h t   o Thiện Sinh:  Thiện n m tử! Bồ t t  úc mới  ắt   u tu 

n hiệp    mươi h i tướn    iền  ược thành t u th n   c   

Thiện n m tử! Hành  i   úc tu t p hạnh n hiệp như v    ược  ọi  à 

Bồ t t  V  Bồ t t n    ược h i t m mu i: m t  à t m mu i  i i 

tho t  h i  à t m mu i hiện h u tron     c i  Lại  ược h i t m 

mu i: m t  à t m mu i  iết  ời qu   hứ  h i  à t m mu i sinh r  

nh n c   Ch nh ph p   

Thiện n m tử! Bồ t t  úc  ắt   u tu t p hạnh n hiệp    mươi h i 

tướn   cho  ến  úc thành   c V  thượn  Ch nh   n  Ch nh  i c  

tron   ho n  trun   i n  n h  nhiều  h t ph p  h n   iết nhàm 

ch n  B c  ại Bồ t t  hi tu hành n hiệp    mươi h i tướn    úc tu 

m i tướn    ều   m trăm phước tr n  n hiêm  Khi tu t p t m Bồ 

 ề  ược năm mươi phước  và  ến  hi viên mãn  ại  ược thêm năm 

mươi phước  vì thế  ọi  à m t trăm  oại phước  ức  

Thiện n m tử! T t c  phước  ức c   thế  i n   h n    n  c n  

 ức c   m t    ch n   n  c    ức Như L i  C n   ức c   t t c  

ch n   n  c   Như L i   h n    n  c n   ức c   m t v    p tron  

t m mươi v    p  Tụ hợp t t c  c n   ức c   t m mươi v    p  

 h n    n  c n   ức c   m t tướn  tron     mươi h i tướn   T t 

c  c n   ức c   c c tướn    h n    n  c n   ức c   tướn  Bạch 

hào  C n   ức c   tướn  Bạch hào  ại  h n    n  c n   ức c   

tướn  V   iến   nh  

Thiện n m tử! Bồ t t thườn    tron  v   ượn   iếp  vì t t c  chún  

sinh  àm  ợi  ch  ớn  ch  t m siên  năn   àm t t c  n hiệp  ành  vì 

thế thành t u        Như L i v   ượn  c n   ức  B  mươi h i 



tướn      tức  à qu    o c   t m  ại  i  Chu  n  u n th nh vươn  

tu  cũn  c     mươi h i tướn   nhưn   h n   ược r  ràn  và hoàn 

   như c    ức  h t  N hiệp th  c      mươi h i tướn     tức  à 

th n  hẩu    Ch  c  n ười      ch u:   n  thắn  th n ch u  N m 

thiệm    ch u  và T   n ưu h   ch u  mới c  th  tu n hiệp    

mươi h i tướn      chứ  h n  ph i n ười c i trời  h   n ười   

Bắc c u    ch u  v   ại  ph i  à th n n ười n m   h n  ph i  à th n 

n ười n   mới  ược    mươi h i tướn  n    C c v   ại Bồ t t tu 

n hiệp    mươi h i tướn   ược viên mãn  tức  à viên mãn      

tăn      iếp  s  chứn   ắc V  thượn  Ch nh   n  Bồ  ề  

Thiện n m tử! Khi  ư  t    nơi  ức  h t B o   nh  viên mãn   

tăn      iếp thứ nh t     ức  h t Nhiên  ăn   viên mãn   tăn     

 iếp thứ h i  và    ức  h t C  Diếp  viên mãn   tăn      iếp thứ 

ba.  

Thiện n m tử! T     ức C   h t Th ch C  M u Ni  mới  ắt   u 

ph t t m V  thượn  Bồ  ề  S u  hi ph t t m  t   ã cún   ườn  

chư  h t  nhiều như số c t tron  v   ượn  s n  H n ; trồn  c c 

căn  ành  tu t p  ạo hạnh   ìn  i   iới  u t  siên  năn   và n h  

nhiều  h t ph p   

Thiện n m tử! B c  ại Bồ t t s u  hi tu n hiệp    mươi h i tướn  

    t   iết mình s  chứn   ắc qu  V  thượn  Ch nh   n  Bồ  ề  

r  ràn  như   m qu   m m    c tron    n   àn t    N hiệp    

mươi h i tướn  tu  cố   nh  thế nhưn    hi tu t p c c n hiệp n    

 h n  c n ph i th o thứ t  nh t   nh  

    Ho c c  n ười n i   ức Như L i trước tiên  ược tướn  con 

mắt như mắt N ưu Vươn   Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  trong vô 

 ượn   ời  ư    m c p mắt hiền từ nhìn chún  sinh  vì thế nên 

trước tiên  ược tướn  mắt như N ưu Vươn   và  ế     ược c c 

tướn   h c;     ho c c  n ười n i   ức Như L i trước tiên  ược 

tướn  t m thứ  hạm  m   ế     ược c c tướn   h c  Vì s o  Lúc 

tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời  thườn    n   ời nh  nh    ời 

chào   n   ời ch n th c   ạ     chún  sinh  vì thế nên trước tiên 

 ược tướn  t m thứ  hạm Âm;     ho c c  n ười n i   ức Như 

L i trước tiên  ược tướn  V   iến   nh   ế     ược c c tướn  

khác. Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời  cún   ườn  



sư trư n   chư  h t  Bồ t t  cúi   u      i  ph  t m  iêu mạn  vì 

thế nên trước tiên  ược tướn  V   iến   nh;     ho c c  n ười n i  

 ức Như L i trước tiên  ược tướn    n  Bạch hào   ế     ược c c 

tướn   h c  Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời   ã 

 h n   ối  ạt t t c  chún  sinh  vì thế nên trước tiên  ược tướn  

  n  Bạch hào  N oại trừ  ức  h t Thế T n   h n  n ười nào c  

th  n i rành r  n hiệp c   c c tướn     như v    

Ho c c  n ười th o thứ  ớp n i r n :      ức Như L i trước tiên 

 ược tướn    n   àn ch n   n  ph n   và  ế     ược c c tướn  

 h c  Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời   ố th    i  

 iới  tu t p  ạo hạnh  t m  h n        n   vì thế nên trước tiên 

 ược tướn    n   àn ch n   n  ph n ;      ược tướn     rồi   ế 

 ến  ược   n   àn ch n c  tướn    nh    n àn căm  Vì s o  Lúc 

tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời  cún   ườn  ch  m   sư trư n   

 ạn  ành   ún  như ph p  n  h  t t c  chún  sinh  vì thế   n   àn 

ch n   àn t    ều c  tướn    nh    n àn căm;      ược tướn     

rồi   ế  ến  ược tướn  n  n t   thon  ài  Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ 

t t  ch  t m thọ trì  iới ưu  à tắc thứ nh t và thứ tư  vì thế  ược 

tướn  n  n t   thon  ài  và tướn    t ch n       n;      ược 

tướn     rồi   ế  ến  ược tướn  h i v i       n  Vì s o  Lúc tu 

hạnh Bồ t t  t   thu n  ời  ạ  c   sư trư n   ch  m    ạn  ành  vì 

thế  ược tướn  h i v i       n;      ược tướn     rồi   ế  ến  ược 

tướn  màn   ưới  i   c c n  n t   và ch n  Vì s o  Lúc tu hạnh 

Bồ t t    m ph p Tứ nhiếp nhiếp thọ chún  sinh  thế nên  ược 

tướn  màn   ưới  i   c c n  n t   và ch n;  6   ược tướn     rồi  

 ế  ến  ược tướn  t   ch n mềm mại hơn c c tướn   h c c   th n 

th   Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời    n  t   tho  

  p  tắm rử  th n th  c   ch  m   sư trư n    àm sạch c u nhơ   ại 

  n    u thơm tho   ức  vì thế nên  ược tướn  t   ch n mềm mại; 

 7   ược tướn     rồi   ế  ến  ược tướn    n  trên th n  ều  o   

 ên về ph   ph i  Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời  

thườn   ạ     chún  sinh   hiến tu  ố th    i   iới và  àm c c việc 

 ành  thế nên  ược tướn    n   o    ên về ph   ph i;  8   ược 

tướn     rồi   ế  ến  ược tướn   ắp   i như L c vươn   Vì s o  

Lúc tu hạnh Bồ t t  ch  t m n h   h p  ch  t m n i  h p  vì muốn 



ph  t n c c t i   i sinh tử  thế nên  ược tướn   ắp   i như L c 

vươn ;  9   ược tướn     rồi   ế  ến  ược tướn  th n th  tr n tr    

như c   Ni c u  à  Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời  

thườn   ố th  thuốc m n cho t t c  chún  sinh c   ệnh  thế nên 

 ược tướn  th n th  tr n tr  ;       ược tướn     rồi   ế  ến  ược 

tướn  c nh t    ài qu    u  ối  Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t   h n  

  o  iờ  ừ   ối t t c  Hiền th nh  ch  m   sư trư n    ạn     c n  

  c thiện tri thức  thế nên  ược tướn  c nh t    ài qu    u  ối; 

      ược tướn     rồi   ế  ến  ược tướn  Âm tàn  c   Tượn  

vươn   Mã vươn   Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời  

th   n ười sợ hãi  iền ch  ch   n n   ỡ họ  thườn  sinh t m h  

th n   h n  n i   i n ười   ại  h o ch  t i cho họ  thế nên  ược 

tướn  Âm tàn  như v  ;       ược tướn     rồi   ế  ến  ược 

tướn  th n mềm mại  m i ch n   n  ch  mọc m t sợi   n   Vì s o  

Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời    n  ũi n ười tr   ư  n h  

và  àm  u n Ch nh ph p  n h   on  vui v  tu hành   ại h   sử  

s n   ườn      nh t  ọn   i   c  thế nên  ược tướn     th t m n 

màn   m i ch n   n  mọc m t sợi   n ;       ược tướn     rồi   ế 

 ến  ược tướn  th n màu hoàn   im  Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  

tron  v   ượn   ời  thườn   ố th  chún  sinh nhà cử    iường 

chiếu  thức ăn    n  uốc  thế nên  ược tướn  th n màu hoàn   im; 

      ược tướn     rồi   ế  ến  ược tướn      ch  trên th n tr n 

     Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời     ch    n  

 i n cũn   h n  sinh   n   i n  vui v   ố th  nh n   ì mà chúng 

sinh mon  muốn  thế nên  ược tướn      ch  trên th n tr n    ; 

      ược tướn     rồi   ế  ến  ược tướn  ch  nh n   hớp  ươn  

 ều viên mãn  Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời  

 h o ph n  iệt tướn   ành      ời n i  h n  s i   m   h n  n i  ời 

v  n hĩ   thườn  n i  h p th ch hợp với căn cơ chún  sinh  nếu 

 h n  thì  h n  n i  thế nên  ược tướn  ch  nh n   hớp  ươn  

viên mãn;   6     7   ược tướn     rồi   ế  ến  ược h i tướn : 

m t  à th n trên  h i  à h i m    ều như tướn  c   sư tử  Vì s o? 

Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời  t  mình  h n  n i   m 

thọc   ại  ạ  n ười  h c  h n  n i   m thọc  thế nên  ược h i 

tướn  như thế;   8     9         ược tướn     rồi   ế  ến  ược    



tướn : m t  à c   ốn mươi c i răn   h i  à răn  th t trắn       à 

răn  mọc  h t và   n  nh u  Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v  

 ượn   ời    n  mười ph p  ành  i o h    chún  sinh thọ rồi  t m 

sinh vui mừn    ại thườn  ư  c  tụn  c n   ức n ười  h c  thế nên 

 ược    tướn  như v  ;       ược tướn     rồi   ế  ến  ược tướn  

 ốn răn  n nh trắn  sạch  Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v  

 ượn   ời  tu t p t m từ  i c   c i  ục  iới  thườn  h   su  n ẫm 

ph p  ành  thế nên  ược tướn   ốn răn  n nh trắn  sạch;       ược 

tướn     rồi   ế  ến  ược tướn  v   i c th  thắn  nh t. Vì sao? 

Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời   h n   ợi n ười  in rồi 

s u mới  ố th   thế nên  ược tướn  v   i c th  thắn  nh t;       

      ược tướn     rồi   ế  ến  ược h i tướn : m t  à tướn  nhục 

 ế  h i  à tướn   ưỡi r n   ài  Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v  

 ượn   ời  ch  t m thọ trì ph p Th p thiện   ồn  thời  i o h   

chún  sinh  thế nên  ược h i tướn  như thế;       ược tướn     

rồi   ế  ến  ược tướn   hạm  m  Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  

v   ượn   ời  t  mình  h n  n i  ời  c   ạ     n ười  h c  h n  

n i  ời  c  thế nên  ược tướn   hạm  m;   6   ược tướn     rồi  

 ế  ến  ược tướn  c p mắt   nh  iếc như N ưu vươn   Vì s o  

Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời    m c p mắt từ  i nhìn 

chún  sinh  th n th   ình   n   thế nên  ược tướn  c p mắt   nh 

như N ưu vươn ;   7   ược tướn     rồi   ế  ến  ược tướn  Bạch 

hào  Vì s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời   i n  n i 

Ch nh ph p  ch n th c  h n  hư  ối  thế nên  ược tướn  Bạch 

hào;   8   ược tướn     rồi   ế  ến  ược tướn  V   iến   nh. Vì 

s o  Lúc tu hạnh Bồ t t  tron  v   ượn   ời  thườn  cun    nh    

  i t t c  Hiền th nh  sư trư n   ch  m   t n trọn   c  n ợi  cun  

  nh  cún   ườn   thế nên  ược tướn  V   iến   nh  

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  tu n hiệp    mươi h i tướn    iều nà    h n   h   Bồ 

t t tại  i  tu n hiệp    mươi h i tướn    iều nà  mới  h   Vì s o  

Vì n ười tại  i     nhiều  c  u ên ràn   u c  

 



Phẩm B   - Phát Ngu ện 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n!  i  à n ười c  

th  tu n hiệp    mươi h i tướn       

 ức  h t   o Thiện Sinh:  Thiện n m tử! N ười tr  c  th  tu   

- K nh  ạch  ức Thế T n! Thế nào  ọi  à n ười tr   

- Thiện n m tử! N ười tr   à n ười c  th  ph t n u ện r n   ớn v  

thượn    

B c  ại Bồ t t s u  hi ph t t m  t t c  n hiệp  ành c   th n  hẩu 

    ều hồi hướn    ều n u ện vì chún  sinh  n u ện tron  tươn  

  i  ược thành  h t  t t c  chún  sinh cũn   ược thành  h t  B c 

 ại Bồ t t thườn    n  ũi chư  h t  Th nh văn  Du ên  i c  c n  

nh n    c thiện tri thức  cún   ườn   cun    nh  thư  h i  h t 

 h p th m s u  thọ trì  h n    o  ãn    

C c v   ại Bồ t t    ph t n u ện r n :  Con n     n  ũi chư  h t  

Th nh văn  Du ên  i c  và  ạn  ành  Thà thọ v   ượn   h  não    

  i  nhưn  qu ết  h n  tho i chu  n  ạo Bồ  ề  Chún  sinh nếu 

  n    n    c  c  ến   nh   p  chửi r    h   nhục con  n u ện 

con nhờ nh n  u ên n    tăn  trư n  t m từ  i   h n  sinh niệm 

 c  N u ện con  ời s u    t cứ ch  nào   ều  h n  thọ th n n ười 

n    h n  căn  h i căn  ho c  àm th n n  t   Lại n u ện th n con 

 ược sức   c t  tại     ĩnh  ạo n ười  h c  mà  h n     cho họ s i 

sử con  N u ện th n con  h n     tàn  hu ết      ì   ạn  c   h n  

sinh vào nước         ạc  ã m n  mà thườn  sinh vào   n  họ c o 

s n    un  nh n tu n tú  c     u t  tại  N u ện  ược t m   hiền 

h    t  tại  cươn  n h  và  ũn  mãnh  nếu n i r   iều  ì  n ười 

n h   ều vui nh n  N u ện     ì  c c chướn  n ại   h n  c n 

ph n    t   ì     t t c  n hiệp  c c   th n  hẩu    thườn  vì chún  

sinh mà  àm t t c  s   ợi  ch  N u ện con vì muốn  ợi  ch chún  

sinh   h n  th m tiếc th n mệnh   h n  vì th n mệnh mình mà tạo 

n hiệp  c   hi  àm  ợi cho chún  sinh   h n  c u s  tr  ơn  

N u ện thườn  h   thọ trì mười h i ph n  i o  s u  hi thọ trì    m 

 ạ  n ười  h c  N u ện con c  th    p t n s i   m và n hiệp  c 

c   chún  sinh  N u ện con  ối với t t c  s  việc trên  ời   h n  

 i hơn  ược  s u  hi  ược hơn t t c     n  phươn  tiện     i o 



h   chún  sinh  N u ện  h o tr  c c chứn   ệnh n n  nơi th n 

t m c   chún  sinh  N u ện  hi th   n ười chia ly, giúp cho hòa 

hợp  th   n ười sợ hãi  tìm c ch ch  ch   cứu vớt   ế    n i ph p 

 ành   hiến họ n h   on   t m   nhu h   phục thiện  N u ện con 

 hi th   chún  sinh   i  h t   ố th  th n mình   àm cho họ  ược no 

    n u ện họ  h n  sinh t m th m  c   hi ăn th n n    n u ện họ 

 h n  th m  u ến  như ăn c   c   N u ện thườn  h   cún   ườn  

sư trư n   ch  m    ạn  ành và   c Hiền  ức   ối n ười th n     

th   t m thườn   ình   n   N u ện thườn  tu ph p  ục niệm  qu n 

v  n ã  và mười h i nh n  u ên  N u ện con lúc không có ngôi 

T m B o  thườn    nơi t ch tĩnh  tu t p t m từ  i  N u ện t t c  

chún  sinh  ho c n h  tên  ho c nhìn th    ho c  úc chạm vào th n 

con   ều  ược     ì  phiền não   Bồ t t tu   iết r n   n oại trừ qu  

v  V  thượn  Bồ  ề   h n  nên c u qu    o nào  h c  thế nhưn  

vì chún  sinh nên vẫn mon  c u  h u  àm  ợi  ch r n   ớn cho họ   

Thiện n m tử! Bồ t t nếu   p  ại n u ện như v    ph i  iết n ười 

    à v  trư n   i         v  thượn  ph p tài    n  c u n  i v  

 h p vươn  mà chư   ược  

Thiện n m tử!     B c  ại Bồ t t  àm tr n    việc thì  ược  ọi  à 

v  trư n   i         ph p tài: m t  à t m  h n  ư  th ch  inh  i n 

n oại  ạo; h i  à t m  h n  th m  u ến c nh vui sinh tử;     à 

thườn  ư  th ch cún   ườn  T m B o      Lại c     việc: m t  à vì 

chún  sinh thọ  h   t m  h n  hối h n; h i  à        tr  tuệ vi  iệu 

v  thượn ;     à  hi    ph p  ành   h n  sinh  iêu mạn      Lại c  

   việc: m t  à vì chún  sinh mà ch u  h      n ục  nhưn  vẫn 

  m như thọ s  vui c   c i T m thiền; h i  à th   n ười  h c  ược 

 ợi  t m  h n  sinh  h n  h t;     à  h n  vì qu    o tron  sinh tử 

mà tạo n hiệp  ành      Lại c     việc: m t  à th   n ười thọ  h   

  m như ch nh mình thọ; h i  à  àm t t c   iều  ành  ều vì chún  

sinh;     à  h o   p phươn  tiện    n ười tho t  h       Lại c     

việc: m t  à qu n s t s  vui tron  sinh tử   m như rắn   c; h i  à 

ư  tron  c nh sinh tử  àm  ợi  ch chún  sinh;     à qu n V  sinh 

ph p nhẫn c  nhiều c n   ức   6  Lại c     việc: m t  à vì  ợi  ch 

chún  sinh mà  ố th  th n th ; h i  à  ố th  mạn  sốn ;     à  ố th  

c   c i   7  Lại c     việc: m t  à n h  nhiều  h t ph p  h n  



nhàm ch n; h i  à nhẫn ch u c nh  c;     à  ạ  n ười  h c tu nhẫn 

nhục   8  Lại c     việc: m t  à h     t   i mình; h i  à  h o ch  

  i n ười;     à ư  tu t m từ   9  Lại c     việc: m t  à ch  t m thọ 

trì c m  iới; h i  à   n  ph p Tứ nhiếp th u phục chún  sinh;     à 

 ời n i   u  àn   h n  th   ạo       Lại c     việc: m t  à   m 

 h t ph p  ố th  chún  sinh; h i  à   m tài s n  ố th  chún  sinh; 

    à  hu ến  h ch chún  sinh  ố th  tài s n và  h t ph p       Lại 

c     việc: m t  à thườn    m ph p  ại Thừ   i o h   chún  sinh; 

h i  à thườn  tu t p    thăn  tiến;     à  h n   hinh mạn chún  

sinh       Lại c     việc: m t  à        phiền não  nhưn  vẫn nhẫn 

ch u  ược; h i  à tu   iết phiền não nhiều   i   m    n  vẫn  n vui 

 h n  nhàm ch n;     à tu  mình c n        phiền não  vẫn c  th  

 iệt trừ phiền não cho n ười  h c       Lại c     việc: m t  à th   

n ười  ược  ợi  vui như mình  ược; h i  à  ược s   n vui   h n  

 i  riên  mình hư n  thọ;     à  ối  i o ph p Ti u Thừ    h n  

sinh t m t  mãn       Lại c     việc: m t  à n h  s   h  hạnh c   

Bồ t t  t m  h n   inh sợ; h i  à c  n ười  ến  in   h n    o  iờ 

từ chối;     à  h n    o  iờ n hĩ mình hơn t t c   

Thiện n m tử! Bồ t t nếu qu n nh n  qu n qu   qu n nh n qu   h   

 à qu n qu  nh n  Bồ t t    c  th   oạn trừ nh n qu  thế  i n  Nếu 

Bồ t t c  th   oạn trừ nh n qu   chứn   ược nh n qu   thì  ọi  à 

ph p qu    à vu  c   c c ph p  t  tại với c c ph p  

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i    p n u ện như v     iều nà   h n   h   Bồ t t tại  i  

  p n u ện như v     iều nà  mới  h   Vì s o  Vì n ười tại  i     

nhiều  c  u ên ràn   u c  

 

Phẩm Tám - Bồ Tát Gi  Danh Bồ Tát Th c Nghĩa 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Như  ức  h t  ã 

 ạ   Bồ t t c  h i hạn : m t  à Bồ t t  i    nh  h i  à Bồ t t th c 

n hĩ   Thế nào  ọi  à Bồ t t  i    nh   Thế nào  à Bồ t t th c 

n hĩ     



- Thiện n m tử! Chún  sinh ph t t m Bồ  ề rồi   ược  ọi  à Bồ t t 

 i    nh  nếu ư  học ph p thu t  c n   ọc tụn   inh  i n c   

n oại  ạo   ại   m ph p     i o h   chún  sinh  Kh n  th ch tu 

t m Từ  i  vì th n mệnh mình  mà  iết hại chún  sinh  Th m mê 

sinh tử  thườn  tạo n hiệp mon  hư n  c nh vui h u   u. Không 

c    n  tin   ại sinh t m n hi n ờ T m B o  Th m tiếc  i   ìn th n 

mệnh   h n  th  nhẫn nhục  Lời n i c c c n  hối h n   u n   un   

sinh   n  t   hinh  n hĩ mình  h n  th   ược qu  V  Thượn  Bồ 

 ề   ối với phiền não  sinh   n   hiếp sợ   h n  ch u siêng tu 

phươn  tiện tiêu  iệt phiền não  Thườn  sinh   n    n s n    nh 

 h t   i n       n  ũi  ạn  c   iến  nh c   oạn t m  Ư    tron  v  

minh   h n  tin ph p Lục     Kh n  ch u tu phước  ức   h n  

ch u qu n sinh tử  Thườn  ư  n h  th o  ời  c c   n ười khác. 

Nh n  n ười như v    ược  ọi  à Bồ t t  i    nh  

Thiện n m tử! Lại c  chún  sinh ph t t m mon  c u qu  v  V  

Thượn  Bồ  ề  n h  n i ph i siên  năn  tu t p  i n  h   tr i qu  

v   ượn   iếp s u    mới  ược  n h  rồi sinh   n  hối tiếc  Tu  

thân tu hành  ạo n hiệp  mà t m  h n  ch n th c  Kh n   iết h  

th n   h n  c    n  thươn  n ười  H   thờ phụn  n oại  ạo   iết 

 ê tế trời  D  c  chút  t   n  tin  t m  h n   ền chắc  Vì s  vui 

n ũ  ục mà tạo r t nhiều t i  c  Ỷ vào sắc   p  tu i thọ và tài s n 

mà sinh t m  iêu mạn  Hành   n   iên   o   h n    m  ại  ợi  ch  

Vì h m thú vui sinh tử mà  ố th   vì muốn sinh c i trời mà  i  

 iới  vì muốn sốn    u mà tu thiền   nh  Nh n  n ười như v    ọi 

 à Bồ t t  i    nh  

Thiện n m tử! Bồ t t th c n hĩ   à n ười c  th  n h  hi u n hĩ     

s u     ư    n  ạn  ành  ư  cún   ườn  sư trư n   ch  m    ạn 

 ành; ư  n h  mười h i ph n  i o c   Như L i  thọ trì   ọc tụn   

 iên ch p  su  tư n hĩ      Vì nh n  u ên c u  h p   h n  tiếc 

th n mệnh  vợ con  c   c i  T m    iên cố  thương xót chúng sinh. 

N i  ời   u  àn    ời chào   n   ời ch n th t  Kh n  n i  ời th   c 

ho c   m thọc  Kh n  t   hinh chi nh mình  Bố th  r n  rãi 

 h n  hề  ưỡn      Thườn  ư    i mài  ưỡi  ươm tr  tuệ  Học t p 

 inh s ch n oại  ạo  ch  vì muốn ph    p và siêu việt tà  iến  Rành 

r  phươn  tiện  iều phục chún  sinh     i     m   n   t m  h n  



 hiếp sợ  Thườn   ạ  chún  sinh r n   ạo Bồ  ề     ược   àm 

cho n ười n h   h n  sinh   n   o sợ  mà siên  năn  tu hành  Coi 

thườn  phiền não   h n     cho phiền não       n  mình  T m 

 h n   u n   un   thườn  tu nhẫn nhục  Vì muốn  ắc qu  v  Niết 

Bàn mà trì  iới và tu t p tinh tiến  N u ện  àm n ười phục   ch 

cho chún  sinh   àm cho họ  ược  n  n  vui sướn   Vì n ười  h c 

ch u  h   t m  h n  sinh hối h n  Th   n ười tho i th t t m Bồ 

 ề  sinh   n  thươn    t  Cứu vớt t t c  chún  sinh  h  não  qu n 

s t   i   m và t i  c c   sinh tử  C  th  viên mãn s u ph p B     

m t v  thượn   Làm mọi s  việc  ều hơn chún  sinh  L n  tin 

v n  chắc  tu t p từ  i mà  h n  mon  c u qu    o   ối với n ười 

th n    th   t m coi như m t  Lúc  ố th  tài v t t m thườn   ình 

  n    úc th     th n mình cũn  thế  Vì  iết tướn  h u vi  à v  

thườn   nên  h n  tiếc th n mệnh  D n  ph p Tứ nhiếp th u phục 

chún  sinh  Biết r  Thế tục  ế nên t   thu n chún  sinh. Khi vì 

chún  sinh mà thọ  h   t m  h n        n  như núi Tu  i  Tu  

th   chún  sinh tạo nhiều n hiệp  c   t n ười  àm  ành  nhưn  vẫn 

 h n     rơi họ   ối với T m B o  h n  sinh   n  n hi  thườn  

ư  cún   ườn   Lúc c   t tài v t  trước  ố th  n ười nghèo, sau 

cún   ườn  T m B o  Làm việc  ì  trước  ều vì n ười n h o  s u 

mới vì n ười  iàu  Ư   h n n ợi s  h   c   n ười  vì họ mà  i n  

 h t ph p  h u m   ườn  cho họ  ến Niết Bàn  Muốn n ười  h c 

học t t c  c c    thu t  Th   n ười học hơn mình  t m sinh vui 

mừn   Kh n  n hĩ  ến  ợi mình  mà thườn  n hĩ  ến việc  ợi 

n ười  T t c  n hiệp  ành th n  hẩu     ều  h n  vì chi nh mình  

mà vì chún  sinh       ọi  à Bồ t t th c n hĩ   

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  muốn thành Bồ t t th c n hĩ    iều nà   h n   h   Bồ 

t t tại  i  muốn thành Bồ t t th c n hĩ    iều nà  mới  h   Vì s o  

Vì n ười tại  i     nhiều  c  u ên ràn   u c  

 

Phẩm Ch n - T m Kiên C  C a Bồ Tát Th c Nghĩa 

  



Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Bồ t t th c n hĩ  

 àm s o  iết mình  à Bồ t t th c n hĩ    

- Thiện n m tử! B c  ại Bồ t t  úc tu  h  hạnh  trước hết ph i nên 

t   i  t m mình  

Thiện n m tử! T  nhớ thu   ư   úc c n tu hạnh Bồ t t  trước th o 

n oại  ạo học ph p  h  hạnh  hết   n  tu t p  t m  h n  tho i 

chu  n  Tron  v   ượn   ời    n  tro   i th n  m i n à  ăn m t 

hạt m   hạt   u  D n  ch n    i  c       àm ch    t n m  L   

ph n c n  nước ti u  àm thuốc tr   ệnh  Tron  m   h  n n   ức  

  n  năm thứ  ử   ốt th n  Tron  m     n   uốt  i     n  nước 

   chà   t vào th n  Ho c ăn c   r   nhành      qu ; ho c ăn   t  

ho c hớp  i   Lúc tu nh n  s   h  hạnh như v    th n mình th n 

n ười  ều  h n   ợi  ch  Tu  thế  t m vẫn  h n  tho i sụt  mà c n 

vượt hơn t t c   h  hạnh c   n oại  ạo   

Thiện n m tử! T  thu   ư  vì  ốn việc mà h  sinh th n mệnh: m t 

 à vì muốn ph  phiền não c   chún  sinh; h i  à vì muốn  àm 

chún  sinh  ược  n vui;     à vì muốn ph  trừ s  th m  ắm th n 

th ;  ốn  à vì muốn   o ơn sinh  ưỡn  c   ch  m   Bồ t t nếu 

 h n  tiếc th n mệnh  qu ết   nh  iết mình  à Bồ t t th c n hĩ   

Thiện n m tử! Tron  qu   hứ  vì c u Ch nh ph p  t   ã  ho t th n 

 àm    n àn s u trăm n ọn   n  Lúc      iờ  t  tu  vẫn c n     

phiền não  th n th    u  ớn  nhưn  vì muốn chún  sinh  ược    

thoát sinh tử  t  t   n  i  hiến   n   iên qu ết   h n  sinh t m 

tho i chu  n  Lúc     ược           việc: m t  à rốt r o  h n  

c n tho i chu  n; h i  à tr  thành Bồ t t th c n hĩ ;     à  ược 

chún  sinh  ọi  à   c  h n  th  n hĩ  àn       ọi  à Bồ t t  h n  

th  n hĩ  àn  Lại nhớ  hi  ư  vì c u Ch nh ph p  tron  m t  ại 

 iếp   hắp th n ch u s  thốn   h  c   hàn  n àn mụt nhọt  Lúc     

t  tu  vẫn c n     phiền não  th n th    u  ớn  nhưn  vì muốn 

chún  sinh  ều  ược    tho t  t  t   n  i   hiến   n   iên qu ết  

không sinh t m tho i chu  n       ọi  à Bồ t t  h n  th  n hĩ 

 àn  Khi  ư  t  vì m t con  ồ c u mà  ố th  th n mệnh c   mình  

Lúc      iờ t  c n     phiền não  th n th    u  ớn  nhưn  vì 

muốn chún  sinh  ược    tho t  t  t   n  i   hiến   n   iên qu ết  



không sinh t m tho i chu  n       ọi  à Bồ t t  h n  th  n hĩ 

bàn.  

Thiện n m tử! T t c   ạn  c  phiền não và n hiệp  chi nh  à n ười 

 ạn  àm tr n  n hiêm  ạo n hiệp c   Bồ t t  Vì s o  Vì t t c  

phàm phu  h n  c  tr  tuệ và ch nh niệm  nên   m phiền não  àm 

   o n   ch; c n Bồ t t        tr  tuệ và ch nh niệm  nên   m 

phiền não  àm n ười  ạn  ạo  Trườn  hợp  ạn  c và n hiệp cũn  

tươn  t  như thế  

Thiện n m tử! N ười  ã  oạn phiền não  thì  h n  c n ph i thọ 

th n tron  c c c i  c  Thế nên  Bồ t t tu  th  hiện  àm n hiệp  c  

th c s   h n  ph i  o th n  hẩu    àm r   mà  à  o sức mạnh c   

thệ n u ện  Như vì muốn  iều phục  oài  àn  sinh   o thệ n u ện 

mà thọ th n thú     Bồ t t tu  th  hiện thọ th n c m thú  hi u r  

tiến  n ười   ời ph p   ời ch n th c   ời  h n  th   c   ời  h n  v  

n hĩ ; t m thườn  thươn    t  tu t p từ  i    n   h n   u n   un   

     ọi  à Bồ t t  h n  th  n hĩ  àn   

Thiện n m tử! Thu   ư   úc t  thọ th n   u     vẫn c n    phiền 

não  nhưn  t   h n  c n    phiền não     chu  n  Vì s o  Vì t  

       ch nh niệm  thươn    t chún  sinh   n  h  Ch nh ph p  tu 

hành ph p hạnh  Thọ th n tr u  chim  th   rắn  rồn   voi   im    

 i u   ồ c u  n i  vượn   ê   à  chim trĩ   h n  tước   nh vũ  c c 

 oài c c nh i  Lúc t  thọ th n chim  thú như v    tu  vẫn c n    

phiền não  nhưn  phiền não  ối với t   h n  c n sức t  tại  Vì 

s o  Vì t         ch nh niệm  thươn    t chún  sinh   n  h  

Ch nh ph p  tu hành ph p hạnh   

Thiện n m tử! Tron   ời   i  h   t    p  ại n u ện   o n u ện   c 

mà thọ th n  àm  oài c   ớn   àm cho chún  sinh  h i s    i  h t  

N ười nào ăn th t t    ều tu hành  tư  u  ch nh  ạo   h n  phạm 

t i  c  Tron   ời nhiều t t   ch  t    p  ại n u ện   o n u ện   c 

mà thọ th n  àm c   thuốc  Nh n  n ười  ệnh t t th    n h   ho c 

chạm  ến th n t   ho c ăn     thớ  m u  th t   ươn   t   c   t  thì 

 ệnh hoạn  ều  ành   

Thiện n m tử! B c  ại Bồ t t thọ  h  như v    t m  h n  tho i 

chu  n   ọi  à Bồ t t th c n hĩ   



Lúc Bồ t t tu hành s u ph p B     m t  chun  qui  h n  mon  c u 

qu    o  ch      s   ợi  ch chún  sinh  àm s  n hiệp  Bồ t t th   r  

  i   m c   sinh tử  nhưn  vẫn ư    tron  sinh tử     àm  ợi  ch 

chún  sinh   hiến cho họ  ược  n vui  Bồ t t hi u r  niềm vui c   

 i i tho t  s    i   m c   sinh tử  mà vẫn c  th    tron  sinh tử  

     à hạnh  h n  th  n hĩ  àn c   họ  Bồ t t  àm việc  ì   h n  

c u   o ơn; c n  ối với n ười  àm ơn cho mình  thì thườn  n hĩ 

 ến s  tr  ơn   

Thiện n m tử! T t c  chún  sinh thườn  c u t   ợi  Bồ t t  àm việc 

thườn  mon   ợi n ười       à hạnh  h n  th  n hĩ  àn c   Bồ 

tát.  

Thiện n m tử! Bọn n oại  ạo  úc  i o h   chún  sinh  ho c   n  

 ời hun   c    nh   p  nhục mạ   u   u i  s u    mới  iều phục  

Bồ t t  h n  ph i thế   úc  i o h   chún  sinh   h n    n   ời th  

tục   ời  i n      ời v   ch  mà ch    n   ời nh  nh    ời ch n th c 

mà  i o h   họ  Chún  sinh n h  rồi  như ho  s n   nh  ưới  nh 

trăn   như ho  s n     ưới  nh m t trời   

Thiện n m tử! Lúc Bồ t t  ố th   tu   t tiền c    th   nhiều n ười 

 ến  in   h n  sinh t m ch n  h t       à hạnh  h n  th  n hĩ 

 àn c   Bồ t t  D   ạ     n ười m    iếc  c m  n ọn   n u si  

ho c n ười  ã m n  hun   c  nhưn  t m vẫn  h n  nhàm ch n  

     à hạnh  h n  th  n hĩ  àn c   Bồ t t   

Thiện n m tử! Bồ t t c   ốn việc  h n  th  n hĩ  àn: m t  à c  th  

  m v t  êu qu   ố th  cho n ười  h c; h i  à tu         phiền 

não  mà vẫn nhẫn  ược việc  c;     à th    ại chún  chi  r   c  th  

 hiến h   hợp;  ốn  à     úc sắp chết  nếu th   n ười  c   iền n i 

ph p    chu  n   i họ       à  ốn việc  h n  th  n hĩ  àn c   Bồ 

t t  Lại c     việc  h n  th  n hĩ  àn: m t  à thườn  qu  tr ch t t 

c  phiền não; h i  à   tron  phiền não  nhưn  vì chún  sinh nên 

 h n        phiền não;     à           phiền não và phiền não 

n hiệp mà vẫn  h n    m  u n   un        à    việc  h n  th  

n hĩ  àn c   Bồ t t  Lại c     việc  h n  th  n hĩ  àn: m t  à  úc 

muốn  ố th   t m sinh vui mừn ; h i  à  úc  ố th   ch  vì n ười mà 

 h n  c u qu    o;     à  úc  ố th   on   t m thườn   n vui  

 h n  sinh nuối tiếc       à    việc  h n  th  n hĩ  àn c   Bồ t t  



Thiện n m tử! B c  ại Bồ t t  úc tu hạnh như v    nên t  qu n s t 

t m mình:  T i  à Bồ t t  i    nh h   Bồ t t th c n hĩ    Chún  

sinh nếu  àm  ược nh n  việc như v    nên  iết     à Bồ t t th c 

n hĩ   

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i   àm nh n  việc      iều nà   h n   h   Bồ t t tại  i  

 àm nh n  việc      iều nà  mới  h   Vì s o  Vì n ười tại  i     

nhiều  c  u ên ràn   u c  

 

Phẩm Mư i -   i M nh   i Ngư i 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Bồ  ề  à  ì   ạo 

Bồ  ề  à  ì   

 ức  h t  ạ :  Thiện n m tử!     ì  Bồ  ề  h n  c   ạo Bồ  ề  

    ì   ạo Bồ  ề  h n  c  Bồ  ề   ạo Bồ  ề tức  à Bồ  ề  Bồ  ề 

tức  à  ạo Bồ  ề  Vượt hơn t t c  qu  v  c   Th nh văn  Du ên 

 i c  ọi  à Bồ  ề  cũn   ọi  à  ạo Bồ  ề   

- K nh  ạch  ức Thế T n!  ạo qu  c   Th nh văn  Du ên  i c 

tức  à Bồ  ề  tức  à  ạo Bồ  ề  Tại s o  ọi  à vượt hơn  

- Thiện n m tử!  ạo c   Th nh văn  Du ên  i c  h n   ược r n  

 ớn   h n  ph i  à  i c n   t t c     i v   Bồ  ề   ạo Bồ  ề  ược 

 ọi  à vượt hơn  ạo c   Th nh văn  Du ên  i c  Giốn  như tron  

t t c   inh s ch thế  i n  mười h i ph n  i o c    ức Như L i  à 

c o hơn hết  Vì s o  Vì  ời n i tron   inh  h n  s i   m   h n  

 iên   o   ạo c   Nh  thừ  so với  ạo Bồ  ề cũn   iốn  như thế  

Thiện n m tử!  ạo  ồ  ề tức  à Học  cũn  tức  à Học qu   Vì s o 

 ọi  à Học  Tu học  ạo Bồ  ề  chư   ược        t m  h n  tho i 

chu  n  ọi  à Học   ã  ược qu  v   h n  tho i chu  n  ọi  à Học 

qu   Lúc chư  chứn   ược   nh h u   ọi  à Học; s u  hi chứn  

 ược   nh h u  tron    tăn      iếp thứ      ọi  à Học qu   Tron  

  tăn      iếp   u tiên vẫn c n chư  c  th   ố th  t t c  tài s n   ố 

th  tron  t t c  thời  i n  và  ố th   ến t t c  chún  sinh  Tron    

tăn      iếp thứ h i   ã c  th   ố th  t t c  tài s n  nhưn  vẫn chư  

th   ố th  tron  t t c  thời  i n  ho c  ố th   ến t t c  chún  sinh  



Tron  h i  i i  oạn n    ọi  à Học   ến   tăn      iếp thứ     c  

th   ố th  t t c  tài s n   ố th  tron  t t c  thời  i n  và  ố th   ến 

t t c  chún  sinh       ọi  à Học qu    

Thiện n m tử! Bồ t t  úc tu t p hạnh  ố th   trì  iới  nhẫn nhục  

tinh tiến  thiền   nh  tr  tuệ  ọi  à Học   ến  úc t t c   ều viên mãn 

 ọi  à Học qu   

Thiện n m tử! C  hạnh  ố th  mà  h n  ph i  à B     m t  c  hạnh 

B     m t mà  h n  ph i  à Bố th  B     m t  c  hạnh  ố th  mà 

cũn   à B     m t  c  hạnh  h n  ph i  ố th  mà cũn   h n  ph i 

B     m t   

Thiện n m tử! Hạnh  ố th  mà  h n  ph i  à B     m t  à hạnh  ố 

th  c   Th nh văn  Du ên Gi c  t t c  phàm phu n oại  ạo  c n  

c c v  Bồ t t tron  h i   tăn      iếp   u  Hạnh B     m t mà 

 h n  ph i  à Bố th  B     m t  như Trì  iới B     m t cho  ến B t 

Nhã B     m t  Hạnh  ố th  mà cũn   à B     m t  tức  à hạnh  ố 

th  c   c c v  Bồ t t tron    tăn      iếp thứ     Hạnh  h n  ph i 

 ố th  mà cũn   h n  ph i B     m t  tức  à hạnh trì  iới  tu   nh  

nhẫn nhục  từ  i c   hàn  Th nh văn  Du ên  i c  

Thiện n m tử! Hạnh  ố th  mà  h n  ph i  à       m t  ọi  à Học  

hạnh  ố th  mà cũn   à B     m t  ọi  à Học qu    

Thiện n m tử! Bồ  ề tức  à T n tr  và V  sinh tr   Vì muốn  ược 

h i tr  n   mà chu ên t m tu t p    mươi     phẩm trợ  ạo ph p  

 ọi  à Học   ã chứn  Bồ  ề   ọi  à Học qu   Trước tiên t   iều 

phục c c căn c   mình  s u     iều phục n ười  h c   ọi  à Học  

 ã  ược  i i tho t   ại    chún  sinh  ược  i i tho t   ọi  à Học 

qu   Tu t p mười L c   ốn V  s  ú    ại  i     Niệm   ọi  à Học  

 ược        mười t m  h p   t c n   ọi  à Học qu   Vì  ợi mình 

 ợi n ười mà tạo t c c c n hiệp  ành   ọi  à Học  Làm  ợi chún  

sinh rồi   ọi  à Học qu   Học t p ph p thế  i n  ọi  à Học  học t p 

ph p  u t thế  i n  ọi  à Học qu   Nếu vì chún  sinh mà  h n  

  n s n th n th   tài s n   ọi  à Học; c n nếu vì chún  sinh mà 

 h n    n s n th n th   tài s n  thọ mệnh   ọi  à Học qu   C  th  

 i o h   chún  sinh tạo n hiệp trời  n ười   ọi  à Học  Gi o h   

chúng sinh tạo n hiệp v    u   ọi  à Học qu   C  th   ố th  chún  

sinh t t c  tài s n   ọi  à Học  Bố th  chún  sinh  h t ph p   ọi  à 



Học qu   T  ph    n s n  th m   m    nh  h t   ọi  à Học   h  

  n s n  th m   m    nh  h t cho n ười  h c   ọi  à Học qu   Thọ 

trì năm thiện căn  tu t p ch nh niệm   ọi  à Học  Dạ  n ười  h c tu 

t p thành t u năm thiện căn và ch nh niệm   ọi  à Học qu   

Thiện n m tử! Bồ t t c  t n căn   àm  ợi mình  on    ại  àm  ợi  ch 

cho n ười  Nếu ch   àm  ợi cho mình   h n  ph i  à ch n th c t  

 ợi  Làm  ợi cho n ười mới  à ch n th c t   ợi  Vì s o  B c  ại Bồ 

t t vì  ợi n ười  h c   ối với th n th   thọ mệnh  tài s n   h n  

sinh   n    n s n      à t   ợi  Bồ t t  iết r n   nếu   m Bồ  ề c   

hàn  Th nh văn  Du ên  i c  i o h   chún  sinh  chún  sinh 

 h n  tiếp nh n    n   m s   n  ạc c   trời n ười mà  i o h   họ  

     à  ợi n ười  Lợi  ch n ười  h c chi nh  à  ợi mình  Nếu Bồ t t 

 h n  th   àm  ợi  ch cho mình và n ười  mà ch   àm  ợi mình      

 à   c hạ  Vì s o  V  Bồ t t      ối với  i o ph p  tài s n  sinh t m 

th m  u ến  vì v    h n  th  t   àm  ợi mình  Hành  i  nếu  àm 

n ười  h c ch u  h  não  riên  mình hư n  s   n vui  Bồ t t như 

v     h n  th   ợi n ười  Nếu Bồ t t  h n  tu t p  ố th   trì  iới  

n h  nhiều     c   ạ  n ười  h c cũn  ch   ọi  à  ợi n ười mà 

 h n   ợi mình  Nếu        năm thiện căn  s u      m  ạ  n ười 

 h c      à Bồ t t  àm  ợi mình  ợi n ười   

Thiện n m tử! Lợi  ch c  h i  oại: m t  à  ời n    h i  à  ời s u  

Bồ t t nếu  àm  ợi  ch  ời n     h n   ọi  à th c s   ợi  ch  Nếu 

 àm  ợi  ch  ời s u tức  à c  th   àm cho mình và n ười  ều  ược 

 ợi  ch   

Thiện n m tử! S   n  ạc c  h i  oại: m t  à  n  ạc thế  i n  h i  à 

 n  ạc  u t thế  i n   hước  ức cũn  thế  Bồ t t nếu        h i s  

 n  ạc và phước  ức     i o h   chún  sinh  thì  ọi  à  ợi mình  ợi 

n ười   

Thiện n m tử! B c  ại Bồ t t        m t ph p thì c  th   ợi mình 

 ợi n ười      à s   h n  ph n    t  Lại c  h i ph p c  th   àm  ợi 

mình  ợi n ười: m t  à thườn  n h   h t ph p  h i  à su  tư  h t 

ph p  Lại c     ph p c  th   àm  ợi mình  ợi n ười: m t  à thươn  

  t chún  sinh  h i  à siên  năn  tu hành      à        ch nh niệm  

Lại c   ốn ph p c  th   àm  ợi mình  ợi n ười  tức  à  ốn u  n hi  

Lại c  năm ph p c  th   àm  ợi mình  ợi n ười: m t  à  ức tin  h i 



 à  i   iới      à thườn  n h   h t ph p   ốn  à  ố th   năm  à tr  

tuệ  Lại c  s u ph p c  th   àm  ợi mình  ợi n ười  tức  à s u niệm  

Lại c      ph p c  th   àm  ợi mình  ợi n ười  tức  à ph  hoại     

 oại  iêu mạn  

Thiện n m tử! Nếu Bồ t t th   s  m n   à    m n  trư n   i   n m 

n   ho c tron   ại chún  c  n ười  àm   i  trước nên t   thu n   

c   họ  rồi s u mới n i ph p  àm họ  ược  iều phục  Nếu Bồ t t 

 h n   iết r n  trước nên t   thu n chún  sinh  rồi s u mới thu ết 

ph p       à Bồ t t   c hạ   

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à ư    n  ũi  ạn  ành  h i 

 à  h n  ư    n  ũi  ạn  ành  N ười ư    n  ũi  ạn  ành c  th  

 àm  ợi mình  ợi n ười  c n n ười  h n  ư    n  ũi  ạn  ành  ắt 

 h n  th   àm  ợi mình  ợi n ười   

Thiện n m tử! C  h i  oại Bồ t t ư    n  ạn  ành: m t  à ư  cún  

 ườn   h i  à  h n  ư  cún   ườn   N ười ư  cún   ườn  c  th  

 ợi mình  ợi n ười  n ười  h n  ư  cún   ườn    h n  th   ợi 

mình  ợi n ười  N ười ư  cún   ườn   ại c  h i hạn : m t  à 

chu ên t m n h   h t ph p  h i  à  h n  chu ên t m n h   h t 

ph p  N ười chu ên t m n h   h t ph p c  th   ợi mình  ợi n ười  

n ười  h n  chu ên n h   h t ph p  h n  th   ợi mình  ợi n ười  

N ười chu ên t m n h   h t ph p  ại c  h i hạn : m t  à h   h i 

n hĩ      h i  à  h n  h   h i n hĩ      N ười h   h i n hĩ      c  

th   ợi mình  ợi n ười  n ười  h n  h   h i n hĩ      h n  th   ợi 

mình  ợi n ười  N ười h   h i n hĩ      ại c  h i hạn : m t  à ch  

t m thọ trì  h i  à  h n  thọ trì  N ười ch  t m thọ trì  c  th   ợi 

mình  ợi n ười  n ười  h n  thọ trì   h n  th   ợi mình  ợi n ười  

N ười ch  t m thọ trì  ại c  h i hạn : m t  à h   su  tư n hĩ      

h i  à  h n  su  tư n hĩ      N ười su  tư n hĩ     c  th   ợi mình 

 ợi n ười  n ười  h n  su  tư n hĩ      h n  th   ợi mình  ợi 

n ười  N ười su  tư n hĩ      ại c  h i hạn : m t  à hi u r  n hĩ  

    h i  à  h n  hi u r  n hĩ      N ười hi u r  n hĩ     c  th   ợi 

mình  ợi n ười  n ười  h n  hi u r  n hĩ      h n  th   ợi mình 

 ợi n ười  N ười hi u r  n hĩ      ại c  h i hạn : m t  à sốn   ún  

Chánh pháp, hai là kh n  sốn   ún  Ch nh ph p  N ười sốn  

 ún  Ch nh ph p c  th   àm  ợi mình  ợi n ười  n ười  h n  sốn  



 ún  Ch nh ph p   h n  th   ợi mình  ợi n ười  N ười sốn   ún  

Ch nh ph p  ại c  h i hạn : m t  à        t m tr   h i  à  h n      

   t m tr   T m tr   à  ì  M t  à tr   iết ph p  h i  à tr   iết n hĩ   

    à tr   iết thời tiết nh n  u ên   ốn  à tr   iết     năm  à tr   iết 

mình và n ười  h c  s u  à tr   iết t t c  s  v t       à tr   iết căn 

cơ chún  sinh  t m  à tr   iết s  c o th p  N ười        t m tr  nói 

r   iều  ì  ều        mười s u việc: M t  à n i  ún  thời  h i  à 

n i m t c ch thành t m      à n i c  thứ  ớp   ốn  à n i h   hợp  

năm  à n i c  n hĩ      s u  à n i vui v        à n i t   th o   

n ười n h   t m  à n i mà  h n  coi thườn  n ười n h   chín là 

n i mà  h n  tr ch mắn  n ười n h   mười  à n i  ún  như 

Ch nh ph p  mười m t  à n i  ợi mình  ợi n ười  mười h i  à n i 

mà  h n  t n  oạn  mười     à n i hợp với n hĩ      mười  ốn  à 

n i  ời ch n ch nh  mười  ăm  à n i rồi  h n  sinh   n   iêu mạn  

mười s u  à n i mà  h n  c u phước   o thế  i n  Nh n  n ười 

như v   c  th  n h  n ười  h c n i ph p;  úc n h  n ười  h c n i 

ph p c     mười s u việc: M t  à n h   ún  thời  h i  à th ch n h  

ph p      à n h  m t c ch thành t m   ốn  à n h  m t c ch cung 

  nh  năm  à n h  mà  h n  tìm   i c   n ười n i  s u  à  h n  vì 

 iện  u n mà n h        à  h n  vì thắn  n ười  h c mà n h   t m 

 à  úc n h   h n  coi thườn  n ười n i  ch n  à  úc n h   h n  

 hinh thườn   h t ph p  mười  à  úc n h    h n  t   hinh mình, 

mười m t  à vì muốn     ì  n ũ c i mà n h   mười h i  à vì muốn 

thọ trì   ọc tụn  mà n h   mười     à vì muốn  iệt trừ n ũ  ục mà 

n h   mười  ốn  à vì muốn          n  tin mà n h   mười  ăm  à 

vì muốn  iều phục chún  sinh mà n h   mười s u  à vì muốn  oạn 

trừ văn căn mà n h   

Thiện n m tử! N ười c     t m tr   c  th  n i ph p và n h  ph p  

Nh n  n ười như v   c  th   ợi mình  ợi n ười  N ười  h n     

t m tr   h n   ược  ọi  à n ười  ợi mình  ợi n ười  

Thiện n m tử! N ười n i ph p cũn  c  h i hạn : M t  à th nh t nh  

h i  à  h n  th nh t nh  N ười  h n  th nh t nh cũn  c  năm việc: 

M t  à vì  ợi mà n i ph p  h i  à vì muốn  ược   o  n mà n i 

ph p      à vì muốn hơn n ười  h c mà n i ph p   ốn  à vì muốn 

 ược qu    o thế  i n mà n i ph p  năm  à   m t m nghi pháp mà 



n i ph p  N ười n i ph p th nh t nh cũn  c  năm việc: M t  à 

trước cho ăn rồi s u mới n i ph p  h i  à vì muốn T m B o hưn  

 on  mà n i ph p      à vì muốn  oạn phiền não cho mình cho 

n ười mà n i ph p   ốn  à vì muốn ph n  iệt tà ch nh mà n i 

ph p  năm  à vì muốn n ười n h   ược s  th  thắn  mà n i ph p   

Thiện n m tử! N ười n i ph p  h n  th nh t nh  ọi  à n ười  ẩn 

th u   à n ười   n ph p   à n ười   nhục   à n ười   m  ạc   à n ười 

  nh m t   n hĩ  c   s  n i ph p  N ười n i ph p th nh t nh  ọi 

 à n ười tron  sạch  n i  ời ch nh   n   n i  ời ch n th c  và  à nơi 

qui tụ c   Ch nh ph p  

Thiện n m tử! N ười nào  iết toàn    mười h i ph n  i o  th nh 

minh  u n  nh n minh  u n  tron  nh n minh  ại  iết nh n   iết  ụ  

 iết ch  ch  trươn  c   mình và c   n ười  n ười     à n ười 

thu ết ph p ch nh   n   N ười n h  c   ốn hạn : M t  à n h   t 

hi u nhiều  h i  à hi u th o s  ph n  iệt c   ch nh mình      à hi u 

th o   n   c   n ười n i   ốn  à hi u th o từn  ch   từn  c u   ức 

Như L i vì    hạn  n ười   u mà mà thu ết ph p   h n  vì hạn  

n ười thứ tư  Vì s o  Vì họ  h n  ph i  à ph p  h   Bốn hạn  

n ười trên  ược ph n  àm h i  oại: M t  à  ã thu n thục  h i  à 

chư  thu n thục  N ười  ã thu n thục  à n ười  ã  ược  iều phục  

n ười chư  thu n thục  à n ười s   ược  iều phục  

Thiện n m tử! Giốn  như rừn  c   c   ốn  oại: M t  à    ch t mà 

 h  nh   ốc  h i  à  h  ch t mà    nh   ốc      à    ch t  ại    

nh   ốc   ốn  à  h  ch t  ại  h  nh   ốc  N ười tại  i  cũn  c  

 ốn hạn : M t  à     iều phục mà  h   iúp họ tiến     h i  à  h  

 iều phục nhưn   ại     iúp họ tiến         à     iều phục  ại    

 iúp họ tiến      ốn  à  h   iều phục  ại  h   iúp họ tiến     Bốn 

hạn  n ười như v     ược chi   àm     oại: M t  à qu  tr ch rồi 

 iều phục  h i  à   n   ời nh  nh   iều phục      à   n  c  h i  

qu  tr ch c n    n   ời nh  nh   mà  iều phục  Lại c  h i  oại: 

m t  à t  mình c  th   iều phục   h n  nhờ n ười  h c  h i  à t  

mình  h n  th   iều phục  mà ph i c n n ười  h c  Lại c  h i 

 oại: M t  à   n  s   ố th   iều phục  h i  à   n  chú thu t  iều 

phục  S   iều phục  ại c  h i  oại: M t  à nh n  úc vui mừn   h i  à 

nh n  úc   u  h   Lúc thu ết ph p cho  ốn hạn  n ười như thế  



c n ph i c  h i phươn  tiện: M t  à  iết rành việc thế  i n  h i  à 

 iúp  ỡ phục   ch cho họ  

Thiện n m tử! Bồ t t nếu  iết h i phươn  tiện như thế  ắt c  th  

 àm  ợi mình  ợi n ười  Nếu  h n   iết  ắt  h n  th   àm  ợi mình 

 ợi n ười  

Thiện n m tử! B c  ại Bồ t t  vì muốn  ợi n ười  trước học  inh 

 i n n oại  ạo  s u mới học mười h i ph n  i o  Chún  sinh nếu 

n h  mười h i ph n  i o  ắt s  nhờm ch n  inh  i n n oại  ạo  Lại 

vì chún  sinh n i s    i   m c   phiền não  s   i i tho t  h i phiền 

não   h n n ợi  ức hạnh c    ạn  ành  qu  tr ch   i   m c    ạn 

 c  t n th n c n   ức c    ố th   h     n    i   m c     n s n  Bồ 

t t thườn  nên   ch  t ch tĩnh tu hành   h n n ợi c n   ức c   s  

t ch tĩnh  thườn  tu t p  h t ph p  t n th n s  tu t p  h t ph p  

Nếu  ược như v     ọi  à  ợi mình  ợi n ười  

Bồ t t tại  i   trước ph i t   iều phục mình  Nếu  h n  t   iều 

phục  ắt  h n  nên  u t  i   Bồ t t tại  i  c  th      ược nhiều 

n ười  Bồ t t  u t  i   h n   ược như v    Vì s o  Nếu  h n  c  

hàn  tại  i   ắt  h n  c  hàn   u t  i  tron     Thừ   N ười  u t 

 i  tron     Thừ  tu t p  ạo hạnh   i   iới  tụn   inh  n ồi thiền  

 ều  o n ười tại  i  h  trì   

Thiện n m tử! C   ạo và s  tr n  n hiêm cho  ạo   ạo tức  à s  

tu t p  h t ph p  tr n  n hiêm cho  ạo tức  à n ười tại  i   Bồ t t 

 u t  i  vì n ười tại  i  mà tu hành  ạo n hiệp  n ười tại  i  từ 

  c  u t  i  mà tu học  h t ph p  N ười tại  i  ph n  ớn tu t p h i 

ph p: M t  à thọ trì  h i  à  ố th   N ười  u t  i  cũn  tu t p h i 

ph p: M t  à  ọc tụn   h i  à  i n   ạ   

Thiện n m tử! B c  ại Bồ t t tu t p c   ốn ph p: thọ trì   ố th   

 ọc tụn    i n   ạ   Như v    ọi  à  ợi mình   ợi n ười  Bồ t t nếu 

muốn vì chún  sinh mà n i n hĩ  th m s u c   ph p  iới  trước 

tiên nên n i ph p thế  i n  s u    n i n hĩ  th m s u c   ph p 

 iới  Vì s o  Vì     i o ho   B c  ại Bồ t t nên chăm s c cu c 

sốn  t m  inh c   chún  sinh  Nếu  h n  chăm s c  ắt  h n  th  

th u phục t t c  chún  sinh  Bồ t t cũn  ph i chăm s c th n mình  

Nếu  h n  chăm s c  cũn   h n  th  th u phục chún  sinh  Bồ t t 

tu   h n  th m  u ến th n mệnh  tài s n  mà  ại chăm s c th n 



mệnh  tài s n   ều vì muốn th u phục chún  sinh  B c  ại Bồ t t  

trước tiên nên t  trừ  c  s u     ạ  n ười  h c trừ  c  Nếu  h n  

t  trừ  c  ắt  h n  th   ạ  n ười  h c trừ  c  B i thế  Bồ t t trước 

tiên nên tu t p  ố th    i   iới   iết     tinh tiến tu hành  s u     ạ  

n ười  h c  Nếu Bồ t t  h n  t  mình tu hành   h n  th   i n  

 ạ  n ười  h c  

Thiện n m tử! Căn cơ c   chún  sinh c      oại: thượn   trun   hạ  

Căn cơ c   Bồ t t cũn  c      oại: thượn   trun   hạ  Bồ t t hạ căn  

ch  c  th   i o h   n ười hạ căn   h n  th   i o h   n ười trun  

căn c n  thượn  căn  Bồ t t trun  căn  c  th   i o h   n ười trun  

căn  hạ căn  mà  h n  th   i o h   n ười thượn  căn  Bồ t t 

thượn  căn c  th   i o h   c      

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : M t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  tu t p  ợi mình  ợi n ười   iều nà   h n   h   Bồ t t 

tại  i  tu t p  ợi mình  ợi n ười   iều nà  mới  h   Vì s o  Vì 

n ười tại  i     nhiều  c  u ên ràn   u c  

 

Phẩm Mư i M t - Trang Nghiêm M nh và Ngư i 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! B c  ại Bồ t t 

         o nhiêu ph p mới c  th   àm  ợi mình  ợi n ười   

- Thiện n m tử! B c  ại Bồ t t        t m ph p  c  th   àm  ợi 

mình  ợi n ười  T m ph p     à  ì  M t  à tu i thọ   u  ài  h i  à 

 un  nh n tu ệt thế      à sức   c mạnh m    ốn  à   n    i tôn 

qu   năm  à c   c i tràn      s u  à  àm th n n ười n m       à ăn 

n i h n  hồn  t m  à    i     m   n   h n  sợ  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Do nh n  u ên 

nào mà Bồ t t  ược tu i thọ   u  ài  nhẫn  ến    i     m   n  

 h n  sợ   

 ức  h t   o Thiện Sinh:  Thiện n m tử! B c  ại Bồ t t:     tron  

v   ượn   ời tu t m từ  i  h n   iết hại   o nh n  u ên nà   ược 

thọ mệnh   u  ài;     tron  v   ượn   ời thườn   ố th    phục    n 

 uốc   o nh n  u ên nà   ược  un  nh n tu ệt thế;     tron  vô 

 ượn   ời thườn  trừ  iệt s   iêu mạn   o nh n  u ên nà  sinh vào 



  n    i t n qu ;     tron  v   ượn   ời thườn   ố th  c c m n ăn 

uốn    o nh n  u ên nà   ược sức   c mạnh m ;     tron  v  

 ượn   ời thườn  ư  n i ph p   o nh n  u ên nà   ược c   c i 

tràn    ;  6  tron  v   ượn   ời chê tr ch th n n ười n    o nh n 

 u ên nà   ược th n n ười n m;  7  tron  v   ượn   ời chu ên 

t m  i   iới   o nh n  u ên nà  ăn n i h n  hồn;  8  tron  v  

 ượn   ời cún   ườn  T m B o   o nh n  u ên nà     i     m 

  n   h n  sợ   

T m ph p như v    c     nh n  u ên: M t  à v t  ố th  th nh t nh  

h i  à t m th nh t nh      à phước  iền th nh t nh  Thế nào  ọi  à 

v t  ố th  th nh t nh  V t    ch n  ph i  à v t  o tr m cướp; 

ch n  ph i v t mà   c Th nh n ăn c m; ch n  ph i v t chun  c   

nhiều n ười; ch n  ph i v t c   T m B o; ch n  ph i v t trước  ã 

 ố th  cho m t n ười  s u      ại   m cho nhiều n ười; ch n  ph i 

v t trước  ã  ố th  cho nhiều n ười  s u      ại   m cho m t 

n ười; ch n  ph i v t c   ược   n  s  não  oạn   ối  ạt  hay chèn 

 p n ười  h c       ọi  à v t  ố th  th nh t nh  Thế nào  ọi  à t m 

th nh t nh  Lúc  ố th   h n  vì qu   ành tron  c i sinh tử  ho c 

muốn  ược   nh tiến  hơn n ười  h c  ho c muốn  ược sắc   p  

sức   c  tài s n  ho c muốn  i  phon   ưu tru ền   t tu ệt  qu ến 

thu c   n  nhiều  mà ch  vì muốn tr n  n hiêm Bồ  ề  muốn  iều 

phục chún  sinh mà  ố th        ọi  à t m th nh t nh  Thế nào  ọi 

 à phước  iền th nh t nh  Nếu n ười nh n  ố th   ã    rời t m  iều 

tà n ụ        ọi  à phước  iền th nh t nh   

Thiện n m tử! Vì    nh n  u ên như thế  cho nên        t m 

pháp.  

Thiện n m tử! Bồ t t c u sốn    u  vì muốn chún  sinh  h n n ợi 

 iới  h n  s t sinh; Bồ t t c u  un  nh n tu ệt thế  vì muốn chún  

sinh th   m t  ều vui mừn ; Bồ t t c u   n    i t n qu   vì muốn 

chún  sinh  h i   n  cun    nh; Bồ t t c u sức   c mạnh m   vì 

muốn trì  iới  tụn   inh  n ồi thiền; Bồ t t c u c   c i tràn      vì 

muốn  iều phục chún  sinh; Bồ t t c u th n n ười n m  vì muốn 

thành ph p  h     chứ    n  ph p  ành; Bồ t t c u ăn n i hùng 

hồn  vì muốn chún  sinh n h   ời  ạ     c   mình; Bồ t t c u   

 i     m   n   h n  sợ  vì muốn ph n  iệt ph p ch n th c   



Thiện n m tử! Bồ t t        t m ph p như v   c  th   ợi mình  ợi 

n ười  Nếu c  th   àm  ược như v     ọi  à hạnh ch n th c  

Thiện n m tử! B c  ại Bồ t t c  t m ph p  thọ trì    mười ph p 

 ành  ư    m mười ph p  ạ     n ười  Cũn  thế  Bồ t t thọ trì    

 iới Ưu  à tắc  ư    m  iới ph p  ạ     n ười  Tu   ược  un  

nh n tu ệt thế  nhưn   h n  vì v   mà sinh t m  iêu mạn; tu   i  

 iới th nh t nh  n h  nhiều  tinh tiến  sức   c mạnh m     n    i 

t n qu   c   c i  ồi  ào  cũn   h n  vì v   mà sinh t m  iêu mạn  

Kh n    m nh n  s  hu  n ho c     ừ   ối chún  sinh;  h n  

sinh t m ph n    t  thườn  tu ph p  ục h    Bồ t t        nh n  

ph p như v    tu   à n ười tại  i   mà  h n   h c  ì n ười  u t 

 i   Bồ t t như v    qu ết   nh  h n  vì n ười  h c mà  àm  iều 

 c  Vì s o  Vì t m h  th n v n  chắc  

Thiện n m tử! N ười tại  i    i  sử tron  m t  ời thọ trì  iới Ưu 

 à tắc như v    tu   ời s u sinh vào nơi  h n  c  T m B o  qu ết 

 h n  tạo nh n   c  u ên  Vì s o  C  h i nh n  u ên: M t  à c  

tr  tuệ  h i  à  h n  ph n    t   

Thiện n m tử! Tron   ời s u    ch   c mà  h n  tạo n hiệp  c  c  

 ốn nh n  u ên: M t  à hi u r    i   m c   phiền não  h i  à không 

chiều th o phiền não      à c  th  ch u   n   ược s   h    u   ốn 

 à  h n  sinh t m  hiếp sợ  Bồ t t nếu         ốn ph p như v    

 h n     s   h  c n  t t c  phiền não  àm       n    

Thiện n m tử! Bồ t t  ối c nh  h n        n   c  năm nh n 

 u ên: M t  à ư  tu t p ph p  ành  h i  à ph n  iệt r  s  thiện  c  

    à   n  ũi Ch nh ph p   ốn  à thươn    t chún  sinh  năm  à 

thườn   iết  ời trước  

Thiện n m tử! Nếu Bồ t t        t m ph p   hi n h  n ười chê 

  i  h     n   t m c  th  nhẫn thọ  Nếu n h  n ười  h n n ợi   ại 

c m th   h  th n  Lúc tu hành  ạo n hiệp    n  tu  vui mừn   

nhưn   h n  sinh  iêu mạn; c  th   iều phục n ười  c  th   nh m 

  n  chi  r   c  th   àm cho họ h   hợp   h   à  việc tốt c   

n ười  ch    u  iều qu   c   họ  Kh n  n i r  nh n   iều mà 

n ười  h c h  th n  N h  việc    m t c   n ười   h n    m n i 

với n ười  h c  Kh n  vì việc  ời mà thề thốt  Nh n chút  t  n c   

n ười  thườn  n hĩ tr  ơn th t nhiều   ối    o n   ch  thườn  sinh 



t m  ành  Nếu n ười th n     o n  ồn  ch u  h   cứu    o n   ch 

trước  Th   n ười chửi r   mình   ại   m   n  thươn    t  Th   

n ười  ến tr m c    m c nhiên  h n   hu    n   Th   n ười  ến 

  nh mình  sinh   n  từ  i  Coi t t c  chún  sinh như ch  m   Thà 

m t th n mạn   qu ết  h n  n i  ối  Vì s o  Vì  iết r  qu    o  

  m phiền não như    th   nhìn ph p  ành như qu ến thu c  Nếu 

 ối với ph p c   n oại  ạo  h i t m th m  u ến    n   p tức qu n 

s t   i   m c   s  th m  ắm   ối với c c phiền não  h c cũn  như 

v    Tu      u với     c  qu ết  h n    o  iờ th n thiện với họ  

Tu   h n    chun  với n ười  ành  nhưn   h n    o  iờ    c ch  

Tu  cún   ườn  ch  m   sư trư n   nhưn   h n  vì    mà  àm 

việc  c  Lúc thiếu tiền c    th   n ười  ến  in   h n  sinh t m 

nhàm  h t  Tu   h n    n  ũi     c  mà vẫn sinh   n  thươn  xót. 

Nếu     c  ến hại    m  iều  ành  ền   p  Lúc hư n  c nh vui  

 h n   hinh n ười  h c  Th   n ười ch u  h    h n  sinh vui 

mừn   Th n n hiệp th nh t nh   i   ốn u  n hi   ại   m ph p    

 ạ     chún  sinh  Khẩu n hiệp th nh t nh   ọc tụn  mười h i 

ph n  i o c   Như L i   ại   m ph p     ạ     chún  sinh    

n hiệp th nh t nh  tu  ốn v   ượn  t m   ại   m ph p     ạ     

chún  sinh  Nếu nh n ch u  h  mà n ười  h c  ược vui sướn   

cũn  vui v  c m ch u s   h      S  việc    ời   ối với Bồ t t tu  

 h n   ợi  ch  nhưn  vì chún  sinh  Bồ t t   n học h i t t c   

Nh n  ch  học h i   ều  à c o nh t thế  i n  Tu   ược th n  th i  

nhưn   h n  sinh   n   iêu mạn    m ch  mình  ã  iết  siên  

năn   ạ     chún  sinh  muốn cho việc     ưu tru ền  h n   ứt  

 ối n ười th n  ạn      h n   hiến họ  àm  c  Ư    m t m ph p 

 ạ     chún  sinh  N i nh n n i qu   qu ết  h n    m  ẫn  Lúc 

c n  n ười  êu mến chi      t m  h n   uồn  h   vì  iết qu n s t 

việc  ời v  thườn   Lúc hư n  s  vui sướn   t m  h n    m mê  

vì  iết qu n ph p h u vi  à v  thườn    à  h    

Thiện n m tử! Bồ t t        t m ph p  ắt c  th  th c thi nh n  

việc như v    

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : M t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  tu t p t m ph p   iều nà   h n   h   Bồ t t tại  i  tu 



t p t m ph p   iều nà  mới  h   Vì s o  Vì n ười tại  i     nhiều 

 c  u ên ràn   u c  

 

Phẩm Mư i Hai - Trang Nghiêm Phước Đức Tr  Tuệ 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Bồ t t  àm thế 

nào    tr n  n hiêm cho mình và n ười   

 ức  h t   o Thiện Sinh:  Thiện n m tử! Bồ t t c  h i ph p  c  

th  tr n  n hiêm cho mình và n ười: M t  à phước  ức  h i  à tr  

tuệ   

- K nh  ạch  ức Thế T n! Do nh n  u ên nào mà  ược h i ph p 

trang nghiêm này? 

- Thiện n m tử! Bồ t t tu t p s u ph p B     m t  s   ược h i ph p 

trang nghiêm:  ố th   trì  iới  tinh tiến   ược  ọi  à phước  ức tr n  

n hiêm; nhẫn nhục  thiền   nh  tr  tuệ   ược  ọi  à tr  tuệ tr n  

n hiêm  Lại c  s u ph p  àm nh n cho h i ph p tr n  n hiêm nà   

tức  à ph p  ục niệm: niệm  h t  niệm  h p  niệm Tăn    ọi  à trí 

tuệ tr n  n hiêm; niệm  iới  niệm th   niệm thiên   ọi  à phước  ức 

trang nghiêm. 

Thiện n m tử! Bồ t t        h i ph p tr n  n hiêm nà   c  th   ợi 

mình  ợi n ười  Vì chún  sinh ch u  h  tron      ườn   c  mà 

tron  t m vẫn  h n  sinh s u  h   hối h n  Nếu c  th         h i 

ph p tr n  n hiêm nà   s   ược phươn  tiện thiện   o vi  iệu  

th u r  ph p thế  i n và  u t thế  i n   

Thiện n m tử!  hước  ức tr n  n hiêm tức  à tr  tuệ tr n  n hiêm  

tr  tuệ tr n  n hiêm tức  à phước  ức tr n  n hiêm  Vì s o  Vì 

n ười c  tr  tuệ  c  th  tu ph p  ành         mười  iều thiện  thu 

hoạch  ược s   iàu c  c n  s  t  tại  Vì  ược h i việc nà   nên c  

th   àm việc  ợi mình  ợi n ười  

N ười c  tr  tuệ  t t c  nh n  s  học h i  ều hơn n ười  h c   o 

nh n  u ên nà    ược s   iàu c  và t  tại  Bồ t t        h i ph p 

như v    c  th  tron   ời nà  và  ời s u  àm  ợi cho mình và 

n ười  N ười tr  c  th  ph n  iệt ph p thế  i n và ph p  u t thế 

 i n   h p thế  i n tức  à t t c  học thu ết c n  thiền   nh c   



phàm phu; ph p  u t thế  i n  à s  hi u  iết về năm  m  mười h i 

nh p  mười t m  iới  Bồ t t hi u r  nh n  u ên c   h i ph p  nên 

c  th   ợi mình  ợi n ười   

Thiện n m tử! Bồ t t tu   iết r  nh n  s  vui sướn  thế  i n ch   à 

hu  n  ối  h n  th c  nhưn   ại c  th  tạo nh n  nh n  u ên cho 

nh n  s  vui trên  ời  Vì s o  Vì muốn  ợi  ch cho t t c  chún  

sinh. 

Thiện n m tử! H i ph p tr n  n hiêm nà   c  h i n u ên nh n 

ch nh: M t  à t m từ  h i  à t m  i  Tu h i nh n nà   tu  vẫn tiếp 

tục tr i  ăn tron  sinh tử  nhưn  t m  h n  sinh hối tiếc  Lại n    

Bồ t t        h i ph p  c  th   àm tr n  n hiêm V  thượn  Bồ  ề: 

M t  à  h n  th m  u ến sinh tử  h i  à qu n s t th m s u ph p 

 i i tho t  thế nên c  th   àm  ợi  ch tron  h i  ời  Hi u r  ph p 

tướn    ược tr  tuệ r n   ớn   àm cho c   c i c n  thọ mệnh c   

mình và n ười  ều  ược tăn  trư n    

Thiện n m tử! B c  ại Bồ t t        h i ph p như v      t cứ  hi 

nào  àm việc  ố th    ều  h n  sinh s  hối tiếc  Th   nh n  s   c  

cũn   ều nhẫn nh n  ược  Bồ t t  úc  ố th   qu n s t h i  oại ru n : 

M t  à ru n  phước  h i  à ru n    n c n   Bồ t t vì muốn tăn  

trư n  phước  ức  thế nên  ố th  cho n ười   n  h ; vì muốn tăn  

trư n  tr  tuệ v  thượn   thế nên cún   ườn  T m B o; vì muốn 

tăn  trư n  nh n  u ên cho t t c  s  phước  ạc  thế nên cún  

 ườn  T m B o; vì muốn     ì  nh n  u ên c   t t c  s  n h o 

 h   thế nên  ố th  cho n ười   n c n   Bồ t t nếu  ố th  cho 

n ười th n qu ến  chi nh  à vì muốn tr  ơn cho họ  Bồ t t nếu  ố 

th  cho    o n th   chi nh  à vì muốn tiêu trừ s  th  h n  B c  ại 

Bồ t t th   n ười  ến  in    m như con m t c   mình  vì thế t   

sức mình nhiều  t  ều   m  ố th   thế nên  ọi  à Bố th  B     m t  

Bồ t t  úc  ố th         t m s n tiếc  thế nên  ọi  à Trì  iới B     

m t  C  th  nhẫn ch u nh n   ời c   n hiệt c   n ười  ến  in  thế 

nên  ọi  à Nhẫn nhục B     m t  T  t   mình   m  ố th  cho n ười 

 ến  in  thế nên  ọi  à Tinh tiến B     m t  Chu ên t m nh t    

qu n s t s   i i tho t  thế nên  ọi  à Thiền   nh B     m t  Kh n  

c n ph n  iệt n ười th n    th   thế nên  ọi  à B t nhã B     m t   



Thiện n m tử! Như nh n  chún  sinh   úc  h i t m th m mà  iết 

hại  tron  m t niệm        mười h i nh n  u ên; Bồ t t   úc  ố th  

cũn  thế  tron  m t niệm        s u B     m t  thế nên  ọi  à tr n  

n hiêm c n   ức và tr  tuệ   

Lại n      c  ại Bồ t t tạo t c nh n  u ên cho nh n  ph p  h n  

c n  chun  với   c Ti u thừ    ọi  à phước  ức tr n  n hiêm;  ạ  

   chún  sinh  àm cho họ  ược     oại Bồ  ề   ọi  à tr  tuệ tr n  

nghiêm.  

Lại n    thiện n m tử! Bồ t t c  th   iều phục chún  sinh   ọi  à tr  

tuệ tr n  n hiêm  c n  với chún  sinh nhẫn ch u s   h  não   ọi  à 

phước  ức tr n  n hiêm  Bồ t t c  th   àm cho chún  sinh       

nh n   c  iến  nên  ọi  à tr  tuệ tr n  n hiêm; c  th   i o h   

chún  sinh  àm cho họ tăn  trư n    n  tin   ố th   trì  iới  nghe 

nhiều  h t ph p  tr  tuệ  nên  ọi  à phước  ức tr n  n hiêm   

Lại n    thiện n m tử! B c  ại Bồ t t        năm ph p  c  th  

tr n  n hiêm V  thượn  Bồ  ề  Thế nào  à năm ph p  M t  à   n  

tin  h i  à   n   i      à c n   m   ốn  à  ọc s ch v  thế  i n không 

 iết nhàm ch n  năm  à học t p n hề n hiệp thế  i n  h n   iết 

m i nhọc   

Thiện n m tử! Bồ t t        h i ph p tr n  n hiêm  s  c   ược 

    tướn   Thế nào  à     tướn   M t  à t   iết   i mình  h i  à 

 h n  n i   i c   n ười  h c      à ư  chăm s c n ười  ệnh   ốn 

 à ư   ố th  n ười n h o  năm  à  ược t m Bồ  ề  s u  à t m  h n  

 u n   un        à   t cứ  úc nào cũn  thườn  chu ên t m tu t p 

s u ph p B     m t   

Thiện n m tử! Lại c      tướn : M t  à ư   ạ        o n th   h i 

 à  ạ     họ  h n  hề  iết nhàm ch n      à  àm cho nh n  u ên 

 i i tho t c   chún  sinh  ược ch n muồi   ốn  à   m hết t t c  

nh n   iều học h i  ạ  cho n ười  h c  mà  h n  th m c u s  

cun    nh cún   ườn   năm  à c  th  nhẫn ch u t t c  nh n  s   c  

s u  à  h n    o  iờ n i nh n   iều mà n ười  h c  h n  vui  

     à th   nh n  n ười ph   iới c n  nh n  n ười tệ  c  t m 

 h n  hờn  i n  mà thườn  sinh   n  thươn    t   

Thiện n m tử! B c  ại Bồ t t  iết r      tướn  nà   thì c  th   ợi 

mình  ợi n ười  



Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  tu t p h i ph p tr n  n hiêm   iều  nà   h n   h   Bồ 

t t tại  i  tu t p h i ph p tr n  n hiêm   iều nà  mới  h   Vì s o  

Vì n ười tại  i     nhiều  c  u ên ràn   u c  

  

Phẩm Mư i Ba - Th u Ph c Đệ Tử 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Bồ t t s u  hi 

       h i ph p tr n  n hiêm   àm s o th u phục  ệ tử c   mình   

- Thiện n m tử! Bồ t t nên   n  ph p Tứ nhiếp th u phục họ   àm 

cho họ rời     iều  c  tăn  trư n  ph p  ành  M t   n   ạ      

xem họ như  ứ  con m t c   mình  mà  h n  c u s  tr  ơn   h n  

vì tiến  tăm   h n  vì  ợi  ưỡn   cũn   h n  c u s  vui cho 

chiùnh mình.  

Thiện n m tử! Bồ t t nếu  h n    n  nh n  s  việc như v   mà 

th u phục  ệ tử  thì     à n ười tệ  c   à Bồ t t  i    nh  không 

ph i Bồ t t th c n hĩ    à chiên  à      à n ười  ẩn th u h i thối  

ph  hoại  h t ph p  Chư  h t mười phươn  s   h n   o i hoài 

nh n  n ười như v     

Thiện n m tử! Bồ t t ph i nên t    úc mà  ạ      hu ên răn  T   

 úc  tức  à  úc  ệ tử  h i t m th m s n si  Lúc họ  h i t m th m  

nên  ạ  họ nh n  phươn  ph p  ối tr    iúp cho họ trừ  iệt t m 

th m  Trừ  iệt s n  si  cũn   iốn  như thế  Kế     ạ  họ học mười 

h i ph n  i o  thiền   nh  t m mu i  ph n  iệt n hĩ     th m s u  

 iều phục th n t m   àm cho họ tu ph p  ục niệm   h n   ược 

 u n   un   Khi  ệ tử  ệnh ph i chăm s c cho họ  mà  h n  sinh 

t m ch n  h t  Nhẫn ch u nh n   ời mắn  nhiếc  h     n   nhục 

mạ  c n  s  thốn   h  c   th n t m  Gi  sử  ệ tử     h  nạn  ph i 

cứu vớt  àm họ hết  h   tiêu trừ t m tệ  c n hi n ờ c   họ  Kh o 

 iết căn cơ c    ệ tử  à  ợi căn  trun  căn h     n căn  Dạ   ệ tử 

  n căn  àm cho họ sinh   n  tin  ối với  h t ph p   ối với n ười 

trun  căn   ạ      àm cho họ thu n thục   ối với n ười  ợi căn   ạ  

    àm cho họ  ược  i i tho t  Nếu Bồ t t siên  năn   ạ      ệ tử 

như v    thì  ọi  à Bồ t t th c n hĩ    à n ười  ành   à ho   h n  à 



 ợi   à hươn  tượn  tron   oài n ười   à   c  iều n   trượn  phu  

 à   c  ại thu ền sư  

Thiện n m tử! Ch n  thà thọ  c  iới  tron  m t n à   iết v   ượn  

chún  sinh  qu ết  h n  nu i  ưỡn   ệ tử  c mà mình  h n  th  

 ạ      Vì s o   hạm  iới  c  ch   iên hệ  ến th n mình  c n nu i 

 ệ tử  c mà  h n   ạ      c  th   hiến cho v   ượn  chún  sinh 

 àm  c  c  th   àm chún  sinh h     n  v   ượn  ph p  ành vi 

 iệu  ph  h   hợp tăn    àm cho nhiều chún  sinh phạm t i n ũ 

n h ch  Do     c n  c  iệt hơn t i  c  u t n hi  

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn   m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  c  h i  oại  ệ tử: m t  à  u t  i   h i  à tại  i   Bồ t t 

tại  i  ch  c  m t  oại  ệ tử tại  i   

Bồ t t  u t  i   ạ   ệ tử  u t  i  mười h i ph n  i o  t   ch  

phạm t i   ạ  họ s m hối  Lại  ạ  họ t m  oại tr  tuệ: M t  à tr  

 iết ph p  h i  à tr   iết n hĩ       à tr   iết thời   ốn  à tr   iết     

năm  à tr   iết chi nh mình  s u  à tr   iết n ười  h c       à tr  

 iết căn cơ chún  sinh  t m  à tr   h o ph n  iệt   

Thiện n m tử! B c  ại Bồ t t  nếu c  th   ạ       iều phục  ệ tử 

 u t  i  như thế  c  th    ẫn tr   ều  ược v   ượn   ợi  ch  Th   

tr  như thế  c  th  hưn   on  T m B o  Vì s o  Vì  ệ tử      iết 

t m tr  rồi  c  th  siên  năn  cún   ườn  sư trư n   h   thượn   

  c trư n   ão c   ức hạnh;  iết n h   ời  ành  siên  năn   ọc 

tụn    ại h    i n  n i  h t ph p  t m  h n  ph n  tún    iều 

phục chún  sinh  thườn  h   chăm s c nh n  n ười  ệnh  h    ố 

th  cho n ười   n c n   thiếu thốn  

Thiện n m tử! Bồ t t  u t  i   nếu c   ệ tử tại  i   cũn  nên  ạ  

ph p  h n  ph n    t  Kh n  ph n    t  tức  à tu hành Ch nh 

ph p  cún   ườn  ch  m   c n  c c   c th    h   thượn   nh n  

  c tu i t c c o  nh n    c c   ức hạnh    m  ến s   n vui cho 

họ    m t m ch  thành thọ  iới   h n    m h   phạm  Nh n v t 

c   n ười   i   h n   ược chu ên qu ền  C  th  nh n ch u s  

hun  hăn  c   n ười  h c  Kh n    o  iờ n i  ời  c c n   ời vô 

n hĩ   Thươn    t chún  sinh   ối với quốc vươn   trư n   i   

qu n  ớn  thườn  sinh t m cun    nh  n  sợ  C  th  t   iều phục 

vợ con  qu ến thu c  ph n  iệt n ười th n     th   Kh n   hinh 



thườn  chún  sinh  trừ  iệt s   iêu mạn   h n    n  ạn  c  ăn 

uốn  c  chừn  m c   i m trừ   n  th m   t muốn  iết      h n  

  n     ến ch  tr nh cãi  n     ến  úc  i n hớt cũn   h n  n i  ời 

 c  Như v    ọi  à ph p  h n  ph n    t  Bồ t t  u t  i  nếu nu i 

 ệ tử tại  i   trước nên  ạ      răn nhắc ph p  h n  ph n    t; 

thườn  c n  với  ệ tử chi     n i vui  uồn  Nếu  ệ tử tại  i  

n h o  h  thiếu thốn  n oại trừ s u v t c   n ười  u t  i   nếu họ 

c n   n  v t  ì   ều nên cun  c p cho họ mà  h n  s n tiếc  Nếu 

họ c   ệnh t t  nên  i tìm nh n  v t mà họ c n   n   Lúc săn s c 

 ệnh cho họ   h n  nên sinh t m nhàm ch n  Nếu Bồ t t t  mình 

 h n  c  c    nên  i  hắp nơi tìm  iếm; nếu tìm  h n   ược  nên 

mượn v t T m B o  S u  hi  ành  ệnh  n ười  ệ tử tại  i  ph i tr  

 ại   p mười   n  như ph p c   nước    Vệ c   vu  B  Tư N c  

Nếu n ười  ệ tử tại  i   h n  th  tr   ược  nên   o họ r n :  Ôn  

n   mượn c   T m B o r t nhiều  nếu  h n  th  tr   ược   n  nên 

ph i siên  năn  tu t p qu  Tu  à hoàn cho  ến qu       h n  ho c 

ph t t m Bồ  ề  ho c  ạ   ược mọi n ười sinh   n  tin tron  sạch 

 ối với  h t ph p  ho c  iệt trừ  ược s  th    iết tà  c s u n n  

c   họ   Nếu Bồ t t  u t  i   ạ   ệ tử tại  i  nh n  s  việc như 

thế  c  h i th   tr   ều s   ược v   ượn   ợi  ch  

Thiện n m tử! Bồ t t tại  i  nếu nu i  ưỡn   ệ tử tại  i   trước tiên 

cũn  nên  ạ  ph p  h n  ph n    t  Kh n  ph n    t c  n hĩ   à 

cún   ườn  ch  m   sư trư n   h   thượn   n ười  ià c   n ười c  

 ức hạnh;  ại cũn  cun  c p cho  nh  m   ạn     qu ến thu c  

n ười sắp  i     ho c n ười nơi     ến  Khi ăn  nên   m thức ăn 

 ến ph n ph t        cho    t i tớ  s u    t  mình mới   n   Lại 

 àm cho họ tin tư n  T m B o  chi     s   h  vui với họ  Kh n  

  o  iờ t  hư n  m t mình  T   thời   n thư n  cho họ   h n     

họ   i  ạnh  Kh n    o  iờ   nh chư i  ho c   n  roi      àm họ 

 h  s   Nên   n   ời mềm   u mà  ạ      hu ên răn  Nếu họ c  

 ệnh  ph i nên săn s c  Nh n   ì mà họ c n  nên  i tìm cho   h i 

 ạ  cho họ nh n  việc thế  i n  Khi họ   p  i  th t  nên  i tìm ch  

 ứn    n    ừn  chọn ch  th p h n  Dạ  cho họ năm     inh c   

Như L i  Th   n ười    t n  nên  àm cho họ h   hợp   ã h   hợp 

 on   nên  àm cho họ tăn  trư n    n  thiện   ối với t t c    c 



 u t  i   tron   ạo cũn  như n oài  ạo  t     cún   ườn    h n  

nên     chọn  Vì s o  Trước nên   n  ph p  ố th   ẫn  ụ  s u    

mới  iều phục họ    m s u ph p H     nh mà  hu ến  ụ họ  Nếu 

 ệ tử vì c u tiền c   mà  inh  o nh   àm ru n   h    àm việc cho 

ch nh ph   Bồ t t  ạ  họ ph i nên chu ên t m  àm cho  ún  ph p  

 ã  ược tiền c    ph i  ạ  họ  i  tiền  ún  c ch  và nên h m th ch 

 ố th  tu t p phước  ức  Th    ệ tử  àm  ún  như  ời  ạ   t m sinh 

ho n hỷ       ọi  à ph p  h n  ph n    t  Bồ t t tại  i  nếu c  

th   ạ      ệ tử tại  i  như thế  th   tr   ều  ược v   ượn   ợi  ch   

Thiện n m tử! Nếu Bồ t t tại  i   ược thế   c  àm vu  nước  ớn  

nên   o h    n chún   coi như con m t  Dạ  họ     ì  việc  c  tu 

t p ph p  ành  Th       àm  c  tu  trừn  phạt  hi n tr ch  nhưn  

 h n  s t hại họ    nh thuế   n chún   ch  th u m t ph n s u tài 

v t c   họ  Th   n ười s n  i n   ạ  họ tu ph p nhẫn nhục và 

 h n   u n   un     m  ời nh  nh   ạ       n chún    ại  h o 

ph n  iệt n ười  ành        Kh n  t   tiện tr  h i n ười c  t i  

Nếu c  tiền c    t     c ph n ph t cho nh n   n  T   sức  ọc tụn  

năm     inh  Kh o  i   ìn th n mệnh  c   c i  C  th   ạ     

chún  sinh   h n  cho  àm  c  Th   n ười n h o  h   sinh   n  

thươn    t   ối với  ãnh th  c   mình  thườn  tu ph p  iết     

Qu ết   nh  h n  tin  ời sàm t u  ho c h     n   Kh n    n   iều 

phi ph p   c   t nh n   n  Như ph p   o vệ quốc  i       ì      

 iều  c: m t  à  h n  ư  cờ  ạc  h i  à  h n  th ch săn  ắn      à 

 h n  th ch rượu ch    ốn  à t m  h n  h o sắc  năm  à  h n  n i 

 ời th   s u  à  h n  n i  ời   m thọc       à  h n    c   t tài s n 

nh n   n  Thườn  h   cún   ườn  nh n    c  u t  i   C  th   àm 

cho n ười   n tron  nước  ối với nhà c m qu ền  h i t m cun  

  nh  Tin tư n  nh n qu   Th   n ười hơn mình   h n  sinh   n  

 h n  h t  Th   mình hơn n ười  cũn   h n  sinh   n   iêu mạn  

H   n hĩ việc tr  ơn  Thọ ơn nh    ền ơn  ớn  C  th   iều phục sáu 

căn   àm sạch    n hiệp  Kh n n ợi n ười  ành   hi n tr ch     c  

Trước  hi n i  ời  ì   ều su  n hĩ     Lời n i nh  nh   Nếu t  

mình  h n     thế   c  thì c  th   ệ thu c nước  h c m t c ch 

 ún  ph p  Lúc chiếm nước n ười   h n    n   ốn thứ  inh  Khi 

chún  sinh sợ hãi  c  th  cứu h   Thườn    n  ph p Tứ nhiếp th u 



phục chún  sinh  Kh o ph n  iệt t t c  ph p tướn    ối với n ười 

 h n  tin    n   ời   u  àn  mà nhiếp phục họ   

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

tát xu t  i  nu i  ạ  h i  oại  ệ tử   iều nà   h n   h   Bồ t t tại 

 i  nu i  ạ   ệ tử tại  i    iều nà  mới  h   Vì s o  Vì n ười tại 

 i     nhiều  c  u ên ràn   u c  

 

Phẩm Mư i B n - Th  Giới 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Bồ t t tại  i   àm 

thế nào     ược thọ  iới Ưu  à tắc   

- Thiện n m tử! Bồ t t tại  i  nếu muốn  ược thọ  iới Ưu  à tắc  

trước hết nên th o thứ  ớp cún   ườn      ạ  s u phươn :   n   

t    n m   ắc   ưới và trên   

 hươn    n  tức  à ch  m   Nếu c  n ười cún   ườn  ch  m : 

qu n  o  thức ăn   iườn  chiếu  thuốc m n  ph n  nhà  c     u  

cun    nh       i  c  n ợi  t n trọn   v v     n ười     à n ười cún  

 ườn  phươn    n   Ch  m  cũn  ph i   m năm việc  ền   p: 

M t  à hết   n  thươn   êu; h i  à  h n    o  iờ  ừ   ối con c i; 

    à  i o hết c   c i;  ốn  à    con cho nhà   n    i; năm  à  ạ  

con rành r i việc  ời  

 hươn  n m tức  à sư trư n   Nếu c  n ười cún   ườn  sư 

trư n : qu n  o  thức ăn   iườn  chiếu  thuốc m n  t n trọn   c  

n ợi  cun    nh       i  thức  hu       sớm  học h i tu t p  ời  ạ  

h   c   th    v v     n ười     à n ười cún   ườn  phươn  n m  

Sư trư n  cũn    m năm việc  ền   p: M t  à  ạ      h n     

 ãn  ph  thì  iờ; h i  à  ạ  hết nh n   iều mình  ã  iết;     à th   

học tr  hơn mình   h n  sinh   n   h n  h t;  ốn  à   i  ắm học 

tr   ến nh n    c th   h     ạn tốt; năm  à  hi chết   i o hết tài 

s n cho tr    

 hươn  t   tức  à n ười vợ  Nếu c  n ười cun  c p vợ mình: qu n 

 o  thức ăn   iườn  chiếu  thuốc m n   nh  ạc   ồ tr n  sức  v v     

n ười     à n ười cún   ườn  phươn  t    N ười vợ nên   n  

mười  ốn việc  ền   p: M t  à  àm   t cứ việc  ì  ều ph i t n t m; 



h i  à thườn  siên  năn   àm việc  h n   iến  nh c;     à  àm   t 

cứ việc  ì  ều hoàn t t;  ốn  à  àm việc  ều nh nh ch n    h n  

ph  thì  iờ; năm  à thườn  chăm s c  h ch  hứ ; s u  à qu t  ọn 

nhà cử  n ăn nắp;      à  êu   nh chồn  con  n i  ời mềm   u; t m 

 à   n   ời nh  nh   ạ     t i tớ; ch n  à  h o  i  tiền c  ; mười 

 à thức  hu       sớm; mười m t  à  h o   o tron  việc n u 

nướn ; mười h i  à  h o n h   ời  ạ    o; mười     à  h o ch    i 

cho chồn ; mười  ốn  à  h o chăm s c  hi chồn    u  ệnh   

 hươn   ắc tức  à  ạn  ành  Nếu c  n ười cún   ườn   ạn  ành  

t   sức cun  c p  cun    nh  n i  ời mềm   u       i  c  n ợi  v v     

n ười     à n ười cún   ườn  phươn   ắc  Bạn  ành nên   n   ốn 

việc   o   p: M t  à  ạ     tu t p ph p  ành; h i  à  àm cho     ì  

ph p  c;     à cứu  iúp  hi   p sợ hãi;  ốn  à  àm cho     ì  s  

ph n    t  

 hươn   ưới tức  à t i tớ  Nếu c  n ười cun  c p qu n  o  thức ăn  

thuốc m n cho t i tớ   h n    nh   p  mắn  nhiếc họ  v v     n ười 

    à n ười cún   ườn  phươn   ưới  T i tớ nên   n  mười việc 

  o   p: M t  à  h n   àm  iều   i; h i  à  h n   ợi s i   o mới 

 àm;     à  àm việc  ì ph i cho  on ;  ốn  à  àm nh nh ch n  

kh n     m t thì  iờ; năm  à ch  tu  n h o  h  cũn   h n  rời 

  ; s u  à     sớm;      à  i   ìn  ồ  ạc   h n     th t  ạc; t m  à 

nh n ơn     t   ền   p r t nhiều; ch n  à ch  t m   nh mến; mười  à 

 h o   u việc   u c   ch    

 hươn  trên tức  à S  m n  Bà    m n  v v    Nếu c  n ười cún  

 ườn  S  m n  Bà    m n qu n  o  thức ăn  nhà cử   thuốc m n  

cứu  iúp  hi họ   m c nh hi m n u   cún   ườn  thức ăn  úc họ 

  i  h t   h o ch        i   m  cun    nh       i  t n trọn    h n 

n ợi c n   ức c   họ  v v     n ười     à n ười cún   ườn  

phươn  trên  B c  u t  i  nên   m năm việc   o   p: M t  à  ạ  

    àm sinh   n  tin; h i  à  ạ      àm tăn  trư n  tr  tuệ;     à 

 ạ      àm tăn  trư n   ố th ;  ốn  à  ạ   i   iới; năm  à  ạ     

 àm cho n h  nhiều hi u r n    

Nếu c  n ười cún   ườn  s u phươn   n ười    tăn  trư n  tài 

s n  tu i thọ  c  th  thọ trì  iới Ưu  à tắc   



Thiện n m tử! Nếu c  n ười thọ  iới Ưu  à tắc vì muốn tăn  

trư n  c   c i và tu i thọ  trước hết họ ph i h i    iến ch  m   

Nếu ch  m   ã   n    n    ế  ến nên   o cho vợ con và t i tớ  

Nếu vợ con t i tớ  ều   n    n    ế    nên thư  với nhà vu   Nếu 

nhà vu   ã cho ph p  họ c  th   ến   t cứ v   u t  i  nào  ã ph t 

t m Bồ  ề  cúi   u  àm     cun    nh thư  r n :  K nh  ạch  ại 

 ức  con  à trượn  phu         th n n ười n m  n u ện thọ  iới 

Bồ t t Ưu  à tắc  Cúi  in  ại  ức từ  i cho con thọ  iới    

Lúc    v  T   hưu nên h i như s u:  Ch  m   vợ con  t i tớ c   

 n  và nhà vu   ã cho ph p chư     

Nếu n ười    tr   ời  ã cho ph p  nên h i tiếp:  Ôn  c  thiếu nợ 

c   T m B o ho c c   n ười  h c h    h n     

Nếu tr   ời  h n   nên h i tiếp:  Th n th  h   t m th n c    n  c  

 ệnh hoạn  ì  h n     

Nếu tr   ời  h n   nên h i tiếp:  Ôn  c  ph  hoại phạm hạnh c   

T   hưu ho c T   hưu ni h    h n     

Nếu tr   ời  h n   nên h i tiếp:  Ôn  c  tạo t i n ũ n h ch h   

 h n     

Nếu tr   ời  h n   nên h i tiếp:  Ôn  c  n h  tr m ph p h   

 h n     

Nếu tr   ời  h n   nên h i tiếp:  Ôn  c  ph i  à n ười h i căn  

ho c v  căn h    h n   Ôn  c  ph  hoại B t qu n tr i  Khi ch  

m    n       u  ệnh   n   ại     i mà  h n  săn s c  Tr m cắp 

tài s n c   hiện tiền tăn   N i   m thọc  N i  ời th   c   ối với 

ch  m   ch   m c   àm  iều  oạn  u n h    h n   C    trước  ại 

chún  n i  ối h    h n     

Nếu n ười    tr   ời  h n    úc    nên   o họ r n :  Giới Ưu  à 

tắc r t  h   i   ìn  Vì s o  Vì  iới     àm nền t n  cho  iới S   i  

 iới T   hưu  và  iới Bồ t t  nhẫn  ến  àm nền t n  cho s  chứn  

 ắc V  thượn  Bồ  ề  N ười nào ch  t m thọ trì  iới Ưu  à tắc  

n ười    s   ược v   ượn   ợi  ch c   s  thọ  iới  Nếu như h   

phạm  iới ph p  thì s  tron  v   ượn   ời sinh vào     ườn   c  

ch u v   ượn   h  não  N    n  muốn  ược v   ượn   ợi  ch  c  

th  ch  t m thọ trì h    h n    



Nếu tr   ời c  th   nên n i tiếp:  Giới Ưu  à tắc nà  r t  h  thọ trì  

Nếu  ã qu     h t  thà m t th n mệnh  qu ết  h n  qu    trời th n 

quỷ v t  v v    Nếu  ã qu     h p  thà m t th n mệnh  qu ết  h n  

qu     inh s ch n oại  ạo  Nếu  ã qu    Tăn   thà m t th n mệnh  

qu ết  h n  qu    th   tà   ạn  c  Ôn  c  th  ch  t m qu    Tam 

B o như thế h    h n     

Nếu tr   ời c  th   nên n i tiếp:  Thiện n m tử! Giới Ưu  à tắc nà  

r t  h  thọ trì  nếu c  n ười nào qu    T m B o  n ười    ph i  ố 

th  cho chún  sinh s   h n  sợ  N ười nào c  th   ố th  s   h n  

sợ cho chún  sinh  n ười    s   ược  iới Ưu  à tắc  nhẫn  ến 

chứn   ắc V  thượn  Bồ  ề  Ôn  c  th   ố th  s   h n  sợ như 

thế cho chún  sinh h    h n    

Nếu tr   ời c  th   nên   o tiếp:  C  năm  iều  àm cho chún  sinh 

 h n   ược tăn  trư n  tài s n thọ mệnh  Năm  iều     à  ì  M t 

là th m việc s t hại  h i  à th m việc tr m cắp      à tà   m   ốn  à 

n i  ối  năm  à uốn  rượu  T t c  chún  sinh  nh n vì s t hại sinh 

mệnh  mà  ời nà  m n  qu    o   u     ốm  ếu  tiến    u  êu rêu  

tu i thọ n ắn n  i  tiền c   h o m n  qu ến thu c chi   ì      c c 

  c Hiền th nh chê tr ch  n ười  h c  h n  tin   n   n ười  h c 

 àm  c  mình    t i           à qu    o  ời nà   Khi    th n nà  

rồi  s      ọ      n ục  ch u nhiều s   h  não    i  ạnh   ời sốn  

 ài   u tron      n ục    u    ốm  ếu  tiến    u  ồn          à qu  

  o  ời s u  Nếu  ược th n n ười  hình mạo   u       u mệnh 

n h o  h   Vì sức mạnh  c n hiệp c   n ười     nh hư n   ến 

hoàn c nh  ên n oài  mà n ũ cốc c n  ho  qu   ều    t n  i m; t i 

ươn  c   n ười    vạ      ến mọi n ười tron  c  m t thiên hạ   

Thiện n m tử! Nếu n ười ư  tr m cắp  cũn  s     qu    o hình 

mạo   u     ốm  ếu  tiến    u  ồn       u mệnh  tiền c   tiêu h o  

qu ến thu c chi   ì   n ười  h c m t c   thườn  h   n hi mình  

tu    n  ũi n ười  h c nhưn  họ  h n  tin c     ại c n thườn     

c c   c Hiền th nh qu  tr ch       ọi  à qu    o hiện tại  S u  hi 

   th n nà   s      ọ  vào     n ục  nh n thọ hình mạo   u     

tiến    u  ồn       i  h t   h  não  nh n ch u s  thốn   h    u 

 ài       ọi  à qu    o  ời s u  Nếu  ược sinh  àm n ười    n 

c n  thiếu thốn  nếu  ược tiền c    ều    m t m t  Ch  m    nh 



 m  vợ con th    ều  h t     Th n thườn  ch u s   h  s   tron  

t m  ại thườn  s u não  h n  n u i  Vì sức mạnh  c n hiệp c   

n ười     nh hư n   ến hoàn c nh  ên n oài mà mọi n ười chung 

qu nh tu  ăn uốn          mà vẫn ốm  ếu  tiều tụ ; t i ươn  c   

n ười    vạ      ến t t c  mọi n ười   

Thiện n m tử! Nếu c  n ười ư  n i  ối  n ười    s     qu    o ăn 

n i th  tục  hình th    u      ời n i    ch n th c nhưn  n ười  h c 

vẫn  h n  tin  Mọi n ười  ều ch n  h t   h n  muốn th   m t  

     ọi  à qu    o hiện  ời  S u  hi m t th n nà   s      ọ  vào 

    n ục  nh n ch u s  thốn   h       i c     i  h t và thiêu  ốt  

     ọi  à qu    o  ời s u  Nếu  ược sinh  àm n ười  sứt m i m o 

miện   tu  n i  ời ch n th c  n ười  h c  h n  tin tư n   và tìm 

c ch   nh     D  n i Ch nh ph p  n ười  h c cũn   h n  th ch 

n h   Vì sức mạnh  c n hiệp c   n ười     nh hư n   ến hoàn 

c nh  ên n oài mà s  sinh s n c   c c  oài v t  ều     i m  ớt   

Thiện n m tử! Nếu c  n ười ư  uốn  rượu  n ười    hiện  ời h   

m t m t tiền c    th n t m  ều nhiều  ệnh t t  tiến    u  ồn     

t n  i m tr  tuệ  t m  h n   iết h  th n   un  mạo   u     th n th  

ốm  ếu  thườn     mọi n ười chê tr ch       nh   h n  th  tu ph p 

 ành       à  c   o hiện  ời c   s  uốn  rượu  S u  hi m t th n 

nà   s      ọ      n ục  nh n ch u v   ượn  thốn   h  c   s    i 

 h t  v v         à qu    o  ời s u  Nếu sinh  àm n ười  t m 

thườn  cuồn   oạn   h n  th   u c t m tư  u  ph p  ành  Vì sức 

mạnh  c n hiệp c   n ười     nh hư n   ến hoàn c nh  mà t t c  

v t  ụn   ên n oài  ều hư n t  

Thiện n m tử! Nếu c  n ười ư  tà   m  n ười     h n  th   i   ìn 

th n mình cũn  như th n n ười  h c  và thườn  thườn     n ười 

 h c n hi n ờ  Làm mọi việc  ì  cũn   ều  i n  ối  B t cứ  úc nào 

cũn  thườn  nh n ch u s   h  não  T m thườn  t n  oạn   h n  

th  tu ph p  ành  H   m t m t c   c i  vợ con  ều ch n  h t  tu i 

thọ n ắn n  i       à qu    o hiện  ời c   s  tà   m  S u  hi m t 

th n nà   s      ọ  vào     n ục  Ch u v   ượn  thốn   h  c   s  

ốm  ếu    i  h t   un  mạo   u     v v     tron  thời  i n   u  ài  

     ọi  à qu    o  ời s u  Nếu sinh  àm th n n ười  hình mạo 

  u     ốm  ếu  ăn n i th  tục  mọi n ười  ều      nh   h n  th  



 i   ìn vợ con  Vì n hiệp   c c   n ười     nh hư n   ến hoàn 

c nh  nà t t c  nh n  s  v t  ên n oài  ều  h n   ược t  tại   

Thiện n m tử! Ôn  c  th  ch n th c     ì  năm ph p  c nà  h   

 h n     

Nếu tr   ời c  th   nên   o r n :  Thiện n m tử! Thọ  iới Ưu  à 

tắc  c   ốn ph p  h n  nên  àm  Bốn ph p     à  ì  Kh n  nên 

 i n  ối vì nh n  nh n  u ên s u: M t  à th m   m  h i  à  i n     

    à n u mê   ốn  à  hiếp sợ  Ôn  c  th      ì   ốn  c ph p nà  

h    h n    

Nếu tr   ời c  th   nên   o tiếp r n :  Thiện n m tử! Thọ  iới Ưu 

 à tắc  c  năm ch   h n  nên tới  ui: M t  à ch  c    ọn hàn  th t  

h i  à chốn   u   nh      à ch    n rượu   ốn  à ch  c   vu   năm 

 à ch  c       ê tiện  Ôn  c  th       nh năm ch  như thế h   

 h n     

Nếu tr   ời c  th   nên   o tiếp r n :  Thiện n m tử! Thọ  iới Ưu 

 à tắc  c  năm việc  h n  nên  àm: M t  à  h n   ược   n sinh 

mạn   h i  à  h n   u n   n vũ  h       à  h n   u n   n thuốc 

  c   ốn  à  h n   ược   n rượu  năm  à  h n   ược  p   u  Ôn  

c  th   ì     năm việc nà  h    h n     

Nếu tr   ời c  th   nên   o tiếp r n :  Thiện n m tử! C     việc 

 h n  nên  àm: M t  à  h n  nên  àm n hề   n  ưới  h i  à  h n  

nên  àm n hề thợ nhu m      à  h n  nên  àm n hề thu c     Ôn  

c  th       nh    việc như thế h    h n    

Nếu tr   ời c  th   nên   o tiếp r n :  Thiện n m tử! Thọ  iới Ưu 

 à tắc  c  h i việc  h n  nên  àm: M t  à cờ  ạc  h i  à nh n  việc 

c  h t nh   mú   v v    Ôn  c  th       nh h i việc như thế h   

 h n     

Nếu tr   ời c  th   nên   o tiếp r n :  Thiện n m tử! Thọ  iới Ưu 

 à tắc   h n  nên   n  ũi  ốn hạn  n ười: M t  à nh n  n ười cờ 

 ạc  h i  à nh n  n ười rượu ch       à nh n  n ười  i n  ối   ốn 

 à nh n  n ười   n rượu  Ôn  c  th       nh  ốn hạn  n ười    

h    h n    

Nếu tr   ời c  th   nên   o tiếp r n :  Thiện n m tử! Thọ  iới Ưu 

 à tắc   h n  nên  àm nh n  việc ph n    t  Thế nào  ọi  à ph n  

  t  N hĩ   à  h n  tu ph p  ành tron  nh n  thời  i n s u    : 



 hi  ạnh  n n     i   h t   hi ăn cơm no   u i s n    u i tối   úc sợ 

hãi   úc  àm việc   úc      nh c n  việc   úc m t   úc  ược   úc vui  

 úc c   i c cướp   úc  ú   ạo mắc m    úc  ệnh hoạn   úc c n tr i 

tr n    úc  ià nu    úc  iàu c    úc n h o nàn   úc  àm việc    sinh 

sốn   Ôn  c  th       nh s  ph n    t như v   h    h n    

Nếu tr   ời c  th   nên   o tiếp r n : Thiện n m tử! Thọ  iới Ưu 

 à tắc  trước hết ph i học nh n   iến thức thế  i n  s u  hi  ã 

th n   ạt  th o  ún  ph p mà  àm việc  iếm tiền  Nếu c  tiền c   

nên chi   àm  ốn ph n: m t ph n   n     nu i sốn  ch  m   vợ 

con  qu ến thu c và chi nh mình  h i ph n   n      inh  o nh  

m t ph n c n  ại     ành  nhỡ  hi c  việc c n   n   Ôn  c  th  

 àm  ược  ốn việc như v   h    h n    

Nếu tr   ời c  th   nên   o tiếp r n :  Thiện n m tử! Kh n  nên 

 i o  ửi tiền  ạc cho  ốn ch : M t  à n ười  ià  h i  à nh n  nơi 

    ăm      à n ười   u  c   ốn  à n ười c  qu ền thế  Nh n  nơi 

như v     h n  nên  i o  ửi tiền c    Ôn  c  th       nh  ược 

 h n    

Nếu tr   ời c  th   nên   o tiếp r n :  Thiện n m tử! Thọ  iới Ưu 

 à tắc  nên      nh  ốn hạn  n ười  c: M t  à ư  n i   i n ười 

 h c  h i  à ư  n i  iều tà n ụ       à hạn  n ười   hẩu ph t t m 

 à    ốn  à hạn  n ười n i nhiều  àm  t  Ôn  c  th       nh  ốn 

hạn  n ười như thế  h n    

Nếu tr   ời c  th   nên   o n ười    tron  v n  s u th n   ph i 

  n  ũi  h u hạ nh n    c  u t  i  c  tr  tuệ  B c tr  tuệ    cũn  

ph i qu n s t  ốn u  n hi c   n ười c u thọ  iới   

Nếu  iết n ười c u thọ  iới c  th    th o  ời  ạ  mà th c hành  s u 

 hi hết s u th n   nên triệu t p chún  tăn     số h i mươi n ười  

 àm ph p  ết m    

B c tr  tuệ  ạch  ết m :  C c v   ại  ức Tăn    in chú ý nghe! 

N   c   n i tên n ười thọ  iới    ến  i   chún  Tăn  c u thọ  iới 

Ưu  à tắc  Tron  s u th n  n     ốn u  n hi  ều th nh t nh  ch  

t m thọ trì  iới ph p th nh t nh tr n  n hiêm  N ười nà   à   c  ại 

trượn  phu  th n n ười n m         Nếu chún  Tăn  ch p nh n  

 in t t c  im   n   C n v  nào  h n   ồn      in  ên tiến     



Nếu chún  Tăn   ã ch p nh n    c tr  tuệ nên n i như s u:  Thiện 

n m tử! Chú   n h  cho r  ràn   Chún  Tăn   ã h   hợp  cho 

ph p  n  thọ trì  iới Ưu  à tắc  Giới nà   à c i  ốc c   t t c  ph p 

 ành  N ười nào c  th  thành t u ph p nà   s   ắc qu  Tu  à hoàn  

nhẫn  ến qu    n  hàm  Nếu như ph   iới  s u  hi m t  i  s   ọ  

vào     ườn   c   

Thiện n m tử! Giới Ưu  à tắc  h n  th  n hĩ  àn  Vì s o  Vì s u 

 hi thọ  iới nà      hư n  thọ n ũ  ục  nhưn  vẫn  h n  chướn  

n ại qu  Tu  à hoàn  cho  ến qu    n  hàm  Vì thế nên  ọi  à 

 h n  th  n hĩ  àn  Ôn  c  th  vì thươn    t chún  sinh mà thọ 

 iới nà  h    h n    

Nếu tr   ời c  th    úc      c tr   i  nên vì n ười    mà n i ph p 

T m qu     L n thứ h i    n thứ    cũn  n i như thế  S u  hi thọ 

ph p T m qu    ược  ọi  à ưu  à tắc  Tiếp  ến    c tr  tuệ nên   o 

r n :  Thiện n m tử! Lắn  n h  cho      ức Như L i Ch nh Gi c 

n i  iới Ưu  à tắc c  nhiều trình    thọ  iới  h c  iệt  ho c m t 

ph n  ho c nử  ph n  ho c  h n  c  ph n  ho c nhiều ph n  ho c 

toàn ph n  Nếu như ưu  à tắc  s u  hi thọ T m qu    h n  thọ năm 

 iới  thì ch   ọi  à ưu  à tắc; nếu thọ T m qu   i  m t  iới  thì  ọi 

 à ưu  à tắc m t ph n; nếu thọ T m qu   i  h i  iới  thì  ọi  à ưu 

 à tắc thi u ph n  S u  hi thọ T m qu   i  h i  iới  nếu ph  m t 

 iới  thì  ọi  à  h n  c  ph n  Nếu thọ T m qu   i      iới   ốn 

 iới  thì  ọi  à ưu  à tắc nhiều ph n; nếu thọ T m qu   i  năm 

 iới  thì  ọi  à ưu  à tắc toàn ph n  N    n  muốn thọ  iới ưu bà 

tắc m t ph n  h    iới ưu  à tắc nhiều ph n   S u  hi n ười thọ 

n i  ên   mình    c tr  tuệ s    th o s  th ch c   họ mà thọ  iới  

S u  hi  ã thọ  iới  nên  ạ  tiếp r n :  Giới ph p c   ưu  à tắc  c  

s u  iới trọn   Thiện n m tử!     S u  hi thọ  iới Ưu  à tắc     

cho m t th n mạn   n     ến  oài tr n   iến  cũn   h n   ược 

 iết hại  Nếu phạm  iới  iết hại  ho c   o n ười  iết  ho c t  mình 

 iết  s    p tức m t  iới Ưu  à tắc; tron  hiện  ời  c n  h n  th  

chứn   ược noãn ph p  huốn  hồ  à th nh qu  Tu  à hoàn  Tư  à 

hàm  ho c   n  hàm  N ười     à ưu  à tắc ph   iới  ưu  à tắc  ú 

uế  ưu  à tắc c u    ưu  à tắc chiên  à     ưu  à tắc    triền phược  

     à  iới trọn  thứ nh t      S u  hi thọ  iới Ưu  à tắc     cho 



m t th n mạn   n     ến m t  ồn  tiền  cũn   h n   ược tr m 

cắp  Nếu phạm  iới tr m cắp s    p tức m t  iới Ưu  à tắc; tron  

hiện  ời  c n  h n  th  chứn   ược noãn ph p  huốn  hồ  à th nh 

qu  Tu  à hoàn  Tư  à hàm  ho c   n  hàm  N ười     à ưu  à tắc 

ph   iới  ưu  à tắc  ú uế  ưu  à tắc c u    ưu  à tắc chiên  à     ưu 

 à tắc    triền phược       à  iới trọn  thứ h i      S u  hi thọ  iới 

Ưu  à tắc     cho m t th n mạn   cũn   h n   ược  ại vọn  n  : 

 T i  ã chứn   ược ph p qu n   t t nh       ho c:  T i  ã chứn  

 ược th nh qu    n  hàm   Nếu phạm  iới  ại vọn  n   s    p tức 

m t  iới Ưu  à tắc; tron  hiện  ời  c n  h n  th  chứn   ược noãn 

ph p  huốn  hồ  à th nh qu  Tu  à hoàn  Tư  à hàm  ho c   n  

hàm  N ười     à ưu  à tắc ph   iới  ưu  à tắc  ú uế  ưu  à tắc c u 

   ưu  à tắc chiên  à     ưu  à tắc    triền phược       à  iới trọn  

thứ         S u  hi thọ  iới Ưu  à tắc     cho m t th n mạn   cũn  

 h n   ược tà   m  Nếu phạm  iới tà   m s    p tức m t  iới Ưu 

 à tắc; tron  hiện  ời  c n  h n  th  chứn   ược noãn ph p  

huốn  hồ  à th nh qu  Tu  à hoàn  Tư  à hàm  ho c   n  hàm  

N ười     à ưu  à tắc ph   iới  ưu  à tắc  ú uế  ưu  à tắc c u    ưu 

 à tắc chiên  à     ưu  à tắc    triền phược       à  iới trọn  thứ 

tư      S u  hi thọ  iới Ưu  à tắc     cho m t th n mạn   cũn  

 h n   ược r o n i t i   i c    ốn chún : t   hưu  t   hưu ni  ưu 

 à tắc  ưu  à  i  Nếu phạm  iới r o n i t i   i c    ốn chún  s    p 

tức m t  iới Ưu  à tắc; tron  hiện  ời  c n  h n  th  chứn   ược 

noãn ph p  huốn  hồ  à th nh qu  Tu  à hoàn  Tư  à hàm  ho c   

n  hàm  N ười     à ưu  à tắc ph   iới  ưu  à tắc  ú uế  ưu  à tắc 

c u    ưu  à tắc chiên  à     ưu  à tắc    triền phược       à  iới 

trọn  thứ năm   6  S u  hi thọ  iới Ưu  à tắc     cho m t th n 

mạn   cũn   h n   ược   n rượu  Nếu phạm  iới   n rượu s    p 

tức m t  iới Ưu  à tắc; tron  hiện  ời  c n  h n  th  chứn   ược 

noãn ph p  huốn  hồ  à th nh qu  Tu  à hoàn  Tư  à hàm  ho c   

n  hàm  N ười     à ưu  à tắc ph   iới  ưu  à tắc  ú uế  ưu  à tắc 

c u    ưu  à tắc chiên  à     ưu  à tắc    triền phược       à  iới 

trọn  thứ s u  

Thiện n m tử! Nếu ưu  à tắc s u  hi thọ  iới c  th  hết   n   i  

 ìn  h n  cho h   phạm thì s   ắc  ược th nh qu  như trên  Thiện 



n m tử! Giới Ưu  à tắc  à n ọc  nh  ạc tr n  n hiêm   à hươn  

thơm vi  iệu   n   hắp mọi nơi   à qu   u t cho ph p thiện  n ăn 

ch n c c ph p   t thiện   à  ho tàn   iệu   o v  thượn    à ch n  

t nh c     n    i t n qu    à nơi  ại t ch tĩnh   à v  c m      à   t 

s nh r  thiện ph p  Ch  c n ch n th c ph t t m thọ  iới  ã  ược v  

 ượn  v   iên  ợi  ch như v    huốn  chi  à nh t t m  i   ìn  h n  

cho h   phạm  

Thiện n m tử! Như  ức  h t  ã  ạ :     Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ 

 iới   h n  cún   ườn  ch  m   sư trư n   thì s  phạm t i sơ    

Nếu  h n   h i t m s m hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m    

tạo n hiệp sinh tử  u n hồi      Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới  

h m mê uốn  rượu  thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m s m 

hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử  u n hồi  

    Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới    p n ười  ệnh  h   sinh  h i 

 c t m     phế  h n  chăm s c  thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n  

 h i t m s m hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp 

sinh tử  u n hồi      Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới  th   n ười  ến 

 in   h n  t   sức mình mà  ố th   t nhiều     cho n ười  ến  in 

ra về t    h n   thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m s m hối  

s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử  u n hồi      

Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới    p c c v  t   hưu  t   hưu ni  

ho c c c v  ưu  à tắc thọ  iới trước   h n   ứn      tiếp   n     

 ạ   thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m s m hối  s      ọ  

 ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử  u n hồi   6  Nếu ưu 

 à tắc  s u  hi thọ  iới  th   t   hưu  t   hưu ni  ưu  à tắc  ưu  à 

 i phạm  iới    n sinh t m  iêu mạn  cho r n  mình hơn họ  họ 

 h n    n  mình  thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m s m 

hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử  u n hồi  

 7  Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới  m i th n   h n  thọ s u n à  

  t qu n tr i  iới   h n  cún   ườn  T m B o  thì s  phạm t i sơ 

   Nếu  h n   h i t m s m hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m 

   tạo n hiệp sinh tử  u n hồi   8  Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới  

tron  v n   ốn mươi   m c  ch   i n   inh thu ết ph p mà 

 h n   ến n h   thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m s m 

hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử  u n hồi  



 9  Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới  thọ  ụn   ồ   n  c   chư tăn   

như n ọ  cụ   iườn    hế  v v     thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n  

 h i t m s m hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp 

sinh tử  u n hồi       Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới  n hi nước c  

tr n  mà vẫn cố   uốn   thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m 

s m hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử 

 u n hồi       Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới   i m t mình tron  

ch  n u  hi m  thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m s m hối  

s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử  u n hồi  

     Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới  m t mình n    êm tại ch   ni  

thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m s m hối  s      ọ   ạc  

    à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử  u n hồi       Nếu ưu  à 

tắc  s u  hi thọ  iới  vì tiền c   mà   nh   p chửi r   t i tớ  ho c 

n ười n oài  thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m s m hối  s  

    ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử  u n hồi       

Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới    m thức ăn thừ   ố th  cho t  

 hưu  t   hưu ni  ho c ưu  à tắc  ưu  à  i  h c  thì s  phạm t i sơ 

   Nếu  h n   h i t m s m hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m 

   tạo n hiệp sinh tử  u n hồi       Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới  

nu i  ưỡn  m o  chồn  thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m 

s m hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử 

 u n hồi    6  Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới  nu i  ưỡn  voi  

n     tr u   ê   ạc  à  ho c c c  oại súc v t  h c   h n  ch u t nh 

th  cho n ười chư  thọ  iới  thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i 

t m s m hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử 

 u n hồi    7  Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới   h n  chứ  sẵn tăn  

 ià  ê   ình   t  t ch trượn     cún   ườn  chún  Tăn   thì s  

phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m s m hối  s      ọ   ạc      à 

n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử  u n hồi    8  Nếu ưu  à tắc  s u 

 hi thọ  iới   àm n hề c nh t c sinh sốn    h n  tìm ch  nước 

sạch    t c o r o    trồn  trọt  thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n  

 h i t m s m hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp 

sinh tử  u n hồi    9  Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới   àm n hề 

mu    n:  úc   n hàn   m t  hi  ã  ồn     i  c    h n   ược   t 

 ọn     m   n cho n ười tr   i   ắt hơn;  úc mu  hàn   nếu th   



n ười   n c n  ườn   i n   n  ph i n i   i họ     họ sử    i  Nếu 

 h n   àm như thế  thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m s m 

hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử  u n hồi  

     Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới  hành   m  h n   ún  ch   

 h n   ún  thời  thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m s m 

hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử  u n hồi  

     Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới   àm n hề thươn  mại  c n  

n hiệp  v v      h n  ch u n p thuế  ho c  h i thuế  i n   n  thì s  

phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m s m hối  s      ọ   ạc      à 

n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử  u n hồi       Nếu ưu  à tắc  s u 

 hi thọ  iới  vi phạm  u t ph p quốc  i   thì s  phạm t i sơ    Nếu 

 h n   h i t m s m hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo 

n hiệp sinh tử  u n hồi       Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới   úc 

 ú   tr i c    r u c i  ược m     h n    n  cún  T m B o trước  

thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m s m hối  s      ọ   ạc  

    à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử  u n hồi       Nếu ưu  à 

tắc  s u  hi thọ  iới  Tăn   ià  h n  cho ph p thu ết ph p   h n 

n ợi  mà vẫn cứ  àm  thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m 

s m hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử 

 u n hồi       Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới  r   ườn   i trước 

c c t   hưu  s   i  v v     thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m 

s m hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử 

 u n hồi    6  Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới  tron   úc ph n phối 

thức ăn cho chư Tăn   sinh t m thiên v       nh n  m n n on  

nhiều hơn ph n n ười  h c     cún   ườn  th   mình  thì s  phạm 

t i sơ    Nếu  h n   h i t m s m hối  s      ọ   ạc      à n ười 

nhi m    tạo n hiệp sinh tử  u n hồi    7  Nếu ưu  à tắc  s u  hi 

thọ  iới  nu i t m     tơ  thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m 

s m hối  s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử 

 u n hồi    8  Nếu ưu  à tắc  s u  hi thọ  iới   i  ườn    p n ười 

 ệnh   h n  tìm phươn  tiện chăm s c  ho c  ửi  ắm cho n ười 

 h c chăm s c  thì s  phạm t i sơ    Nếu  h n   h i t m s m hối  

s      ọ   ạc      à n ười nhi m    tạo n hiệp sinh tử  u n hồi  

Thiện n m tử! Nếu ưu  à tắc nào  c  th  ch  t m thọ trì  iới ph p 

nà   n ười     à ho   h n  à  ợi  tron  hàn  ưu  à tắc   à hươn  



thơm vi  iệu tron  hàn  ưu  à tắc   à ho  s n tron  sạch tron  hàn  

ưu  à tắc   à tr n   u ch n th c tron  hàn  ưu  à tắc   à   c  ại 

trượn  phu tron  hàn  ưu  à tắc  

Thiện n m tử!  ức  h t c   ạ : Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   

h i  à  u t  i   Bồ t t  u t  i   ọi  à t   hưu ho c t   hưu ni  Bồ 

t t tại  i   ọi  à ưu  à tắc ho c ưu  à  i  Bồ t t  u t  i  trì  iới 

 u t  i    iều nà   h n   h   Bồ t t tại  i  trì  iới tại  i    iều nà  

mới  h   Vì s o  Vì n ười tại  i     nhiều  c  u ên ràn   u c  

 

Phẩm Mư i  ăm - Tịnh Giới 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh Bạch  ức Thế T n! S u  hi thọ  iới 

rồi   àm thế nào     i   iới th nh t nh   

 ức  h t   o Thiện Sinh:  Thiện n m tử! C     ph p  àm cho  iới 

hạnh th nh t nh: M t  à tin  h t   h p  Tăn ; h i  à tin s u nhơn 

qu ;     à c  t m hi u  iết   

Lại c   ốn ph p: M t  à t m từ; h i  à t m  i;     à t m  h n  

th m   m;  ốn  à  àm ơn cho nh n  n ười chư   àm ơn cho mình   

Lại c  năm ph p: M t  à   m  iều thiện  àm  ợi  ch cho    o n th ; 

h i  à th   n ười   m nạn  tìm c ch cứu vớt;     à vui v   ố th     

n ười  in chư  h i;  ốn  à  ố th   ình   n   h n  ph n  iệt; năm 

 à từ  i  ối với t t c    h n  ph n  iệt th n sơ   

Lại c   ốn ph p: M t  à  h n    o  iờ t   hinh  cho r n  mình 

 h n  th   ược qu  Bồ  ề; h i  à t m    iên cố tu hành  h t  ạo; 

    à siên  năn  tinh tiến tu t t c  thiện ph p;  ốn  à  àm nh n  

việc  ớn  h n    o  iờ  iết m i mệt ho c hối tiếc  

Lại c   ốn ph p: M t  à t  học ph p  ành  học  on    m  ạ  cho 

n ười  h c; h i  à     ì  ph p  c   ại  ạ  cho n ười  h c     ì ;    

 à  h o ph n  iệt c c ph p thiện  c;  ốn  à  ối với t t c  ph p  

 h n  sinh ch p trước  

Lại c   ốn ph p: M t  à  iết t t c  ph p  ều  h n  c  n ã và n ã 

s ; h i  à  iết t t c  n hiệp  ều c  qu    o;     à  iết ph p h u vi 

 ều  à v  thườn ;  ốn  à  iết từ  h  sinh  ạc  từ  ạc sinh  h   



Lại c     ph p: m t  à  ối với chún  sinh  t m  h n  ch p trước; 

h i  à   n  t m  ình   n    n s  vui cho chún  sinh;     à  àm 

 ún  như  ời mình nói.  

Lại c     ph p: m t  à c  th   ố th  nh n c   s  vui cho chún  

sinh; h i  à việc  àm  h n  c u s  tr  ơn;     à t   iết mình qu ết 

  nh s  thành V  thượn  Ch nh   n  Ch nh  i c   

Lại c     ph p: m t  à vì chún  sinh mà nh n ch u r t nhiều  h  

não; h i  à ch u  h  cho chún  sinh th o thứ  ớp;     à ch u  h  

cho chún  sinh  h n   i n  oạn  Tu  nh n ch u s   h  như v    

t m  h n    o  iờ hối tiếc   

Lại c     ph p: m t  à tu  chư  trừ  ược t m th m  mà c  th   ố 

th  v t mình  êu th ch; h i  à tu  chư  trừ  ược t m s n  mà c  th  

nhẫn ch u s   c   c c   n ười  h c;     à tu  chư  trừ  ược t m 

si  mà c  th  ph n  iệt  ược ph p thiện  c   

Lại c     ph p: m t  à  iết rành phươn  tiện  ạ     chún  sinh  

 àm họ     ì  ph p  c; h i  à  iết rành phươn  tiện  ạ     chún  

sinh   àm họ tu hành ph p thiện;     à  ạ     chún  sinh  h n  

  o  iờ nhàm m i  hối tiếc   

Lại c     ph p: m t  à  hi  iúp cho chún  sinh     ì  th n  h   

 h n  hề  u ến tiếc th n mạn  mình; h i  à  hi  iúp chún  sinh    

 ì  t m  h    h n  hề  u ến tiếc th n mạn  mình;     à  hi  iúp 

chún  sinh tu hành ph p thiện   h n  hề  u ến tiếc th n mạn  

mình.  

Lại c     ph p: m t  à  o việc n ười trước việc mình; h i  à  o việc 

n ười   h n  qu n n à   iờ;     à  hi  o việc n ười  h n   o  ắn   

sợ hãi   

Lại c     ph p: m t  à t m  h n   ố  ỵ; h i  à th   n ười  h c 

sun  sướn   t m sinh vui mừn ;     à t m  ành tươn  tục  h n  

 oạn tu ệt   

Lại c     ph p: m t  à th   việc  ành c   n ười     t  t m  h n  

  o  iờ quên; h i  à nh n ơn c   n ười     t  mon   ền tr  th t 

nhiều;     à tron  v   ượn   ời  thọ nh n v   ượn   h   nhưn  t m 

vẫn  iên cố   h n  c    thối  ui   

Lại c     ph p: m t  à tu   iết r  n o sinh tử nhiều hi m nạn  

nhưn  vẫn  h n        t t c  nh n  s  n hiệp cứu    chún  sinh; 



h i  à  àm nơi nươn  t   cho nh n  chún  sinh chư  c  nơi nươn  

t  ;     à th   chún  sinh  c    n  sinh thươn    t   h n  phiền 

tr ch   i   m   

Lại c     ph p: m t  à   n  ũi  ạn  ành; h i  à n h  ph p  h n  

nhàm ch n;     à hết   n  học h i nh n   iều mà thiện tri thức  ạ  

  o   

Lại c  ch n ph p:     ì     ph p; tron     thời  h n  hối tiếc;  ố 

th   ình   n  cho     oại chún  sinh   

Lại c   ốn ph p  tức  à từ   i  hỷ      

Thiện n m tử! Nếu Bồ t t muốn   n  ph p  ành như trên    th nh 

 ọc t m mình  c n ph i   tron  h i thời: m t  à  úc  h t r   ời  h i 

 à  úc Du ên  i c r   ời   

Thiện n m tử!  h p  ành c   chún  sinh  sinh từ    nơi: m t  à 

n h  Ch nh ph p  h i  à tư  u  Ch nh ph p      à tu t p Ch nh 

ph p   h p  ành sinh r   o s  n h  và tư  u  Ch nh ph p  c n ph i 

  tron  h i thời  c n ph p  ành sinh r   o s  tu t p   h n  c n ph i 

như thế  

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  th nh t nh  iới hạnh   iều nà   h n   h   Bồ t t tại  i  

th nh t nh  iới hạnh   iều nà  mới  h   Vì s o  Vì n ười tại  i     

nhiều  c  u ên ràn   u c  

 

Phẩm Mư i Sáu - Tr  Ác 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Bồ t t s u  hi thọ 

 iới Ưu  à tắc  nếu c  nh n   c  u ên   t t nh  c  tron   ẫn n oài  

thì ph i  àm thế nào        ì     

- Thiện n m tử! Nếu Bồ t t c  nh n   c  u ên   t t nh  c  tron  

 ẫn n oài  thì ph i nên tu ph p Nhiếp T m Niệm  h t  Nếu như 

n ười    ch  t m tu ph p Niệm  h t  thì s      ì  nh n   c  u ên  

  t t nh  c  tron   ẫn n oài  và  ồn  thời tăn  trư n  từ  i  tr  tuệ  

- K nh  ạch  ức Thế T n!  h i tu c ch nào  

- Thiện n m tử! Nên qu n  ức Như L i c      ph p th  thắn : 

m t  à th n th  thắn ; h i  à sốn   ún  như ph p th  thắn ;     à 



tr  tuệ th  thắn ;  ốn  à        th  thắn ; năm  à ch   àm th  

thắn ; s u  à  h n  th  n hĩ  àn th  thắn ;      à  i i tho t th  

thắn       Thế nào  à th n th  thắn   Th n c    ức Như L i  ược 

tr n  n hiêm   i    mươi h i tướn  tốt  t m mươi v    p  Sức 

mạnh c   m i n  n t      ch với sức mạnh c   m t vạn t m n àn 

con hươn  tượn  Y L  B t N   Chún  sinh ư  th ch nhìn th n c   

 ức Như L i  h n   iết nhàm ch n       ọi  à th n th  thắn       

Thế nào  à sốn   ún  như ph p th  thắn    ức Như L i  ã t  

 ược  ợi  ch   ại c n thươn    t  cứu tế   ợi  ch v   ượn  chún  

sinh       ọi  à sốn   ún  như ph p th  thắn       Thế nào tr  tuệ 

th  thắn    ức Như L i c   ốn tr  v  n ại [19] mà hàng Thanh 

văn  Du ên  i c   h n  th  s nh   p       ọi  à tr  tuệ th  thắn   

    Thế nào  à        th  thắn    ức Như L i        c n  hạnh  

thọ mệnh   iới hạnh  và tri  iến       ọi  à        th  thắn       

Thế nào  à ch   àm th  thắn    ức Như L i Thế T n tu t p     oại 

t m mu i  ch n  oại thứ  ệ   nh   h n  ph i hàn  Th nh văn  

Duyên gi c s nh   p       ọi  à ch   àm th  thắn    6  Thế nào  à 

 h n  th  n hĩ  àn th  thắn    ức Như L i c  s u thứ th n th n   

cũn   h n  ph i hàn  Th nh văn  Du ên  i c c  th  s nh   p  như 

mười   c   ốn v  s  ú    ại  i     niệm  ứ          ọi  à  h n  th  

n hĩ  àn th  thắn    7  Thế nào  à  i i tho t th  thắn    ức Như 

L i c     h i thứ  i i tho t   iệt trừ tr  tuệ chướn  và phiền não 

chướn   vĩnh vi n  oạn trừ t t c  t p  h  phiền não; tr  tuệ và nh n 

 u ên  ều  ược t  tại       ọi  à  i i tho t th  thắn   B i thế  

tron   hế  inh  n ài    Lợi  h t  ã từn  t n th n  ức Như L i c  

           ph p th  thắn    ức Như L i từ  i i  oạn   u tiên 

qu n   t t nh  cho  ến  hi thành V  thượn  Ch nh   n  Ch nh 

 i c  từ  i i  oại tu t p c n   ức tr n  n hiêm  cho  ến  hi chứn  

qu   i i tho t   ều vượt hơn hàn  Th nh văn và B ch chi ph t  cho 

nên  ọi  ức Như L i  à   n  Ch  t n V  thượn    ức Như L i 

Thế T n tu t p Kh n  t m mu i  Diệt   nh t m mu i  Tứ thiền  từ 

 i  qu n Mười h i nh n  u ên   ều  à vì  ợi  ch chún  sinh   ức 

Như L i Ch nh  i c  h n  n i h i  ời  cho nên  ọi  à Như L i  Từ 

 úc  ắt   u  tu t p c n   ức tr n  n hiêm  cho  ến  hi chứn  thành 

 ạo qu    ều  iốn  như chư  h t qu   hứ  cho nên  ọi  à Như L i  
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Vì  ược        Ch nh ph p vi  iệu  c  th  thọ nh n s  cúng 

 ườn  c   t t c  trời n ười  nên  ọi  à Ứn  Cún   Th u r  h i  ế: 

thế  ế và ch n  ế  nên  ọi  à Ch nh Biến Tri  Tu trì t nh  iới      

   t m minh  nên  ọi  à Minh Hạnh Túc  Kh n  c n thọ sinh tron  

   c i  nên  ọi  à Thiện Thệ  Th u r  chún  sinh và vũ trụ  nên  ọi 

 à Thế Gi n Gi i  Biết r  phươn  tiện  iều phục chún  sinh  nên 

 ọi  à  iều N   Trượn   hu  C  th   àm cho chún  sinh  h n  

c n sợ hãi    n  phươn  tiện  i o h    àm cho họ  ì   h   ược 

vui  nên  ọi  à Thiên Nh n Sư  Biết t t c  c c ph p và t t c  c n  

hạnh  nên  ọi  à  h t  C  th  ph   ốn thứ m   nên  ọi  à Thế T n   

Hơn n    nên qu n s t  ức Như L i tu hành  iới   nh tuệ  ều  à vì 

 ợi  ch chún  sinh  Tron  v   ượn   ời  N ài  ã  àm  ợi  ch cho    

o n  n ười th n m t c ch  ình   n   N ài  ã  oạn trừ t t c  phiền 

não  và  iết r  r n  m i m t chún  sinh  nhiều  hi ch  vì m t phiền 

não  mà ph i thọ  h  tron  v   ượn   iếp   ức Như L i vì chún  

sinh mà c  th   ố th  nh n  việc  h   ố th   nhẫn nhục nh n  việc 

 h  nhẫn nhục   ức  h t c  h i s  th nh t nh: m t  à tr n  n hiêm 

th nh t nh  h i  à qu    o th nh t nh  Do thế   c c   h i nh n 

 u ên th nh t nh     mà  ức Như L i từ  úc sơ ph t t m  tu mười 

ph p  ành  mười B     m t  cho  ến  úc chứn   ược mười   c  

mười  ức hiệu   h n  c  hàn  nh n  thiên nào c  th  n i  ên  ược 

  i   m c   N ài   ức Như L i        t m vạn  m th nh  chún  

sinh n h   ến   ều  h n  nhàm ch n  Do nh n  u ên     mà  ức 

Như L i vượt hơn t t c  hàn  Th nh văn  B ch chi ph t  

Thiện n m tử! Nếu c  Bồ t t thọ trì  iới Ưu  à tắc  mà muốn  i  

 iới th nh t nh  ph i nên tu ph p Nhiếp T m Niệm  h t như v    

Nếu tu Niệm  h t  n ười    s   ì  c c  c  u ên   t t nh  c  tron  

 ẫn n oài; tăn  trư n  tr  tuệ   oạn trừ  ược th m s n si  và s  

thành t u        t t c  c c thiện ph p  

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  tu t p ph p Nhiếp T m Niệm  h t   iều nà   h n  

 h   Bồ t t tại  i  tu t p ph p Nhiếp T m Niệm  h t   iều nà  

 mới  h   Vì s o  Vì n ười tại  i     nhiều  c  u ên ràn   u c  

 



Phẩm Mư i B y - C ng Dư ng Tam B o 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Bồ t t s u  hi thọ 

 iới Ưu  à tắc   àm thế nào    cún   ườn  T m B o   

- Thiện n m tử! Ru n  phước trên thế  i n c      oại: m t  à ru n  

  o  n  h i  à ru n  c n   ức      à ru n    n c n   Ru n    o 

 n  tức  à ch  m   sư trư n   h   thượn ; ru n  c n   ức  tức  à t t 

c  nh n    c tu hành  từ   c chứn  noãn ph p  cho  ến   c chứn  

V  thượn  Ch nh   n  Ch nh  i c; ru n    n c n   tức  à t t c  

nh n  n ười   n c n    hốn  h    ức Như L i Thế T n  à h i  oại 

ru n  phước: m t  à ru n    o  n  h i  à ru n  c n   ức   h p 

cũn  như v     à h i  oại ru n  phước  iốn  trên  Chún  sinh  ại  à 

    oại ru n  phước: m t  à ru n    o  n  h i  à ru n  c n   ức  

    à ru n    n c n   Do nh n  u ên nà   mà c c Bồ t t s u  hi 

thọ  iới Ưu  à tắc  ph i nên ch  t m siên  c n cún   ườn  T m 

B o   

Thiện n m tử!  ức Như L i  à  ho tàn  c   t t c  c c ph p  cho 

nên n ười tr  ph i ch  t m siên  c n cún   ườn  c c  ức  h t hiện 

c n tại thế  ho c     ợi  ho c hình tượn   th p miếu c   c c N ài  

Nếu   nơi ho n  vắn   h n  c  tượn  th p  thườn  ph i nhớ 

tư n   t n trọn  t n th n  Ho c t  sức mình  àm  ho c  hu ến 

 h ch n ười  h c  àm tượn   th p  Lúc th   n ười  h c   n   àm  

sinh t m vui mừn   Nếu như n ười     ã c         thế   c phước 

 ức  ph i nên  ạ     cho nhiều n ười  h c c n   àm  S u  hi  ã 

cún   ườn    h n  nên t   hinh  ho c  hinh T m B o  Kh n  nên 

s i   o n ười  h c  àm việc cún   ườn  cho mình  ho c  h n  

nên vì muốn hơn n ười  h c mà cún   ườn   Lúc cún   ườn   

t m  h n  hối h n  t m  h n  s u não  mà ph i chắp t   c  n ợi  

cun    nh  t n trọn  t n th n T m B o  Nếu   n  m t  ồn  tiền  

nhẫn  ến v   ượn  tr n   o  ho c cún   ườn  m t sợi tơ  nhẫn  ến 

v   ượn  tơ  ụ   m t cành ho  nhẫn  ến v   ượn    n  ho   dùng 

m t  ài  ệ c  n ợi nhẫn  ến v   ượn   ài  ệ c  n ợi   ạ  m t  ạ  

nhẫn  ến v   ượn   ạ    i nhi u m t v n  nhẫn  ến v   ượn  v n   

cún   ườn  như thế  ho c tron  m t thời  ho c tron  v   ượn  

thời  ho c t  mình  àm  ho c  àm cho n ười  h c  



Thiện n m tử! Nếu c  th  ch  t m cún   ườn   h t ph p tăn  như 

v    như  úc T  c n tại thế  ho c s u  hi  iệt     s  cún   ườn  

cũn  nên như thế   h n  nên c  s   h c  iệt  Khi   p th p miếu  

nên   n  vàn    ạc   ồn   sắt  tràn  ph n    o c i   m nhạc  

hươn     u    n mà cún   ườn   Nếu th   chim  thú  iẵm  ạp  àm 

hư h n   cũn  nên sử  s n   qu t  ọn sạch s   Nếu th   ch   i  

 ớn  nước   ử   àm hư h n   cũn  nên sử  s n   qu t  ọn sạch s   

Nếu t  mình  h n     sức  nên  hu ên n ười  h c t   sử   Khi t   

sử   nên   n  ch t  iệu như vàn    ạc   ồn   thiết    t      Nếu c  

 ụi   m  ph i qu t tước    u  ọn  nếu c  ch  nhơ nhớp  nên   n  

nước thơm mà rử   

Nếu như       n    o th p ho c   o tượn        on   nên   n  

c c  oại tràn  ph n    o c i  hươn   ho  mà cún   ườn   Nếu như 

 h n      h  năn  sắm sử  tr n   o  thì c  th    n  c      t    

      n  tượn  th p       on  cũn    n  tràn  ph n    o c i  

hươn  ho  và c c  oại  m nhạc mà cún   ườn    

Nếu tron  th p c  c  c      c c   chim thú chết  r c rưới  ơ  ẩn  

ho c   n  ho  mục r    nên  ọn   p cho sạch s   Nếu c  h n  rắn  

h n  chu t  thì ph i   p cho   n   Nh n  tượn    n   ồn           

  t  vàn    ạc   ưu     ph   ê  v v    thườn  ph i   u rử  cho sạch  

    hươn  thơm mà tho   ên  T   sức mình mà sắm sử  c c  oại 

 nh  ạc  tr n  hoàn  cũn   iốn  như th p c   chu  n  u n th nh 

vươn   Tron  t nh     nên   n  hươn    t phết trên m t   t  Nếu 

  n    t s t trắn  tạo th p  tượn   on   nên   n   nh  ạc  ph   ê  

ch n ch u   ụ    à  th     m   inh   h nh  v v    mà cún   ườn   Lúc 

họ  tượn   h t  tron  màu  h n   ược ph  tr n   o  s    và trứn  

 à  N à  cũn  như  êm  nên   n  c c thứ   n  ho   tràn  ho   

 ươn  s n   hươn    t  hươn  tho   hươn   ốt  c c  oại  m nhạc  

c  mú     cún   ườn   Kh n  nên  iốn  như  ọn n oại  ạo   ốt 

 ơ   ú  mạch mà cún   ườn   Kh n  nên   n   ơ mà t   ên th p  

h   tượn   h t  cũn   h n  nên   n  s      rử  tượn   h t  

Kh n  nên tạo tượn   h t   n th n  Nếu c  tượn   h t hư hoại  

nên ch    n  ại   êu n ười  ến tu   ; s u  hi  ã hoàn h o rồi mới 

  m  à  r   Th   tượn  hư hoại  cũn  nên cun    nh cún   ườn   

 h n   h c  ì  ức tượn   ành   n  Nh n  s  cún   ườn  như v    



ph i t  mình   ch th n  àm; nếu t  mình  h n     sức  nên phụ 

 iúp n ười  h c  àm  ho c  hu ên n ười  h c phụ  iúp mình  àm   

Nếu như c  n ười   m ch u   u tron   ốn ch u thiên hạ  cún  

 ườn  Như L i; nhưn   ại nếu c  n ười hết   n  cun    nh  t n 

trọn  t n th n c n   ức c   Như L i  thì phước  ức c   h i n ười 

     n  nh u  h n   h c  C n   ức c    ức Như L i  tức  à th n 

t m  ều hoàn h o  th n c     mươi h i tướn  tốt  t m mươi v    p 

vi  iệu          ạo hạnh  t m c  mười   c   ốn v  s  ú    ại  i     

niệm  năm tr  t m mu i      oại ph p m n  mười m t  oại qu n 

 h n   tr  qu n mười h i nh n  u ên  v   ượn  thiền   nh         

    tr   và  ã thành t u s u B     m t  Nếu n ười nào c  th    n  

nh n  ph p như v      c  n ợi  ức  h t  n ười     à n ười ch n 

th t cún   ườn   h t   

Thế nào  ọi  à cún   ườn   h p  Thiện n m tử! Nếu c  th  cún  

 ườn  mười h i ph n  i o   ọi  à cún   ườn   h p  Làm thế nào 

   cún   ườn  mười h i ph n  i o  Nếu c  th  ch  t m tin tư n   

thọ trì   ọc tụn    i n   i i   àm   như  ời  ã  ạ    àm  on   ại 

 hu ên n ười  h c  àm th o       ọi  à cún   ườn  mười h i ph n 

 i o  Nếu c  th   iên ch p mười h i ph n  i o  s u  hi  iên chép 

 on     n  nhiều phẩm v t cún   ườn   như cún   ườn   h t  

Nếu n ười     n oại trừ  úc tắm rử   c  th  cún   ườn   thọ trì  

 ọc tụn   inh  i n như thế  n ười     à n ười cún   ườn   h p  

Lúc cún   ườn   h p  nên cun    nh  t n trọn   c  n ợi như cún  

 ườn   h t   

Lại c  ph p  như  à m t  oại căn cơ Bồ t t      oại căn cơ B ch chi 

ph t      ế  Nếu c  n ười tin như v     ọi  à cún   ườn  ph p   

Nếu c  n ười cún   ườn  c c v  Bồ t t t   hưu  ho c c c v  tu 

hạnh Ti u thừ   từ Tu  à hoàn hướn   nhẫn  ến      h n       ọi 

 à cún   ườn  Tăn   

Nếu c  n ười c  th  cún   ườn  T m B o như thế  nên  iết n ười 

    h n    o  iờ     ì  mười phươn  Như L i  tron  mọi hoạt 

  n    i  ứn  n m n ồi   ều  ược   n  ũi c c N ài   

Thiện n m tử! Nếu c  n ười c  th  th o  ời  ạ  mà cún   ườn   t 

nhiều cho     oại ru n  phước  nên  iết r n  n ười    tron  v  

 ượn   ời  s  hư n   ược nhiều  ợi  ch  



Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  cún   ườn  T m B o   iều nà   h n   h   Bồ t t tại 

gia cún   ườn  T m B o   iều nà  mới  h   Vì s o  Vì n ười tại 

 i     nhiều  c  u ên ràn   u c  

 

Phẩm Mư i Tám - Sáu Ba  a M t 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Vừ  rồi  ức  h t 

c  n i s u phươn  tức  à s u B     m t  n ười nào cún   ườn  s u 

phươn   s   ược tăn  trư n  tài s n  thọ mệnh  Nh n  n ười như 

thế c  nh n    c t nh như thế nào   

 ức  h t  ạ :  Thiện n m tử! Nếu n ười nào c  th   h n  s n 

tiếc t t c  tài v t  thườn   àm  ợi  ch cho n ười  h c  thườn  n hĩ 

 ến việc  ố th   ư  th ch  ố th   c   ược v t  ì   h n  c n  iết  t 

nhiều   iền   m cho n ười  h c  Lúc  ố th    h n  coi thườn  th n 

mệnh và tài s n   h n  ph n  iệt n ười  i   iới h   ph   iới  

Thườn  c  n ợi s   ố th   Th   n ười  h c  ố th   t m sinh ho n 

hỷ  vui mừn    h n  hề   nh  h t  Khi c  n ười  ến  in    n  th   

vui th ch   iền  ứn   ên chào h i  nh c  hế mời n ồi     n ười    

c  h i h n h    h n   cũn   iền c  n ợi qu    o c   s   ố th   

Th   n ười sợ hãi  c  th  cứu h  họ    tron   ời   i  h t  thườn  

ư   ố th   ồ ăn uốn   Tu   àm việc  ố th   nhưn   h n  c u qu  

  o  cũn   h n  mon   ược  ền ơn  Kh n   ừ   ối chún  sinh  

thườn  c  n ợi nh n  c n   ức c   T m B o  Khi  u n   n  

 h n    o  iờ   n  c n non  ho c tr n nh n  phẩm ch t   u    

 ối  ạt n ười  Kh n  th ch rượu ch   cờ  ạc  việc tr i   i  mà 

thườn  tu hạnh h  th n  s m hối  Tu   iàu c  mà t m  h n  ph n  

tún ; thườn  tu  ố th    h n  sinh t m  iêu mạn   

Thiện n m tử! N ười nào c   ược nh n    c t nh như v    nên 

 iết  à n ười    c  th  cún   ườn  Bố th  B     m t  

Thiện n m tử! Nếu n ười nào c  th  th nh t nh  ược hành   n   

 ời n i    n hĩ  thườn  tu t m nhu h     h n   àm  iều qu  ;  i  

như c   àm  thườn  sinh   n  h  th n  tin tư n  r n  n hiệp  c 

như v   s   ư   ến qu    o      ối với  iều thiện  ã tu  ược  t m 



sinh vui mừn    ối với t i nh   cũn   i   ìn  h n  cho phạm  

 iốn  như t i r t n n   Gi  như  ỡ phạm  tron    n   hiếp sợ   o 

 uồn  hối h n  Kh n    o  iờ  i n      nh   p   àm  h  chún  

sinh  G p  i cũn    n   ời   u  àn  h i h n trước  Nếu th   chún  

sinh,  iền sinh t m thươn  mến   o  ắn   Thườn   iết ơn và tìm 

c ch tr  ơn  T m  h n  s n tiếc   h n   ừ   ối chún  sinh  Làm r  

tiền  ún  như ph p  Ư   àm phước  ức  thườn  ch   ạ  n ười  h c 

tu t p nh n  c n   ức mà mình  ã  àm  ược  Th   n ười n h o 

 h     m th n th   họ ch u  h   thườn  tu t p hạnh từ  i  thươn  

  t t t c   Th   n ười  àm  c  c  th  n ăn c m  ch  ch   Th   

n ười  àm thiện  ch n  nh n   h n n ợi c n   ức qu    o  mà 

c n   m sức   c r  phụ  iúp  Th   n ười   h n   ược t   o   iúp 

cho họ  ược t   o  Thườn  tu t p hạnh     ì  t m  i n     nếu như 

  i  úc  h i t m  i n      iền  iết t  tr ch và s m hối  Thườn  n i 

 ời ch n th t   ời   u  àn    h n  n i nh n   ời   m thọc và v  

n hĩ    

Thiện n m tử! N ười nào c  nh n    c t nh như v    ph i  iết 

n ười    c  th  cún   ườn  Trì  iới B     m t  

Thiện n m tử! Nếu n ười nào c  th  th nh t nh    n hiệp th n 

 hẩu     i  sử c     n ười  c  àm hại  cũn  ch n  hề  h i m t 

niệm  i n     hơn n    qu ết  h n    o  iờ tr  th ; nếu như  ối 

phươn   ến s m hối tạ t i   iền th  thứ n     Khi th   chún  sinh  

t m thườn  ho n hỷ; nếu th   n ười  àm  c  sinh   n  thươn    t  

Kh n n ợi qu    o c   s  nhẫn nhục  qu  tr ch s   i n      i n  

n i về qu    o  h  s  c   s   i n     Lúc tu t p hạnh  ố th  và 

nhẫn nhục  thườn  hướn   ến    th  trước  Thườn  qu n s t n ũ 

 m ch   à  o c c nh n  u ên h   hợp  nếu ch   à  o s  h   hợp mà 

thành  thì tại s o  ại sinh t m  i n     Thườn  qu n s t s u    s  

 i n    ch   à nh n  u ên cho s  thọ nh n v   ượn   h  tron     

 ườn   c tron   ời v    i  Nếu tạm thời sinh t m  i n      iền sinh 

  n  h  th n   o sợ  s m hối  Th   hạnh nhẫn nhục c   n ười  h c 

hơn mình   h n  sinh   n   h n  h t   

Thiện n m tử! N ười nào c  nh n    c t nh như v    ph i  iết 

n ười    c  th  cún   ườn  Nhẫn nhục B     m t  



Thiện n m tử! Nếu c  n ười nào  h n   iến  nh c   h n  hư n  

thọ  ho c th m   m c m  i c  ho i  ạc c   s  n m n ồi  Lúc  àm 

nh n  việc nh   t m   chu ên chú như  úc  àm nh n  c n   ức to 

 ớn  B t cứ  àm việc  ì   ều ph i  àm cho hoàn t t  Lúc  àm việc, 

 h n  màn   ến s    i  h t  n n   ạnh   ún  thời h    h n   ún  

thời  Kh n    o  iờ t   hinh  Làm m t việc  ớn chư   on    h n  

  o  iờ  h i t m hối tiếc; nếu hoàn t t m t c n  việc  t  vui mừn  

 ã  àm  on   Kh n n ợi qu    o c   s  tinh tiến  Làm r  tiền  ún  

như ph p  tiêu  ài hợp     Th   n ười h    u n   un   thườn  n i 

cho họ  iết qu    o  h n   ành  Kh o  ạ     chún  sinh   hiến họ 

tu hành tinh tiến  Việc  àm chư   on    h n         i   chừn   

Lúc tu ph p  ành   h n     n ười  h c   o   n    

Thiện n m tử! Nếu n ười nào c  nh n    c t nh như v    ph i  iết 

n ười    c  th  cún   ườn  Tinh tiến B     m t  

Thiện n m tử! Nếu c  n ười nào c  th  th nh t nh    n hiệp th n 

 hẩu    ư    ch  vắn  v   ho c tron  h n   tron  núi  tron  rừn   

h   tron  nhà trốn    h n  th ch s  ồn ào   h n  th m  u ến 

 iườn   hế   h n  ư  n i ho c n h  chu ện tạp nhạp thế  i n  

 h n  th ch s  th m  ục   i n     n u si  Thườn  m   ời trước  

n i  ời   u  àn   thườn  ư  th ch s   u t  i    i o h   chún  sinh  

T t c  c c phiền não c   họ  ều  i m  ớt      ì  s  mơ tư n  vi n 

v n ;  hi th      o n th     n tu t p từ t m  thườn  ư  n i qu    o 

c   thiền   nh  Nếu t m ph n    t  t n  oạn  thườn  sinh   n   o 

sợ  hối h n  Th   nh n  n ười tu tà   nh  ch   ẫn cho họ th   r  

 ược s  s i   m   h o   o ch   ẫn cho họ tu t p ch nh   nh   

Thiện n m tử! N ười nào c  nh n    c t nh như thế  ph i  iết 

n ười    c  th  cún   ườn  Thiền   nh B     m t  

Thiện n m tử! Nếu c  n ười c  th  th nh t nh    n hiệp th n  hẩu 

   học t p t t c  học v n thế  i n  Thườn      ì  th m s n si  

 h n  cuồn    h n   oạn  Thườn  cún   ườn  ch  m   sư trư n   

h   thượn   c c   c tu i t c   ức hạnh  nh n  n ười tu hạnh 

 h n  ph n    t  Thườn  m   ời chào h i trước  n i năn  nh  

nh    h n   ừ   ối chún  sinh  C  th  ph n  iệt  i n  n i  ạo 

ch nh   ạo tà  và qu    o thiện  c  Thườn  ư  th ch ch  vắn  v   

 u t  i  tu  ạo  c  th   ạ     chún  sinh nh n   iến thức thế  i n  



Th   n ười c  tài năn  hơn mình   h n    o  iờ sinh   n   h n 

 h t  nếu th   mình hơn n ười  h c  cũn   h n    o  iờ sinh   n  

 iêu mạn  Khi nh n ch u s   h  não  t m  h n   o  uồn;  hi 

hư n  thọ sư sun  sướn   cũn   h n  sinh   n  ho n hỷ   

Thiện n m tử! N ười nào c  nh n    c t nh như thế  ph i  iết 

n ười    c  th  cún   ườn  B t nhã B     m t  

Thiện n m tử! M i phươn  c   ốn   c t nh   hươn   ố th  c   ốn: 

m t  à  iều phục chún  sinh  h i  à     ì  s    i   m      à  ợi mình  

 ốn  à  ợi n ười  Nếu c  n ười  tron    t cứ  úc nào   ều  h n  

th m tiếc c   c i  cũn   h n  ph n  iệt n ười th n    th   n ười 

   c  th   iều phục chún  sinh  Vì  ối với c   c i  h n  th m 

tiếc  nên c  th   ố th ; nhờ thế     ì   ược t nh   u   n s n      

 ọi  à     ì    i   m  Lúc      nh  ố th    úc   n   ố th   và  úc  ã 

 ố th   on   t m  ều ho n hỷ   h n  sinh   n  nuối tiếc   o     

tron  tươn    i s  hư n  thọ  ược s  vui c i n ười c i trời  nhẫn 

 ến s  vui V  thượn        ọi  à  ợi mình  C  th   hiến cho n ười 

 h c  h n  c n ch u t t c   h  não c   s    i  h t  cho nên  ọi  à 

 ợi n ười  

 hươn  trì  iới c   ốn: m t  à tr n  n hiêm qu  v  V  thượn  Bồ 

 ề  h i  à     ì  s    i   m      à  ợi mình   ốn  à  ợi n ười  Tr n  

n hiêm qu  v  V  thượn  Bồ  ề  n hĩ   à từ  iới Ưu  à tắc  nhẫn 

 ến  iới Bồ t t   ều c  th   àm nền m n  cho qu  v    n u       

t m miệu t m Bồ  ề  cho nên  ọi  à tr n  n hiêm  S u  hi thọ  iới  

thì     ì   ược  c  iới  c n  s    h n  c   iới        ọi  à     ì  

s    i   m  Nhờ trì  iới  mà  ược s  vui trời n ười  nhẫn  ến s  

vui V  thượn        ọi  à  ợi mình  S u  hi thọ  iới   ố th  cho 

chún  sinh s   h n  sợ hãi   àm cho t t c   ều  ược  ì   h   ược 

vui       ọi  à  ợi n ười   

 hươn  nhẫn nhục c   ốn: m t  à tr n  n hiêm qu  v  V  thượn  

Bồ  ề  h i  à     ì  s    i   m      à  ợi mình   ốn  à  ợi n ười  

Tr n  n hiêm qu  v  V  thượn  Bồ  ề  c  n hĩ   à nhờ s  nhẫn 

nhục mà tu t p  ược ph p  ành  nhờ tu ph p  ành mà chứn   ược 

sơ      nhẫn  ến qu  v  V  thượn  Bồ  ề       ọi  à tr n  n hiêm  

S u  hi tu nhẫn nhục  c  th      ì  s  s n h n  c   c       ọi  à    

 ì    i   m  Nh n vì s  nhẫn nhục mà  ược s  vui c i trời  nhẫn 



 ến s  vui V  thượn        ọi  à  ợi mình  Dạ     chún  sinh tu 

ph p  ành   àm cho họ     ì  ph p  c       ọi  à  ợi n ười  

 hươn  thiền   nh c   ốn: m t  à tr n  n hiêm Bồ  ề  h i  à     ì  

s    i   m      à  ợi mình   ốn  à  ợi n ười  Tr n  n hiêm Bồ  ề, 

n hĩ   à  o sức mạnh c   s  tu t p thiền   nh mà  ược qu  v  sơ 

     nhẫn  ến qu  v    n u       t m miệu t m Bồ  ề       ọi  à 

tr n  n hiêm  Do c  thiền   nh mà tu v   ượn  ph p  ành   ì     s  

n hĩ tư n  m n   un    ọi  à     ì  s    i   m  Do nh n  u ên tu 

t p ph p    m  th   ư  th ch s  vắn    n   nên  ược s  vui c i trời  

nhẫn  ến s  vui V  thượn        ọi  à  ợi mình   h  trừ  ược t m 

th m  ục   i n     cuồn  si c   chún  sinh       ọi  à  ợi n ười   

 hươn  tr  tuệ c   ốn: m t  à tr n  n hiêm Bồ  ề  h i  à     ì  s  

  i   m      à  ợi mình   ốn  à  ợi n ười  Tr n  n hiêm Bồ  ề  

n hĩ   à nh n vì tr  tuệ mà  ược qu  v  Sơ      nhẫn  ến qu  v    

n u       t m miệu t m Bồ  ề       ọi  à tr n  n hiêm  Do tu t p 

trí tuệ   ì     v  minh   àm cho c c phiền não  h n  c n hoạnh 

hành       ọi  à     ì  s    i   m  Trừ  iệt phiền não chướn  và s  

tri chướn        ọi  à  ợi mình  Dạ     chún  sinh   àm cho họ 

 ược  iều phục       ọi  à  ợi n ười  

Thiện n m tử! Ho c c  n ười cho r n :  N oài  iới  h n  c  

nhẫn  n oài tuệ  h n  c    nh   o     n i ch  c   ốn B     m t  

Nếu c  th  nhẫn nhục   h n  tr       ại       ọi  à  iới  Nếu tu 

thiền   nh  t m  h n  ph n    t      tức  à tr  tuệ  Cho nên  iới 

tức  à nhẫn  tuệ tức  à   nh  N oài tuệ  h n  c    nh  n oài   nh 

 h n  c  tuệ  cho nên tuệ tức  à   nh    nh tức  à tuệ  N oài  iới 

 h n  c  tinh tiến  n oài tinh tiến  h n  c   iới  cho nên  iới tức 

 à tinh tiến  tinh tiến tức  à  iới  N oài  ố th   h n  c  tinh tiến  

n oài tinh tiến  h n  c   ố th   cho nên  iới tức  à tinh tiến  tinh 

tiến tức  à  iới  Cho nên  h n  c  s u B     m t    iều nà   h n  

 ún ! Vì s o  Tr  tuệ  à nh n   ố th   à qu   Tinh tiến  à nh n  trì 

 iới  à qu   T m mu i  à nh n  nhẫn nhục  à qu   Thế nhưn   nh n 

và qu   h n  th   à m t   o    ph i c  s u B     m t  Nếu c  

n ười cho r n :  Giới tức  à nhẫn nhục  nhẫn nhục tức  à  iới   

n hĩ  nà   h n   ún   Vì s o  Giới ph i từ n ười  h c mà  ãnh 

thọ  nhẫn nhục thì  h n  ph i thế  C  n ười  h n  thọ  iới  nhưn  



c  th  nhẫn nhục nh n  s   c   c  vì chún  sinh mà nhẫn ch u v  

số  h  não  tron  v   ượn   ời  th   cho chún  sinh nh n ch u s  

 h  v  c n   nhưn  t m vẫn  h n  hối h n tho i chu  n  B i thế  

n oài  iới vẫn c  s  nhẫn nhục   

Thiện n m tử! T m mu i tức  à    m  th   c n tr  tuệ tức  à t     

   n      m  th    à s  chu ên t m m t c nh  c n t   à    n   à s  

qu n s t ph n  iệt  Tron  mười h i ph n  i o  t   ã c  n i   nh 

 h c với tuệ  cho nên  iết r n  ph i c  s u B     m t   ức Như L i 

trước tiên n i ph p Bố th  B     m t  à muốn  iều phục chún  sinh  

Vì muốn chún  sinh  tron   hi  ố th   t m  h n  c n s n tiếc  cho 

nên  ế  ến n i ph p Trì  iới B     m t  Vì muốn chún  sinh  tron  

 úc  ố th   c  th  nhẫn thọ  ược s  m t m t tài s n  cho nên  ế  ến 

n i ph p Nhẫn nhục B     m t  Vì muốn chún  sinh    t cứ  i   

phút nào  t m  ều vui v   àm việc  ố th   cho nên  ế  ến n i ph p 

Tinh tiến B     m t  Vì muốn chún  sinh  tron   úc  ố th   t m   

chu ên nh t   h n  n hĩ tư n  t n  oạn  cho nên  ế  ến n i ph p 

Thiền   nh B     m t  Vì muốn chún  sinh  tron   úc  ố th    h n  

c u s  vui tron  sinh tử  cho nên  ế  ến n i ph p Tr  tuệ B     m t  

Thiện n m tử! Thế nào  ọi  à B     m t  Lúc  ố th   h n  c u qu  

  o  tron  cũn  như n oài  cũn   h n  ph n  iệt phước  iền h   

 h n  ph i phước  iền   ố th  t t c  tài s n  t m  h n  s n tiếc  

 h n  chọn     n à   iờ  cho nên  ọi  à Bố th  B     m t  Tu   à 

t i nh      m t th n mạn   cũn   h n  h   phạm  cho nên  ọi  à 

Trì  iới B     m t  D  cho n ười  c  ến   m phạm th n mình  vẫn 

c  th  nhẫn thọ mà  h n  s n h n  cho nên  ọi  à Nhẫn nhục B     

m t  Tron     th n    n  m t  ài  ệ t n th n  ức  h t   h n  hề 

n ơi n h   cho nên  ọi  à Tinh tiến B     m t  Chứn   ắc        

Kim cươn  t m mu i  cho nên  ọi  à Thiền   nh       m t   

Thiện n m tử! Lúc chứn   ắc   n u       t m miệu t m Bồ  ề  

       c  s u B     m t  cho nên  ọi  à Tr  tuệ B     m t  

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  c  th  th nh t nh s u B     m t   iều nà   h n   h   

Bồ t t tại  i  c  th  th nh t nh s u B     m t   iều nà  mới  h   Vì 

s o  Vì n ười tại  i     nhiều  c  u ên ràn   u c  

 



Phẩm Mư i Ch n - B  Th  Ba  a M t 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Bồ t t s u  hi  ã 

tu s u B     m t  c  th   àm  ược nh n  việc  ì cho chún  sinh   

- Thiện n m tử! V  Bồ t t    c  th  cứu vớt nh n  chún  sinh 

  n  chìm  ắm tron   i n  h    

Thiện n m tử! Nếu c  n ười nào sinh t m   n s n  ối với c   c i  

 h t ph p  h   thức ăn  ph i nên  iết n ười       tron  v   ượn  

 ời  s     qu    o n h o  h     i thế  Bồ t t  hi tu hành Bố th  B  

   m t  c n ph i  àm  ợi  ch cho chi nh mình và mọi n ười   

Thiện n m tử! Nếu c  n ười ư  th ch  ố th     m    th  như n ười 

th n   iúp cho n ười  h n  t   o  ược t   o  tin tư n  qu    o 

c   s   ố th  và s  trì  iới  n ười    s  thành t u qu    o c   s  

 ố th    

Thiện n m tử! C  n ười cho r n   S   ố th  ch   à   tư n   Vì 

s o    tư n   à c i  ốc c   s   ố th    N hĩ  nà   h n   ún ! Vì 

s o  S   ố th   iên qu n  ến năm  m  Tại s o như v    Do    

n hiệp th n  miện     mà thành t u s   ố th   S   ố th   nếu  ợi 

mình   ợi n ười  và  ợi cho c  h i  ên  thì ph i  iên qu n  ến c  

năm  m  S   ố th  như v   c  th  tr n  n hiêm  ạo Bồ  ề  Qu  

  o ch nh c   s   ố th   à     ì  phiền não   iàu c  nhiều c   c i; 

còn qu    o phụ c   s   ố th   à  ược sốn    u  sắc   p  sức  h    

sun  sướn   và tài ăn n i  Qu    o  ố th  c      oại: m t  à vì v t 

 ố th  th  thắn    ư   ến qu    o th  thắn ; h i  à vì phước  iền 

th  thắn    ư   ến qu    o th  thắn ;     à vì n ười  ố th  thù 

thắn    ư   ến qu    o th  thắn    hước  iền th  thắn     o  ồm 

c c v  Tu  à hoàn hướn   nhẫn  ến c c v  h u th n Bồ t t;  ố th  

nh n  v  nà   s   ược qu    o th  thắn   Nếu v t  ố th         

màu sắc  hươn  thơm  m i v   c n  s  chạm  úc vi  iệu  thì  ọi  à 

v t  ố th  th  thắn ;  ố th  nh n  v t như v    ược qu    o th  

thắn   Nếu n ười  ố th  c    n  tin nồn  h u  thu n thành   ại c n 

tu t p        nh n  hạnh  ố th   trì  iới  n h  nhiều  tr  tuệ  thì  ọi 

 à n ười  ố th  th  thắn   n ười    s   ược qu    o th  thắn   



Thiện n m tử! N ười tr  th c hành năm  oại  ố th : m t  à hết   n  

 ố th   h i  à t  t   mình  ố th       à  ố th  với   n  tin   ốn  à  ố 

th   ún   úc  năm  à  ố th  tài v t  ún  như ph p   

Thiện n m tử! Hết   n   ố th  s   ược nh n  qu    o nào  Nếu 

n ười hết   n   ố th   thì họ s   ược c   c i tràn      vàn   ạc  

 ưu        cừ  tr n ch u  voi  n     tr u   ê  ru n  vườn  nhà cử   

t i tớ  qu ến thu c   n  nhiều  N ười hết   n   ố th  s   ược 

nh n  qu    o như v  ! T  t   mình  ố th  s   ược nh n  qu  

  o nào  Nếu n ười t  t   mình  ố th   thì cũn  s   ược qu    o 

như vừ  n i trên  và c  th  t  mình hư n   ụn   N ười t  t   

mình  ố th  s   ược nh n  qu    o như v  ! N ười  ố th  với   n  

tin s   ược nh n  qu    o nào  N ười  ố th  với   n  tin s   ược 

nh n  qu    o như vừ  n i trên  hơn n    thườn   ược ch  m   

 nh  m  họ hàn   c n  t t c  chún  s nh  êu mến  N ười  ố th  

với   n  tin  ược nh n  qu    o như v  ! N ười  ố th   ún   úc 

s   ược nh n  qu    o nào  N ười  ố th   ún   úc s   ược nh n  

qu    o như vừ  n i trên  hơn n    mọi việc mon  c u  ều  ược 

toại n u ện  N ười  ố th   ún   úc s   ược nh n  qu    o như 

v  ! N ười  ố th  tài v t  ún  như ph p s   ược nh n  qu    o 

nào  N ười  ố th   ún  như ph p s   ược nh n  qu    o như vừ  

nói trên  hơn n    c   c i  h n     m t m t   i s    m hại c   nhà 

c m qu ền   i c cướp  nước   ử   v v    

Nếu  ố th  nh n  v t màu sắc   n   ẫ   n ười    s   ược qu    o 

 un  nh n   p   ; nếu  ố th  nh n  v t thơm tho  n ười    s  

 ược qu    o tiến  tăm  ừn   ẫ ; nếu  ố th  thức ăn n on qu   

n ười    s   ược qu    o n ười  h c ư    n  ũi  s u  hi   n  ũi  

sinh   n   êu mến    nh trọn   Nếu  ố th  v t mềm mại  n ười    

s   ược qu    o nh n  s  chạm  úc vi  iệu nh t  S u  hi n ười 

 in nh n thọ  n ười  ố th  s   ược nh n  qu    o như tu i thọ  sắc 

  p  sức   c   n vui  và tài ăn n i  

Thiện n m tử! C  n ười cho r n   Bố th  nơi th p tượn   s   h n  

 ược nh n  qu    o  như tu i thọ  sắc   p  sức   c  tài ăn n i  

v v     vì  h n  c  n ười thọ nh n    iều nà   h n   úng! Vì sao? 

Vì n ười  ố th  c    n  tin  N ười  ố th  c    n  tin  hi  àm việc 

 ố th   cho nên ph i  ược năm qu    o như v     



Thiện n m tử! V  như m t v  t   h o tu t p   n  từ  i  tu  trên 

th c tế   h n  c  n ười thọ nh n   n  từ  i c   v  t   h o     thế 

nhưn   v  t   h o    vẫn  ược v   ượn  qu    o  Bố th  nơi th p 

tượn   ược năm qu    o  cũn   iốn  như v     

Thiện n m tử! Như n ười trồn   ú   qu ết chắc s   h n  sinh r  

 ư ;  ố th  nơi th p tượn   cũn   iốn  như v    B i vì     à phước 

 iền  nên  ược nh n  qu    o như v    Cho nên t  n i:  Do    

nh n  u ên: phước  iền  tài v t  và n ười  ố th   mà  ược qu  

  o   

Thiện n m tử! Bố th  c  h i  oại: m t  à ph p th   h i  à tài th   Bố 

th  Ch nh ph p  ược h i  oại qu    o  à c   c i ch u   u và Ch nh 

pháp; c n  ố th  c   c i ch   ược qu    o c   c i ch u   u  Bồ t t 

vì h i s   iện mà tu hành h i  oại  ố th  nà : m t  à  àm cho chún  

sinh     ì   h  não  h i  à  àm cho t m c   chún  sinh  ược  iều 

phục   

Thiện n m tử! Lại c      oại  ố th : m t  à  ố th  Ch nh pháp, hai 

 à  ố th  s   h n   hiếp sợ      à  ố th  c   c i  Bố th  Ch nh 

ph p  n hĩ   à  ạ    o n ười  h c thọ  iới   u t  i   tu hành   àm 

ph p  ạch tứ  ết m    i n  n i Ch nh ph p    ph  h   tà  iến  

ph n  iệt  i n  n i nh n   iều ch n th c  h n  ch n th c   i n  

n i  ốn s   iên   o  c n  s   h n  ph n    t       ọi  à  ố th  

Ch nh ph p  Nếu Bồ t t th   n ười nào    nhà c m qu ền  sư tử  

cọp  s i  ch  c  nạn nước   ử   tr m cướp  v v      àm  hiếp sợ    n 

c  th  cứu vớt họ       ọi  à  ố th  s   h n   hiếp sợ   ối với c   

c i c   mình  ho c tốt ho c   u  ho c nhiều ho c  t   ều  h n  

s nh t m th m tiếc   ối với c   c i như tr u   ê  voi  n     nhà 

cử    iườn   hế  c   cối   o  iến   n    c  t i tớ  tr u   ạc  à     

c    iệu c n    ình  ch u  nồi ch o   iườn  chiếu  tọ  cụ   ồ  ồn   

 ồ sắt   ồ sành  qu n  o   ồ tr n  sức    n  uốc  hươn   ho   quạt  

    mũ    p   hế           thừn   c     ừ    ú   rìu  c   c    nước  

    v v     t   th o s  th ch và nhu c u c   n ười  in   ều   m  ố 

th ;      ọi  à  ố th  c   c i  Hơn n    nên     ch   chiền ho c 

t nh th t  ố th  cho nh n  n ười  u t  i   ch  n oại trừ việc  ố th  

voi  n     



Thiện n m tử! C   ốn  iều chướn  n ại cho s   ố th :     t m 

th m   m   n s n       h n  tu  ố th       coi thườn  v t nh       

c u qu    o thế  i n  C  h i ph p trừ  ược  ốn s  chướn  n ại 

nà :     tu t p v  n ã      tu t p v  thườn    

Thiện n m tử! Nếu muốn ư  th ch  ố th   ph i  iệt trừ năm việc: 

    t m s n h n      t m s n th m      t m  h n  h t      th m tiếc 

th n mệnh       h n  tin nh n qu   Diệt trừ  ược năm việc như 

thế  s  ư  th ch  ố th   N ười ư  th ch  ố th   s   ược năm  iều  ợi 

 ch:      h n    o  iờ     ì    c th nh nh n      t t c  chún  sinh 

 ều ư  n h  th        vào tron    m   n  t m  h n  sợ hãi      

 ược tiến  tăm tốt      tr n  n hiêm qu  Bồ  ề   

Thiện n m tử! Bồ t t c n c  tên  à  Bố th  t t c    N ười nào 

thườn   ố th  với t m th nh t nh  thì  ọi  à  ố th  t t c ; tu   t c   

c i  mà vẫn c  th   ố th   thì  ọi  à  ố th  t t c ;  ối với v t mình 

ư  th ch  mà c  th  ph  trừ t m s n tiếc     ố th   thì  ọi  à  ố th  

t t c ;  ố th  mà  h n  c u qu    o  thì  ọi  à  ố th  t t c ;  úc  ố 

th    h n  ph n  iệt  à phước  iền h    h n  phước  iền  thì  ọi  à 

 ố th  t t c ;  ố th   ình   n  cho n ười th n    th   thì  ọi  à  ố 

th  t t c   C  h i  oại  ối tượn  cho s   ố th  c   Bồ t t: m t  à 

chún  sinh  h i  à phi chún  sinh  Khi Bồ t t  ố th  cho h i  oại 

nà   nhẫn  ến th n mình cũn   h n  tiếc nuối   ọi  à  ố th  t t c   

Bồ t t  o   n  thươn    t mà  ố th    ọi  à  ố th  t t c   Lúc  h i 

t m  ố th    úc   n   ố th   s u  hi  ố th    ều  h n  hối tiếc   ọi 

 à  ố th  t t c     i  úc  ho c t  mình  ho c    n ười  h c  ắt  u c  

cũn   h n    m nh n  v t  h n  th ch   n   ch n  hạn như rượu  

thuốc   c    o         n   iền   v v         ố th   m c     iều nà  

 àm cho n ười nh n vui mừn   Kh n   ố th  n ười  ệnh thức ăn  

ho c thuốc m n  h n  tinh  hiết  Kh n  tr m cướp  ồ v t n ười 

 h c     m t  ồn  tiền       m  ố th   Bồ t t   úc  ố th   tu  c  

qu ền   c  cũn   h n    o  iờ   nh mắn  t i tớ   àm cho họ sinh 

  n  hờn  i n   h  não  Bố th  c   c i  ún  ph p mà  h n  mon  

c u qu    o  ời nà  ho c  ời s u  S u  hi  ố th   thườn  qu n s t 

  i   m c   phiền não  qu n s t s u    nh n  c n   ức vi  iệu c   

Niết  àn   h n  mon  c u  iều  ì  h c hơn  à V  thượn  Bồ  ề  



Lúc  ố th  cho n ười n h o   h i   n  thươn    t;  úc  ố th  cho 

  c phước  iền  sinh   n  cun    nh;  úc  ố th  cho n ười th n  

 ạn      h n   h i t m coi như c     ; nếu th   n ười  ến  in  

 iết  ược s  c n   n  c   họ  cun  c p t   th o s  c u  mà  h n  

 ợi n ười    m   ời v n  in  Vì s o  Bố th  mà  h n   ợi n ười 

 h c c u  in  s   ược v   ượn  phước   o  

Thiện n m tử! N ười  ố th  c     hạn : hạ  trun   thượn   B c hạ 

 à n ười  h n  tin n hiệp   o  t nh tình   o  iết  sợ hết c   c i  

th   n ười  ến  in  sinh   n  hiềm  i n  u   u i;   c trun   à 

n ười tu  tin n hiệp   o  nhưn  vẫn c n s n tiếc  sợ hết c   c i  

thế nhưn  th   n ười  ến  in thì vẫn  ố th ;   c thượn   à n ười 

tin s u n hiệp   o   h n  c n t m s n tiếc  qu n s t tài s n  à v t 

v  thườn   th   c  n ười  ến  in  nếu c n c   c i     ố th   thì 

c m th   mừn  rỡ  nếu  h n  c n c   c i     ố th   t m r t  uồn 

r u    n      m th n mình   i     tài v t     ố th  cho họ  Lại n    

  c hạ  à n ười th   n ười  h c  ến  in  n o nh m t  àm  ơ   ại 

c n mắn  chửi  hạ nhục;   c trun   à n ười tu  cũn   ố th   nhưn  

 ại  hinh  hi coi r  n ười  ến  in; c n   c thượn   à n ười tu  

chư   in  ã  ố th   và  ố th  m t c ch cun    nh  Lại n      c hạ  à 

n ười muốn qu    o hiện  ời mà  ố th ;   c trun   à n ười muốn 

qu    o  ời s u mà  ố th ; c n   c thượn   à n ười vì thươn    t 

mà  ố th   Lại n      c hạ  à n ười vì   o ơn mà  ố th ;   c trun  

 à n ười vì muốn tạo n hiệp  ành mà  ố th ; c n   c thượn   à 

n ười vì muốn tăn  trư n   ho tàn  Ch nh ph p mà  ố th   Lại 

n      c hạ vì h o thắn  mà  ố th ;   c trun  muốn n ười  ến  in 

 ược như mình mà  ố th ; c n   c thượn  thì  h n  ph n  iệt 

n ười th n    th   Lại n      c hạ c  c   n i  h n  c ;   c trun  

c  nhiều n i  t; c n   c thượn   in  t cho nhiều  N ười  ố th  

 h n  c   c i cũn  c       c  B c hạ th   n ười  ến  in   h i t m 

 i n    tr ch mắn ;   c trun  th   n ười  ến  in  n i th n   à 

 h n  c ; c n   c thượn  th   n ười  ến  in  h  th n mình  h n  

c  v t  ố th     n  sinh  o  uồn  Lại n      c hạ  à n ười thườn     

c c   c th nh hiền qu  tr ch;   c trun   à n ười thườn   ược c c 

  c th nh hiền thươn    t; c n   c thượn   à n ười c c   c th nh 

hiền th   m t  iền sinh   n  ho n hỷ  



Thiện n m tử! N ười tr  th c hành  ố th   vì muốn  ợi mình  ợi 

n ười   iết r n  tài v t  ều  à v  thườn   vì muốn  àm cho chún  

sinh vui mừn   vì thươn    t chún  sinh  vì muốn ph  trừ t nh   n 

s n   h n  vì mon  c u qu    o  ời s u  mà ch  vì muốn tr n  

n hiêm  ạo Bồ  ề  Vì thế  Bồ t t s u  hi  ố th  t t c    hông sinh 

  n  hối tiếc   h n   o  h nh t n c   c i   h n    m thườn  tài 

v t   h n    m thườn  th n mình  cũn   h n      chọn n à   iờ  

cũn   h n  ph n  iệt n ười  in  thườn  tư n  n hĩ  ến n ười  in  

 iốn  như n ười   i tư n  n hĩ  ến thức ăn  G n  ũi  ạn  ành  h i 

h n  thọ trì Ch nh ph p  Th   n ười  ến  in  sinh   n  ho n hỷ  

 iốn  như n ười   m  ược c   c i r   h i nhà   n     ch  ; vui 

mừn  c  n ợi c n   ức  ố th ; thườn  n i nh n    i   m c   s  

th m  u ến tài v t  S u  hi  ố th   sinh   n  vui mừn    iốn  như 

 ửi  ắm c   c i cho n ười  ành;  ại c n n i với n ười  ến  in: 

 Ôn  chi nh th c  à hạt nh n c n   ức c   t i  H m n   t i s   ĩ 

    ược t m   n s n th m   m  à  o nh n  u ên  n   ến c u  in   

Tức thời  ối với n ười  ến  in   n  t m   n  th n  i  S u  hi  ố 

th    ại  ạ  n ười  ến  in ph i  i   ìn  ún  ph p  siên  năn  cún  

 ườn   h t  h p Tăn    o  Bồ t t nếu ư  th ch  ố th  như v    thì 

c  th   ì     s  ph n    t;    cho c    m c c    ph n trên th n th  

mà  ố th   cũn   h n    o  iờ  h i m t niệm   u  c  Do     mà 

 ược tăn  trư n  từ  i hỷ     Kh n    m thườn  n ười  in  cũn  

 h n  t  c o  T  t m vui mừn  vì c  th   ố th   ồ v t  ứn  với   

muốn c   n ười  in  Tăn  trư n    n  tin   h n  c n n hi n ờ 

n hiệp   o   

Thiện n m tử! Nếu c  th  như thế qu n s t tướn  v  thườn  c   tài 

s n  qu n s t chún  sinh như  ứ  con m t c   mình  thì n ười    

mới c  th   àm việc  ố th    

Thiện n m tử! N ười     h n  c n    t m   n s n  àm       n   

 iốn  như núi Tu Di  h n  c n     i   àm       n   Nh n  n ười 

như v    c  th   àm ch  nươn  t   cho chún  sinh  N ười    c  

th         Bố th  B     m t  

Thiện n m tử! N ười tr   vì  ốn việc mà ư  th ch th c hành  ố th : 

     o  ố th  mà c  th  ph  phiền não;      o  ố th  mà ph t nhiều 



 ời n u ện;      o  ố th  mà  ược  n  ạc;      o  ố th  mà  ược 

giàu có. 

Thiện n m tử! T m  h n  th m  ọi  à  ố th   Thế nào  à  h n  

th m  Bố th  tức  à hành n hiệp  tài v t tức  à s  tạo t c  Bố th  mà 

       h i  ếu tố hành n hiệp và tạo t c  thì  ọi  à  h n  th m  

Nh n s   ố th  ph  trừ phiền não  n hĩ   à s   ố th  c  th  ph  trừ 

s    n s n    o  iết   i n     n u si  Thế nào  à nh n s   ố th  

ph t nhiều  ời n u ện  B i  o s   ố th   c  th  ph t nhiều thệ 

n u ện  ho c thiện ho c  c  Do thệ n u ện thiện  c nà  mà   t qu  

  o ho c thiện ho c  c  Vì s o  Vì   c  ượn  c   c c thệ n u ện 

nà  chiêu c m  Thế nào  à  o  ố th  mà  ược  n  ạc  B i vì  o s  

 ố th  mà  ược nh n  qu  vui   c i trời c i n ười  nhẫn  ến qu  

vui v  thượn   Thế nào  à  o  ố th  mà  ược  iàu c   B i  o s   ố 

th  mà t t c   iều n u ện c u  như vàn    ạc  nhẫn  ến  i  súc   ều 

 ược toại    

Thiện n m tử! Nếu c  n ười ư   ố th   n ười    s  trừ  ược năm 

ph p  c:     tà  iến       h n  t n t m       u n   un         n s n  

     i n    và n u si  S u  hi  ì  ph p  c  t m sinh vui mừng, do 

s  vui mừn  mà   n   n  ược s   i i tho t ch n ch nh  N ười    

hiện  ời  ược  ốn qu    o:     mọi n ười        o n th   cũn  

th ch th   m t      tiến  tốt   n r n   hắp mọi nơi       ứn  trước 

  m   n   h n   hiếp sợ      t t c  n ười  ành  ều  ến nươn  

nhờ   

Thiện n m tử! N ười nào s u  hi tu t p  ố th   t m  h n  hối h n  

n ười           h ch tr n phiền não  àm cho  ọ      n ục  tu    

nơi  c  nhưn   h n       i  h t   o nh n  u ên nà  mà  h n     

h i thứ  h :      h  ăn h n sắt n n        h  uốn  nước sắt s i; 

nếu  ọ  vào súc sinh  thì thức ăn    tìm   h n     thiếu thốn; nếu 

 ọ  vào n ạ quỷ  thì  h n       i  h t  mà thườn   ược no   ; nếu 

 ược th n n ười  thì thọ mệnh  sắc   p  sức   c  vui sướn   tài ăn 

n i  c n    n  tin   iới hạnh   ố th      văn  tr  tuệ  ều hơn n ười 

 h c; tu    tron   ời  c mà  h n   àm  c  tu    p  úc t i họ  mà 

vẫn tr nh  h i  tu    nơi n u  hi m mà vẫn  h n  sinh t m  o sợ; 

nếu  àm th n trời   ược mười thứ th  thắn    



Thiện n m tử! N ười tr  vì h i việc mà  ố th :      iều phục t m 

mình      ph  hoại t m o n h n   ức Như L i cũn  nhờ     mà 

 ược  ọi  à   c V  Thượn  T n   

Thiện n m tử! N ười tr   ố th   on  rồi   h n  c u n ười  in 

tư n  nhớ mình  cũn   h n  c u   nh tiến   tr nh  ược s   o sợ  

 h n  c u n ười  ành  ến nươn  nhờ mình  cũn   h n  c u qu  

  o trời n ười  mà thườn  qu n s t h i việc:       m tài s n  h n  

 ền   i     tài s n  ền chắc       h n    o  iờ chiều th o   n    n 

s n  Vì s o  Nh n  c   c i     nếu t  m t  i  cũn   h n   i th o 

t     i v    ph i nên t  t   mình  ố th    h n  nên vì m t c   mà 

sinh  uồn r u  mà ph i nên vì s   ố th  mà sinh t m vui mừn    

Thiện n m tử! N ười  ố th  trước tiên nên thử th ch t m mình  

  m c   c i  ố th ; s u  hi t m  ã  ược  iều phục   ế      m th n 

th   ố th   Nh n vì h i s   ố th      mà  ược h i ph p:     vĩnh 

vi n     ì     c i       ược  i i tho t ch n ch nh   

Thiện n m tử! Giốn  như n ười  i     th n m n   ồ v t n n  nề 

c c  h   nếu vứt     ược ắt sinh vui mừn   N ười tu hạnh  ố th    

th   n ười  ến  in        tài s n  ố th   cũn   iốn  như v    

Thiện n m tử! N ười tr  thườn  n hĩ như thế nà :  Nếu muốn 

m n  v t nà  th o t  qu   ến  ời s u  thì  h n  c   ì hơn s   ố 

th    Lại ph i nên qu n s t n i  h  c   s    n c n   n i vui sướn  

c   s   iàu s n   vì thế nên thườn  tư n  n hĩ vui th ch việc  ố 

thí.  

Thiện n m tử! Nếu n ười c  c   c i  th   n ười  ến  in   ại n i  à 

 h n  c   nên  iết n ười      n  n i  ến s  n h o h n  ạc phước 

c   chi nh họ tron   ời v    i  N ười     ọi  à     u n   un    

Thiện n m tử! N ười  h n  c   c i  t  cho r n  mình  h n  c   

c i   iều nà   h n   ún   Vì s o  T t c  nước  c  n oài  ồn    ều 

 à tài s n chun  c   mọi n ười  Tu   à nhà vu   chư  chắc c  th  

 ố th   tu   à n ười n h o  chư  chắc  à  h n  th   ố th   Vì s o  

Vì n ười n h o cũn  c  ph n ăn  Ăn  on  rử    t  nước      n  

     m     thì   m  ố th  cho  oài  h c  cũn   ược phước  ức  Nếu 

  m chút   t  ố th  cho  oài  iến  cũn   ược v   ượn  phước  ức  

N ười    n h o nh t tron  thiên hạ  ch n      h n  c   ược chút 

  t  C   i n à  ăn    vắt cơm  mà mạn  sốn     n u  n  p 



 h n   Cho nên mọi n ười nên   m nử  ph n ăn c   mình  ố th  

cho n ười  in   

Thiện n m tử!  i  à n ười n h o  ến         ồ  h n  c  qu n  o 

m c  Nếu c  qu n  o  ch n      h n  th   ố th  m t miến  v i 

nh     n ười  h c  u c vết thươn   ho c m t miến  v i nh  ch  

   n  n t       àm tim   n h   s o  

Thiện n m tử! Tron  thiên hạ   i  à n ười n h o  ến     h n  c  

th n th   Nếu như c  th n  th   n ười  h c  àm việc phước  ức  

nên  ến  iúp  ỡ  vui mừn   t n tụ       cũn   ọi  à n ười  ố th   

cũn   ược phước  ức   hước  ức  o s   iúp  ỡ     ho c   m hơn  

ho c   n   ho c c   hi hơn c  n ười ch    n   Vì     o nà    hi 

thọ  ụn  thức ăn cún   ườn  c   vu  B  Tư N c  t  chú n u ện 

phước  ức  ố th  c   nhà vu  và c   n ười   n c n    ng nhau 

không khác.  

Thiện n m tử! Như n ười mu   ốn  oại hươn : hươn  nước  

hươn  tho   hươn    t  hươn   ốt  Bốn  oại hươn  nà   ho c 

n ười chạm  ến  ho c n ười mu   ho c n ười c n  tu   ều n  i 

m i thơm  thế nhưn   m i thơm c   hươn   h n  hề h o  i m  

C n   ức c   s  tu t p  ố th  cũn   iốn  như v    D   t     nhiều  

    ớn     nh   nếu như  h i t m t   hỷ  ho c   n  sức   c phụ 

 iúp  ho c tu        n h  việc thiện c   n ười  h c sinh t m vui 

mừn   tron     trườn  hợp [22] vì t m  ều như nh u  cho nên qu  

  o cũn    n  như nh u   h n  c  s i  h c  

Thiện n m tử! Nếu như  h n  c  c   c i  th   n ười  h c  ố th   

tron    n   h n  vui mừn  tin tư n    ại c n n hi n ờ c c   c 

phước  iền       ọi  à n ười   n c n   Nếu như c  nhiều c   c i  

qu ền u  thế   c  tu    p  ược c c   c phước  iền ch n th c  thế 

nhưn    h n  c    n  tin  cũn   h n  ch u  ố th       cũn   ọi  à 

n ười   n c n ;   i thế  n ười tr     c   t nhiều  nên   m hết  h  

năn  mình r   ố th   N oài ph p  ố th     r    h n  c  ph p nào 

c  th   iúp hành  i   ược qu  vui trời n ười  nhẫn  ến qu  vui V  

thượn   Do      tron   hế  inh c  n i:  N ười tr  qu n s t như 

v  : Như c  m t nắm cơm  nếu ăn thì s  sốn   nếu cho n ười  h c 

thì s  chết   i  tron  trườn  hợp như v   c n ph i nên  ố th   

huốn   à c  nhiều c   c i   
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Thiện n m tử! N ười tr  nên qu n s t c   c i  à v  thườn   vì  à v  

thườn  cho nên tron  v   ượn   ời  tu   ã từn  hư h o m t m t 

  o nhiêu tài s n  mà vẫn  h n   ược  ợi  ch  N ược  ại  tu  c   

c i  à v  thườn   thế nhưn   nếu c  th   ố th   thì s   ược v   ượn  

 ợi  ch  Nếu v    tại s o vẫn c n   n s n   h n  ch u  ố th   

N ười tr   ại qu n s t trên thế  i n c  nh n  n ười trì  iới   học 

r n      văn   o   c  ượn  c   nh n  u ên trì  iới     văn nà  mà 

 ược qu  v       h n  tu   ược qu  v  như thế  vẫn  h n  n ăn 

ch n   oạn trừ  ược qu    o  h  não c   s    i  h t  Nếu như c c 

v       h n    thiếu thốn nh n  phươn  tiện như ph n  nhà  qu n 

 o  thức ăn uốn    iườn  chiếu  thuốc m n       à  ều  o nh n 

 u ên  ời trước  h n  ch u  ố th   C n nh n  n ười ph   iới  nếu 

ư   àm việc  ố th   n ười    tu   ọ  vào n ạ quỷ  ho c súc sinh  

vẫn thườn   ược ăn uốn  no      h n     thiếu thốn  

Thiện n m tử! N oài ph p  ố th    h n  c  ph p nào   m  ến h i 

qu    o: m t  à t  tại  h i  à  i i tho t  C n như n ười trì  iới  tu  

 ược sinh  ên trời  nhưn  vì  h n  tu t p  ố th    h n   ược ăn 

nh n  m n n on th  thắn   c n  nh n  tr n  sức thượn   iệu  

N ười tr  nên qu n s t sinh tử  h n  c   ờ  ến  s  vui c    ố th  

cũn  như v    r n   ớn  h n  c   ờ  ến  B i v    ph i nên  ố th  

 à vì muốn  oạn trừ sinh tử  chứ  h n  ph i vì muốn c u qu    o 

vui trời n ười  Lại ph i qu n như thế nà :  D   à  iàu c   ru n  

  t r n   ốn ch u thiên hạ  hư n  thọ s  vui v   ượn   t  cũn  s  

vẫn  h n  th   mãn  Cho nên t  ph i vì qu  vui v  thượn  mà  àm 

việc  ố th    h n  nên vì qu  vui trời n ười  Vì s o  Vì s  vui trời 

n ười  à v  thườn    à c   iới hạn   

Thiện n m tử! Nếu c  n ười cho r n :  N ười th   n ười nh n  

c n  n ười thọ qu    o c   s   ố th   ều  à năm  m  mà năm  m 

 à ph p v  thườn   như v      th n năm  m  ố th  nà    i  à n ười 

thọ nh n qu    o c   s   ố th   Tu   h n  c  n ười thọ nh n qu  

  o  ố th   thế nhưn   qu    o  ành vẫn  h n  hoại  iệt   o     

 iết r n   h n  c  n ười  ố th    h n  c  n ười thọ nh n qu    o 

c   s   ố th     h i nên h i n ược  ại n ười    như s u:  C  

n ười  ố th  c n  n ười thọ nh n h    h n    Nếu họ tr   ời:  Bố 

th  tức  à s   ố th   c n n ười thọ nh n tức  à n ã   Nên n i với họ 



r n :  L p trườn  t i cũn  v     ố th  tức  à s   ố th   c n n ã tức 

 à năm  m    

Nếu họ h i:  S u  hi năm  m c   n ười  ố th    nơi         iến 

 iệt  thì  i  à n ười thọ qu    o c   s   ố th    nơi  i    Thì nên 

tr   ời:  Hã  chú   n h   t i s   i n  cho  n   iết  Hạt  iốn   à 

thườn  h   v  thườn   Nếu  n  n i  à thườn   tại s o  hi nẩ  r  

m m  hạt  iốn   ại    h    iệt   Nếu  ối phươn  th     p  u n c   

họ  h n   ún     n cho r n  hạt  iốn   à v  thườn   thì nên h i 

 ọn họ r n :  Nếu hạt  iốn   à v  thườn   tại s o  ại c  th  nẩ  

m m  hi  ược  nh s n     n ph n  tưới nước  v v      Nếu  ọn họ 

cho r n :  Hạt  iốn  tu  v  thườn     i  o s  chăm s c nên nẩ  

m m  sinh qu    Thì nên tr   ời  ọn họ r n :  Năm  m cũn   iốn  

như thế   Nếu  ọn họ  ại cho r n :  Tron  hạt  iốn   trước     ã 

c  m m  c n s  chăm s c    n ph n  tưới nước  v v     ch   à  i u 

nh n    iều nà   h n   ún ! Vì s o  Vì  i u nh n  h n   àm cho 

m t v t tăn  trư n  h   t n  i m  thế nhưn   hiện n    s  chăm 

sóc, bón ph n  ại  àm cho hạt  iốn  nẩ  m m  sinh qu   nên  iết 

v t trước vốn  h n  mà n   c   Nếu n i:  Li u nh n c  h i  oại  

m t  à nhiều  h i  à  t  Nhiều ắt th    ớn   t ắt th   nh    iốn  như 

thắp   n    n  ớn thì  nh s n   ớn    n nh  thì  nh s n  nh      y 

 à  iều s i   m  Vì s o  Giốn  như hạt  iốn        n   o nhiêu 

ph n  tưới   o nhiêu nước  cũn   h n  th  tron  m t n à  c o 

  n  h   c o hơn m t th n n ười  Nếu  ọn họ  ại cho r n :  Li u 

nh n tu  c  h i  oại  nhưn  c n ph i  ún   úc mới ph t sinh hiệu 

qu   Li u nh n ch nh     hiệu qu   ớn   i u nh n phụ     hiệu qu  

nh    o     t i cho r n   i u nh n  h n  tăn  thêm    iều nà  

 h n   ún ! Vì s o  Vì  ọn họ ch p trước r n  c c ph p  à thườn  

h n   Do      h n  th    p  u n như thế  ược  

Thiện n m tử! Hạt  iốn   h n  ph i  à m m  tu  c   h c  iệt  

nhưn  vẫn c  s  tươn  tục  i   h i  ên  Năm  m cũn   iốn  như 

thế   

Thiện n m tử! Do   n  năn  c   hạt sinh r  m m   o   n  năn  

c   m m sinh r  cành   o   n  năn  c   cành sinh r       o   n  

năn  c      sinh r  ho    o   n  năn  c   ho  sinh r  qu   Th n 

năm  m c   m t c i chu  n thành th n năm  m c   năm c i cũn  



 iốn  như thế  Nếu như cho r n :  N ười tạo n hiệp  h c với 

n ười thọ   o    thì      à   p  u n c   n oại  ạo  chứ  h n  ph i 

c   t   Vì s o  Tron  ph p c   n oại  ạo  n ười tạo n hiệp  à c i 

n ã  c n n ười thọ   o  à c i th n hiện  ời  mà  h n  n i r n  

n ười tạo n hiệp  h c với n ười thọ   o  N ười trì  iới  h n  s t 

s nh  tức  à c i n ã   o nh n  u ên trì  iới nà   ược th n tướn  

tr n  n hiêm  nếu v   thì n ười thọ   o  h n  c  nh n  c n n ười 

tạo n hiệp  h n  c  qu   L p  u n trên c   n oại  ạo c  nh n  

 iều   m   i như v    C n nếu  ọn họ cho r n :  Nếu c i n ã tạo 

n hiệp mà c i th n thọ qu    o  thì tươn  t  như v    n ười nà  

tạo n hiệp  n ười  h c thọ   o   Nên h i  ọn họ r n :  C i th n 

 h c với c i n ã  C i th n hư n   ụn  s  ăn uốn     phục c n   ồ 

tr n  sức  Nếu thọ  ụn  nh n  thức ăn     ưỡn  s   ược hồn  hào 

 h   mạnh  nếu ăn m n thiếu  inh  ưỡn  s     ốm  ếu   nh   o  

Nếu s  hồn  hào    nh   o c   th n   c  à ph p nh n  u ên  thì 

c i n ã s   ược c i  ì   Nếu họ n i:  C i n ã s   ược s  vui 

sướn  h      s u  o  thì tại s o  ại  h n  ph i  à n ười nà  tạo 

n hiệp  n ười  h c thọ   o   V  như c  n ười ăn  ơ s      tăn  

 i  sức   c  s u m t thời  i n  nhờ ăn  ơ s   mà  ược hồn  hào 

 h   mạnh  c  n ười ốm  ếu  th   n ười     iền sinh t m ư  th ch  

thử h i  n ười ốm  ếu    c  nh n s  vui th ch    mà  ược hồn  

hào  h   mạnh h    h n   Nếu  ọn họ tr   ời   h n    thì c i n ã 

cũn   iốn  như v    C i th n tạo n hiệp  c i n ã  àm thế nào  ược 

qu    o  Vì s o  Vì c  s   h c  iệt  i   th n và c i n ã   h t 

ph p  h n   iốn  như  iến  i i c    ọn n oại  ạo  Năm  m thọ 

qu    o  o s  tạo n hiệp c   ch nh mình  

Thiện n m tử! Nếu c  n ười cho r n :  Năm  m  à v  thườn   cho 

nên năm  m c i nà   h n   ến c i  h c  mà vẫn c  s  thọ   o   

 iều nà   h n   ún   Vì s o  Tron   h t ph p  ho c c   hi n i: 

 N ười tạo n hiệp cũn  tức  à n ười thọ   o   ho c n i:  N ười 

tạo n hiệp  h c n ười thọ   o   ho c n i:  Kh n  c  n ười tạo 

n hiệp cũn   h n  c  n ười thọ   o   N i  N ười tạo n hiệp tức 

 à n ười thọ   o   c  n hĩ   à năm  m thọ nh n qu    o  o s  tạo 

n hiệp c   chi nh mình; n i  N ười tạo n hiệp  h c n ười thọ 

  o   c  n hĩ   à  úc  àm th n n ười tạo n hiệp   ược qu    o sinh 



 àm th n trời    hư n   ho i  ạc; c n n i:  Kh n  c  n ười tạo 

n hiệp cũn   h n  c  n ười thọ   o   c  n hĩ   à t t c   ều  o 

nh n  u ên h   mà c   vốn  h n  c  t  t nh   àm  ì c  n ười tạo 

n hiệp  n ười thọ   o  Nếu  ọn họ cho r n :  Nếu n ười tạo 

n hiệp  h c n ười thọ   o  tại s o  ại n i  ến s  tươn  tục  h n  

 i n  oạn  i   n ười tạo n hiệp và n ười thọ   o    iều nà  

 h n   ún   Vì s o  V  như    thuốc   c vào tron  s    s u    

  m s   nà  tinh  u ện thành  ề hồ  thì  ề hồ nà  vẫn c  th   iết 

n ười  S   tu   h c với  ề hồ  nhưn  vì c  s  sinh trư n  trước 

s u tươn  tục  h n   i n  oạn  từ  i i  oạn s    ến  i i  oạn  ề 

hồ  cho nên  ề hồ c  th   iết n ười  Năm  m cũn   iốn  như thế  

tu  c  s   h c  iệt  nhưn  vì s  sinh trư n  trước s u tươn  tục 

kh n   i n  oạn  cho nên c  th  n i  ho c n ười tạo n hiệp  h c 

n ười thọ   o  ho c n ười tạo n hiệp  à n ười thọ   o  ho c  h n  

c  n ười tạo n hiệp  ẫn n ười thọ   o  Nếu  ì  năm  m  s   h n  

c  n ã và n ã s   T t c  chún  sinh    s   iên   o ch  mờ t m 

linh  cho nên ho c n i sắc tức  à n ã  nhẫn  ến  ho c n i thức tức 

 à n ã  Ho c c  n ười cho r n :  Lì  năm  m c  c i n ã riên  

 iệt        à  iều phi     Vì s o  Tron   i o thu ết c    ức  h t  

sắc  m  h n  ph i  à n ã  Tại s o như v    B i vì sắc ph p  à vô 

thườn    h n  c  tạo t c   h n   ược t  tại  cho nên  ốn  m  i  

 h n  ph i  à n ã s ; nhẫn  ến thức  m cũn   iốn  như thế  Do 

nh n  u ên h   hợp mà c  ph p  h c sinh r    ọi  à c  n ười tạo 

t c  nhưn  th c s   h n  c  n ười tạo t c  Lại n     o nh n  u ên 

h   hợp mà c  ph p  h c sinh r    ọi  à c  n ười thọ   o  nhưn  

th c s   h n  c  n ười thọ   o  Cho nên  ọi  à  h n  c  n ười 

tạo n hiệp   h n  c  n ười thọ   o  Nếu như  ọn họ cho r n : 

 Nếu n ười tạo n hiệp  h c n ười thọ   o  như v   h i n ười 

khác nh u   ều  à năm  m  tại s o n ười nà  tạo n hiệp mà n ười 

 i   h n  thọ   o    iều nà   h n   ún   S   h c nh u c  h i 

 oại: m t  à th n th   h c nh u  h i  à tên họ  h c nh u  V  như c  

h i n ười  m t tên  à  h t  ắc  h i tên  à Thiên  ắc  H i n ười 

này vì th n th  và tên họ  ều  h c nh u  cho nên th n th  và n  n 

n    h c nh u  Vì th n th  và n  n n    h c nh u nên s  tạo 

n hiệp c   họ cũn   h c nh u  Vì s  tạo n hiệp  h c nh u  cho 



nên tu i thọ  tướn  mạo  sức   c  s   n vui  tài ăn n i   ều  h c 

nhau, vì thế   h n  th  nào c  trườn  hợp  n ười tên  h t  ắc tạo 

n hiệp  mà n ười tên Thiên  ắc thọ   o  Tu  c  h i  ều  à s  t  

hợp c   năm  m  thế nhưn  ch  c    nh và sắc  à  iốn  nh u  c n 

   ph n  i : thọ  tư n   hành  ều  h c  iệt  Vì s o  V  như tron  

lúc n ười tên  h t  ắc hư n  thọ vui sướn   thì n ười tên Thiên 

 ắc   n  nhẫn thọ  h  s ; ho c   n   úc  h t  ắc   n  sinh  h i 

t m th m   m  thì Thiên  ắc   n  sinh  h i t m s n h n  Vì thế 

 h n  th  n i h i n ười  à  iốn  nh u  D nh và sắc c   h i n ười 

tuy  iốn  nh u  nhưn  trên th c tế c  s   h c  iệt; ho c  i    h t 

 ắc  à n ười    trắn   c n Thiên  ắc  à n ười      n  Nếu cho 

r n  h  tên  ọi  iốn  nh u thì ph i c  c n  m t   n hĩ   như v   

 hi m t n ười  ược sinh r  thì t t c  n ười  h c cũn    n   ược 

sinh r    hi m t n ười chết thì t t c  nh n  n ười  h c c n  chết! 

Nếu  ọn họ  h n  thừ  nh n  iều nà  thì ph i  ồn    với qu n 

 i m s u:  N ười tạo n hiệp  h n   h c với n ười thọ   o   Nếu 

 ọn họ cho r n :  C c  n  n i n ười tạo n hiệp  h c n ười thọ 

báo, chún  t i cũn  n i như thế  n ười tạo n hiệp  h c n ười thọ 

  o  Nếu c  h i  ều cho r n  n ười tạo n hiệp  h c n ười thọ   o  

thì c c  n  cũn   ã mắc vào   i c   chún  t i  Tại s o c c  n  

 h n  t  th     i mình  mà  ại qu  tr ch chún  t i    iều nà  

khôn   ún   Vì s o   h t ph p  ề c p  ến s   h c  iệt  c  h i 

 oại: m t  à phút chốc sinh r   rồi tron  phút chốc  iến  iệt  h i  à 

phút chốc sinh r   nhưn   h n  ph i phút chốc  iến  iệt  B i vì s  

sinh  h i  h c nh u  nên s   iến  iệt cũn   h c nh u  B i thế, 

 h t ph p cho r n :  N ười tạo n hiệp  h c n ười thọ   o   ho c: 

 N ười tạo n hiệp tức  à n ười thọ   o    iều nà   h n   iốn  

như   i   m c    ọn họ  V  như c  n ười muốn  ốt  àn     n  iện  

m t cụm  ử  vào   m c   h   Vì cụm  ử   ã  àm nh n  u ên cho 

  m  ử  ch     n r     m  ử  c  th  ch     n m t trăm h   hơn 

m t trăm   m  Khi n ười trư n   àn   ắt  ược  ã  ốt  àn     n 

h i hắn t :  Ôn   à    tàn  c  L   o  ì mà  n   ại thiêu h    àn  

nà    Gã    tr   ời:      th c  h n  ph i  à t i  ốt  Tại s o    m 

 ử  mà t i n m   ã    tắt từ   u  Ch  mà n   ốt  ch   à m t nắm c   

B    iờ t i s   ồi thườn  cho  n  h i nắm c   C n nh n  ch  



 h c  t i  h n  ph i  ồi thườn    Lúc      n  trư n   àn  n i với 

 ã   :   ồ n u! Do   m  ử  nh  c    n  ch     n r  mà  ã thiêu 

rụi c  m t v n  từ m t trăm   m  ến h i trăm   m       ều  à  o 

  i  n    àm s o mà  h n   ồi thườn !  Tu   iết r n  n ọn  ử  

  u tiên  h c với n ọn  ử  s u nà   thế nhưn    o s  nối tiếp 

 h n  n ừn   thành thử  ã  ốt  àn  nà  ph i ch u t i  

C c việc thiện  c  o năm  m tạo r  cũn   iốn  như thế! Năm  m 

 úc thọ   o  tu   h n  ph i  à năm  m  úc tạo n hiệp  nhưn  vì s  

sinh trư n  tươn  tục  h n   i n  oạn  cho nên    s  thọ   o  V  

như c  n ười   nh cu c với n ười  h c  à  nh t  c  th  c m n ọn 

 uốc  i    n oài trăm   m mà  uốc vẫn  h n  tắt  Nếu như  i 

 h n   ến trăm   m mà  uốc tắt  thì ph i  ồi tiền cho n ười  i ; 

nếu như  i n oài trăm   m thì n ười  i  ph i chun  tiền  N ười 

c m  uốc  s u  hi  i n oài trăm   m   iền   i n ười  i  chun  

tiền  N ười  i    n n i:  N ọn  ử   úc  n   h i hành  ã    tắt từ 

  u   h c với n ọn  ử  cuối c n    úc r  n oài  h i trăm   m   àm 

s o  n   ại c  th    i chun  tiền   N ười c m  uốc   n tr   ời: 

 N ọn  ử    u tiên tu   ã    tắt  nhưn  c  s  sinh trư n  tươn  tục 

từ    cho  ến       C  h i n ười      i cũn  c     c   Vì s o  H i 

s    p  u n  N ười tạo n hiệp tức  à n ười thọ   o    N ười tạo 

n hiệp  h c n ười thọ   o   ều  ún  c   Cho nên c  h i  ều 

 h n  c    i  B i v    nếu c  n ười cho r n :  Năm  m cũn  như 

thế  n ười tạo n hiệp tức  à n ười thọ   o  n ười tạo n hiệp  h c 

n ười thọ   o   C  h i  iều nà   ề u  h n  c  s i   m   

V  như s n  H n   h i  ên  ờ s n   c n  với  i n  s n    ều  ọi 

 à s n  H n   Lúc m   h  thì h i  ờ s n  c ch nh u r t    vì nước 

s n    n   ên   ến m   thu thì h i  ờ s n  c ch nh u r t   n  Tu  

hình tướn  c   con s n   h n  nh t   nh   úc nước  ớn  úc nước 

nh   nhưn  mọi n ười  ều vẫn  ọi  à s n   Ho c nếu c  n ười n i: 

      h n  ph i  à con s n    thì n ười tr  nên tr   ời r n :      à 

con sông, mà cũn   h n  ph i  à con s n    N ười tr  th   r n  

năm  m cũn   iốn  như thế   n ười tạo n hiệp tức  à n ười thọ 

  o  n ười tạo n hiệp  h c với n ười thọ   o   Nếu  ọn họ cho 

r n :  H i  ờ s n   à   t   i n  nước  à nước  c n th n s n  

chiùnh là con sông    iều nà   h n   ún   Vì s o  Nếu th n s n  



 à con s n   tại s o  ại n i s n  tron   s n   ục  c   ờ  ên nà    ờ 

 ên  i    i    i n  s u cạn  ch    ến  i n  ớn  c  th  qu   ược  

ho c  h n  qu   ược  V  như  nếu c  c   cối  ắt c  quỷ th n cư 

trú  nếu như  h n  c  c   cối  quỷ th n cư trú nơi nào  S n  và 

th n s n  cũn   iốn  như v    Cho nên  h i  ờ s n    i    i n   

tu n t   h n   i n  oạn   ều  ọi  à s n   Do      c  th  n i r n  

n ũ  m cũn  v    vừ   iốn  vừ   h c  V  như c  n ười chửi r   

   qu ền thế  nh n vì  c  hẩu mà    c m ch n  C p ch n th c r  

 h n  phạm t i  c  hẩu  nhưn   ại    c m   o     c  th  n i chắc 

r n  n ười tạo n hiệp  h c n ười thọ   o  ho c n ười tạo n hiệp 

tức  à n ười thọ   o  Ch  c  n ười tr  mới c  th  n i:  N ười thọ 

n hiệp tức  à n ười thọ   o  n ười tạo n hiệp  h c n ười thọ   o   

V  như         c c  u ên như  i    n    u   ử   nh n c n   v v     

hợp  ại mới  ọi  à  nh   n  Nếu  n  cho r n   nh   n mờ t    iều 

nà   h n   ún   Vì s o  Mờ nên  h n  t   t  nên  h n  mờ   o 

tu n t  s nh  iệt nên  ọi  à   n mờ t   Nếu  n  cho r n   nh   n 

 à v  thườn   c n   u  à thườn     u nhiều   n t     u  t   n mờ  

 iều nà   h n   ún   Vì s o  D u cũn   à v  thườn   c   úc cạn  

 úc     ốt  Nếu   u  à thườn   thì ph i c  h i niệm trước s u  h n  

 iến   i  và nếu như v    thì   u  àm s o c  th      ốt cạn  ược  

B i thế  n ười tr  c  th   n i r n   nh   n tức  à   u   nh   n  h c 

với   u  N ũ  m cũn  như thế  Ánh   n v  cho  ục nh p  c n   u 

v  cho n hiệp  Do nh n  u ên n hiệp cho nên năm  m  c  tăng có 

 i m  c      c   i   Lại như c  n ười n i tiến           tiến    

       ược n i  úc   n sơ   ã t n vào qu   hứ   u    rồi  hiện n   

 h n  c n  nhưn   o n ười  ời tru ền  ạ  nh u   ời nà  qu   ời 

 i   h n   i n  oạn  cho nên vẫn  ược  ọi  à tiến           N ười 

tr  cũn  n i  à tiến           ho c n i  h n  ph i tiến           

N i ph i h   n i  h n  ph i  c  h i  ều c      

N ũ  m cũn  thế  c  th  n i r n  n ười tạo n hiệp tức  à n ười thọ 

  o  ho c n ười tạo n hiệp  h c với n ười thọ   o  Lại như  c  

m t c  phú   h n  n ười  ế thừ   i  s n   hi mệnh chun  tài s n 

   ch nh qu ền t ch thu  C  n ười  ến n i:  Tài s n     à thu c về 

t i   Nhà chức tr ch h i:  Tài s n c   n ười  i   àm s o thu c về 

 n    N ười    n i:  T i  à ch u      ời c   n ười chết   ế tiếp 



 h n  n ừn   tại s o tài s n  ại  h n  thu c về t i   Nhà chức 

tr ch  iền n i:   ún  như  ời  n  n i  tài s n nà  thu c về  n    

N ười tr  n i r n :  N ũ  m cũn  thế  N ười tạo n hiệp tức  à 

n ười thọ   o  ho c n ười tạo n hiệp  h c với n ười thọ   o   

Như  n  cho r n :  N ũ  m tạo n hiệp  s u  hi hoàn thành  

n hiệp     ã tr  thành qu   hứ  thế nhưn  th n vẫn c n tồn tại  

n hiệp vừ  tạo  h n  c  ch  nươn  t    nếu n hiệp  h n  c  ch  

nươn  t    tức  à  h n  c  n hiệp  nếu thế  tại s o  hi m t th n 

này, lại ph i thọ   o    iều nà   h n   ún ! Vì s o  T t c  

n hiệp qu   hứ  ph i  ợi  úc thọ th n  và thời tiết nh n  u ên  v  

như c   qu t s nh qu  qu t  trước chu  s u n ọt  N ười t  vì muốn 

 ược qu t    n trồn  hạt qu t  Hạt qu t  th n  nhành      ho   qu  

mới s nh  ều  h n  chu    ợi  ến  úc qu  qu t ch n mới c  m i 

chu   V  chu  nà   h n  ph i trước  h n  n   c    cũn   h n  

ph i  h n  c  nh n  u ên  mà  à  o nh n  u ên c   qu  qu t 

trước  N hiệp c   th n  hẩu   cũn   iốn  như v    

Nếu h i n hiệp    trụ   nơi nào  nên  iết n hiệp    trụ   qu   hứ  

 ợi thời tiết nh n  u ên  c n   úc thọ th n  mà ph t  h i qu    o  

Giốn  như n ười uốn  thuốc  qu  m t  oạn thời  i n  thuốc tu     

tiêu h    thế nhưn    ún   úc vẫn ph t sinh t c  ụn  như sức   c  

tr n   iện  v v    N hiệp th n  hẩu   cũn   iốn  như v    ph t 

  n   on  thì  iến vào qu   hứ  thế nhưn    ến  úc nh n  u ên 

ch n muồi s  ch u qu    o  Lại như  ứ  tr  học nh n   iều   u 

tiên tron   ời  tu   hi   n  học  m i niệm  ều tr  thành qu   hứ  

nhưn     c  tr i qu  c  trăm năm  cũn   h n  quên nh n   iều  ã 

học  N hiệp qu   hứ cũn   iốn  như thế  tu   h n  ch  nươn   

nh n  u ên thời tiết ch n muồi s  thọ qu    o  Cho nên n i r n  

n ười tạo n hiệp  h n  ph i n ười thọ   o  nhưn  cũn   h n  

 h c n ười thọ   o  N ười nào th n   ạt  ược  iều nà   s   ược 

qu  v  V  thượn   

Thiện n m tử! Nếu n ười nào  ối với th n  mệnh  tài s n    n tiếc 

 h n  ch u  ố th   thì  ọi  à n ười   n s n  Nh n  n ười nà   m 

ch t t m  h n   ố th    h n   iết thươn    t          o t ch  i  

c   c i    tìm   c phước  iền  thế nhưn    hi  ã   p  ược thì  ại 

tìm   i c   họ  t  n hĩ tài s n       n   h  nhọc  nếu   m cho 



n ười  h c mình s      h  s   ho c cho r n   h n  c  nh n qu   

 h n  c  s   ố th   cũn   h n  c  n ười thọ nh n;  ại c  n ười  m 

lòng mến tiếc vợ con qu ến thu c    n m t tiền c      c u   nh  

cho r n  tài s n  à  ền chắc       ọi  à nh n  n ười   o  iết  ẩn 

th u  S   ẩn th u nà   àm nhơ nhớp t m thức c   chún  sinh   o 

nh n  u ên nà   tài v t c   n ười  h c  họ c n  h n    m   m  ố 

thí, huốn  chi  à tài v t c   chi nh họ   

N ười tr   àm việc  ố th    h n  ph i vì muốn  ược   o ơn   h n  

ph i vì mon  c u phụn  s    h n  ph i vì  ênh v c nh n  n ười 

  n s n th m   m   h n  ph i     ược mọi n ười  iết  ược tiến  

tốt   h n  ph i vì sợ hãi   h n  ph i vì c u cạnh n ười  h c  

 h n  ph i    tr nh hơn thu    h n  ph i vì sợ m t c     h n  

ph i vì muốn tăn   i  c   c i   h n  ph i vì  h n    n   ến  

 h n  ph i vì s  qu    nh c    i  t c  cũn   h n  ph i vì muốn 

n ười  h c   n  ũi mà  ố th   N ười tr   àm việc  ố th  vì thươn  

  t chún  sinh  vì muốn  àm cho mọi n ười  ược s   n  ạc  vì 

muốn n ười  h c học t p hạnh  ố th   vì muốn th c hành nh n  

hạnh mà c c   c Th nh nh n  ã  àm  vì muốn  iệt trừ c c phiền 

não  vì muốn  oạn trừ h u   u  chứn  nh p Niết  àn   

Thiện n m tử! Bồ t t  àm việc  ố th       ì   ốn ph p  c:     ph  

 iới      n hi n ờ      tà  iến        n s n  Lại c  năm ph p:     

 úc  ố th   h n  chọn n ười  ức hạnh h    h n   ức hạnh       úc 

 ố th   h n  n i việc thiện  c       úc  ố th   h n      chọn ch n  

t nh       úc  ố th   h n  coi thườn  n ười  in       úc  ố th  

 h n  th   mạ chửi r    Lại c     việc   àm cho n ười  ố th  

 h n   ược qu    o th  thắn :     mới   u   nh cho nhiều  s u  ại 

cho  t           ồ v t hư   u   m  ố th       s u  hi  ố th  s nh 

  n  hối h n   

Thiện n m tử! Lại c  t m việc   àm cho n ười  ố th   h n   ược 

qu    o th  thắn :      ố th   on   tìm   i n ười nh n;      úc  ố 

th   t m  h n   ình   n ;      ố th   on    êu c u n ười nh n 

phục vụ cho mình;      ố th   on   h   t   h n mình;     trước n i 

 h n  c   s u    mới  ố th ;  6   ố th   on   th   mạ chửi r  ;  7  

 ố th   on     i tr   ại   p   i;  8   ố th   on    h i t m n hi n ờ  



Nh n  n ười  ố th  như v    ắt s   h n   ược   n  ũi chư  h t 

c n  c c   c Hiền thánh. 

Nếu   m  ồ v t        sắc  hươn   v    úc   ố th  cho n ười  h c  

 ọi  à  ố th  th nh t nh; nếu  ồ v t  ố th  c   ược  ún  như ph p  

 ọi  à  ố th  th nh t nh; nếu  iết r  tài v t  à v  thườn    h n  th  

 i    u    n   m  àm việc  ố th    ọi  à  ố th  th nh t nh; nếu vì 

muốn  iệt trừ phiền não mà  ố th    ọi  à  ố th  th nh t nh; nếu vì 

muốn th nh t nh t  t m mà  ố th    ọi  à  ố th  th nh t nh; nếu c  

th  qu n s t  i  à n ười  ố th    i  à n ười nh n   ố th  v t  ì   o 

nh n  u ên  ì mà  ố th   s   ố th  tức  à mười h i nh p  n ười 

nh n  n ười cho  v t  ố th  tức  à mười h i nh p  nếu n ười  ố th  

c  th  qu n s t như v     ọi  à  ố th  th nh t nh  Lúc  ố th    ối với 

c c   c phước  iền  s nh   n  ho n hỷ   iốn  như c c   c phước 

 iền n u ện c u c n   ức  t  cũn  ph i n u ện c u c n   ức 

 h n  n ừn  n h   Bố th  cho vợ con  qu ến thu c  t i tớ  nên sinh 

  n  thươn    t;  ố th  cho n ười n h o  hốn  vì muốn  iệt trừ s  

 h  não cho họ  Lúc  ố th   h n  c u qu    o thế  i n   ố th     

 iệt trừ s   iêu mạn   ố th  với t m nhu h     ố th      ược  ì     

c i   ố th  vì c u mon  s   i i tho t v  thượn    ố th  vì  ã qu n 

s t th m s u  ườn  s nh tử nhiều t i   i   ố th  mà  h n  màn  

 ối tượn  c  ph i  à phước  iền h    h n   n ười nào c  th   ố th  

như v    nến  iết phước   o s   h n  rời n ười      iốn  như tr u 

n h  qu n qu t  ên tr u m   

Nếu c  t m mon  c u qu    o c   s   ố th   thì ch n   h c  ì s  

  i ch c   chợ  ú   Giốn  như vì th n mệnh mà c   c   trồn  trọt 

sinh sốn   t   m i  oại hạt  iốn   mà  ược cây trái khác nhau. 

N ười  ố th  cũn   iốn  như thế  t   vào v t  ố th  và n ười nh n 

mà  ược phước   o  h c nh u  Nếu như n ười nh n  s u  hi thọ 

nh n s   ố th   tăn  trư n  thọ mệnh  nh n sắc  sức   c   n vui  

 iện tài  thì n ười  ố th  cũn   ược năm qu    o như thế! 

Nếu  ố th  cho súc s nh   ược phước   p trăm   n;  ố th  cho    

ph   iới   ược phước   p n àn   n;  ố th  cho n ười trì  iới   ược 

phước   p mười vạn   n;  ố th  cho n oại  ạo  ã     ục   ược 

phước   p trăm vạn   n;  ố th  cho   c Tu  à hoàn hướn    ược 

phước   p n àn ức   n;  ố th  cho   c Tu  à hoàn   ược phước v  



 ượn ;  ố th  cho   c Tư  à hàm hướn    ược phước v   ượn ; 

nhẫn  ến  ố th  cho  ức  h t  cũn   ược phước v   ượn   

Thiện n m tử! N   t  vì  n  mà ph n  iệt c c  oại phước  iền  mà 

n i r n   ố th   ược phước   p trăm   n  nhẫn  ến  ược phước v  

 ượn   Nếu c  th  ch  t m ph t   n  thươn    t r n   ớn   ố th  

cho súc s nh  ho c chu ên t m cun    nh cún   ườn  chư  h t  

h i phước   o nà    n  nh u  h n   h c  N i  ược phước   p 

trăm   n  n hĩ   à  như   m thọ mệnh  nh n sắc  sức   c   n vui  

 iện tài   ố th  cho n ười  in  thì s u    n ười cho s   ược thọ 

mệnh  nh n sắc  sức   c   n vui   iện tài  m i m i  ều   p trăm 

  n  nhẫn  ến v   ượn   cũn   iốn  như v    Cho nên tron   hế 

kinh, ta c  n i:  T   ố th  cho  n     Lợi  h t   n     Lợi  h t 

cũn   ố th  cho t   thế nhưn  t   ược nhiều phước hơn  n       

Ho c c  n ười n i:  Nếu n ười nh n  àm  c  n ười cho s     t i   

 iều nà   h n   ún   Vì s o  N ười cho   úc  ố th   vì muốn trừ 

 iệt s   h  não cho n ười  in  chứ  h n  ph i muốn tạo t i  vì thế 

n ười cho ph i  ược phước   o! N ười nh n   n  c    ố th   àm 

 c  t  mình tạo t i   h n  c n hệ  ì  ến n ười cho  N ười  ố th   

nếu   n  nh n  v t qu    u     ố th   s u    s   ược  un  mạo 

trang n hiêm  mọi n ười  ều ư  mến  tiến  tốt  ồn     mọi s  

mon  c u  ều như    sinh vào   n    i c o qu    h n  th   ọi     

 à  c   o  tại s o  ại n i th  ch     t i  N ười cho s u  hi  ố th   

vui v   h n  tiếc nuối    n  ũi n ười  ành   iàu s n  t  tại  sinh 

vào  i   ình qu  t c   ược s  vui n ười  trời  nhẫn  ến s  vui v  

thượn    ì     t t c  mọi s  tr i  u c c   phiền não  Ch  c  n ười 

 ố th  mới c   ược phước   o như v    tại s o  ại  ọi cho r n     

 c qu    o  Th  ch  nếu c  th  t  t   mình  ố th   s   ược sinh 

vào nhà qu ền qu     p thiện tri thức  tiền c    ư   t  qu ến thu c 

  n    o  c   c i m c sức t  tiêu   n  h     m  ố th   t t c  

chún  sinh  ều vui mừn  mon   ược th   m t  th   rồi cun    nh 

t n trọn   c  n ợi  N ười  ố th   ược qu    o tốt   p như v    s o 

 ại cho  à    thọ  c   o  Th  ch  nếu   m c   c i th nh t nh  ố th   

nhờ nh n  u ên    c   c i   ho  ụn tràn      sinh vào nhà qu ền 

qu   qu ến thu c nhiều v   ượn   th n  h n   ệnh  h   t m  h n  

sợ hãi  o  uồn  t t c  tài s n s  h u  ch nh qu ền  tr m cướp   ử  



ch    nước tr i   ều  h n   àm t n hoại  Gi  sử c  m t m t c   

c i  cũn   h n  s u não  Tron  v   ượn   ời th n t m  n  ạc  Tại 

s o cho r n  thọ  c qu    o  Nếu như   úc chư   ố th   ph t   n  

tin tư n  vào c n   ức c   s   ố th    úc  ố th    n  ho n hỷ  s u 

 hi  ố th   tron    n   n  ạc  thì  úc   n  tìm c u tài v t     ố th   

 úc  i   ìn tài v t  ợi  ố th    úc   n  ố tài v t   ều  h n  c m 

th    h  não  Nếu   n    phục  ố th   s   ược  un  mạo tr n  

n hiêm; nếu   n  thức ăn  ố th   s   ược sức mạnh v    ch; nếu 

  n    n  uốc  ố th   s   ược   i mắt s n  n ời; nếu   n     c  

 ố th   s   ược th n th   ho  mạnh; nếu   n  nhà cử   ố th   s  

 ược v t  ụn   ư  ài  N ười  ố th  s   ược qu   ành như thế  tại 

s o cho r n     qu    o   u  

Lại n    n ười  ố th  cún   ườn  cho  ức  h t  on   N ài thọ 

 ụn  h    h n  thọ  ụn   qu    o  ố th   ã  ược qu ết   nh   

Bố th  cho n ười  h c và  ố th  cho chún  tăn  c  h i  oại phước 

  o:     từ s  thọ  ụn  c   n ười nh n ph t sinh      từ c n   ức 

c   n ười nh n ph t sinh  Vì s o  Lúc th  ch   ố th   t  trừ  iệt 

 ược s    n s n c   chi nh mình;  úc n ười nh n thọ  ụn   trừ 

 iệt  ược s    n s n c   th  ch   cho nên  hế  inh c  n i:  Từ s  

thọ  ụn  c   n ười nh n  ph t sinh phước   o c   th  ch    Lại từ 

phươn   iện thọ  ụn  mà n i  nếu n ười nh n  à n ười tại  i   

  m  ố th  cho n ười  h c  n ười  ố th  cũn   ược phước   n  

như trước; nhưn  nếu n ười nh n  à n ười  u t  i   nh n  on   ại 

  m  ố th  cho v   u t  i   h c  thì phước   o c   th  ch  càn   úc 

càng tăn  trư n   Nếu như  hi  ố th   h n  c u qu    o thế  i n  

ho c  h n  vì     o tăn  trư n  phiền não mà  ố th   thì s   ố th  

s   ược qu    o th nh t nh v  thượn   tức  à Niết  àn  

Nếu c  n ười m i n à    p thệ n u ện:  Trước tiên  ố th  cho 

n ười  h c thức ăn  s u    mới   n   Nếu như vi phạm  ời 

n u ện  s   ền tài v t cho  h t   Khi vi phạm  sinh   n  h  th n  

Nếu như  h n  vi phạm  ời n u ện      tức  à nh n  u ên ph t 

sinh tr  tuệ vi  iệu  Bố th  như v    à s   ố th  th  thắn  nh t  

N ười  ố th      ược  ọi  à v  th  ch    c thượn   

Nếu như thu n th o   c   n ười  in  tron  v   ượn   ời v    i  th  

ch  s   ược t t c  s  c u như    Nếu như t m    tài v t  phước  iền 



 ều th nh t nh  thì v  th  ch  s   ược v   ượn  qu    o  ành  Nếu 

như   m   n   o  ắn   vui v   cun  c p qu n  o  thức ăn cho vợ 

con  t i tớ  thì v  th  ch     tron  tươn    i s   ược v   ượn  

phước  ức  

Nếu th   vườn ru n   ho c tron   ho c  nhiều chu t  h   chim 

ch c ăn ph   ú   ạo  nên  h i t m thươn    t  n hĩ r n :  Chim 

chu t nà  nhờ t  mà  ược sốn    N hĩ  on  vui mừn    h n  c n 

  tư n  muốn tàn hại chún   Nên  iết n ười     ược phước v  

 ượn   

Nếu vì t  th n mà m   sắm qu n     chu i n ọc  nh  ạc   ồ tr n  

sức  c c  oại  ụn  cụ  Sắm sử   on     n  sinh vui mừn   nếu chư  

  p sử  ụn  mà  ại   m  ố th  cho n ười  h c  thì n ười    về s u 

t t c  s  c u  ều  ược như    

Nếu c  n ười cho r n :  Lì  s   ố th   ược qu    o  ành        à 

 iều  h n  th  c   Kh n  c  tài v t  ho c  h n  c  n ười nh n  

ho c  h n        t m   n s n  mà thành s   ố th        à  iều 

 h n  th  c   

Nếu như c  n ười  n ười  h c chư   in mà  ã  ố th   ho c t  mình 

  n  thiếu thốn mà vẫn  ố th   ho c  in  t mà  ố th  nhiều   in  ồ 

  u mà  ố th   ồ tốt  ch  cho n ười  h c c ch c u  in  t  mình  ến 

nơi n ười  in mà  ố th   nên  iết n ười     tron   ời v    i s   ược 

nhiều  ho   u  nh n   ồ v t t m thườn   ều  iến thành tr n   o   

Nếu như vì   n cợt  ối phươn  mà  ố th   ho c  ố th  cho n ười 

 h n  ph i phước  iền  ho c tu   ố th  mà  h n  tin nh n qu   

     h n   ọi  à  ố th    

Nếu như c  n ười ch  riên   ố th  cho   c phước  iền  ớn   h n  

th ch  ố th  cho n ười t m thườn   nên  iết n ười     ời s u  hi 

 ược qu    o  s   h n  ư  th ch  ố th   

Nếu c  n ười s u  hi  ố th   sinh   n  hối h n  ho c cướp  oạt v t 

c   n ười  h c   m  ố th   n ười     ời s u  tu   ược tài v t  

thườn     tiêu h o   h n  c t  i   ược  

Nếu  àm  h  n ười th n      v t   m  ố th   n ười     ời s u tu  

 ược qu    o  ớn  nhưn  thườn      ệnh  h   

Nếu như  h n   iết cún   ườn  ch  m    ức não vợ con   àm t i 

tớ  hốn  h          c     m  ố th        ọi  à n ười  c   i    nh 



 ố th    h n  ph i  à s   ố th  c    n hĩ   N ười  ố th      à n ười 

 h n    n  thươn    t   à n ười v  ơn  tron   ời v    i tu   ược 

tiền tài tr n   o  nhưn  thườn  h o t n  t n th t   h n  th  tiêu 

  n   th n nhiều  ệnh  h   

Nếu c  n ười như ph p   n  tiền tài  ố th   tron   ời v    i s  

 ược v   ượn  phước  c  tiền c   tiêu   n   Nếu như  ố th  tiền tài 

 h n  như ph p  n ười     ời s u tu   ược qu    o  ph i nươn  

nhờ vào n ười  h c mới  ược  Nếu như n ười  i  mệnh chun   thì 

n ười    tr   ại n h o c n   

Thiện n m tử! Bố th  c  h i  oại  tài th  và ph p th   Tài th   à   c 

hạ  ph p th   à   c thượn   Thế nào  à ph p th   Nếu c  t   h o  t  

 h o ni  ưu  à tắc  ưu  à  i  c  th   ạ  n ười  h c        t n t m  

trì  iới   ố th      văn  tr  tuệ; ho c   m  i   m c cho n ười  h c 

 iên ch p  ho c t  mình  iên ch p  inh  i n c   Như L i  s u    

 ố th  cho n ười  h c  ọc tụn        ọi  à ph p th   N ười  ố th  

ph p  tron  v   ượn   ời s u  s   ược  un  nh n m   ệ  Vì s o  

Chún  sinh n h  ph p   oạn trừ t m s n   o nh n  u ên nà   

n ười  ố th  tron  v   ượn   ời   ược  un  nh n tu ệt thế  Lại 

n    chún  sinh n h  ph p  sinh   n  từ  h n  s t hại   o nh n 

 u ên nà   n ười  ố th  tron  v   ượn   ời s u   ược tu i thọ  ài 

  u  Lại n    chún  sinh n h  ph p   h n  tr m cướp n ười  h c  

 o nh n  u ên nà   th  ch  tron  v   ượn   ời s u   ược nhiều c   

c i  Lại n    chún  sinh n h  ph p  sinh   n  ư  th ch  ố th    o 

nh n  u ên nà   th  ch  tron  v   ượn   ời s u   ược sức  ho   ồi 

 ào  Lại n    chún  sinh n h  ph p   oạn trừ s   u n   un    o 

nh n  u ên nà   th  ch  tron  v   ượn   ời s u  th n  ược  n  ạc  

Lại n    chún  sinh n h  ph p   oạn trừ t m n u si   o nh n  u ên 

nà   th  ch  tron  v   ượn   ời s u   ược   n  tin s n  t   C c 

trườn  hợp trì  iới   ố th      văn  tr  tuệ  cũn   iốn  như v    Do 

     ph p th  th  thắn  hơn tài th   

Ho c c  n ười cho r n :  Con tu ph p  ành  ch   àm việc  c  Nh n 

vì n ười con tu thiện  n ười ch  s   h n      ọ  vào     ườn   c   

 iều nà   h n   ún   Vì s o  Vì n hiệp th n  hẩu   c   m i 

n ười  ều  h c nh u  



Nếu như n ười ch  s u  hi m t  ọ  vào n ạ quỷ  n ười con vì ch  

mà tu phước  thì n ười ch  s   ược ph n; c n nếu n ười ch  sinh 

vào c i trời  thì s   h n  c n n hĩ  ến nh n  v t nh n  i n  Vì 

s o  Vì c i trời c  sẵn nh n  v t tr n   o th  thắn   Nếu như 

n ười ch   ọ  vào     n ục  th n    thọ  h    h n  c n rãnh    

tư n  n hĩ  ến v t nh n  i n  cho nên  h n   ược ph n   ọ  vào 

súc s nh  ho c s nh c i n ười  cũn   iốn  như v    

Nếu như h i r n  n ạ quỷ vì nh n  u ên  ì mà  ược  Nên  iết  vì 

n ười mệnh chun    n t nh th m   m   n s n  cho nên  ọ  vào 

n ạ quỷ  S u  hi  àm n ạ quỷ  t m thườn  hối h n   i   m  ư   

tư n  n hĩ mon   ược  cho nên hoạch  ược phước   o  o s  hồi 

hướn    

Gi  như n ười tu phước    th c sinh vào c i  h c  c n t t c  

qu ến thu c  ều    sinh vào n ạ quỷ  thì t t c  qu ến thu c nà  s  

 ược phước   o  o n ười tu phước hồi hướn   Vì thế  n ười tr  

ph i nên vì  oài n ạ quỷ mà siên  tu phước  ức! 

Nếu   m qu n  o  thức ăn  ph n      n ọ  cụ  c c v t c n   n   

 ố th  nh n   h t sĩ   n c n  như s  m n   à    m n  v v       n  

c n   ức nà  chú n u ện cho  oài n ạ quỷ  ược phước   o  và 

nhờ thế   c c   nh n  u ên  ố th  chú n u ện nà   nh n  n ười 

 ọ  vào n ạ quỷ s   ược thế   c  ớn  Th  ch   ố th    o nhiêu  thì 

họ  ược hư n      nhiêu phước   o  Vì s o  Vì ch  th c sinh  à 

như thế  

Thức ăn c    oài n ạ quỷ  h n   ồn ; ho c ăn m   ho c ăn phẩn  

ho c ăn m u  ơ   ồ th  mử    hạc nh   Nếu như  ược s   ố th  

vừ  n i trên  thì t t c  m n ăn c   họ s   iến thành màu sắc  inh 

  p  m i v  thơm tho  

Nếu   m nước c n rử    t  ố th  cho nh n   oài c  th    n   ược  

nhưn   ại    n ười  h c n ăn ch n   àm cho nh n   oài  i  rốt 

cu c  h n   ược ăn  tu  thế  n ười  ố th  vẫn  ược phước   o  Vì 

s o  Vì n ười  ố th  c    n  thươn    t  

Nếu như cún  tế quỷ th n thì  i  à n ười thọ hư n    iều nà  t   

vào nơi chốn c   ch  thờ t      Nếu như   n rừn   thì thọ th n 

hư n ;   n s n     n suối    n  iến   rừn  núi  ụ   t  v v     cũn  

 iốn  như v     h n n ười cún  tế cũn   ược phước  ức  Vì s o  



Làm cho n ười thọ nh n s nh   n  vui mừn    hước c   việc cún  

tế c  th    o h  th n mạn   tài s n  

Nếu cho r n  s t sinh    tế t  s   ược phước   iều nà   h n  

 ún ! Vì s o  Chư  từn  th   n ười thế  i n trồn  hạt c       n 

mà  ại sinh c   chiên  àn  ho c  iết hại sinh mạn  c   chún  sinh 

mà  ại  ược phước  ức  

Nếu như muốn tế t   nên   n  hươn   ho   s     ạc  t   thuốc m n  

C     thời  i n c u phước cho n ười m t: th n  h i m    u n  

th n  năm m   hạ  và th n  ch n m   thu  

Nếu   m ph n      n ọ  cụ  thuốc m n  vườn  rừn    o   iến   

tr u   ê  voi  n     c c  oại  ồ   n    ố th  cho n ười  h c  s u  hi 

 ố th  rồi mệnh chun   t   th o nh n   ồ v t  ố  th   ử  ụn    u 

h   m u  phước  ức c   n ười  ố th   t      mà sinh trư n   

 hước  ức th o  ên n ười     như   n  th o hình  

Ho c c  n ười cho r n :  S u  hi mệnh chun   phước  ức c   s  

 ố th   i n  oạn    iều nà   h n   ún   Vì s o  Ch  c  h i  úc  

ho c v t  ố th     hư hoại  ho c n ười nh n  h n  c n  ử  ụn   thì 

phước  ức  ố th  mới  i n  oạn  chứ  h n  ph i  úc n ười  ố th  

mệnh chun   

Nếu n ười  u t  i   ắt chước n ười tại  i   vào nh n  n à       c  

 à  tiệc ăn uốn  vui mừn        ọi  à  ắt chước thế  i n  ch n  

ph i ch n th c  m c    n ười    cũn  tin ph p thế  i n và ph p 

 u t thế  i n  

Nếu c  th  thườn  ư  th ch   m  ố th   ồ v t tron  nhà     tốt h   

  u       ọi  à  ố th  t t c   

Nếu   m th n th   vợ con  nh n  v t qu    u  ố th  cho n ười 

 h c  thì  ọi  à s   ố th   h n  th  n hĩ  àn  

Nếu  ố th  cho mười m t  oại n ười như s u:     n ười  c      

n ười ph   iới      n ười o n th       n ười  h n   iết ơn n hĩ   

    n ười  h n  tin nh n qu    6  n ười cưỡn   ức c u   i   7  

n ười c  thế   c  ớn   8  n ười hun  hãn chửi r     9  n ười nh n 

 ố th  rồi sinh s n       n ười  i      ạo  ức       n ười  iàu s n  

qu ền qu   thì  ọi  à s   ố th   h n  th  n hĩ  àn   



Thiện n m tử! T t c  s   ố th  c     căn   n:      ố th  cho n ười 

n h o vì   n  thươn    t       ố th  cho    o n th   h n  c n  ền 

ơn       ố th  cho   c phước  ức  t m vui mừn    nh trọn    

Thiện n m tử! Nếu c  n ười  iàu c   tron  v   ượn   ời cún  

 ườn  T m B o  tu   ược v   ượn  phước  ức   h n    n  

 hu ên n ười  h c c n  mình  àm việc thiện  

Nếu c  n ười hiềm v t  ố th   t  i  hư   u    n h  th n  h n  ch u 

  m  ố th   n ười      n   àm tăn  trư n  s  n h o  h  c   

chi nh mình tron   ời s u  

H i n ười c n   àm việc  ố th   nếu tài v t    c phước  iền  t m  ố 

th    n  nh u  thì h i n ười s   ược qu    o   n  nh u  h n  

khác. 

Nếu tài v t và t m  ố th  như nh u  n ười nào  ố th  cho   c 

phước  iền th  thắn   thì  ược phước   o th  thắn   

Nếu phước  iền và t m  ố th   ều  à   c hạ  n ười nào  ố th  tài 

v t th  thắn   s   ược qu    o th  thắn   

Nếu như phước  iền  tài v t  ều  à   c hạ  n ười nào c  t m  ố th  

th  thắn   s   ược qu    o th  thắn   

Nếu như phước  iền và tài v t  ều th  thắn   n ười nào t m  ố th  

  c hạ   ược qu    o s   h n    n  n ười  i   

Thiện n m tử! N ười tr   úc  ố th   h n  c u qu    o  Vì s o  Biết 

chắc tạo nh n ắt s  c  qu   Nếu n ười  h n  c  t m từ   h n   iết 

ơn n hĩ    h n  h m th ch c n   ức c   c c   c th nh nh n   u ến 

tiếc tài s n  th n mệnh    n  th m mạnh m   nh n  n ười như v   

 h n  th   ố th   

N ười tr  qu n s t t t c  chún  s nh  nếu c  n ười nào   úc c u tài 

s n   h n  tiếc th n mệnh  s u  hi  ược tài v t  ại c  th    m  ố 

th  cho n ười  h c  nên  iết n ười    c  th  h  sinh th n mệnh  

N ười   n s n  h n  th   ố th  tài s n  nên  iết n ười    cũn  

th m tiếc th n mệnh  N ười nào c  th        th n mạn     c u 

 ược tài v t   m  ố th   nên  iết n ười     à  ại th  ch    

Nếu n ười  ược tài s n  th m tiếc  h n   ố th   nên  iết n ười    

  n  trồn  hạt  iốn    n c n  tron   ời v    i  Cho nên tron   hế 

 inh  t  c  n i:  Tron   ốn ch u thiên hạ  n ười ch u Diêm ph   ề 

c     việc th  thắn :      ũn   iện      c  t m  hi nhớ      hạnh 



th nh t nh   Kh n  th   qu    o mà  iết tu nh n;  h n  tiếc th n 

mệnh c u  ược tài v t     ố th ; ph  trừ t m   n s n    m tài s n 

 ố th ; s u  hi  ố th  t m  h n  hối tiếc   ại c  th  ph n  iệt phước 

 iền và  h n  ph i phước  iền       ọi  à  ũn   iện  

Thiện n m tử! Bố th   on  sinh   n  hối tiếc  à  o    việc:     

th m tiếc tài s n      n h  th o tà  iến      th     i c   n ười nh n  

Lại c     việc:     sợ n ười  h c qu  tr ch      sợ hết c   s     

 h       th   n ười  h c s u  hi  ố th  tr  nên n h o c n   h  

não. 

Thiện n m tử! N ười tr   ối với việc  ố th   h n    o  iờ sinh t m 

hối h n  Lại c     việc  àm cho  h n  sinh t m hối h n:     s n  

suốt tin nh n qu         n  ũi  ạn  ành       h n  th m tiếc tài s n  

Tin nh n qu   ại c  h i việc:     tin s u      tr  tuệ  Kh n  th m 

tiếc tài s n cũn  c  h i việc:     qu n v  thườn        h n   ược 

t  tại  

Thiện n m tử! N ười  ố th  nếu c  th  qu n s t  th c hành việc  ố 

th  như thế  nên  iết n ười    c  th  th c hành         ố th        

m t  Cho nên trước     t   ã n i:  C   ố th   h n  ph i       m t  

c        m t  h n  ph i  ố th   c   ố th  vừ   à       m t  c  vừ  

 h n  ph i  ố th  vừ   h n  ph i       m t   

Thiện n m tử! N ười tr  c     hạn :     c  th        v t  ên n oài  

    c  th   ố th  th n th       s u  hi  ố th  th n mệnh tài s n   ại 

còn giáo hóa chúng sinh. 

Làm thế nào     i o h    Th   n ười n h o  h   trước tiên nên 

h i họ:  Ôn  c  th  qu    T m B o  h n   C  th  thọ tr i  iới 

 h n    Nếu tr   ời c  th   trước tiên tru ền thọ T m qu    và tr i 

 iới  s u     ố th  tài v t  Nếu tr   ời  h n  th   nên n i với họ: 

 Nếu như  h n  th    n  c  th    p  ại th o t i r n  c c ph p  à v  

thườn   v  n ã  Niết  àn t ch tĩnh h    h n    Nếu tr   ời c  th   

 iền  ạ  họ n i  s u     ố th   Nếu họ tr   ời ch  c  th  n i h i việc  

mà  h n  th  n i c c ph p v  n ã  thì nên n i với họ:  Nếu  n  

 h n  th  n i c c ph p v  n ã   n  c  th  n i c c ph p  h n  c  

t  t nh h    h n    Nếu tr   ời c  th    ạ  họ n i  on   s u     ố 

th   Nếu như c  th  trước tiên  i o h   s u hành  ố th   n ười    

 ược  ọi  à   c  ại th  ch   



Thiện n m tử! Nếu như c  th   i o h   chún  sinh như thế  nhẫn 

 ến  h n  ph n  iệt n ười th n    th   n ười     ược  ọi  à   c 

 ại th  ch   

Thiện n m tử! N ười tr   úc c  tài v t     ố th   ph i nên tu t p 

hạnh  ố th  như trên  Nếu như  h n  c  tài v t  nên ch    o cho 

nh n  n ười c  tài v t tu hạnh  ố th   Nếu như c c v  th  ch      

trước  ã  iết ph p nà    h n  c n ph i ch    o  thì t  mình nên 

 ến  iúp  ỡ họ  àm việc  ố th    

Nếu n ười n h o  h n  tài v t  nên học c c phươn  thuốc c n  

c c  oại chú thu t  tìm c u nh n  phươn  thuốc th n  thườn     m 

 ố th  cho nh n  n ười c n   n   Hết   n   h m  ệnh  chăm s c  

tr   iệu  Khu ến  h ch n ười c  c     ào chế c c thứ thuốc  ho c 

thuốc viên  thuốc   t  thuốc th n   v v     

S u  hi  iết r  phươn  ph p tr   ệnh   i  hắp nơi     h m  ệnh  

t   phươn  chẩn mạch  tìm r   ệnh tình  s u    t   th o căn  ệnh 

mà tr   iệu  Tron   úc tr   iệu   h o  iết phươn  tiện  tu    p hoàn 

c nh thiếu vệ sinh  cũn   h n  sinh t m nhờm  ớm  Kh n  nh n  

 iết r   ệnh tình tăn   i m   ại c n  iết r   oại thuốc nào  thức ăn 

nào c  th   àm tăn  thêm ho c  i m  ớt căn  ệnh  Nếu như n ười 

 ệnh   i ăn nh n  thứ thức ăn  ho c uốn  nh n  thứ thuốc  àm 

tăn   ệnh  thì ph i nên  h o   o  i n   i i cho họ   h n  nên c m 

 o n  Nếu như c m  o n  c  th   àm cho họ tăn  thêm   u  h   

Nếu như  iết chắc n ười  ệnh s  chết   h n  nên n i th n  với họ  

mà nên  ạ  họ qu    T m B o  niệm  h t ph p tăn   siên  tu cún  

 ườn   Nên n i với họ  ệnh  h   à  o nh n  u ên  h n   ành  ời 

trước  cho nên     h    o  n   ph i nên s m hối  Nếu n ười  ệnh 

n h   on   ho c sinh   n  s n h n  chửi r    nhục mạ  nên im   n  

 h n   ối   p  cũn   h n        họ  M c    chăm s c tr   iệu cho 

họ  cẩn th n  h n  nên tr ch cứ họ v  ơn  S u  hi  ành  ệnh  vẫn 

 ến thăm nom  sợ s u    họ   o nhọc   ệnh s  t i ph t  

Nếu th    ình phục sức  ho  như  ư   nên sinh   n  vui mừn   

 h n  c u   o ơn  Nếu như n ười  ệnh mệnh chun   nên  o việc 

 n t n   Thu ết ph p  n  i nh n  n ười qu n  iết và th n qu ến 

c   họ  



Kh n  nên   m thức ăn ho c thuốc m n c  hại cho sức  ho    ố 

th  cho n ười  h c  Nếu n ười  ệnh s u  hi  ành mạnh  vui mừn  

  m  ồ v t  ền ơn  cũn  nên th u nh n  s u      m  ố th  cho 

n ười n h o  h   h c  

Nếu c  th   h m  ệnh  chăm s c  tr   iệu như thế  nên  iết n ười 

    à  ại th  ch   ch n th c c u  ạo V  thượn  Bồ  ề  

Thiện n m tử! N ười tr   úc c u V  thượn  Bồ  ề  tu  c   c i  ư 

  t  cũn  nên học t p phươn  ph p tr   ệnh  tạo   p ph n   h m 

 ệnh  cun  c p         ồ c n   n   th c phẩm  thuốc m n  v v     

cho  ệnh nh n  

 ườn      ồi   m  ch t h p  nên sử  chử  cho   n  ph n   r n  

rãi; trừ   p ch n    i     s i  phẩn uế  nhơ nhớp  Ch  hi m tr  nếu 

c n   n  v n  th n   c        thừn   th    ều  ố th   

Cạnh  ườn     nơi chốn ho n  vu  nên  ào  iến   trồn  c   ăn 

tr i  sử  s n   h   ạch  Nơi  h n  c   cối  vun trồn  c   cối  Vệ 

 ườn  nơi c c n ười   nh  ồn  n h  ch n  vì họ  ắp nh n  ch  

n ồi      tạo trạm n h  n ơi  tr n            c c v t c n   n  như 

 ình   ồn    n  uốc   iườn  chiếu  Nơi c  c c   n  nước  ơ ch   

qu    àm c u  ắc n  n   Nơi c c  ến      ến s n    àm c u   ố th  

thu ền     Nh n  n ười  h n  th  t  qu  s n   ạch  t  mình  ến 

 ư  họ qu    ối với n ười  ià  tr  con   ệnh hoạn  ốm  ếu  t  t   

 ẫn  ắt   iúp họ  ăn  qu  s n   ạch  Bên cạnh  ườn      th p  

trồn  ho   c   ăn tr i  Th   n ười sợ hãi trốn chạ    iúp họ   n  

c ch ch    u  s u      m c   c i    n   ời  h o   o  hu ên n ười 

 ắt th  mạn    

Nếu th   n ười  ến   n ch  n u  hi m   iền  ến   n  ư    iúp cho 

qu   h i  Nếu th   c  n ười  h n  nhà cử    inh  inh  ưu  ạc  t   

n hi  ố th     n   ời  n  i  N ười  i  ườn     mệt m i   iúp họ 

tắm rử    o    p t   ch n  cho họ  iườn   hế  nếu  h n   iườn  

 hế      c  tr i mà  àm ch  n h  n ơi  

Lúc n n  n c   ố th  quạt và qu n  o m t;  úc  ạnh   ố th   ử  và 

qu n  o  m  Ho c t  mình  ố th   ho c ch    o n ười  h c  ố th   

 ối với n ười mu    n   hu ên nhắc họ nên  ối  ử  ình   n   

 h n  vì th m chút  ợi mà  ối  ạt  ẫn nhau. 



Th   n ười  i  ườn   ch   ẫn  ườn  nào nên  i   ườn  nào  h n  

nên  i   ườn  nên  i  à  ườn  c  nước c    h n  c   i c cướp; 

 ườn   h n  nên  i  à ch  c  nhiều hoạn nạn  

Th   c  n ười  ià     p  qu n  o   ình   t cũ r ch hư t n   iúp 

cho họ v  m     i t nhu m  sử  chử   

Nếu c  nạn chu t  rắn  ch   r n  tr n    c   ều nên trừ   p  

Bố th  v t cọ  ưn    ồ cắt m n  t    m c t i; v  m     i t  iũ  ồ 

v t c   chún  tăn   ch n  hạn như tọ  cụ     o  v v    Tron  nhà    

   sẵn nước sạch   à ph n  h   tro   t sạch  v v    

Nếu t  mình m     phục   àm  ình   t  trước tiên nên   n  cún  

 h t  s u      n  cho ch  m   sư trư n   h   thượn  thọ  ụn  

trước  s u    mới tới phiên mình  Nếu như trước  ã cún   h t    

  t  v v     c  th    n  ho   hươn  chu c  ại  cún  cho n ười  h c 

dùng. 

C c thức ăn uốn   trước tiên ph i nên cún   ườn  s  m n  phạm 

ch   rồi s u mới ăn  

Th   c  n ười       ến  nh  nh  h i h n  cun  c p cho họ nước 

sạch tắm rử   s u     ư    u  o  ch n  hươn   ho   tăm     răn   

 à ph n   tro   t sạch    u thơm  nước thơm  m t  t    t         c  

 o   t; s u  hi n ười     o    u  tắm rử   on    ại   m c c  oại 

hươn  ho   thuốc hoàn  thuốc t n  thức ăn  nước tr i c    t   th o 

ch  c n   n  mà  ố th    

Lại  ố th    o cạo r u t c       ọc nước   im  ch     nạp   i     út  

m c  v v    Nếu  h n  th  thườn   ố th   thì nên  ố th  vào nh n  

n à  thọ   t qu n tr i  

Nếu th   n ười m   t   ến c m t    ẫn  ắt  ho c  ố th      và ch  

 ườn  cho họ  Nếu th   n ười  h   m t m t tài s n  ch  m  chết 

hết  nên   m tài v t cun  c p    n   ời  h o   o n i ph p   n  i  

c n  i n   hu ên  ơn   h o n i về h i  oại qu    o: phiền não và 

phước  ức  

Thiện n m tử! Nếu n ười nào c  th  tu t p s   ố th  như v    thì 

 ược  ọi  à v   ại th  ch   

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i   àm th  ch  th nh t nh   iều nà   h n   h   Bồ t t tại 



 i   àm th  ch  th nh t nh   iều nà  mới  h   Vì s o  Vì n ười tại 

 i     nhiều  c  u ên ràn   u c  
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Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Như  ức  h t 

trước     c  n i 'Nếu c  n ười  ến c u thọ  iới Bồ t t  trước tiên 

nên cho họ thọ T m qu     s u    mới thọ  iới Bồ t t ' Do nh n 

 u ên  ì mà ph i thọ T m qu     Thế nào  à T m qu              

- Thiện n m tử! Vì muốn ph   iệt s   h    u   oạn trừ phiền não  

hư n  thọ s  vui t ch  iệt v  thượn    o nh n  u ên nà  mà thọ 

T m qu     Như  ời  n  vừ  h i  T m qu    tức  à  h t  ph p  

tăn    h t  à   c ch   ạ  phươn  ph p trừ  iệt n u ên nh n c   

phiền não      ạt  ến s   i i tho t ch n ch nh;  h p  à phươn  

ph p trừ  iệt n u ên nh n c   phiền não      ạt  ến s   i i tho t 

ch n th c; c n Tăn   à n ười  ẩm thọ phươn  ph p  iệt trừ 

n u ên nh n c   phiền não      ạt  ến s   i i tho t ch n ch nh  

C  n ười n i r n :  Nếu v    tức  à ch  c  m t qu       iều nà  

 h n   ún   Vì s o   ức Như L i  u t hiện h    h n   u t hiện 

thế  i n  Ch nh ph p vẫn thườn  tồn tại  thế nhưn   h n  c  

n ười  i n  n i  S u  hi  ức Như L i  u t thế  N ài  à   c  i n  

n i Ch nh ph p  cho nên ph i riên  thọ qu     h t  Lại n     ức 

Như L i  u t thế h    h n   u t thế  Ch nh ph p vẫn thườn  hiện 

h u  thế nhưn   h n  c  n ười  ẫm thọ  ch  c   ệ tử c    h t mới 

c  th   ẩm thọ  cho nên ph i riên  thọ qu    Tăn   Con  ườn   i i 

tho t ch n th c  ọi  à ph p    c  h n  th   mà t   i c n    ọi  à 

 h t  c  th  thọ trì  ún  như ph p thì  ọi  à Tăn   Kh n  c  T m 

qu    thì  àm s o n i c  Bốn   n  tin  h n  hoại  Nh n  n uời 

 ẩm thọ T m qu     ho c  ẩm thọ     ho c  h n      Thế nào  ọi 

 à     N hĩ   à qu     h t   h p  Tăn   Thế nào  à  h n      Như 

 ức Như L i ch  qu     h p mà  h n  qu    Tăn   C n c c t  

 h o  t   h o ni  ưu  à tắc  ưu  à  i  ều  ẩm thọ        T m qu  

y.  



Thiện n m tử! Như  h t  Du ên  i c  Th nh văn  c  s   h c  iệt  

  i thế T m B o cũn  c  s   h c  iệt  Kh c  iệt thế nào  Nh n  

s  ph t t m  tu hành   ắc  ạo  ều c  s   h c  iệt  cho nên  ọi  à 

 h c  iệt  Nh n  u ên nào mà cho r n   h t tức  à  h p  Vì hi u 

r  c c ph p  cho nên  ọi  à  h t  Bẩm thọ  i o ph p c    h t thì 

 ọi  à Tăn   Nếu n i r n :   h t thu c vào hàn  n ũ c   Tăn    

 iều nà   h n   ún   Vì s o  Nếu  h t thu c vào hàn  n ũ c   

Tăn   thì s   h n  c  T m B o  T m qu    và Bốn   n  tin  h n  

hoại  Nà  thiện n m tử!  h p c   Bồ t t  h c  iệt  cho nên  h t và 

Tăn  cũn   h c  iệt  Bồ t t c  h i  oại  m t  à Bồ t t h u th n  h i 

 à Bồ t t tu  ạo  Nếu qu    với Bồ t t h u th n  thì  ọi  à qu    

 h p; c n qu    với Bồ t t tu  ạo  thì  ọi  à qu    Tăn   Nh n  

  c qu n s t c c ph p h u vi      ẫ  nh n  t i chướn    i   m  

riên  m t mình tu t p   ược v  c m     thì  ược  ọi  à  h t  T t c  

ph p  iới v    u v  vi  ược  ọi  à  h p  Nh n    c thọ trì c m 

 iới   ọc tụn    i n  n i mười h i ph n  i o  thì  ược  ọi  à Tăn   

Nếu c  n ười n i:  S u  hi  ức Như L i  ã  iệt     thì qu     h t 

 à qu    với  i   

Thiện n m tử! Qu    như thế  à qu    với ph p v  học c   chư 

 h t  ời qu   hứ  Như trước     t  c   ạ   n  trư n   i   ề V  

r n :  Ôn  nên qu    với chư Tăn   ời v    i   Qu    với chư  h t 

 ời qu   hứ cũn   iốn  như v  ! Vì qu    o  phước  iền  ho c 

nhiều ho c  t  mà chi   àm    n  i  h t   h p  Tăn    ức  h t c n 

tại thế h   s u  hi nh p Niết  àn  qu    o c   s  cún   ườn  

 h n  c   ì  h c  iệt  S  thọ T m qu    cũn   iốn  như v    Như 

 ức  h t  úc tại thế  vì c c hàn   ệ tử chế   p  iới  u t  S u  hi 

N ài nh p Niết  àn  nếu c  n ười phạm  iới  cũn  vẫn phạm t i  

Qu    chư  h t  ời qu   hứ cũn   iốn  như thế  Cũn  như  úc 

 ức Như L i   n nh p Niết  àn  t t c  trời n ười vì c u ph p Niết 

 àn  nên  ều   n     v t cún   ườn   ên  ức Như L i   hi     ức 

Như L i chư  nh p Niết  àn  vẫn c n tại thế  N ài  ã thọ nh n s  

cún   ườn  c   chún  sinh  ời v    i  Qu    chư  h t  ời qu   hứ 

cũn   iốn  như thế  Giốn  như c  n ười  ch  m  tu        nếu 

n ười     i n    mắn  chửi ch  m   cũn  s  mắc t i; ho c nếu 

như  ối với ch  m  cun    nh   h n n ợi  cũn  s   ược phước  



Qu    chư  h t  ời qu   hứ cũn   iốn  như thế  Cho nên t  c  

n i:  Nếu c  n ười cún   ườn  cho t    hi c n tại thế h   s u  hi 

nh p Niết  àn  phước  ức s  như nh u   h n  c  s   h c  iệt   

Thiện n m tử! N ười n m  ho c n ười n  nào  nếu c  th    p  ại    

  n ph p T m qu     thì n ười     ọi  à ưu  à tắc  ho c ưu  à  i  

Tu  r n  t t c  chư  h t  ều qu     h p  thế nhưn   h p ph i  o 

chư  h t n i r   mới c  th  hi n hiện   thế  i n  vì thế chún  sinh 

trước tiên ph i qu     h t  Nếu   m th n  hẩu   th nh t nh ch  t m 

niệm  h t  ắt s      ì   ược s  sợ hãi  h  não  vì thế trước tiên 

ph i qu     h t  N ười tr  qu n s t s u    s  tối thắn  c   tr  tuệ 

 i i tho t c    ức Như L i  N ài c  th  n i ph p  i i tho t  n i 

nhân cho s   i i tho t  c  th  ch  cho chún  sinh nơi v  thượn  

t ch tĩnh  c  th   àm  h  cạn  i n  ớn sinh tử  h  não   ức  h t u  

n hi ch n  chạc     n hiệp t ch tĩnh  vì thế  trước tiên ph i qu    

 h t   

N ười tr  qu n s t th m s u ph p sinh tử  à t p hợp c   s   h   ch  

c   ạo Ch n ch nh V  thượn  mới c  th  trừ  oạn   h p sinh tử  à 

ph p th m  i    i  h t  ch  c  C m    V  thượn  mới c  th  viên 

mãn t t c  s  mon  c u   h p sinh tử  à s  sợ hãi  hi m nạn  ch  c  

Ch nh ph p V  thượn  mới c  th  trừ  oạn   h p sinh tử       ẫ  

s  s i   m  tà vạ    t ch nh  v  thườn  ch p  à thườn   v  n ã 

ch p  à n ã   h n  vui ch p  à vui    t t nh ch p  à t nh  ch  c  

Ch nh ph p V  thượn  c  th   oạn trừ t t c    o nh n  u ên nà   

nên ph i qu     h p   

N ười tr  nên qu n s t nh n     n oại  ạo   h n   iết h  th n  

 h n  sốn   ún  như ph p  tu  cũn  tu hành  nhưn   ại  h n   iết 

con  ườn  chơn ch nh  tu  cũn  c u  i i tho t  nhưn   h n   iết 

 i m cốt  ếu ch n th t  tu  cũn   ược chút  t ph p  ành c   thế 

 i n  nhưn   ại   n s n  i u  iếm   h n  ch u tru ền  ạ  cho 

n ười  h c  c i  h n  ph i  à ph p  ành   ại cho  à ph p  ành  C n 

như c c v  Tăn  tron   h t ph p  t m t nh t ch tĩnh    n  thườn  

thươn    t   t muốn  iết     sốn   ún  như ph p  tu t p ch nh  ạo  

 ược s   i i tho t ch n ch nh   ã  ược rồi  ại   m ch   ạ  cho 

n ười  h c    i thế   ế    ph i qu    Tăn   



Nếu c  n ười      i T m B o  cun    nh   n  ư   t n trọn   h n 

n ợi  sốn   ún  như ph p  tin tư n   h n  n hi  như thế  ọi  à 

cún   ườn  T m B o  Nếu như c  n ười s u  hi qu    T m B o  

tu  chư  thọ  iới  nhưn   ại  oạn trừ t t c  ph p  c  tu t p t t c  

ph p  ành  tu      à n ười tại  i   nhưn  sốn   ún  như ph p  

n ười    cũn   ược  ọi  à ưu  à tắc  Nếu c  n ười cho r n :  Nếu 

trước     h n  qu    T m B o  h t  h p Tăn   nên  iết n ười thọ 

 iới     h n   ắc n ũ  iới    iều nà   h n  ph i như v    Vì 

s o  Như trước     t  c  n i:  Thiện   i t   h o   Nh n  n ười    

chư  hề qu    T m B o  thế nhưn   ọn họ  ều  ược         iới 

ph p  Ho c c  n ười cho r n :  Nếu  h n  thọ hết c c  iới tướn   

thì s   h n   ắc  ược  iới th    h p   t qu n tr i cũn   iốn  như 

thế   Thế nhưn    iều nà   ại cũn   h n  ph i như v    Vì s o  

Nếu như  h n  thọ hết t t c   iới tướn  thì  h n   ắc  ược  iới 

th   tại s o nh n  ưu  à tắc ch  mon  c u phước  ạc nh n thiên  ại 

 ược  ắc  iới  S  th t  à  ắc  ược  iới th   ch  c   iới tướn   à 

 h n          Tươn  t    h n  thọ     iới tướn  B t  iới tr i  tu  

 h n   ọi  à tr i  nhưn  vẫn c  th   ọi  à ph p  ành   

Thiện n m tử! Nếu c  th    n  n hiệp th n  hẩu   th nh t nh thọ 

 iới ưu  à tắc  thì  ọi  à n ũ  m  Thế nào  à n ũ  m  Kh n  thọ 

nh n tà  iến   h n   i n  n i tà  iến  tin tư n  thọ nh n ch nh 

 iến   i n  n i ch nh  iến  tu hành Ch nh ph p       ọi  à n ũ 

 m  

Nếu như s u  hi thọ T m qu      ại tạo t c n hiệp n u si  tiếp thọ 

tà ph p c   n oại  ạo  n h   ời c    ọn T  tại thiên   o nh n 

 u ên nà  s  m t T m qu     Nếu c  n ười   n   ạ n    th n   

 h n    n s n th m   m  thườn   iết h  th n   t muốn  iết     

n ười     h n    o   u s   ược Th n t ch tĩnh  Nếu như tạo t c 

n hiệp tạp nhi m  vì muốn hư n  s  vui sướn  mà tu c c ph p 

 ành  nhưn    n   h n   iết thươn    t chún  sinh   iốn  như 

việc mu    n   i ch c  nh n  n ười như v    h n   ắc  ược ph p 

T m qu     Nếu như c  n ười vì muốn  i   ìn nhà cử   thân 

mạn   mà thờ cún  th n  inh  nh n  n ười     h n   ọi  à m t 

T m qu     Nếu như c  n ười hết   n  tin tư n  r n  n oại  ạo c  

th  cứu  iúp mình qu  t t c  s  sợ hãi  mà     ạ   ọn họ  thì n ười 



   m t T m qu     Nếu như n h  c c v  trời     ã từn  qu  y 

 h t  c n   ức c   họ th  thắn  hơn mình  thì s       i cún  

 ườn  họ cũn   h n  m t ph p T m qu     Nếu     ạ  T  tại thiên 

vươn  cũn   iốn  như     ạ  c c v  quốc vươn   trư n   i   qu  

t c  nh n  n ười tu i t c  ức hạnh  thì nh n  n ười     ạ     cũng 

 h n  m t ph p T m qu     

Tu  c   úc     ạ  tà ph p c   n oại  ạo  thế nhưn   ph i nên cẩn 

th n  h n  tiếp thọ  i o ph p c    ọn họ  Lúc cún   ườn  chư 

thiên  nên  h i t m từ  i  vì muốn   o h  th n mạn   c   c i  c i 

nước  và  àm cho nh n   n  h n  sợ hãi  Tại s o  h n  tiếp thọ 

nh n  tà thu ết c   n oại  ạo  N ười tr  nên qu n s t nh n   ì 

mà n oại  ạo n i   ọn họ cho r n  t t c  mọi v t  ều  o trời T  tại 

sinh r   Nếu t t c   ều  o trời T  tại sinh r   tại s o n à  h m n   

chún  t   ại ph i tu t p ph p  ành  Ho c c  n ười n i:  Nh   

 uốn  v c s u  nh   vào  ử   nh n   i  t  v n thì  ược hết  h    

Nh n   iều nà   à nh n c   s   h   tại s o  ại cho r n  nhờ     s  

 ược hết  h   T t c  chún  sinh  àm n hiệp thiện  c   o n hiệp 

 u ên nà  mà t  mình thọ qu    o  Lại c  n ười cho r n :  T t c  

vạn v t  ho c  o thời  i n  ho c  o tinh tú  ho c  o trời T  tại sinh 

r    Nếu thế  tại s o chún  t   ại thọ nh n qu    o c   n hiệp tron  

 ời nà  và  ời qu   hứ  N ười tr   iết r      à qu    o c   n hiệp  

tại s o  ại cho r n  mọi v t  à  o thời tiết  tinh tú  ho c trời T  tại 

sinh r   Nếu  o nh n  u ên c   thời tiết  tinh tú mà thọ s   h   s  

vui  như v    tron  thiên hạ c  nhiều n ười sinh  ồn  thời tiết  

ho c c n  tinh tú  tại s o n ười nà  thọ  h   n ười  i  hư n  vui? 

N ười nà   à n m  n ười  i   à n   Như c c v  trời  và   tu     sinh 

r   ồn  thời tiết  ho c c n  tinh tú  tại s o ho c  à trời thắn     tu 

   thu   ho c  à   tu    thắn   trời thu   Tại s o  ại c  c c v  vu   

tu  cũn  sinh  ồn  thời  c n  tinh tú  mà trên phươn   iện ch nh 

tr    ại c  n ười m t nước  c  n ười  i  nước  C c  ọn n oại  ạo 

 ại cũn  n i r n :  Nếu c  năm   u   úc s o   u  u t hiện  ph i 

 ạ    o cho chún  sinh tu ph p  ành    tiêu t i  i i nạn   Nếu 

nh n vì năm   u  ho c s o   u  tại s o  o tu ph p  ành  ại qu  t i 

nạn   ã  iết như v    n ười tr  s o  ại c n  ãnh thọ tà thu ết s i 

  m c   n oại  ạo  



Thiện n m tử! T t c  chún  sinh t   hạnh n hiệp c   mình  nếu 

 iết tu t p ch nh  iến s  hư n  s   n vui  nếu như tu t p tà  iến s  

thọ nhiều  h  não  Nhờ tu t p n hiệp  ành mà  ược t  tại  s u  hi 

 ược t  tại  chún  sinh s   ến   n  ũi  s u    vì chún  sinh mà n i 

n hiệp  ành  chún  sinh nhờ n hiệp  ành mà  ược t  tại  T t c  

chún  sinh nhờ tu n hiệp  ành mà  ược  n  ạc  ch n  ph i  o năm 

tháng, hay do tinh tú.  

Thiện n m tử! Vu     à Thế và  ề Bà  ạt      ã  o tạo n hiệp 

mà  ọ      n ục  ch n  ph i  o năm th n   tinh tú mà    qu    o 

    C n  n  U t   u L m  h t  o vì nh n  u ên tà  iến  mà tron  

tươn    i s   ọ      n ục  

Thiện n m tử! L n  h m muốn  à  ốc c   t t c  ph p  ành  Do 

  n  h m muốn mà  ược    ph p Bồ  ề và qu   i i tho t  Do   n  

h m muốn mà chún  sinh  u t  i   ph  n hiệp  c căn   n và 

n hiệp     tạo sinh tử  u n hồi  C  th  thọ trì  iới  u t    n  ũi chư 

 h t   ố th  t t c  c   c i cho nh n  n ười  ến  in  Kiên qu ết ph  

 iệt t t c  qu    o  c  trừ  iệt t t c  n hiệp  c  ớn   ược  qu ết 

  nh tụ       ì     chướn    h o   o tu t p phươn  ph p ph   iệt 

phiền não  B i  o   n  h m muốn  c  th  thọ trì T m qu     Do  ã 

thọ T m qu     c  th  thọ n ũ  iới  S u  hi thọ  iới  t t c  s   iến 

 ạo  tu  ạo   ều hơn hàn  Th nh văn  N    nh n  n ười vì sợ sư 

tử  cọp  s i   c thú mà qu     h t  c n  ược  i i tho t  huốn  chi 

nh n  n ười ph t t m  ành c u tho t    sinh tử mà  h n   ược  i i 

thoát? Khi  n  C p C    c   o n ười vợ thọ T m qu    cho  ứ  

con c n tron  th i  thì  ứ  tr     chư  thành t u ph p T m qu     

Vì s o  Vì ph p T m qu    ph i  o t  miện  mình n i r   Tu  

chư  thành t u  nhưn   ứ  tr  tron  th i cũn   ược  on  thiên   o 

h   

Thiện n m tử! Bọn n oại  ạo cho r n  t t c  ph p thế  i n  ều  o 

trời T  Tại tạo r    ại c n cho r n  tron  tươn    i  s u m t trăm 

 iếp  s  c  n ười hu  n  u t hiện  Bọn họ n i  n ười hu  n    à 

muốn  m ch   ức  h t  Nếu như trời T  Tại tạo r   h t  tại s o 

 h t  ại    ph    n hĩ  c   s   qu    trời T  Tại   Nếu như trời 

T  Tại  h n  tạo r   h t  tại s o  ại n i trời T  Tại tạo r  t t c   

Bọn n oại  ạo  ại cho r n :  B  v  trời  hạm Thiên   ại T  Tại  



và T  N u  ch   à m t v   nhưn  ch  sinh c   m i v   ều  h c 

nhau  Trời T  tại  c n c  tên  à  Thườn     à  Chú     à  H u    à 

 Lu t  à    à  Thi Bà   m i tên  ều c    n hĩ   h c nh u  Trời T  

tại  à n ười c u s   i i tho t  mà cũn  chi nh  à s   i i tho t   Thế 

nhưn   iều nà   h n   ún   Vì s o  Nếu trời T  Tại c  th  tạo r  

chún  sinh  thì  n  t  cũn  tạo r  thế  i n  tạo r  n hiệp thiện  c 

c n  qu    o c   n hiệp  tạo r  th m  s n  si tr i  u c chún  sinh  

Bọn n oại  ạo  ại cho r n    úc chún  sinh  ược  i i tho t  s  nh p 

vào th n c   trời T  Tại  cho nên  iết r n   i i tho t  à ph p v  

thườn    iều nà   h n   ún   Vì s o  Nếu  à v  thườn   thì  àm 

s o  ọi  à  i i tho t  V  như  ứ  con c   n ười Bà    m n  thọ 

mạn  c  hạn  cho nên  iết  n  t   h n   ược  ọi  à trời T  Tại  B  

v  trời  ại  hạm Thiên   ại T  Tại  và T  N u cũn  ch n  ph i  à 

m t  Vì s o  Vì  iốn    n   Ch u N   ược  i i tho t   i trời T  

N u và trời  ại  hạm  vì     o        v  trời nà   h n  ph i  à 

m t  

Nếu cho r n   i i tho t  à ph p v  thườn   thì s   i i tho t  à 

hu  n h    chứ  h n  ph i  ức  h t  à hu  n h    Nếu như c  th  

th   ch n n ã m t c ch ch nh   c r  ràn    ọi  à s   i i tho t  

Ho c c  n ười cho r n :  Th    ược s   h c  iệt c     n t nh  và 

s   h c  iệt c   ch n n ã   ọi  à  i i tho t    iều nà   h n   ún ! 

Vì s o  N ười nào tu  ạo th    ược  ốn Th nh  ế     mới  à 

n ười th    ược   n t nh  th    ược ch n n ã  và hơn n    ch  c  

n ười thọ T m qu    mới c  th  th    ốn Ch n  ế  vì thế ph p 

T m qu     à căn   n cho v   ượn  ph p  ành  nhẫn  ến   n u    

   t m miệu t m Bồ  ề  

Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ t t  u t  i  

th nh t nh T m qu      iều nà   h n   h   Bồ t t tại  i  th nh t nh 

T m qu      iều nà  mới  h   Vì s o  Vì n ười tại  i     nhiều  c 

 u ên ràn   u c  

  

Phẩm Hai Mươi M t - Bát Quan Trai Giới 

  



Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Nếu c  n ười thọ 

T m qu     và  iới B t qu n tr i  n ười    s   ược nh n  qu    o 

 ì   

- Thiện n m tử! Nếu c  n ười thọ T m qu     ph i  iết r n  n ười 

   s   ược qu    o  h n  th  c n  t n   

Thiện n m tử! Tron  nước C  Lăn  Già c   ho       u tên  à T n 

Già L   T t c  nh n   n tron  nước      ớn  nh   n m  n   tron  

    năm     th n      n à     m t t c     c   voi  n      ạc  à  

 ừ   v v      ến    chu ên ch  mà vẫn  h n  hết  Nếu như c  n ười 

ch  t m thọ trì T m qu    và  iới B t qu n tr i  n ười    s   ược 

qu    o c n   ức c n nhiều hơn c   c i tron   ho       u   

Thiện n m tử! Tron  nước T   ề H  c   ho       u tên  à B n 

Lục C   T t c  nh n   n tron  nước      ớn  nh   n m  n   tron  

    năm     th n      n à     m t t c     c   voi  n      ạc  à  

 ừ   v v      ến    chu ên ch  mà vẫn  h n  hết  Nếu như c  n ười 

ch  t m thọ trì T m qu    và  iới B t qu n tr i  n ười    s   ược 

qu    o c n   ức c n nhiều hơn c   c i tron   ho       u   

Thiện n m tử! Tron  nước B  L  Nại c   ho       u tên  à 

Nhươn  Khê  T t c  nh n   n tron  nước      ớn  nh   n m  n   

tron      năm     th n      n à     m t t c     c   voi  n      ạc 

 à   ừ   v v      ến    chu ên ch  mà vẫn  h n  hết  Nếu như c  

n ười ch  t m thọ trì T m qu    và  iới B t qu n tr i  n ười    s  

 ược qu    o c n   ức c n nhiều hơn c   c i tron   ho       u   

Thiện n m tử! Tron  nước Càn  à L  c   ho       u tên  à Y L  

B t     T t c  nh n   n tron  nước      ớn  nh   n m  n   tron  

    năm     th n      n à     m t t c     c   voi  n      ạc  à  

 ừ   v v      ến    chu ên ch  mà vẫn  h n  hết  Nếu như c  n ười 

ch  t m thọ trì T m qu    và  iới B t qu n tr i  n ười    s   ược 

qu    o c n   ức c n nhiều hơn c   c i tron   ho       u   

Thiện n m tử! Nếu c  n ười từ c c v   u t  i     ph n thọ T m 

qu    và B t  iới  thì n ười    s          iới th  t nh hạnh ưu  à 

tắc tron  m t n à   êm  Qu  n à  s u   úc m t trời mọc  thì  iới 

th     s  t    n  tiêu m t  Do      h n   ược thọ  iới trước  h t  

mà ph i thọ từ c c v   u t  i   N ười thọ  iới  căn   n  ã th nh 

t nh  thọ  on   i   iới th nh t nh  tr n  n hiêm th nh t nh   i c 



qu n th nh t nh  t m niệm th nh t nh  qu    o th nh t nh       ọi 

 à T m qu     B t  iới th nh t nh  

Thiện n m tử! Nếu c  th  thọ T m qu    B t  iới th nh t nh như 

v    s  trừ  iệt  ược t i n ũ n h ch  và c c t i   o  h c  Giới B t 

qu n tr i nà   h i n ười  h n  th  c n  thọ m t  úc  Vì s o  Nếu 

như h i n ười c n  thọ m t  úc   o nh n  u ên  ì mà m t n ười 

phạm  iới  m t n ười trì  iới  Hơn n     o thế   c c    iới ph p  

 ời s u   hi sinh r   s   h n  tạo  c n hiệp; c n như  nếu s u  hi 

thọ  iới  ại h   phạm  thì cũn   h n     vĩnh vi n m t  i  iới th    

Nếu như c  n ười  trước     ửi thư s i    thu c hạ  i  iết n ười  

vì thư  i ch m  chư   ến nơi    thu c hạ  tron   ho n  thời  i n 

   n ười     ại ph t t m thọ  iới  Tron   hi   n  thọ  iới     

thu c hạ nh n  ược thư    n  i  iết n ười  Tu   à h i việc thọ  iới 

và  iết n ười     r  c n   úc  nhưn  vì thế   c c    iới  n ười thọ 

 iới cũn   h n  phạm t i s t sinh. 

Nếu c  n ười qu ền thế  r   ệnh cho thu c hạ  àm việc  c  nếu 

muốn thọ  iới B t qu n tr i  trước tiên ph i r   ệnh n ưn   àm việc 

 c     thì s u    s  thọ  iới mới c  th  thành t u  Nếu như trước 

    h n  r   ệnh n ăn c m việc  c  mà  ại  i thọ  iới  thì không 

 ọi  à thọ B t qu n tr i  Nếu n ười qu ền thế muốn thọ B t qu n 

tr i  trước tiên ph i th n    o cho t t c  mọi n ười tron   hu v c 

c i tr  c   mình r n  mình muốn thọ  iới B t qu n tr i  và r   ệnh 

tron  n à  thọ B t qu n tr i     ph i n ưn  t t c  nh n  việc  c  

c n  nh n  việc hành hình   ử phạt  Nếu c  th  thọ trì  iới B t 

qu n tr i th nh t nh như v    n ười    s   ược v   ượn  phước 

  o  nhẫn  ến qu  vui V  thượn   

Khi  ức Di L c r   ời   úc    thọ trì B t qu n tr i c  trăm năm  

 h n    n  tron   ời hiện n   thọ  iới tron  m t n à   êm  Vì 

s o  Vì tron   ời hiện n    chún  sinh  ồm    năm  iều   trược  

B i thế  t  c   ạ  L c Tử Mẫu r n :  Nà  thiện n  nh n! Nếu c   

S     c  th  thọ  iới B t qu n tr i  thì n  cũn  s   ược qu  vui trời 

n ười  nhẫn  ến qu  vui V  thượn     

Thiện n m tử! Giới B t qu n tr i nà   à m t việc  àm     àn   mà 

 ại c  th   ược v   ượn  c n   ức  Nếu c  việc     àm mà  h n  

ch u  àm      ọi  à n ười ph n    t  



Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  c  th   ạ    o chún  sinh thọ B t qu n tr i th nh t nh  

 iều nà   h n   h   Bồ t t tại  i   ạ    o n ười  h c thọ  iới 

th nh t nh   iều nà  mới  h   Vì s o  Vì n ười tại  i     nhiều  c 

 u ên ràn   u c  

 

Phẩm Hai Mươi Hai - Ng  Giới 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! N ười nào  ược 

ph p T m qu    và n ười nào  h n   ược   

- Thiện n m tử! N ười nào tin nh n  tin qu   tin ph p Tứ  ế  tin c  

s   ắc  ạo  n ười     ược T m qu     N ười nào   n  tin  iên cố 

 h n  tho i chu  n    n  ũi T m B o  ch p nh n  ời  ạ    o c   

 ạn  ành  n ười     ược ph p T m qu     Giới Ưu  à tắc cũn  

 iốn  như v    Nên  qu n s t như thế nà :  Giới Ưu  à tắc c  v  

 ượn  qu    o c n   ức  c  th  trừ  iệt v   ượn  ph p  c; chún  

sinh v   iên  s  thọ  h  cũn  v   ượn  v   iên; th n n ười  h  

 ược; tu   ược th n n ười   h   ược c c căn       ; tu  c c căn 

         h  c    n  tin  ối với T m B o; tu  c    n  tin   h    p 

 ạn  ành; tu    p  ạn  ành   h   ược s  t  tại; tu   ược t  tại  c c 

ph p  ều v  thườn   Nếu như     n hiệp  c   o n hiệp  c nà   s  

thọ  c   o c   th n t m vào  ời  ế tiếp  Do nh n  u ên nà   

n hiệp th n miện     ều  à    th  c   t   Gi  như  tạo    n hiệp  c 

mà vẫn  h n  thọ  c   o  việc  c tron  hiện tại cũn   h n  nên 

 àm  B  n hiệp  c nà   àm cho hiện  ời hình mạo hiện r  tướn  

  u  c   úc chết  ại sinh   n  hối h n   o nh n  u ên nà   t  nên 

thọ T m qu    và B t qu n tr i  iới      ì  t t c  n hiệp  c  h n  

 ành    

N ười tr  nên qu n s t r n :  Giới c  h i  oại:  iới thế  i n và  iới 

 i i tho t  Nếu s  thọ  iới  h n  nươn  vào T m B o thì  ọi  à 

 iới thế  i n;  iới nà   h n   ền chắc   iốn  như màu v   h n  

c    o  vì thế trước tiên nên qu    T m B o  rồi s u    mới thọ 

 iới  Ho c thọ c  m t  ời       ọi  à  iới Ưu  à tắc  ho c ch  thọ 

m t n à   êm       ọi  à  iới B t qu n tr i  Giới thế  i n   h n  



th   iệt trừ nh n   c n hiệp  ã tạo từ trước; nếu thọ T m qu    

 iới  thì c  th  trừ  iệt n hiệp  c     tạo t i n n  cũn   h n  m t 

 iới  Vì s o  Vì nhờ thế   c c    iới ph p v    Như c  h i n ười 

cùn  tạo t i  c  m t n ười thọ  iới  m t n ười  h n  thọ; n ười  ã 

thọ  iới thì phạm t i n n   c n n ười  h n  thọ  iới thì phạm t i 

nh   Vì s o  Vì n ười thọ  iới h   phạm  ời  h t  ạ   T i c  h i 

 oại: m t  à t nh trọn   h i  à  i  trọn   H i  oại t i nà   ại c  n n  

nh   h c nh u  Ho c c  n ười  t i n n   iến thành nh   ho c c  

n ười  t i nh   iến thành n n   Ch n  hạn như  n  Ươn  Qu t M  

L  thọ  iới thế  i n  c n rồn  Y L  B t thọ  iới  ệ nh t n hĩ   

Ôn  Ươn  Qu t M  L  h   phạm  iới t nh trọn  mà  h n     t i 

n n   c n rồn  Y L  B t  tu  ch  h   phạm  iới  i  trọn  mà  ại    

t i n n   Thế nên   h n  th  cho r n  c n  phạm m t  iều  iới thì 

s  c  t i   n  nh u  Giới thế  i n cũn  c  nh n   iều  iới  như 

 h n  s t sinh   h n  tr m cắp;  iới  ệ nh t n hĩ  cũn  c  nh n  

 iều  iới  h n  s t s nh   h n  tr m cắp   nhẫn  ến  h n  uốn  

rượu cũn   iốn  như v    Giới thế  i n  căn   n  h n  th nh t nh  

thọ trì  h n  th nh t nh  s  tr n  n hiêm  h n  th nh t nh   i c 

qu n  h n  th nh t nh  niệm t m  h n  th nh t nh  qu    o  h n  

th nh t nh  cho nên  h n   ược  ọi  à  iới  ệ nh t n hĩ   mà ch  

 ược  ọi  à  iới thế  i n  Cho nên t  ph i thọ  iới  ệ nh t n hĩ     

Thiện n m tử! Tron   ời v    i   úc th n n ười th n c o t m 

trượn   tu i thọ  ún  t m vạn  ốn n àn năm   hi    chún  sinh 

thọ  iới  so với chún  sinh thọ  iới tron   ời  c nà   qu    o thọ 

 iới c   h i chún  sinh      n  nh u  h n   h c  Vì s o  Vì    

thiện căn  ều  ình   n   Ho c c  n ười cho r n :   ối với  oài 

h u tình mới c  th   ắc  ược  iới th     iều nà   h n   ún   Vì 

s o  Tron   iới ph p c   chư  h t   ắc  ược  iới th   à  ối với t t 

c   oài h u tình và v  tình  mà  oài h u tình  v  tình thì v   ượn  

v   iên  cho nên  iới th  cũn  v   ượn  v   iên   

Thiện n m tử! Tron  ph p  ố th    ố th  s   h n  sợ  à th  thắn  

nh t  cho nên t  n i năm  iới tức  à năm s   ố th   ớn  Năm  iới 

như v   c  th   àm cho chún  sinh     ì  năm s  sợ hãi  Năm  oại 

 ố th  như v   r t    tu t p  t  tại v  n ại   h n  ph i m t tiền c   

mà  ại  ược v   ượn  c n   ức  Nếu  h n  c  năm  oại  ố th  nà   



s   h n   ược qu  Tu  à hoàn  nhẫn  ến  h n   ược qu  v    n u 

      t m miệu t m Bồ  ề   

Thiện n m tử! Nên  iết r n   s u  hi thọ  iới  n ười thọ  iới s  

 ược trời n ười cun    nh   o h    ược   nh tiến   ớn  tu    p 

c nh  c  t m  h n  s u  o  chún  sinh   n  ũi  c u  in nươn  nhờ  

N ười con c   trư n   i  C p C    c  ch  vì muốn  ược t m n àn 

 ồn  tiền vàn  mà thọ  iới  c n  ược qu    o v   ượn  c n   ức   

Thiện n m tử! Vì muốn tiền c   mà thọ  iới  c n  ược  ợi  ch  

huốn  chi ch  t m vì c u  i i tho t mà thọ     nào  ại  h n   ược 

 ợi  ch  

Thiện n m tử! C  năm ph p thiện thườn  v   qu nh  iới ph p  

 àm cho n  tăn  trư n   h n  n ừn   như nước s n  H n   Năm 

ph p     à  ì  M t  à từ  h i  à  i      à hỷ   ốn  à nhẫn  năm  à t n  

N ười nào c  th  ph  t n tà  iến s u n n   t m  h n  n hi n ờ  thì 

s         ch nh niệm  tr n  n hiêm th nh t nh  căn   n th nh t nh  

lìa xa ác giác quán.  

Thiện n m tử! N ười nào     ì  năm việc  c  thì  ọi  à thọ  iới   ì  

   t t c  nh n  n hiệp  c c   th n  hẩu    Nếu c  n ười cho r n : 

 Kh n  c  năm  iới cũn  c  th  vượt  i n sinh tử        à  iều 

 h n  th  c    

Thiện n m tử!  i muốn vượt  i n  ớn sinh tử  ph i nên ch  t m thọ 

trì n ũ  iới  

Tron  năm  iới nà    ốn  iới tron   ời s u s  thành v  t c  iới  

Ch  c   i  ục  h   oạn  cho nên  iới  h n  tà   m  h n  th  tr  

thành v  t c  iới th    o nh n  u ên nà   s   i  ục   i   n  triền 

miên  C c  n  ph i nên ch  t m cẩn th n   h n   ược ph n    t  

C  n ười cho r n :  C  v   ượn  t i c c n n   h c  tại s o chư 

 h t  ời qu   hứ  h n  c m  mà  ại c m  o n uốn  rượu    

Thiện n m tử! B i s  uốn  rượu  àm m t t m h  th n   àm cho 

n ười s    h n  c n  iết sợ     ườn   c  và  o      h n  th  thọ 

trì  ốn  iều  iới  h c    i thế cho nên chư  h t  ời qu   hứ c m 

 h n  cho uốn  rượu  Nếu c  n ười cho r n :   ức Như   i n i 

uốn  rượu c  nhiều   i   m  tại s o  ại  h n    t  iới nà  vào hàn  

  u c   năm  iới    iều nà   h n   ún   Vì s o  Giới c m uốn  



rượu  à  iới  i  trọn    h n  ph i  à  iới t nh trọn    ức Như L i 

chế   p  iới t nh trọn  trước  s u    mới chế   p  iới  i  trọn    

Thiện n m tử! Trước      ức Như L i n i th n  trắn   th n    n  

m i th n   ều c     n à  tr i       à thu n th o ph p c   n oại 

 ạo  Bọn n oại  ạo vào nh n  n à  nà  thườn  cún  tế c c v  trời  

cho nên  ức Như L i n i c     n à  tr i   

Thiện n m tử! V  như màn  cử  s   nhờ c      tr o nên  h n  rớt  

ph p    n à  tr i m i th n  trắn     n cũn   iốn  như v    Nếu 

chún  sinh nào ph t t m thọ trì  s   h n      ọ  vào     ườn       

Thiện n m tử! Nếu c  n ười muốn tu t p hạnh  ố th   cún   ườn  

T m B o  tọ  thiền  tu t p hạnh  ành   ọc tụn   inh  i n  cún  

 ườn  ch  m   thì trước tiên nên   p thệ n u ện:  Nếu t   h n  

 àm nh n  việc nà   s  t  hành phạt   Nếu  ược như thế  phước 

 ức c   n ười    m i n à  s  m t tăn  trư n  như   n  nước 

s n  H n    h p N ũ  iới nà  c  năm  oại qu    o: m t  à v  t c 

qu   h i  à   o qu       à  ư qu    ốn  à t c qu   năm  à  i i tho t 

qu   Nếu như c  n ười thọ n ũ  iới  ph i  iết n ười    s   ược 

năm qu    o như thế  Nếu ưu  à tắc nào thườn   ến ch   chiền  

ch  c   chún  tăn     n  ũi c c v  t   h o  h i h n Ch nh ph p  

hết   n   ắn  n h   n h   on  thọ trì   hi nhớ  h n  quên  c  th  

ph n  iệt n hĩ      s u  hi hi u r    n   m  ạ     chún  sinh      

 ọi  à ưu  à tắc  ợi mình  ợi n ười  

Nếu ưu  à tắc  h n  ch u học t p nh n   iều  ã  ược  ạ    o   ại 

c n  hinh mạn t   h o  vì muốn tìm   i t   h o mà  ến n h  ph p  

 h n  c  t m tin tư n    nh trọn   phụn  s  n oại  ạo  cho r n  

     à việc c n   ức  tin vào n à  th n   s o hạn  thì ưu  à tắc nà  

 h n   ược  ọi  à sốn   ún  Ch nh ph p m t c ch v n  chắc  

Nếu ưu  à tắc  tu  t  mình  h n   àm việc  c  nhưn   ại s i n ười 

 h c  àm  ưu  à tắc     h n  sốn   ún  Ch nh ph p  Nếu ưu  à 

tắc   àm việc cho h i qu n    nh thuế hàn  h    thì ưu  à tắc    

 h n  sốn   ún  Ch nh ph p  Nếu ưu  à tắc  n   nh  i  tiền tr  

 ệnh   n   ồ v t  tr   ệnh  on    m   n  ồ v t     thì ưu  à tắc 

    h n  sốn   ún  Ch nh ph p  Nếu ưu  à tắc  t  mình  h n  

 àm  c   h n    o n ười  h c  àm  c  t m cũn   h n  n hĩ  iều 

 c  thì ưu  à tắc    sốn   ún  Ch nh ph p  Nếu ưu  à tắc   o vì 



phiền não  h i  ên mà tạo t i  s u  hi tạo t i  nếu  h n  sinh t m 

h  th n s m hối  thì ưu  à tắc     h n  sốn   ún  Ch nh ph p  

Nếu ưu  à tắc  vì sinh mạn  mình mà  àm nh n  việc  c  thì ưu  à 

tắc     h n  sốn   ún  Ch nh ph p  Nếu ưu  à tắc  tu   ược th n 

n ười   ại  àm việc phi ph p  thì n ười     h n   ược  ọi  à 

n ười  Nếu như c    n  tin  c  th   àm việc phước  ức   h o tu t p 

ch nh niệm  qu n s t t t c  ph p  ều  à v  thườn   v  n ã, vô ngã 

s    ối với t t c  ph p  t m  h n  sinh th m  ắm  th   t t c  ph p 

 ều  à  h n  t  tại   ều  à sinh  iệt   h    h n    h n  c  s  t ch 

tĩnh; th n n ười  h   ược  tu   ược th n n ười   h  c         c c 

căn; tu  c         c c căn   h  c  ch nh  iến; tu         ch nh 

 iến   h  c    n  tin; tu  c    n  tin   h    p  ạn  ành; tu    p 

 ạn  ành   h   ược n h  Ch nh ph p; tu  n h  Ch nh ph p   ại 

 h  thọ trì; nếu c  th  qu n s t như thế  thì  ọi  à c   ược th n 

n ười  Nếu qu n s t  ục  iới  à v  thườn   nhẫn  ến trời  hi tư n  

phi phi tư n  cũn   à v  thườn    o nh n  u ên nà    h n  c u    

 ườn   c  nhẫn  ến  h n  c u sinh  ên c i trời  hi tư n  phi phi 

tư n   Qu n s t như v   rồi  th    ược    s   h n   ền chắc    n 

  m th n  h n   ền chắc   i     ph p th n  ền chắc    n  c ch    

 ạ  cún   ườn  T m B o   ến thì   n   i thì  ư   t  t    ố th   t  

th n  àm việc phước  ức       ọi  à   m th n  h n   ền chắc   i 

    th n  ền chắc    m tài s n  h n   ền chắc   i     tài s n  ền 

chắc    n  c ch   m thức ăn  ố th  cho n ười  ệnh  n ười  i 

 ườn   cún   ườn  cho s  m n   à    m n  c n  nh n  n ười 

n h o  h        ọi  à   m tài s n  h n   ền chắc   i     tài s n 

 ền chắc  Lại   m thọ mệnh  h n   ền chắc   i     thọ mệnh  ền 

chắc    n  c ch tu t p ph p  ục niệm  từ  i hỷ     chứn   ắc  ốn 

Ch n  ế   h o   o qu n s t sinh  ão  ệnh tử  tin r  qu    o c   c c 

n hiệp  ành      iết chắc s   n  i s  c   úc  iệt     t t c  chún  

sinh  ều  h n   ược t  tại  chư   ược Th nh  ạo  thế   c c   sinh 

tử r t  ớn  t t c  s  vui trên thế  i n  ều c  s   h   i   m  Tu  

cũn  hư n  thọ s  vui  nhưn    n   h n   ắm nhi m   iốn  như 

tron  th n   ạnh tìm  ử     sư i  m  Tu  hư n  s  vui thế  i n  

nhưn  qu ết  h n  vì    mà  àm  c  Tu t p nhẫn nhục và h i  oại 

 ố th      ợi  ch chún  sinh  qu n s t s u      n t nh  ình   n  



c   h i s   h  vui   hàm n i r   iều  ì   ời n i  ều   u  àn    h o 

 ạ    o chún  sinh   àm cho họ sốn   ún  Ch nh ph p  Lì      ạn 

 c  t m  h n  ph n    t  và  h n   àm nh n  việc như uốn  rượu  

cờ  ạc  săn  ắn  v v         ọi  à   m tu i thọ  h n   ền chắc   i 

    tu i thọ  ền chắc   

Thiện n m tử! Nếu  ược th n n ười  c  nhiều tài s n và  ược t  

tại  trước tiên nên cún   ườn  ch  m   sư trư n   h   thượn     c 

trư n  thượn   n ười  i   ìn Ch nh ph p   ại cun  c p  ồ c n 

dùng cho nh n  n ười từ     ến  nh n  n ười sắp  i     c n  

nh n  n ười t t  ệnh  Lời n i   u  àn   thườn   iết h  th n  

 h n  ch    nh trọn  riên  m t n ười c   ức nào  mà  ối với t t c  

  c th nh hiền  trì  iới     văn   ều c  th    m nhà cử   thức ăn 

uốn    iườn  chiếu  qu n  o  thuốc m n r     cún   ườn   Tin 

chắc c c v  tăn  tron  tăn   oàn c  nhiều c n   ức  tu t p hạnh Tu 

 à hoàn   ắc qu  Tu  à hoàn  nhẫn  ến tu t p hạnh      h n   ắc 

qu       h n  ho c tu t p Kim cươn  t m mu i   iện qu n  t m 

mu i  Qu n s t như v   rồi    n   m t m  ình   n  phụn  s    ố 

th  c c n ài  Bố th  như v    s   ược v   ượn  phước  ức  cho nên 

tron   inh L c Tử  t  c  n i với L c Tử Mẫu r n :  Nếu   m t m 

ph n  iệt th nh tăn   tu  th nh  h t c n  năm trăm      h n   h n  

 ọi  à  ược phước  ức  c n như nếu c  th    m t m  ình   n  

th nh m t v  tươn  t  t   h o r t  c tron  tăn   oàn   ại  ược v  

 ượn  phước  ức  Vì s o  V  tươn  t  t   h o     tu   à n ười  c  

 h n  c   iới hạnh   h n     văn   h n  tu ph p  ành  nhưn  c  

th   i n  n i     oại Bồ  ề  c  nh n c  qu    ại  h n  h     n  

T m B o  h t ph p tăn   nắm  i  n ọn cờ th  thắn  v  thượn  

c    ức Như L i  ch nh  iến  h n  s i   m   Nếu cún   ườn  

tăn   tức  à cún   ườn   h t   o  tăn    o  Nên  iết  qu n s t 

c n   ức vi  iệu c    h t ph p  tức  à cún   ườn  T m B o     

    Nếu như  úc  ố th    h n  c u qu    o  tức  à cún   ườn  V  

thượn  Bồ  ề  thành t u        ph p Bố th  B     m t  tu t p  ạo 

Bồ  ề   ược v   ượn  c n   ức tron   ời v    i   ại cũn  c  th   ợi 

mình  ợi n ười  C  th  tu t p từ  i        s  vui th ch c   chi nh 

mình vì muốn n ười  h c  ớt  h   Lúc chư  chứn  qu  Bồ  ề  t m 

 h n    o  iờ  o  ắn  hối h n  Tu  n h  con  ườn  tu t p  ạo Bồ 



 ề  ài     qu  v  Bồ  ề  h   ược  nhưn  tron  t m vẫn  h n  

tho i chu  n  Vì muốn    chún  sinh mà   tron  v   ượn   ời 

nh n ch u r t nhiều s   h  não  nhưn   h n    o  iờ mệt m i 

ch n n n  Ư  th ch sốn   ún  Ch nh ph p   h n  c u s  vui thế 

 i n  ư  s  t ch tĩnh c   s   u t  i  tu hành  Khi chư   u t  i   tu  

c n tại  i   vẫn sốn  như n ười tu hành  i i tho t   h n  tạo  iều 

 c   ược     oại  iới  tức  à  iới  iới    nh  iới  và v    u  iới  

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  tu hành  ún  Ch nh ph p   iều nà   h n   h   Bồ t t 

tại  i  tu hành  ún  Ch nh ph p   iều nà  mới  h   Vì s o  Vì 

n ười tại  i     nhiều  c  u ên ràn   u c  
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Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Bồ t t  àm thế 

nào     ược t m  iên qu ết trên  ườn  hướn  về  ạo Bồ  ề   

- Thiện n m tử! Bồ t t muốn t m  iên qu ết  nên tu t p  ốn ph p: 

m t  à        h   ớn  qu ết   nh  h n  hành   n  n ược với 

Ch nh ph p; h i  à  ược s  t  tại  ớn  thườn  tu nhẫn nhục;     à 

tu  sốn  tron  c nh n h o  h   nhưn  thườn  h    ố th ;  ốn  à 

lúc tu i c n cườn  tr n   thườn  h m th ch  u t  i   Nếu Bồ t t 

        ốn ph p nà   thì t m s   iên qu ết trên  ườn  hướn   ến 

Bồ  ề   

Bồ t t         ốn ph p như v     ại n hĩ như v  :  Giới  à m nh 

  t căn   n   u tiên c   con  ườn  Bồ  ề  Giới ph p nà  c n  ược 

 ọi  à m nh   t   u tiên  m nh   t hướn   ẫn  m nh   t   n  

ph n   m nh   t  ình   n   m nh   t từ h    m nh   t thươn    t  

 à vết ch n c   chư  h t   à căn   n c   t t c  c n   ức   à ru n  

phước   o nh n  u ên nà   n ười tr  ph i nên thọ trì   h n   ược 

h   phạm   Lại n    n ười tr  nên n hĩ như thế nà :  Giới ph p c  

h i  oại qu    o  m t  à  ược hư n  s  vui c i trời  h i  à  ược 

hư n  s  vui Bồ  ề  N ười tr  nên c u s  vui Bồ  ề  mà  h n  c u 

s  vui c i trời   Nếu s u  hi  ã thọ  iới   iều  h n  nên  àm mà cố 

 àm   iều  h n  nên n hĩ mà cố n hĩ   ười  iến   h m ư  n   n h   



n hĩ tư n  m n   un   sốn   h n   ún  Ch nh ph p  h   thề 

nh n   ời   c          ọi  à  àm  iới nhơ nhớp  Nếu s u  hi  ã thọ 

 iới   ại sinh   n  hối tiếc  c u qu    o trời n ười  thườn  h   

 u n   un    h n  sinh   n  thươn    t       à  àm  iới nhơ nhớp  

Nếu vì sợ n h o  h   ho c vì sợ hãi  ho c vì m t tiền c    ho c vì 

sợ phu   ch  ho c vì th n mạn   ho c vì  ợi  ưỡn   ho c vì muốn 

th   mãn t   i mà thọ  iới  s u  hi thọ  iới   ại sinh   n  n hi n ờ  

     ọi  à  àm  iới nhơ nhớp  

Thiện n m tử! Nếu c  n ười  h n  muốn   tron  sinh tử  ài   u  

th   r    i   m c   sinh tử  nh n  iết s  vui c i trời c i n ười cũn  

 iốn  như s   h      t      n ục  h n   h c  thươn    t chún  

sinh         ch nh niệm  vì muốn  ợi  ch v   ượn  chún  sinh   àm 

cho họ thành t u  ạo Bồ  ề  vì muốn         ạo Bồ  ề  vì muốn 

hành trì  ún  như ph p  cho nên thọ trì c m  iới  t m  h n  ph n  

  t  C  th  th   r  s  n n  nh  c   t t c  c c n hiệp th n  miện , 

  tron      ời qu   hứ  hiện tại  v    i  B t cứ  àm việc  ì  trước 

tiên  ều    t m vào c n  việc  t m  h n   u n   un   Tron   hi 

 àm  s u  hi hoàn t t  cũn   ều  h n   u n   un   D  trước  hi 

 àm  tu   h n    thức mình phạm  iới   àm  on  vẫn s  mắc t i 

phạm  iới; nếu như  h n  chú   vào việc  àm     cho  ến n i 

phạm  iới  cũn  vẫn mắc t i phạm  iới; nếu như  h n   i  ch nh 

niệm     cho  h ch tr n phiền não tạm thời sinh  h i  cũn  mắc 

vào t i phạm  iới; nếu hơi  u n   un   cũn  mắc t i phạm  iới  

N ười    thườn  qu n s t s  phạm t i nh  cũn   iốn  như phạm 

t i n n   s u  hi qu n s t  sinh  h i t m hối h n và h  th n  sợ hãi 

 o  uồn  t m  h n   ược vui  hết   n  s m hối  S u  hi s m hối  

t m sinh vui mừn   cẩn th n  ìn  i  thọ trì   h n  c n t i phạm  

     ọi  à s   i   iới th nh t nh  

Thiện n m tử! N ười tr   s u  hi thọ  iới   h n   àm  iều  c  vì    

    o: m t  à vì chi nh mình  h i  à vì n ười  h c      à vì  ạo 

pháp.  

Thế nào  ọi  à vì chi nh mình  N ười tr  t  mình nh n thức      à 

việc  c   iết r  tạo n hiệp  c s     qu    o như v    tạo n hiệp 

 ành s   ược qu    o như v     hàm n hiệp  c  ã tạo   h n  hề 

tiêu m t  qu ết   nh s    t     nh n  qu    o   ; c n n hiệp  ành 



 ã tạo  qu    o cũn   h n  tiêu m t  qu ết   nh s   ược nh n  

qu    o  ành  Nếu h i n hiệp thiện  c  h n     tiêu m t  tại s o  ại 

t   hi  ối chi nh mình  Do nh n  u ên nà   s u  hi thọ  iới  

qu ết   nh  h n  nên h   phạm  ph i ch  t m thọ trì       ọi  à vì 

chiùnh mình.  

Thế nào  à vì n ười  h c  N ười tr   iết r n  trên thế  i n c  

nh n  n ười  ược thiên nhĩ th n   thiên nhãn th n   và th  t m 

th n   nếu t   àm  c  nh n  n ười    ắt s  th    n h    iết r  t  

  n   àm  c  Tại s o t   h n  sinh h  th n mà  ại cố  àm  c  Hơn 

n    c c v  trời c  v   ượn  phước  ức  th n túc th n   thiên nhĩ 

th n   thiên nhãn th n   th  t m th n   c  th  th       n h      tu  

họ     n  oài n ười mà  oài n ười  h n  th   họ  Nếu như t   àm 

 c  nh n  v  trời    s  th    n h    iết; nếu như c c v  trời th   t  

r  ràn  như thế  tại s o t   h n   iết h  th n  mà  ại cố  àm  c  

     ọi  à vì n ười  h c   

Thế nào  à vì Ch nh ph p  N ười tr  th   r  ph p c    ức Như 

L i th nh t nh   h n    nhi m   ược  ợi  ch tron   ời hiện tại  c  

th   àm cho t m t ch tĩnh  vượt qu   ến  ờ  ên  i    àm cho  i i 

tho t    t cứ  úc nào  T  n   vì Ch nh ph p mà thọ  iới; nếu như 

 h n  th  thọ trì nh n   iều  iới nh    àm s o c  th  thọ trì nh n  

 iều  iới  ớn  Nếu như h   phạm nh n   iều  iới nh   s  tăn  

trư n  s   h  tron     c i; c n nếu như ch  t m thọ trì  s  tăn  

trư n  s  vui v  thượn   T  từ  úc thọ th n sinh tử  ến n    s   ĩ 

chư  chứn   ược qu   i i tho t  th c s   à vì  ã  h n  thọ trì c m 

 iới c   v   ượn  chư  h t tron   ời qu   hứ  H m n   t  thọ 

 iới  tron   ời v    i qu ết   nh s    p  ược h n  hà s  c c  ức 

 h t  S u  hi hi u r  như v    sinh t m th  thiết  ch  t m thọ  iới  

thọ rồi  iên cố  i   ìn  vì muốn  ược   n u       t m miệu t m Bồ 

 ề   ợi  ch v   ượn  chún  sinh  

Thiện n m tử! Nếu c  n ười tại  i   ho c  u t  i   ho c thọ T m 

qu   ho c thọ B t  iới tr i  ho c thọ N ũ  iới  ho c thọ         

ho c thọ từn  ph n  ho c m t n à   êm  ho c ch  tron   ho nh 

 hắc  ho c c  m t  ời  ch  t m thọ trì  nên  iết r n  n ười    s  

 ược phước  ức  ớn   



Thiện n m tử! S u  hi thọ  iới  tu    n hiệp  ành  n h  nhiều   ố 

th   tu thiền   nh  tu ph p  ành  cún   ườn  T m B o       ọi  à 

tr n  n hiêm Bồ  ề  S u  hi thọ  iới  nếu  ọc tụn  mười h i ph n 

 i o c    ức Như L i  thì n ười     ọi  à  ho tàn   ại ph p v  

thượn   N ười    tăn   i  tinh tiến  vì muốn        Thi    B     

m t  Giới th   ại thừ   ã thọ tron   ời nà   s  thành  iới th  v  

t c  tron   ời v    i tu   h n  thọ  ại   iới th  cũn   h n  m t  

Thiện n m tử! C  ph p  à  iới mà  h n  ph i  à B     m t  c  

ph p  à B     m t mà  h n  ph i  à  iới  c  ph p vừ   à  iới vừ   à 

Ba la m t  c  ph p ch n  ph i  iới cũn  ch n  ph i B     m t   

Giới mà  h n  ph i B     m t  tức  à  iới ph p c   Th nh văn  

B ch chi ph t  B     m t mà  h n  ph i  à  iới  tức  à Bố th  B     

m t  Vừ   à  iới vừ   à B     m t  như tron   ời qu   hứ  Bồ t t 

Thích C    úc thọ th n C   à     c n tr n   thú  c n   oài  iến  ến 

cắn  ăn  mà th n  h n        n   cũn   h n   h i t m  c;  ại như 

m t v  tiên  vì c c chún  sinh  mà tron  mười h i năm n ồi  ên 

 h n        n   vì  h n  muốn nh n  con chim s   àm t    trên 

  u mình sợ hãi  Ch n  ph i  iới ch n  ph i B     m t  ch n  hạn 

như s   ố th  c   n ười thế tục  

Thiện n m tử! Lúc  ại Bồ t t trụ tron  Thi    B     m t   i c  th  

n i  ược s   h  c   v     vì chún  sinh mà nhẫn thọ  C  n ười  

s u  hi thọ vài  iới ph p nho nh   cho     à      h n  th  thươn  

  t chún  sinh   n    u  h   n ười     h n  th         Thi    B  

   m t  Nếu c  th  tu nhẫn nhục  t m mu i  tr  tuệ  tu hành tinh 

tiến  ư  th ch n h  nhiều  nên  iết n ười    c  th  tăn  trư n  Thi 

   B     m t  tr n  n hiêm Bồ  ề  chứn  qu  Bồ  ề  Giới ph p như 

v     ồm    v   ượn  ph p  ành  v   ượn  qu    o  v   ượn   iới 

c m   o nh n  u ên nà   tr n  n hiêm Bồ  ề  

Thiện n m tử!  ại Bồ t t  s u  hi thọ  iới  miện   h n  n i  c  t i 

 h n  th ch n h   iều  c   h n  th ch n i chu ện thế  i n  cũn  

 h n  th ch n h   qu ết  h n    m t m n hĩ tư n  m n   un   

 h n    n  ạn  c   o      ọi  à  iới t ch tĩnh th nh t nh  Bồ t t nếu 

th   n ười ph   iới   h n  sinh   n  o n  h t  mà   n  t t c  

nh n  phươn  tiện  h o   o     iều phục họ  nếu  h n   iều phục 

 ược  thì  h i t m thươn    t  Kh n  vì th n mạn  mình mà ph  



 iới ho c     iới   ại Bồ t t s u  hi thọ th c  thườn  sinh t m h  

th n  t m  h n   u n   un   qu n s t thức ăn như thuốc  iều tr  

th n mạn   ho c thuốc tr   ệnh  h      Khi  i vào  àn   qu n s t 

như  i vào rừn    o  iếm  ph n  vệ c c căn  tu t p ch nh niệm  

qu n s t  iều   n   àm   iều  h n    n   àm   h n  sinh t m 

ph n    t  Qu n s t n ười  h c  àm phước h    àm t i  cũn   ều 

 o mình  vì thế  hi nên nh n  ược cún   ườn   ớn   h n  nên vui 

mừn    hi   p su  vi  cũn   h n   uồn  i n  Khi  ược cún  

 ườn   t  nên n hĩ như v  :  Hiện n    s  tu học t n t m   iới   ố 

th   n h  ph p  tr  tuệ  sốn   ún  như ph p c   t  c n  t  vì thế 

 ược cún   ườn   t    i thế  t   h n  nên sinh   n   o s u  h  

não  T  vì h i việc mà thọ nh n s   ố th  c   t n  ồ: m t  à vì tăn  

trư n  phước  ức cho họ  h i  à vì tăn  trư n  ph p  ành cho 

chi nh mình  Vì thế  nếu  ồ cún   ườn   t ho c hư   u  cũn  

 h n  nên  uồn  h    Nếu ph i  ứn  chờ   u  ho c ch u s  chửi 

mắn   rồi mới  ược  ố th    úc    ph i nên t  tr ch mình như s u: 

      à t i   i  ời trước c   mình   h n  ph i  à   i c   chún  

sinh    i v    t  cũn   h n  nên sinh t m s u não   Nếu s u  hi 

thọ  iới  vì n ười  h c mà phạm t i  cũn  nên t  tr ch mình: 

  iều mình  ã  àm  th c ch n  ph i  à ch nh  ạo  Vì s o  Mười 

h i     inh  ều ch n  cho r n  c c ph p  c  à  ạo Bồ  ề    i v    

n à  h m n   mình ph i nh n ch u    thứ qu    o   Nếu n ười 

nào c  th  n hĩ tư n  như v    ph i  iết r n  n ười    c  th      

   Thi    B     m t  

Thiện n m tử! Nếu n ười nào c  th   i   ìn c c căn  tron   ốn u  

n hi  ều  h n   àm  iều  c  c  th  nhẫn ch u s   h    h n   àm 

việc qu      sinh sốn   nên  iết n ười    c  th         thi    B     

m t  Nếu như sinh   n    nh sợ  ối với  iới  ớn cũn  như  iới nh   

tu    p hoàn c nh   u  cũn   h n  phạm  iới nh   Kh n     

phiền não  àm   uế t m mình  tu t p hạnh nhẫn nhục  nên  iết 

n ười    c  th         Thi    B     m t  Nếu vì việc thiện mà 

 h n  tiếc th n mạn     c    việc mình   o cho n ười  on  việc  

th   n ười mắn  chửi mình   h n  sinh   n  o n  h t  nên  iết 

n ười    s         Thi    B     m t   ối với  iới ph p  tu  c  

nh n   iều  iới   ức Như L i cho  h i  u ên  nhưn  vẫn thọ trì   



như cũ  B o h  th n mạn  c   chún  sinh   h n  tiếc c   c i th n 

mạn   nhẫn  ến  úc chết cũn   h n  phạm  iới nh   Tu   ược 

m n tr n   o vi  iệu  cũn   h n  sinh t m th m  Kh n  ph i vì 

muốn tr  ơn mà  àm  iều  ành cho n ười; vì thươn    t chún  sinh 

nên thọ trì c m  iới  S u  hi thọ  iới   h o ph t n u ện  ớn  

n u ện t t c  chún  sinh  ều  ược t nh  iới  nên  iết n ười    s  

       Thi    B     m t  

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i         Thi    B     m t   iều nà   h n   h   Bồ t t tại 

gia        Thi    B     m t   iều nà  mới  h   Vì s o  Vì n ười tại 

 i     nhiều  c  u ên ràn   u c  

Phẩm Hai Mươi B n - Nghiệp 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n! Lúc c c  ức 

 h t chư   u t hiện thế  i n  c c  ại Bồ t t      ì  àm  iới ph p   

- Thiện n m tử! Khi  ức  h t chư   u t thế   úc    chư  c  T m 

qu     c n   iới ph p  ch  c  mười ph p  ành  mà n ười tr    n  

     àm phươn  tiện tu t p c u  ạo Bồ  ề  Mười ph p  ành nà   

n oài chư  h t r    h n   i c  th  ph n  iệt  i n  n i   h p nà   

chư  h t  ời qu   hứ  i n  n i   ưu tru ền cho  ến n à  n   

 h n  m t  n ười tr   ãnh thọ hành trì   

Thiện n m tử! Chún  sinh  h n  th  thọ trì tu t p mười ph p  ành 

nà    à  o tron   ời qu   hứ  h n    n  ũi  h i ph p  cún   ườn  

chư  h t  

Thiện n m tử! T t c  chún  s nh  ều c  t m tư n  tạp  oạn   o 

t m tư n  tạp  oạn mà c  phiền não tạp  oạn  vì phiền não tạp  oạn 

mà tạo n hiệp tạp  oạn  vì n hiệp tạp  oạn mà nên sinh vào c c c i 

tạp  oạn   o c i nước tạp  oạn mà thọ th n tạp  oạn   

Thiện n m tử! T t c  chún  sinh s u  hi thọ th n tạp  oạn  th   

hình sắc tạp  oạn  s u  hi th   hình sắc tạp  oạn    n su  n ẫm 

 iều  c  s  n hĩ  c nà   ọi  à v  minh  Vì nh n  u ên v  minh  

sinh t m mon  c u       ọi  à  i   o t m  i mà tạo t c       ọi  à 

n hiệp   o nh n  u ên tạo n hiệp  s     qu    o  N ười tr  c  th  

th   r   s  tr i  u c  à  o phiền não  ên tron  và nh n  u ên  ên 



n oài  Thế nhưn   tu mười n hiệp  ành thì c  th   iệt trừ s  tr i 

 u c     Cho nên   ức Như L i  hi vừ  mới  ắc   n u       t m 

miệu t m  ồ  ề   iền ph n  iệt  i n n i  i o ph p th p thiện  Nh n 

vì ph p th p thiện  thế  i n mới c  việc  ành việc  c   ạn  ành  ạn 

 c  nhẫn  ến c  s   i i tho t  vì thế chún  sinh ph i nên ph n  iệt 

hi u r  con  ườn  th p thiện  Do vì s  tu th p thiện mà c   i  m   

nâng  i   i n  ớn  cun   iện   tu      ại      núi  ớn  n ạ quỷ  súc 

s nh      n ục  trời Tứ thiên vươn   nhẫn  ến trời Th  h   t  tại  

Cũn   o nh n  u ên tu t p th p thiện mà Chu  n  u n th nh 

vươn  c   ốn  oại   : vàn    ạc   ồn   sắt  và c      chún  thọ 

 iới  c u     oại Bồ  ề  Cũn  vì nh n  u ên th p thiện n hiệp  ạo 

mà c  s  tăn   i m c   nh n  v t tron   v t n oài  sắc   c và thọ 

mạn  c   t t c  chún  sinh  Vì thế  n ười tr  ph i nên tu t p        

ph p th p thiện nà   

Ch n  hạn  như chún  sinh   úc thiếu thời   úc tr i tr n    úc  ià c   

h   tron  c c m    u n  hạ  thu    n   s  sinh  h i phiền não c   

họ  ều m i  úc m i  h c; tươn  t  như thế  s  sinh  h i phiền não 

c   chún  sinh tron  ti u  iếp  trun   iếp   ại  iếp cũn   ều s i 

 h c  Chún  sinh  úc mới tu ph p th p thiện n hiệp   ược        

v   ượn  thọ mệnh  sắc   c  hươn  thơm  m i v   thế nhưn   o 

th m s n si  cho nên m t hết t t c  nh n  qu    o     Do nh n 

 u ên c   th p  c n hiệp  mà thời tiết  năm th n   c c vì s o  m t 

trời  m t trăn     t nước  i   ử   v v    t t c   ều   i  h c  N ười 

nào c  th  nh n r  nh n   iều nà   ph i  iết n ười    s   ược  i i 

tho t  Do   i nh n  u ên c   s   h  mà chún  sinh  h i   n  tin  

 ã c    n  tin  thì c  th  nh n r  thiện  c   ã nh n r  như v   rồi  

  n tu mười pháp lành.  

Vì   n hiệp  i  hắp mười nơi  nên  ọi  à mười  ườn   B   ườn  

c   th n  à s t hại  tr m cắp    m  ục;  ốn  ườn  c   miện   à n i 

 ời   c     n i  ối  n i   m thọc  n i  ời v  n hĩ ;     ườn  c   

t m  à   nh  h t   i n     tà  iến  Mười n hiệp  c nà   à c i  ốc 

c   t t c  t i   i  Do   i c nh  iới  quốc     cu c sốn   hình tướn   

thọ mạn   tên  ọi c   chún  sinh  ều  h c nh u  cho nên n hiệp 

 ạo ph i  à v   ượn   chứ  h n  ph i ch  c  mười  Tron  mười 

n hiệp nà      n hiệp c   t m  ch   ọi  à n hiệp  mà  h n   ọi  à 



 ạo  C n     n hiệp c   th n và miện   thì vừ   ọi  à n hiệp  vừ  

 ọi  à  ạo  t n  c n   à mười  Mười n hiệp  ạo nà   ho c  à t  

mình  àm  ho c n ười  h c  àm  ho c mình và n ười c n   àm  

 ề u  ư   ến h i qu    o  ho c  ành ho c         cũn   à nh n 

 u ên thiện  c c   chún  sinh  B i thế   ối với việc  c  n ười tr  

c n  h n  n hĩ  ến  huốn   à t  th n mình cố    àm  Nếu c  

n ười    cho phiền não  iết phược m c tình th o tún   ph i  iết 

n ười      n  tạo mười n hiệp  c  N ười nào c  th  trừ  iệt 

 h n  cho phiền não  iết phược   n  hành  thì     à n ười tạo 

mười n hiệp  ành  Nếu c  n ười ch  mới      nh  àm  c  ho c 

 h n  c  mưu t nh trước   hi  ụn  c nh   t chợt tạo  c  thì n ười 

    h n  phạm t i  o s  tạo n hiệp  B i thế  n ười tr  ph i nên 

siên  c n tu t p mười n hiệp  ành  S  tu chứn   ốn Th nh  ế cũn  

 iốn  như v    D    nh n à   iờ  àm  c  nhưn  nếu  ỡ thời  i n  

cũn   h n   ọi  à c  t i  B i thế  n ười tr  ph i nên tu mười 

n hiệp  ành  nh n vì chún  sinh tu t p mười ph p  ành  cho nên 

 ược tăn  trư n  thọ mệnh  c n  tài s n tron   n oài  Do nh n 

 u ên phiền não  mà mười n hiệp  c tăn  trư n   Nếu  h n  c  

nh n  u ên phiền não  mười n hiệp  ành s  tăn  trư n   

Thiện n m tử! Mười n hiệp  ạo nà   m i n hiệp  ều c     ph n  

m t  à căn   n  h i  à phươn  tiện      à  ã thành   

Căn   n  n hĩ   à  iết  ho c n hi  ối phươn   à n ười   à chún  

sinh  nếu như t  mình  iết chết  ho c   n  th n r    u  ho c miện  

  o n ười  h c  iết  thì  ọi  à căn   n  Nếu như  i tìm   o  mài 

dao cho bén, mua thuốc   c   ện      với    ồ  iết chết  thì  ọi    

 à phươn  tiện  Nếu như s u  hi  iết chết      t   rờ m   n hĩ c ch 

 ử     ho c t  mình ăn  ho c c n  với n ười  h c ăn  ho c su  t nh 

  i ch c  ho c t     cho n ười  h c  c m th   vui sướn    h n  

 iết h  th n  t m  h n  hối h n       àm hãnh  iện  sinh t m n ạo 

mạn       ọi  à  ã thành   

V t thu c về n ười  h c  và mình cũn   iết như v    nếu t  mình 

 i tr m  ho c   o n ười  h c tr m  ho c   n  t m n hi  ời v t    

ch   h c       ọi  à căn   n  Nếu ph  hàn  rào  ph  tườn   ho c 

  n  th n    o tườn   vào nhà tìm  iếm  nhẫn  ến     t   sờ vào 

v t       ọi  à phươn  tiện  S u  hi tr m  on     m v t c t  i u  



t     cho n ười  h c    n  u n   i ch c  vui v  hư n   ụn   

 h n   iết h  th n    n   h n  hối h n       àm hãnh  iện  sinh 

  n   iêu mạn       ọi  à  ã thành  

Ho c  iết  ho c n hi n ười  àn  à  ã thu c n ười  h c  mà vẫn 

 àm chu ện tà   m với họ       ọi  à căn   n  Nếu nhờ n ười  ến 

  p  ho c t  mình   p họ  ho c  ửi thư từ  ho c  ụn  chạm vào 

th n  ho c   n   ời  ườn  m t    qu ến  ụ       ọi  à phươn  

tiện  Nếu s u  hi th   mãn s  tà   m    m t n   ồ tr n  sức  

chun  n ồi ăn uốn   vui v  th   th ch   h n   iết h  th n   h n  

 iết hối h n  t       àm hãnh  iện  sinh   n   iêu mạn       ọi  à 

 ã thành  

Nếu    i     m   n     u  iếm s  th t  ho c tron     thời ho c 

h i thời c   m t n à   n i  ời hư  ối       ọi  à căn   n  Nếu như 

trước     sắp   t mưu to n  thêu  ệt  ời n i  ho c   m  ời c   

n ười nà  n i cho n ười  h c  iết       ọi  à phươn  tiện  Nếu 

như  o s  vọn  n   mà  ược  ồ v t  ho c   m cho n ười  h c  

ho c ho n hỷ hư n   ụn    h n   iết h  th n   h n   iết hối h n  

t       àm hãnh  iện  sinh t m  iêu mạn       ọi  à  ã thành    

Nếu tron  s  n i  ối   ại   n  ời   m thọc  ph  hoại s  h   hợp  

     ọi  à căn   n  N i   i n ười  h c c n  nh n  việc   u c   

họ  như n i:  Kh n  th  nào h   hợp  ược  tốt nh t  à nên    

nh u        ọi  à phươn  tiện  Do  ết qu  ph  hoại s  h   hợp  

nh n  ược tiền c    t       m cho n ười  h c  vui v  hư n   ụn   

 h n   iết h  th n       àm hãnh  iện  sinh   n   iêu mạn       ọi 

 à  ã thành  

Nếu   i sắc m t    n   ời   c  c chửi r   n ười  h c       ọi  à 

căn   n  Ho c n h   ời n ười  h c    n  ọt  ũ   ời n i   ến tìm 

n ười  i        nh chửi r    th   mạ       ọi  à phươn  tiện  S u 

 hi chửi r    nh n  ược tiền c    t       m cho  ho c ho n hỷ 

hư n   ụn    h n   iết h  th n   h n   iết s m hối  t       àm 

hãnh  iện  sinh   n   iêu mạn       ọi  à  ã thành   

Nếu n i  ời   m  ãn   ho c n i  ời  h n  th ch   n        ọi  à 

căn   n  Ho c h t  ho c n  m nh n   ời v  n hĩ    à  v  nhiều 

phươn  c ch    chiều th o th  hiếu c   n ười  h c       ọi  à 

phươn  tiện  Nếu  ạ  n ười  h c nh n  s  việc v  n hĩ         



tiền  t       m cho  ho c vui v  hư n   ụn    h n   iết h  th n  

 h n   iết s m hối       àm hãnh  iện  sinh   n   iêu mạn       ọi 

 à  ã thành  

 ối với tài s n n ười  h c  sinh   n  th m muốn chiếm  oạt      

 ọi  à căn   n  Sinh t m phiền não       ọi  à phươn  tiện  Do 

th m mà  ược tài s n  t       m cho  ho c vui v  hư n   ụn    ại 

c n  ho   ho n    h n   iết h  th n   h n   iết s m hối       àm 

hãnh  iện  sinh   n   iêu mạn       ọi  à  ã thành   

Nếu   nh chửi n ười  h c       ọi  à căn   n  Nếu t   c m      

        s  với n ười  h c       ọi  à phươn  tiện    nh  on  vui 

mừn   thọ nh n tài v t  t       m cho  ho c vui v  hư n   ụn   

 h n   iết h  th n   h n   iết hối h n       àm hãnh  iện  sinh 

  n   iêu mạn       ọi  à  ã thành   

Nếu ph    n  n hiệp   o  nh n qu   ch n  ế  ho c th nh hiền      

 ọi  à căn   n  Nếu  ọc tụn   s o ch p  tin tư n   ãnh thọ  inh 

s ch n oại  ạo   h n n ợi  t n th n       ọi  à phươn  tiện  Lãnh 

thọ tà ph p  on     m  i n   i i cho n ười  h c   àm cho họ tăn  

trư n  tà  iến  thọ nh n tài v t  t       m cho  vui v  hư n   ụn   

 h n   iết h  th n   h n   iết hối h n       àm hãnh  iện  sinh 

  n   iêu mạn       ọi  à  ã thành  

 ối với mười n hiệp  ạo  c  n ười  ho c c n   úc phạm h i t i: 

n i  ối  n i   m thọc; ho c c n   úc phạm    t i: n i  ối  n i   m 

thọc  n i  ời   c  c; ho c    t i: tà  iến  n i  ời   c  c  n i  ối  

 hạm     iều     tức  à n i  ời v  n hĩ    o    thành r  phạm  ốn 

t i  S   i n    và th m   m  h n  c n   i với nh u  C n t m t i 

 i  c  th      r  c n   úc  Thế nào  à c n   úc  Ch n  hạn như s i 

n ười  h c  àm s u việc  i   c n mình thì  àm h i việc: m t  à tà 

  m với vợ n ười  h c  h i  à cho r n   h n  c  n hiệp qu   Vì s  

việc  ược    h n trước  nên mười n hiệp  c  ã  ược tạo t c c n  

m t  úc   

Mười n hiệp  c nà   ho c ch   à t c sắc mà  h n  c  v  t c 

sắc [27] ho c  ồm c  h i ph n t c sắc và v  t c sắc  Gi  như m t 

hành   n   c  nếu như  h n  c  s  tạo   p phươn  tiện và  h i 

t m vui mừn  s u  hi tạo t c  thì ch  c  t c sắc mà  h n  c  v  tác 
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sắc; c n nếu tạo   p phươn  tiện và  h i t m vui mừn  s u  hi tạo 

t c  thì n hiệp  c nà   ồm c  t c sắc và v  t c sắc   

Mười n hiệp  c nà  c  nh  c  n n :  iết hại ch  m  và B ch chi 

ph t; tr m cắp tài v t c   T m B o;  àm chu ện   m  ục với m  

ru t mình ho c      h n ni; n i  ối  àm ph  hoại s  h   hợp c   

tăn   oàn       ọi  à t i n n   

Thiện n m tử! Mười n hiệp nà   m i n hiệp c      oại: m t  à từ 

t m th m sinh  h i  h i  à từ t m s n sinh  h i      à từ t m si sinh 

 h i   

Nếu vì th m  ợi mà s t hại       ọi  à từ t m th m sinh  h i; nếu 

như  iết    th        ọi  à từ t m s n sinh  h i; nếu như  iết ch  

m        ọi  à từ t m si sinh  h i   

Tr m cắp  ồ v t c   n ười  h c cũn  c      oại  Nếu vì t  th n  

vợ con  họ hàn  nên  h i t m th m muốn tài s n c   n ười  h c 

mà  i cướp  oạt       ọi  à  o t m th m mà cướp; nếu như tr m 

cướp tài s n c      th        ọi  à  o t m s n mà cướp; nếu như 

tr m cướp c   nh n  n ười n h o  h  hơn mình       ọi  à  o 

t m si mà cướp   

Tà   m cũn  c      oại  Nếu vì  ho i  ạc t  th n mà  àm chu ện tà 

  m       ọi  à  o t m th m mà tà   m; nếu  àm việc tà   m với 

qu ến thu c c      th        ọi  à  o t m s n mà tà   m; nếu  àm 

việc tà   m với ch  m  c   chi nh mình       ọi  à  o t m si mà tà 

dâm. 

Vọn  n   cũn  c      oại  Nếu vì muốn c  tài s n  ợi  ưỡn     t  

mình hư n  thọ  ho i  ạc mà n i  ối       ọi  à  o t m th m mà 

n i  ối; nếu vì muốn ph  hoại    th  mà n i  ối       ọi  à  o t m 

s n mà n i  ối; nếu vì sợ chết mà n i  ối       à  o t m si mà n i 

 ối  

N i  ời   m thọc cũn  c      oại  Nếu vì tiền c   mà n i   m thọc  

     ọi  à  o t m th m; nếu vì ph  hoại    th  mà n i   m thọc  

     ọi  à  o t m s n; c n nh n     tà  iến ph  hoại s  h   hợp 

c   n ười  h c       ọi  à  o t m si   

N i  ời  c cũn  c      oại  Do tiền c   mà chửi r    àn  à tr  con  

     ọi  à  o t m th m; cố   n i   u    th        ọi  à  o t m s n; 

n i việc   u c   t  tiên n ười  h c       à  o t m si  



N i  ời v  n hĩ  cũn  c      oại  Nếu vì h m vui mà hu ên n o 

 ho t   c       ọi  à  o t m th m; nếu vì muốn   n  ướt n ười  h c 

mà hu ên n o  ho c   c       ọi  à  o t m s n; nếu vì tăn  thêm tà 

 iến mà hu ên n o  ho t   c       ọi  à  o t m si  Từ t m th m 

sinh  h i  ọi  à  ố  ỵ  từ t m s n sinh  h i  ọi  à  i n hờn  từ t m 

si sinh  h i  ọi  à tà  iến  

Sau khi tu m i n hiệp thiện  on   tron  m i n hiệp thiện  ều  ược 

    i i tho t  C n mười n hiệp  c chắc chắn s  thọ qu    o  ho c   

    n ục  ho c   n ạ quỷ  ho c   súc s nh  S u      o  c   o  ư 

thừ   s     s nh  àm n ười chết   u  n h o h n  hốn  h   vợ 

khôn  trinh tiết   ời n i  h n   i tin   h n   i th n th ch  thườn     

ph    n    h n   ược n h   ời tốt;  o  c n hiệp chiêu c m  nh 

hư n   ến  ên n oài  àm cho hoàn c nh chun  qu nh hư t n  v  

thườn    i  to mư   ớn  hư rã thối r      t   i   p  hềnh   h n  có 

      u  ph n  ớn ch   à c t      i  ốc  thời tiết  iến   i  h n  

  nh   ư  tr i  o ọt  m i v  nhạt nh o  Nếu muốn trừ  iệt nh n  s  

việc   t tườn  như v    ph i nên ch  t m tu t p mười ph p  ành  

Mười ph p  ành nà      ch u        c  mười  ho c  ược nhiếp vào 

 iới  u t  ho c  h n   ược nhiếp vào  iới  u t; riên  ch u U t   n 

Việt   ph    ắc ch  c   ốn ph p;[28] chún  sinh       n ục ch  c  

năm ph p;[29] c n chún  sinh   c i n ạ quỷ  súc sinh  và c i trời 

thì  ồm    c  mười ph p   ều  h n  nhiếp vào  iới  u t  S u c i 

trời  ục  iới   hi tạo n hiệp   h n  c  ph n   p phươn  tiện  mà 

ch  c  ph n căn   n và ph n  ã thành   

Hơn n    ch  c n m t niệm  à c  th  thành t u n hiệp qu   v   ụ  

nếu như n ười  iết và n ười     iết c n  chết m t  úc  thì n ười 

 iết  h n  phạm vào n hiệp qu  căn   n; nếu như   p phươn  tiện 

    iết  cuối c n   h n  thành  thì ch  phạm t i phươn  tiện  mà 

 h n  phạm t i căn   n; nếu s u  hi   p phươn  tiện  thành t u s  

s t hại  thì phạm vào t i căn   n    

Nếu như s u  hi  iết   h n  tru  c u ph n  ã thành  thì  h n  

phạm t i  v  t c   Nếu như n ười  iết  chết trước n ười     iết     

ch  m t  ho n  thời  i n r t n ắn  n ười  iết  h n     phạm t i 

căn   n  Nếu như ph i n ười  i  iết  n ười  i  iết phạm t i  t c   

n ười ph i phạm h i t i  t c  và  v  t c  [30] Nếu như   n   ời  c 
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r   ệnh  cũn     h i t i  t c  và  v  t c   Nếu như s   iết hoàn 

thành  n ười r   ệnh       n  t m thiện h    c   ều phạm h i t i 

 t c  và  v  t c   

Nếu c  n ười n i:  Qu   hứ  ã qu   v    i chư   ến  hiện tại  h n  

 ừn    àm s o  ọi  à  iết  M t niệm  h n   iết  thì m t hạt  ụi 

cũn   h n     hư hoại  Nếu như m t niệm  h n   iết  nhiều niệm 

cũn   h n  th   iết  s o  ại  ọi  à  iết    iều nà   h n   ún ! Vì 

s o  Tu  r n  tron  m t niệm   hiện tại  h n  c  s   iết  nhưn  

vì hành   n   iết    ch m  ứt s  hiện  h i c   năm  m   niệm 

s u  nên  ọi  à  iết  Do   n hĩ  nà    h n  th  vì th   m t nơi 

 h n  c  s   iết  mà c  th  n i   t t c  mọi nơi  h n  c  s   iết  

Ho c c  n ười      m vào t   mà chết  ho c c  n ười    cắt ch n 

mà vẫn sốn     u thì  h n  ph i thế          m h      cắt   ều 

chết  Nếu c  n ười  àm rồi    t i  ớn       ọi  à n hiệp  ạo  T  

mình c  th  tạo    n hiệp c      c n     n hiệp c   th n và 

miện   ph i c  h i  ên  mình và n ười  mới c  th  hoàn thành  

Nếu  h n  c  n ười tạo n hiệp  thì cũn   h n  c  t i  v  t c   

Ho c c  n ười n i:  B  n hiệp c   th n c  t i  t c  và t i  v  

t c   miện  thì  h n  ph i v      iều nà   h n   ún ! Vì s o  

Nếu như miện   h n  c  t i  t c  và  v  t c    hi miện  r   ệnh 

 iết     r   h n  nên mắc t i  Vì v   miện  cũn  ph i c  h i t i 

 t c  và  v  t c   T m thì  h n  như thế  Vì s o  Vì c c   c Hiền 

th nh  h n     mắc t i  

Vì nh n  u ên nào  ọi  à  t c    v  t c   Vì n hiệp     àm cho 

 ọ  vào     ườn   c  sinh vào  oài n ười thì      u mệnh  s u căn 

thườn     thọ  h ; s u    thọ qu    o  ư thừ   ho c tươn  t  ho c 

 h n  tươn  t  với qu    o ch nh thức  Lúc thọ qu    o ch nh 

thức  thì     ọ  tron      n ục Hoạt      n ục Hắc th n   s u    s  

sanh vào    c i n ạ quỷ  súc s nh  và c i n ười  nh n ch u qu    o 

 ư thừ   

Nếu như      nh  iết m t n ười  nhưn  s u     ại  iết chết h i 

n ười  thì ch   ối với n ười   nh  iết   u tiên    mắc h i t i  t c  

và  v  t c   Ho c c  n ười cho r n :  Sắc  à v      mệnh cũn   à 

v      Nếu  ã  à v      tại s o s u  hi  iết  ại mắc t i s t    iều 

nà   h n   ún ! Vì s o  Th n mạn   à  h  cụ chứ    n  t m niệm 



thiện  c  nếu ph   iệt  h  cụ     tức  à cắt  ứt t m niệm thiện  c  

 o     mà    mắc t i  Gi  như nhà vu  hạ  ệnh  iết  nếu     t i t n 

thành  thì vu  t i  ều mắc t i như nh u; việc săn  ắn cũn   iốn  

như thế  

Nếu c  n ười sắp chết  ch  c n thoi th p m t  i    nếu như   n  

  o  iết chết  thì vẫn mắc t i  iết n ười  C n nếu như n ười     ã 

chết  mà   n    o   m ch m  thì  h n  mắc t i  iết n ười  Nếu 

như trước      nh   nh  ối phươn   vừ   ư   àn t    ến thì  ối 

phươn  mệnh chun   n ười   nh  h n  phạm t i  iết n ười  Nếu 

 iều chế thuốc   c   ư  cho s n phụ uốn   nếu như th i nhi    chết  

n ười       h i t i t c và v  t c  Nếu như t  s t   h n     mắc t i 

 iết n ười  Vì s o  Vì  h n  c    tư n   iết chết n ười  h c  vì 

 h n  c  t m s n h n  và vì  h n  ph i  à nh n  u ên  i   t  và 

n ười  h c  

Ho c c  n ười cho r n :  Lúc s t hại     t m   trạn  th i thiện   c 

h   v       ều    mắc t i s t hại   iốn  như  ử  ho c ch t   c  tu  

  trạn  th i thiện   c ho c v      n ười chạm  ến  ử   ho c ăn ch t 

  c   ều    m t mạn     iều nà   h n   ún ! Vì s o  Trên  ời c  

n ười c m  ử  mà  h n     ch    ho c ăn ch t   c mà  h n  chết; 

sát hại mà  h n  c  t m  c cũn   iốn  như v    Lại  iốn  như 

th   thuốc  v v    

Ho c c  n ười cho r n :  Bà Tẩu tiên nh n  ọc chú  iết n ười  

ho c  iết  ê tế trời   ều  h n     mắc t i  iết hại    iều nà   h n  

 ún ! Vì s o  Vì cắt  ứt mạn  sốn  c   chún  sinh khác, vì nhân 

 u ên n u si! Nếu như th   n ười  h c    chết    n  sinh vui 

mừn   nên  iết n ười       mắc t i   ã thành   Th   n ười  h c 

 iết  sinh   n  vui mừn       tài v t   n thư n   cũn   iốn  như 

trườn  hợp trên  Nếu như s i  hiến sứ  i   i  iết  sứ  i   hi  ến 

nơi    n   n  nhiều phươn  ph p  c   c mà  iết  thì n ười s i 

 hiến ch  phạm t i t c  c n sứ  i     mắc c  h i t i  t c  và  v  

t c   

Nếu  h i t m  c cướp  oạt tài v t c   n ười  h c  cũn     mắc h i 

t i  t c  và  v  t c   Ho c nh n  úc   n    ếm  mà  oạt      ho c 

nh n n ười  h c  ửi mà  oạt      ho c nh n  úc tr o   i hàn  h   

mà  oạt       ều    mắc t i tr m cướp  Nếu c  n ười t  mình 



 h n  cướp  oạt   h n  th m   h n    n   nhưn   ại   o n ười 

 h c cướp  oạt  n ười    cũn     mắc h i t i  t c  và  v  t c   

Gi  như muốn tr m vàn    úc tr m  ại     nh m  ạc       on  mới 

 iết mình nh m    n   m hoàn  ại ch  cũ  n ười     h n     phạm 

t i tr m  Gi  như muốn tr m vàn   tr m  ược    n n hĩ tư n   ến 

s  v  thườn   sinh   n  hối h n  muốn   m tr   ại cho ch  nhưn  

 h n    m    n tìm phươn  tiện  h c hoàn tr  v t  ã tr m  tu  v t 

   tr m  ã rời   n  ứ  nhưn     tr m vẫn  h n     phạm t i tr m  

Lại như  c     t i tớ  ược ch  nh n   n cho tài v t sử  ụn   thoạt 

tiên     t i tớ nh n r n       à tài v t c   mình và ch    n  chun   

nhưn  s u  ại s nh t m th m muốn  oạt tài v t   ; s u  hi  oạt 

     s nh t m n hi n ờ    n   m tài v t c t  i u  s u  ại n hĩ r n  

tài v t nà  mình c    n  chun  h     n  riên  với ch  cũn  

 h n  c   ì  h c  iệt    n   m  i o hoàn  ại ch  cũ  tài v t tu   ã 

rời   n  ứ  nhưn     t i tớ    cũn   h n     mắc t i tr m  

Lại c  n ười  i  ườn     cướp  s u    vào  àn   n ười trư n   àn  

  n h i:  Ôn     m t v t  ì  Chún  t i s   ồi thườn  cho  n    

Nếu như n i qu  số tài v t  ã    cướp m t         v t  ồi thườn   

thì n ười  i  ườn        mắc t i tr m  

C  n ười ph t t m  ố th  cho n ười  h c h i t m    n ười nh n     

m t t m  n i r n   h n  c n h i t m; nếu n ười cho  i   ại t m   

    thì    mắc t i tr m  

Nếu c  n ười ph t t m      nh   m ph n       iườn  chiếu  thuốc 

m n   ồ v t c n thiết  cún   ườn  cho m t t   h o  Lúc   n  chư  

cún   ườn     n  n h  c  m t t   h o  h c từ phươn      ến  

  n   m tài v t    cún   ườn  cho v  mới  ến  v  th  ch  nà     

phạm t i tr m  

Nếu như  oạt     tài v t c   m t v  t   h o  ã mệnh chun   s  mắc 

t i với  i  Nếu như tài v t  ã  ược  àm ph p  ết m   s     mắc t i 

tr m với chún  tăn   àm ph p  ết m   c n nếu tài v t chư   ược 

 àm ph p  ết m   s     mắc t i với mười phươn  tăn   Nếu như v  

t   h o  ã mệnh chun       úc   m chun       nh   m tài v t cho 

ch  nào  thì n ười  oạt tài v t    s  mắc t i với ch      Nếu tr m 

 ồ v t tron  th p  h t thì s  mắc t i với n ười  i  th p   



Nếu như nước  ụt  àm tr i tài v t   ú   ạo   ư  tr i  qu n  o   ồ v t 

 inh tinh  vớt  ược  h n  mắc t i  

Nếu như hành   m  h n   ún  thời   h n   ún  ch   với n ười 

c n  ph i ho c nh  hình  với   i trinh  với vợ n ười  h c  ho c với 

chi nh mình   ều  ọi  à tà   m  

Riên       ch u n m    n   t    mới mắc t i tà   m  c n ch u Bắc 

cu lô thì  h n  c  t i nà   

Nếu như hành   m với súc s nh  ho c với thi th     hư hoại  ho c 

nh n  t nh nh n tron  ch    ho c nh n         i m c m  nh n     

 ào tẩu  ho c với vợ c   th    ho c với n ười  u t  i    ều  ọi  à 

tà dâm. 

Nếu h i:  N ười  u t  i   h n  c n     ệ thu c vào n ười  h c  

nếu v    hành   m với họ  thì mắc t i với  i    nên tr   ời:  Mắc 

t i với th n thu c  ho c nhà c m qu ền s  tại   

G p  úc thời thế  c  iệt   oạn     ho c  ạo chú  c i tr   ho c  úc  i  

 ình     h n   ố  nếu cho thê thiếp  u t  i   àm ni  s u     ại  ến 

hành   m với họ  s  mắc t i tà   m  

Nếu hành   m      ch :  ườn   ại tiện  ti u tiện và miện   thì mắc 

t i tà   m  

Nếu t  mình  ho c  ối phươn  ch    n   c n  nh u hành   m  

ho c  ên  ề  ườn   ho c  ên cạnh th p  miếu  ho c nơi c   ại h i  

thì    mắc t i tà   m  

Nếu như  ối phươn  vẫn c n  ược s  th  h  c   ch  m    nh  m  

ho c nhà c m qu ền s  tại  ho c  ối phươn   ã h n ước trước   ã 

hứ  h n trước  ho c  ã nh n tiền  ho c  ã nh n  ời hành   m với 

n ười  h c  nếu như hành   m với họ  s  mắc t i tà   m  

Nếu hành   m với tượn      tượn    t  tr nh v   ho c với th   

chết   ều phạm t i tà   m  

Nếu    ph n thu c về th n mình mà tư n   à th n n ười  h c  

ho c    ph n thu c về th n n ười  h c mà tư n   à th n mình   i  

sử hành   m với nơi      ều phạm t i tà   m  

T i tà   m c  n n   c  nh   Nếu  o phiền não n n  thì phạm t i 

n n    o phiền não nh  thì phạm t i nh   

D  c  t m n hi h    h n  n hi  ho c    th    n h   h     iết  

ho c       h i  ến  h    h n     h i  ến  nếu n i tr i với s  th t  



thì  ọi  à vọn  n    Nếu n i nh n   iều v  căn cứ  cũn   ọi  à 

vọn  n    nhưn   h n   ọi  à         

Nếu n i  h n    u  u i  ho c n i  h n  r  ràn   ho c n i nh n  

 ời mà  ối phươn   h n  hi u  cũn   ọi  à vọn  n    nhưn   h n  

 ọi  à         

N i nh n   ời   m thọc  hun   c     c   àm t n hại  ến  ối 

phươn  h    h n    ều    phạm t i  N i nh n   ời v  n hĩ   cũn  

 iốn  như v     

B    iều vừ  nêu trên: s t s nh  tr m cướp  tà   m  vọn  n    n i 

  m thọc  n i hun   c  n i v  n hĩ   vừ   à  ạo  vừ   à n hiệp  

C n     iều thu c về t m: th m  s n  si  thì ch   à n hiệp mà  h n  

ph i  à  ạo  Vì s o  Vì chư  ph t   n   ến th n  hẩu  và ch  

nh n  n hiệp th n   hẩu  àm phươn  hại  ến mình và n ười mới 

mắc t i  ớn   

Ho c c  n ười cho r n :  T t c  vi tr n th o thứ t   n trụ  mà  ại 

niệm niệm  iến  iệt  Diệt rồi thì  h n  trụ  nếu như  h n  trụ  thì 

t c n hiệp  h n  c   huốn  chi v  t c n hiệp    iều nà   h n  

 ún ! Vì s o  C c ph p trên thế  i n  c  nh n thì c  qu    h n  

nh n thì  h n  qu   Giốn  như soi m t nước ho c soi   nh thì c  

 nh hiện  ên  nếu  h n  soi thì  h n  c   nh  T c n hiệp cũn  

 iốn  như v    Từ th n mà c   t c n hiệp   từ t c n hiệp mà c  

 v  t c n hiệp   cũn   iốn  như soi m t nước ho c soi   nh thì c  

 nh v    V  như c  n ười  nếu  h i t m  c thì  ươn  m t    v  

hun   c  nếu  h i t m thiện thì v  m t tr  nên hiền từ  T c và v  

t c cũn   iốn  như v    Nếu nh n vì n hiệp  ành mà  ược qu    o 

 un  nh n hiền h u tr n  n hiêm  nh n vì n hiệp  c mà    qu    o 

tướn  mạo hun      c   c  thì t c và v  t c cũn   iốn  như v    

Nếu như vì niệm niệm thườn  c  s   iến  iệt mà cho r n   h n  

c  t c và v  t c  thì như ph n trên  ã  ề c p  ến nh n  v   ụ như 

  n    n  s n   v v     tu  niệm niệm  iến  iệt   o    nh   ế  mà 

nói có tác và vô tác. 

Vi tr n  tu  r n  thứ  ớp  h n  trụ  thế nhưn  cũn   h n  ph  hoại 

ph p  thế  ế   Chi nh vì thứ  ớp c   vi tr n mà c  tên  à t c và v  

tác. 



Nếu như s t hại ch  m   ho c      h n  s     mắc v   ượn  t i  Tu  

 m   iới  nh p  v v     c   ch   m        h n và c c chún  sinh  h c 

 h n  c   ì s i  iệt  nhưn  vì ch  m   à ru n    o  n  c n      h n 

 à ru n  phước  cho nên  iết họ s     t i n n    

Lại như   h n  th  c n  m t  úc n i h i ch   hơn n    h i ch      

rốt r o cũn   h n  h   hợp   h n  th  n i  ên n hĩ  c   chún   

thế nhưn   tu  niệm niệm  iến  iệt  vẫn  ọi  à vọn  n      i vì c c 

ch  nối tiếp   h n  th  ph  hoại  ạo    thế tục  Lại như  ắn tên  

tu  niệm niệm  iến  iệt  nh n vì thế   c c   th n n hiệp   àm cho 

mũi tên      ến mục tiêu  t c và v  t c  cũn   iốn  như v     

Lại như  nh   mú     t  vui  tu  niệm niệm  iến  iệt  nh n vì thế 

  c c   th n n hiệp  cho nên th n th  c  th  chu  n   n   t c và 

v  t c  cũn   iốn  như v    Lại  iốn  như  o   v n   ử   tu  

niệm niệm  iến  iệt  nh n vì thế   c c   th n n hiệp  cho nên  ử  

tạo thành v n  tr n  

Như việc tạo n hiệp   úc ph t  h i   úc chuẩn      úc hành   n   

 úc n i năn   t m niệm  ều  h c  iệt  nh n vì c c  u ên h   hợp 

với nh u nên  ọi  à t c n hiệp  và vì nh n  u ên t c n hiệp mà 

sinh  h i v  t c n hiệp  

Lại như  nh n vì u  n hi  h c  iệt  mà t m th i cũn   h c  iệt  và 

nh n vì m t  hi  ã hu n t p vào t m thì  h n      iến hoại  cho 

nên  ọi  à v  t c  

Lại như  nếu th n  àm thiện  mà miện   ại n i  ời  c  thì n ười    

s     qu    o vừ  thiện vừ   c  Nếu như n hiệp thiện c   thân có 

t c n hiệp và v  t c n hiệp  c n n hiệp  c c   miện  ch  c  t c 

n hiệp   h n  c  v  t c n hiệp  nên  iết n ười    ch   ược qu  

  o  ành  mà  h n     qu    o  c  Cho nên tron   inh n i     

n hiệp c   th n và miện  c  h i  oại t c và v  t c  Giốn  như 

n ười     ệnh n n   c n ph i h   nhiều  oại thuốc    tr   ệnh  nếu 

thiếu m t  oại thuốc  ắt  h n  th  tr   Vì s o  Vì     ệnh n n   T t 

c  chún  sinh cũn   iốn  như v           t t c   c n hiệp  c n 

ph i c  nhiều  iới mới c  th  tr   nếu thiếu m t  iới  ắt  h n  th  

tr   

Thiện n m tử! Chún  sinh tạo t i  phàm c  h i  oại:      c  iới      

 h n   iới  N ười thọ  c  iới  tu  ch   iết m t con  ê   úc  iết và 



 úc  h n   iết   ều mắc t i s t hại  Vì s o  Vì trước     ã ph t thệ 

n u ện  C n n ười  h n  thọ  iới  tu   iết n àn n ười   úc  iết thì 

mắc t i  c n  úc  h n   iết thì  h n  mắc t i  Vì s o  Vì  h n  

ph t thệ n u ện  Vì thế t m  à căn   n c   t t c  ph p thiện và   t 

thiện  Nh n vì căn   n mà n i c c v  t   h o phạm t i ch  c  h i 

c ch:     th n phạm      miện  phạm  mà  h n  c  t m phạm  

Loại  iới ph p nà   nếu như thời  i n  h n           iều  iện 

 h n         [31] thì  h n  th   ược  iới th   V  như cọ c     y 

 ử   ph i c           nh rọi  sức n ười  c   h   v v     s u    mới 

 ược  ử   nếu thiếu m t  iều  iện  ắt s   h n  c   ử ;  iới ph p 

cũn  như thế  

Loại  iới ph p nà   ho c  ược  iới th   ho c     iới  ho c trì  iới  

ho c  i   iới   ều t   nơi t m   ức Như L i  iết r  ph p t nh  cho 

nên chế   nh  oại  iới ph p nà   

Ho c nếu c  n ười   o vì thế   c c   s  su  n ẫm n hiệp  ành  nên 

 h n  tạo n hiệp  c       ọi  à   iới  ún  như Ch nh ph p   Nếu 

như từ n ười  h c mà  ược  iới th        ọi  à thọ  iới  

Nếu như  h n  thọ  iới mà  ược c n   ức  thì c c  oài  c thú như 

sư tử  h   ch  s i  v v      ều ph i  ược c n   ức  Thế nhưn   th c 

s   h n  ph i như v    Do nh n  u ên nà   thọ thiện  iới  ược v  

 ượn  phước  thọ  c  iới mắc v   ượn  t i  Tron   inh n i  ến c c 

 c  u t n hi như s u:     nu i  ê      nu i  à      nu i h o      c u 

c         nh c    6   iết tr u      7   àm n ục tốt   8  nu i ch  săn  

 9   àm  ẩ         àm thợ săn         n  chú thu t s i rồn   àm  c  

      iết n ười        àm  ạo t c       n i   m thọc         n  

nh n  hình cụ như roi         n  c m   inh sắt   ử   v v        hành 

hạ n ười  h c   

Lại n    quốc vươn    ại th n thọ nh n s   ửi  ắm nhưn   ại   i 

ước  nh n  n ười  ạc   o v  ơn  nh n  n ười trư n   àn   ại  c  

nh n  n ười thu thuế hun      nh n  t   h o ph   iới t m  h n  

h  th n  nh n  n ười như thế  ều  h n  c   iới th   D   h n   ọi 

 à n hiệp  ạo   t thiện  nhưn     mắc t i n n   Vì s o  Vì suốt  ời 

làm ác.  

Nh n  việc như v    nếu  h n    p thệ n u ện  ho c nếu  h n  từ 

n ười  h c thọ   ều  h n  thành t u  iới th   Ác  iới       tron  
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 ốn trườn  hợp :      úc  iến thành n ười h i căn       úc mạn  

chun        úc thọ thiện  iới       úc  oạn trừ  iết phược c   c i 

 ục  

Ho c c  n ười cho r n :  Giốn  như  iới thiện           thời  

 iới  c cũn            iều nà   h n   ún ! Vì s o  Vì  iới  c    

 ược  ch  c n m t nh n  u ên  à  ược  n hĩ   à   p thệ n u ện  

C n  iới thiện  h n  ph i v    ph i        năm  iều  iện: t n  

 i i  niệm    nh và tuệ  mới thành t u   o     h   ược  Vì  h  

 ược nên ph i         

Ho c c  n ười n i:  Giới Ưu  à tắc  h n  c  c c  iều  iới: n i v  

n hĩ   n i   m thọc  n i  ời  c   o      iới Ưu  à tắc   iới B t 

qu n tr i   iới S   i   iới T   h o   h n   ược         iới th    

 iều nà   h n   ún ! Vì s o  Vì t  n     n  thọ trì  hẩu n hiệp 

tron  sạch  

Nếu c  n ười n i:  T i thọ năm  iới     àm th nh t nh th n  hẩu 

    Nếu  úc thọ  iới  t m  h n  th nh t nh  nên  iết n ười    

 h n   ược         iới th   

V  như c  n ười  s u  hi thọ  c  iới      h n  s t s nh  n ười    

thườn  thườn  thành t u  c  iới  T   h o h   phạm c m  iới cũn  

 iốn  như v    Vì s o  Vì s u  hi thọ  iới   ên cạnh m i  iều  iới 

c  nhiều n hiệp nhiều qu   Chún  sinh v   ượn    iới cũn  v  

 ượn ; vạn v t v   ượn    iới cũn  v   ượn   Giới thiện  iới  c  ều 

c     phẩm: thượn   trun   hạ  Nếu như  h n  thọ  c  iới     

phạm nhiều t i  cũn   h n   ọi  à  c  iới  

Nếu c  n ười c t v n:  Vì nh n  u ên  ì mà n ũ  iới ph i thọ trì 

suốt  ời  c n  iới   t qu n tr i ch  c n thọ trì m t n à  m t  êm   

Nên tr   ời họ r n :   ức Như L i  h o  iết ph p tướn   th n   ạt 

v  n ại  cho nên N ài  ã   p   nh  iới ph p như v     

Thiện n m tử! Ru n  phước thế  i n c  h i  oại:     ru n  c n  

 ức      ru n    o  n  Nếu  iết hại h i  oại ru n  phước nà    ọi 

 à phạm t i n ũ n h ch  Tạo t i n ũ n h ch  c     nh n  u ên:     

c  t m c c  c       h n   iết phước  ức       h n  th   qu    o 

chân chánh. 

Nếu c  n ười tư n       h n  à n ười  h c mà  iết   m  thì  h n  

   phạm t i n h ch;  ối với ch  m  cũn   iốn  như v    Nếu như 



tâm không biết h  th n   h n  n hĩ tư n   ến việc   o  n  t m 

 h n  cun    nh  ch  mới tạo t i phươn  tiện  nhưn  chư  tạo t i 

căn   n  n ười    tu  chư  phạm t i n ũ n h ch  nhưn  cũn  s     

qu    o r t n n   Vì ch  m  c  c n   ạ      thươn   êu  chăm 

s c  nhẫn ch u s   h   hăn   àm t t c  mọi việc  ch u mọi s   h  

s   vì thế ch  m   ược  ọi  à ru n    o  n  

Nếu như c  n ười s t hại ch  m   tu  họ tu t p thiện ph p  cũn  

 h n   ược qu    o  ành  B i thế t  n i:   ối với ch  ch  ch  c   

mình      à ch  tron   ho nh  hắc  cũn   h n  nên h   hoại  ch t 

ph  cành  nh nh  ho   qu !  

Thiện n m tử! S u  hi t   iệt     c  nh n   ệ tử c   t  s  c  

nh n    p  u n s u:  Nếu  o tư n  n hĩ  h c  tên  h c mà  iết ch  

m   thì  h n  phạm t i n h ch        à ph i  àm V   ức; nếu như 

cho r n :  Tu   o tư n  n hĩ  h c mà  iết ch  m   vẫn  à phạm 

t i n h ch        à ph i Di S  Tắc; nếu như cho r n :  Tu   o 

tư n  n hĩ  h c  tên  h c mà  iết ch  m    ều    phạm t i 

n h ch        à ph i T t Bà     Vì s o       à s  th t trên thế 

 i n    n   ược tin c    Nếu th c  à ch  m   mình cũn   iết chắc 

 à như v    mà   n  t m  c s t hại  tức  à phạm t i n h ch  Tu  

th c  à ch  m  mình  nhưn   h n   iết   h n   h i  c t m  tu   ỡ 

 iết chết  cũn   h n  phạm t i n h ch   Vì s o   h i         ốn 

 iều  iện mới phạm t i n h ch:      à ch  m  th t c   mình      

 h i t m  c       h i t m         h n  nh n  à ch  m        iết họ 

là chúng sinh.          ốn  iều  iện nà  mới thành t i n h ch  nếu 

như  h n         thì  h n  thành t i n h ch   

Nếu như vì thươn    t  ho c vì cun    nh  ho c vì thọ trì m t ph p 

nào     ho c vì sợ hãi  ho c vì   nh tiến   mà   m nh n  c n  cụ 

s t hại  ư  cho ch  m   tu   h n  t  t   mình  iết  nhưn  vẫn 

phạm t i n h ch  

Nếu như    n ười  h c s i  iết ch  m    h c   c  uồn r u mà  àm  

thì tron     thời  ều phạm t i nh   Nếu như muốn  iết ch  m   mà 

 ại  iết   m n ười  h c   h n     phạm t i n h ch  Muốn  iết 

n ười  h c   ại  iết   m ch  m   cũn   iốn  như v    Ho c muốn 

 iết m    ại  iết   m n ười  iốn  m    iết  on  c t   o   ại trún  

nh m th n m    àm cho m  chết   h n     phạm t i n h ch  N ười 



m   un  mạo   i  h c  n ười con  iết m  mà vẫn cho  à   n   iết 

n ười  h c  thì ch  phạm t i s t hại  mà  h n  phạm t i n h ch  

Năm t i n h ch nà   t i  iết ch  tươn   ối nh  hơn t i  iết m ; 

 iết      h n t i n n  hơn  iết m    àm th n  h t ch   m u  t i 

n n  hơn  iết      h n; ph  h   hợp tăn   t i n n  hơn  àm th n 

 h t ch   m u  

C  việc n n    nh   việc nh    n n   việc n n    n n  và việc nh  

  nh   Việc n n    nh   ch n  hạn như  iết hại ch  m  nhưn  

 h n  c  t m  c; việc nh    n n   ch n  hạn như   n  t m  c  iết 

súc sinh; việc n n    n n   ch n  hạn như   n  t m c c  c  iết hại 

ch  m ; việc nh    nh   ch n  hạn như   n  t m v      iết hại súc 

sanh. 

Nh n   c n hiệp nà  c :     n hiệp  h i phươn  tiện  à n n   c n 

n hiệp căn   n và  ã thành  ại nh ;     n hiệp  h i phươn  tiện và 

căn   n nh   c n n hiệp  ã thành  ại n n ;     n hiệp  h i phươn  

tiện và căn   n n n   c n n hiệp  ã thành nh ;     n hiệp căn   n 

nh   c n n hiệp  h i phươn  tiện và  ã thành n n   

Việc  àm ch   à m t  ếu tố   o t m   c mà c  qu    o n n  nh   

Thiện n m tử! C  n ười   m thức ăn   nh  ố th  cho t   nhưn   úc 

chư    p cho t   ại   m  ố th  cho ch    i  T  cũn   h n n ợi 

n ười     à  ại th  ch   Nếu c  n ười  ố th    h n  ph n  iệt 

n ười nh n  à phước  iền h    h n  phước  iền  n ười    s   ược 

v   ượn  phước  ức  Vì s o  Vì t m  ành th nh t nh  N hiệp c  

 ốn  oại qu    o:     qu    o n    hiện  ời      qu    o n     ời 

s u      qu    o   nhiều  ời s u       h n  c  qu    o  Lại c   ốn 

 oại qu    o:     thời  i n nh t   nh  qu    o  h n  nh t   nh;     

qu    o nh t   nh  thời  i n  h n  nh t   nh;     qu    o và thời 

 i n  ều nh t   nh;     qu    o và thời  i n  ều  h n    nh  

Thời  i n nh t   nh  n hĩ   à hiện  ời   ời  ế tiếp   ời s u n    

Nếu như thời  i n và qu    o  h n    nh  n hiệp    c  th     

chu  n   i  Nếu như qu    o nh t   nh  ời s u thọ  c  th  chu  n 

thọ    ời nà   Vì s o  Do   c  ượn  c   t m thiện tr  tuệ nh n 

 u ên  Nếu như qu    o  c  à nh t   nh  c  th  chu  n thành qu  

  o nh   Vì     o nào mà  ọi  à qu    o nh t   nh  B i vì n ười 

   thườn   h n   iết hối h n  chu ên t m  àm  c  ho c vì ư  th ch 



 àm    p thệ n u ện mà  àm   àm  on  vui mừn   cho nên  ược 

nh n  qu    o nh t   nh như v    N oài nh n  trườn  hợp nà  r   

t t c   ều  ọi  à   t   nh  

Hành n hiệp c   chún  sinh  c  nh  c  n n   c     c    n  t   vào 

thời tiết nh n  u ên  mà s  thọ qu    o trước s u  Nếu như c  

n ười tu th n  tu  iới  tu t m  tu tuệ   iết chắc việc thiện  c  ều c  

qu    o  nên  iết n ười    c  th  chu  n n hiệp n n  thành nh   

n hiệp nh  tiêu trừ  

Nếu như n ười nào   p  ược c c   c phước  iền  ho c thiện tri 

thức  tu thiện  tu  ạo  n ười    c  th  chu  n qu    o n n   ời s u 

thành qu    o nh   ời nà    

Gi  như c  n ười c      c n hiệp c   c i  ục  iới  nếu như  ắc 

qu    n  hàm  c  th  chu  n c c qu    o  ời s u thành qu    o  ời 

nà   Chứn  qu       h n  cũn   iốn  như v    

Thiện n m tử! N ười tr  nếu c  th  tu th n  tu  iới  tu t m  tu tuệ  

n ười    c  th   iệt trừ n hiệp  c c c n n    iốn  như thuốc    ià 

 à  chú thu t và   ửu  ối trừ   c   ph  trừ c c  oại ch t   c  Nếu 

tạo t i nh    úc   u  h i phươn  tiện  n hiệp c n nh    ến  úc  ã 

thành  n hiệp thành n n    o vì n ười     h n   iết tu th n   iới  

t m  tuệ  cho nên  hiến n hiệp nh  tr  thành n n   

Chún  sinh  ho c tạo m t n hiệp  h i n hiệp  nhẫn  ến nhiều 

n hiệp  c   úc tạo n hiệp         c   úc tạo n hiệp  h n          

Nếu trước    to n t nh  ếp   t  s u    thi hành   ọi  à n hiệp     

  ; nếu trước     h n   h i niệm  thốt nhiên   p c nh mà tạo 

n hiệp  thì  ọi  à  h n          

Tạo n hiệp  h n           à tạo n hiệp  on  qu    o  h n    nh; 

tạo n hiệp          à tạo n hiệp  on   nh t   nh s     qu    o  Lại 

n    tạo n hiệp  h n          thì qu    o tu  nh t   nh  thời  i n 

thọ   o  h n  nh t   nh; c n tạo n hiệp         thì qu    o và 

thời  i n  ều nh t   nh  

Tạo n hiệp  h n           à tạo n hiệp  on    ại tu t p trì  iới  

ch nh  iến; tạo n hiệp          à tạo n hiệp  on    ại c n ph   iới  

tà  iến; tạo n hiệp  h n           à tạo n hiệp  on   ph t t m tin 

nh n qu ; tạo n hiệp          à tạo n hiệp  on    ại c n  h n  tin 

nh n qu ; tạo n hiệp  h n           à  úc  àm  c  c  nh n  n ười 



 ành v   qu nh n ăn c n; tạo n hiệp          à  úc  àm  c  c  

nh n      c v   qu nh t n th n  trợ  iúp  Lại n    tạo n hiệp 

 h n           à tu   àm c c  iều  c  nhưn  vẫn  ược s nh vào 

 oài n ười thọ   o; tạo n hiệp          à tron  c i n ười tạo  c  

sinh vào     n ục thọ   o  Lại n    tạo n hiệp  h n           à tạo 

n hiệp  on    ại  h i t m ch nh niệm; tạo n hiệp          à tạo 

n hiệp  on    h n  c  t m ch nh niệm  Lại n    tạo n hiệp  h n  

         à  úc tạo n hiệp     thời sinh t m hối h n; tạo n hiệp     

     à  úc tạo n hiệp     thời  ều  h n  c  t m hối h n  C c 

trườn  hợp tạo n hiệp thiện cũn   iốn  như nh n   iều vừ  n i 

trên  Nh n vì tạo n hiệp         cho nên tạo n hiệp nh    t qu  

  o  ớn  ho c tạo n hiệp  ớn   t qu    o nh   

M t   niệm tạo thành th n n ười  s u  hi c  th n   n c  v   ượn  

  niệm    niệm   u tiên tạo thành th n n ười  ph i  à   niệm thiện  

S u  hi tạo thành th n  thọ h i thứ qu    o  thiện và   t thiện  

Trườn  hợp th n trời cũn   iốn  như th n n ười   

Chún  sinh     n ục  à  o   niệm  c tạo thành th n  S u  hi c  

th n  ch  toàn thọ qu    o   t thiện  N ạ quỷ  súc s nh  cũn   o   

niệm  c tạo thành th n  S u  hi c  th n  thọ h i  oại qu    o thiện 

và   t thiện  

Trun   m th n thiện   c  cũn   o   niệm thiện   c tạo thành  và 

cũn  thọ h i  oại qu    o thiện và   t thiện  

Từ  úc tron  th i cho  ến  úc  ià  c n  thọ h i  oại qu    o  thiện 

và   t thiện  Cho nên tron   inh n i c   ốn  oại n hiệp: n hiệp 

  n thọ qu    o   n  n hiệp trắn  thọ qu    o trắn   n hiệp tạp 

thọ qu    o tạp  n hiệp  h n    n  h n  trắn   h n  thọ qu    o  

N hiệp   n thọ qu    o   n  tức  à c i     n ục; n hiệp trắn  thọ 

qu    o trắn   tức  à c i trời sắc  iới; n hiệp tạp thọ qu    o tạp  

tức  à c i trời  ục  iới  c i n ười  súc s nh  n ạ quỷ; n hiệp  h n  

trắn   h n    n  h n  thọ qu    o  tức  à n hiệp v    u  

Thiện n m tử! N ười nào  h n  hi u r  n hiệp  u ên như trên  s  

v   ượn   ời    tr i  ăn tron  sinh tử  Vì s o  Nh n  n ười  h n  

hi u r  n hiệp nh n  u ên nà   tu  sinh  ên c i trời  hi tư n  phi 

phi tư n   thọ mạn  t m vạn  iếp  s u  hi phước hết  vẫn s      ọ  

vào     ườn   c  



Thiện n m tử! Tron  c c s  tạo t c   h n  c   ì hơn   niệm    

niệm tạo thành phiền não  phiền não tạo thành n hiệp  n hiệp tạo 

thành th n  Do nh n  u ên th m  mà  ược nh n sắc m n mà   m 

th nh t o nhã    n   iệu  o n tr n ;  o nh n  u ên s n  mà c  

 un  mạo th   ệch   m th nh hun   c  cử ch  th      Trườn  hợp 

t m si  cũn   iốn  như t m s n  

V   ượn  thế  iới  m t trăm    mươi s u     n ục  v   ượn  súc 

s nh  v   ượn  n ạ quỷ   ều  o n hiệp tạo thành  C i n ười  c i 

trời cũn   iốn  như v    V   ượn  chún  s nh chứn   ược qu  

gi i tho t  cũn  nh n nơi n hiệp  

Thiện n m tử! Mười  ườn  thiện c      iều:     n ăn ch n phiền 

não      sinh  h i t m  ành      tăn  trư n   iới ph p  Như thuốc 

 i i   c c      oại:     thuốc    ià  à      th n chú      ch n n  n  

Nếu như c  n ười  h o tu hạnh  h n   u n   un          ch nh 

niệm  ph n  iệt  ược thiện  c  nên  iết n ười    chắc chắn tu  ược 

mười n hiệp thiện; nếu như thườn  h    u n   un    h n  c  t m 

h  th n và   n  tin  nên  iết n ười    chắc chắn s  tạo mười 

n hiệp  c  Mười n hiệp nà   cũn  c     ph n:      h i phươn  

tiện      căn   n       ã thành  

Nếu như c  n ười siên  năn      ạ   cún   ườn  ch  m   sư 

trư n   h   thượn   c c   c c   ức hạnh  h i h n chào   n   ời n i 

nh  nh        ọi  à phươn  tiện  Nếu như s u    thườn  thườn  

nghĩ  ến việc  ã  àm  vui mừn   h n  hối tiếc       ọi  à  ã 

thành  Lúc   n   àm thì chu ên t m chú         ọi  à căn   n  

Thiện n m tử! Mười n hiệp  ạo nà   ại c       c: thượn   trun  

và hạ  Ho c  i   phươn  tiện thu c   c thượn   căn   n thu c   c 

trun    ã thành thu c   c hạ; ho c  i   phươn  tiện   c trun   căn 

  n   c hạ   ã thành   c thượn ; ho c  i   phươn  tiện   c hạ  căn 

  n   c thượn    ã thành   c trun   

Mười n hiệp  ạo nà   c     ph p v   qu nh  ho c  à:  h n  th m  

 h n  s n   h n  si  ho c  à: th m s n si  Mười n hiệp  ạo c  h i 

 oại: c n   iới hành  và   t c n   iới hành   

    iới c  s u trườn  hợp:      úc  oạn căn  ành       úc  iến 

thành nh  hình       úc    thọ mạn        úc thọ  c  iới       úc ph t 

n u ện     iới   6   úc    th n c i  ục  iới   



Ho c c  n ười n i:  Lúc  h t ph p  iệt t n  s  m t  iới th     iều 

nà   h n   ún ! Vì s o  S u  hi thọ  iới s   h n     m t  iới th   

c n  úc chư  thọ  iới thì  h n   ược  iới th    oạn trừ n hiệp  c 

c   th n  hẩu     ọi  à  iới  iới;  ốn c i thiền sắc  iới  và  ốn c i 

thiền v    o   ọi  à   nh  iới;  ốn c i thiền sắc  iới  và c i sơ thiền 

v    o   ọi  à v    u  iới  B  th n rồi   ến  ời s u  h n  c n  àm 

 c   ọi  à v  t c  iới  Gi   ìn c c căn  tu t m ch nh niệm  tron  

c c việc th    n h   h     iết   ối với c c tr n c nh: sắc  th nh  

hươn   v    úc  ph p   h n  sinh t m  u n   un    ọi  à nhiếp căn 

 iới  

Do nh n  u ên  ì mà  ược  ọi  à  iới  Giới  ọi  à chế phục; vì c  

th  chế phục t t c  c c ph p   t thiện  nên  ược  ọi  à chế phục  

Lại n     iới c n c  tên  à  ch t h p   Tu  c  ph p  c    n t nh 

c    iới  h n   un  chứ   iều  c  cho nên  ọi  à ch t h p  Lại 

n     iới c n c  tên  à  m t m    vì n ăn ch n s  n n   ức c   

phiền não  h n  cho   m nh p  nên  ọi  à m t m   Lại n     iới 

c n c  tên  à   ên   vì c  th   ên c i trời  nhẫn  ến  ạo v  thượn   

cho nên  ọi  à  ên  Lại n     iới c n c  tên  à  học   học  iều phục 

t m  tr  huệ và c c căn  cho nên  ọi  à học  

Thiện n m tử! Ho c c  n ười        m t  iới  n hĩ   à  iới B     

 ề m c  o ; ho c        h i  iới  n hĩ   à thêm   nh c n   iới; 

ho c            iới  n hĩ   à thêm v    u  iới; ho c         ốn 

 iới  n hĩ   à thêm nhiếp căn  iới; ho c        năm  iới  n hĩ   à 

thêm v  t c  iới  

Thiện n m tử! Giới        ề m c  o   ch    hiện tại mới  ắc  ược 

 iới th   c n   nh c n   iới  tron      ời  ều  ược  iới th   

Thiện n m tử! Nếu như c  n ười  úc muốn thọ  iới  ch  t m qu n 

s t t i   i c   n o sinh tử  c n   ức c   s   i i tho t  tin tư n  vui 

mừn   n ười    s   ược h i  iới t c và v  t c  Giới nà  t   thọ 

mạn   ài n ắn  sốn    u thì  ược  iới th   ài   o n mệnh thì  ược 

 iới th  n ắn  

V  t c  iới nà    o    nh n  u ên   :      t tu t p c c ph p thiện  

    t m thườn  ph n    t        p n u ện  h n   ền chắc  Kh n  

    iới cũn  c     nh n  u ên:     c    n n u ện       iên qu ết 

 àm n hiệp thiện      nh t t m  h n   u n   un   



Thiện n m tử! N oài mười n hiệp  ành  mười n hiệp  c  thiện  iới 

và  c  iới r   c n c  n hiệp mà  iới  h n  nhiếp thu  tức  à ph p 

thiện   c  C c ph p thiện  c nà  cũn  c  t c n hiệp và vô tác 

n hiệp  C  n ười        t c n hiệp và v  t c n hiệp  Nếu như 

tron  niệm hiện tại   n   àm việc thiện chư         thì        t c 

n hiệp và v  t c n hiệp;  ến niệm  ế tiếp  thì thành t u t c n hiệp 

và v  t c n hiệp c   qu   hứ  t c n hiệp  ã tr  thành qu   hứ  ch  

c n  ại v  t c n hiệp mà  h n  c n t c n hiệp   

Nếu c  n ười  ược  iới th   tu   àm  iều  c  n ười    hiện  ời 

thành t u h i ph p: ph p  c c  t c n hiệp  ph p thiện c  v  t c 

n hiệp  T c n hiệp và v  t c n hiệp nà    o h i nh n  u ên      : 

     ồ  ố th   ã      n  hết      t m       việc  àm thiện   

T c n hiệp  tron  h i  ời thành t u: qu   hứ  hiện tại  c n v  t c 

n hiệp thì tron      ời  ều thành t u  

  nh c n   iới  o h i nh n  u ên   :      úc tho i th t  ạo t m  

     úc  oạn  ứt căn  ành  Lại c      úc      nh c n   iới:      úc 

mệnh chun        úc tho i th t  ạo t m       úc s nh  ên c i trên  

V    u  iới c      úc   :      úc tho i th t  ạo t m       úc chu  n 

từ   n căn s n   ợi căn       úc chứn  qu    c trên  

Lúc sinh  ên c i trời thì n hiệp  ạo c   t m thiện c      c i  ưới 

m t  c n  hi  oạn  ứt thiện căn  thì n hiệp thiện c   th n  hẩu   

c n   úc  ều    m t  

Thiện n m tử! N ười nào  ắc  ược cụ túc  iới    nh c n   iới  v  

  u  iới  nhiếp căn  iới  n ười    hi u r  mười n hiệp  ạo  

Thiện n m tử! Nh n vì mười n hiệp  ạo mà thọ mạn  c   chún  

sinh c  tăn  c   i m  Gi m  n hĩ   à  úc thọ mạn  c n mười năm; 

tăn   n hĩ   à  ược thọ mạn  v   ượn   Ch u U t   n việt thọ 

mạn  cố   nh  à m t n àn năm  ch u N m thiệm    nà  thọ mạn  

trăm năm  h i ch u   n  và t    thọ mạn  h i trăm năm mươi năm; 

nếu   ch u nà  thọ mạn  v   ượn   thì   h i ch u    cũn  thọ 

mạn  v   ượn    

Trời Tứ thiên vươn  thọ  ến ch n vạn năm  nhưn  thọ mạn   h n  

nh t   nh   iốn  như    ch u n m    n  và  ắc  Trời   o  ợi thọ 

 ến m t n àn t m trăm vạn năm  thọ mạn  cũn   h n  nh t   nh  

Trời Diệm m  thọ  ến    n àn s u trăm vạn năm  thọ mạn  cũn  



 h n  nh t   nh  Trời   u su t thọ  ến     n àn h i trăm vạn 

năm  trừ c c   c h u th n Bồ t t r   t t c  c c v  trời  h c  thọ 

mạn  cũn   h n  nh t   nh  Trời H    ạc thọ  ến m t vạn  ốn 

trăm vạn năm  thọ mạn  cũn   h n  nh t   nh  Trời Th  h   tư tại 

thọ  ến h i vạn t m trăm vạn năm  thọ mạn  cũn   h n  nh t 

  nh  

M t năm c   trời Th  h   t  tại  ài   n  thời  i n m t n à  m t 

 êm c   Nhiệt     n ục  Như v       mươi n à   àm m t th n   

mười h i th n   àm m t năm      n ục    thọ  ến h i vạn t m 

n àn t m trăm vạn năm  thọ mạn  cũn   h n  nh t   nh  

M t năm c   trời H    ạc  ài   n  thời  i n m t n à  m t  êm 

c    ại th nh     n ục  Như v       mươi n à   àm m t th n   

mười h i th n   àm m t năm      n ục    thọ  ến m t vạn  ốn 

n àn  ốn trăm vạn năm  thọ mạn  cũn   h n  nh t   nh  

M t năm c   trời   u su t  ài   n  m t n à  m t  êm c   Ti u 

th nh     n ục  Như v       mươi n à   àm m t th n   mười h i 

th n   àm m t năm      n ục    thọ  ến     n àn h i trăm vạn 

năm  thọ mạn  cũn   h n  nh t   nh  

M t năm c   trời Diệm m   ài   n  m t n à  m t  êm c   Chún  

hợp     n ục  Như v       mươi n à   àm m t th n   mười h i 

th n   àm m t năm      n ục    thọ  ến    n àn s u trăm vạn 

năm  thọ mạn  cũn   h n  nh t   nh  

M t năm c   trời   o  ợi  ài   n  m t n à  m t  êm c   Hắc 

th n      n ục  Như v       mươi n à   àm m t th n   mười h i 

th n   àm m t năm      n ục    thọ  ến m t n àn t m trăm vạn 

năm  thọ mạn  cũn   h n  nh t   nh  

M t năm c   trời Tứ thiên vươn   ài   n  m t n à  m t  êm c   

Hoạt     n ục  Như v       mươi n à   àm m t th n   mười h i 

th n   àm m t năm      n ục    thọ  ến ch n trăm vạn năm  thọ 

mạn  cũn   h n  nh t   nh  

  t      n ục thọ mạn  m t  ại  iếp   ại nhiệt     n ục thọ mạn  

nử   ại  iếp  ch  c  h i nơi n    à thọ mạn  nh t   nh  

Năm mươi năm   c i n ười  ài   n  m t n à  m t  êm c   c i 

n ạ quỷ  Như v       mươi n à   àm m t th n   mười h i th n  



 àm m t năm  c i n ạ quỷ thọ  ến năm n àn năm  thọ mạn  cũn  

 h n  nh t   nh  

Tron  c i súc s nh  n oại trừ rồn  N n  à Bà n n  à  c n c c  oài 

 h c  thọ mạn  cũn   h n  nh t   nh  

M t năm c     t      n ục  ài   n  m t n à  m t  êm c   trời 

 hi tư n  phi phi tư n   ứ  Như v       mươi n à   àm m t 

th n   mười h i th n   àm m t năm  c i trời    thọ mạn  t m vạn 

 ại  iếp  Trời V  s  h u  ứ thọ mạn  s u vạn  ại  iếp  trời Thức 

v   iên  ứ thọ mạn   ốn vạn  ại  iếp  trời Kh n  v   iên  ứ thọ 

mạn  h i vạn  ại  iếp  

Nếu c  n ười ch  c n r t  t phiền não   ại th m  ắm   h n    nh   

nên  iết n ười    s  s nh  ên  ốn c i v  sắc  

Từ  úc  oài n ười thọ mạn  mười năm  tăn   i   ến  hi  oài n ười 

thọ mạn  t m vạn năm   ại từ thọ mạn  t m vạn năm  i m  uốn  

thọ mạn  mười năm  tăn   i m như v   mười t m   n thì  ọi  à 

m t trun   iếp  B    n ti u t i   i   m       n ti u t i t t  ệnh  m t 

  n ti u t i   o  inh  thì  ọi  à m t ti u  iếp  Qu  năm   n th   t i 

và h   t i  thì c  m t phon  t i  qu  năm   n phon  t i thì  ọi  à 

m t  ại  iếp  

Lúc châu Diêm ph   ề  h i  iếp   o  inh  thì n ười   h i ch u 

  n  và t   tạm thời  h i t m s n h n  Lúc ch u Diêm ph   ề  h i 

 iếp t t  ệnh  thì n ười   h i ch u  i  hơi     ệnh   u   u  sức 

 h   cũn  hơi su    m  Lúc ch u Diêm ph   ề  h i  iếp   i   m  

thì n ười   h i ch u  i  thườn  tư n  n hĩ  ến thức ăn  Ch u U t 

  n việt hoàn toàn  h n  c  nh n  t i  ch như v    

Do nh n  u ên  h n  s t hại nên  ược thọ mạn   ài   u   o nh n 

 u ên tr m cắp nên thọ mạn   i m sút  

C  h i  oại  iếp:      iếp th         iếp h    Lúc  iếp h   ph t 

 h i  chún  sinh     n ục  nếu qu    o  ã hết   ều  ược r   h i 

    n ục  nếu như qu    o chư  hết  s  th c s nh vào c c     n ục 

  phươn   h c  Nếu như t m     n ục  ớn   c i nà   h n  c n 

chún  s nh  thì  ọi  à chún  s nh tho t        n ục  T t c  chún  

s nh tron   ốn  i n  ớn  nếu n hiệp   o  ã hết   ều  ược tho t     

c n nếu n hiệp   o chư  hết  s  s nh và c c  i n  ớn   phươn  



 h c  Nếu tron   i n  h n  c n m t chún  s nh nào   ọi  à  ược 

thoát ly. 

Từ m t   t c   c i Diêm ph   ề th n   uốn   ho n  năm trăm  o 

tu n  c  thành c   vu  Diêm vươn   ch u vi r n      vạn năm 

n àn  o tu n  Nếu như tron  thành  n hiệp   o c   chún  s nh n ạ 

quỷ  ã hết  t t c   ều  ược r   h i  c n nếu n hiệp   o chư  hết  

s  s nh vào thành Diêm vươn    phươn   h c  Nếu như tron  

thành  h n  c n m t chún  s nh nào   ọi  à  ược tho t     

Lúc     c  m t n ười nhờ nh n  u ên n i t m   ắc  ược Sơ thiền  

s u  hi chứn   ắc    n  ớn tiến   êu r n :  Sơ thiền t ch tĩnh  Sơ 

thiền t ch tĩnh!  Mọi n ười n h   on    iền t  tư  u   s u    t t c  

 ều  ắc  ược Sơ thiền    n    th n n ười sinh  ên Sơ thiền  

Lúc     tron  c i Sơ thiền   ại c  m t n ười  nhờ nh n  u ên n i 

t m  tu  ắc Nh  thiền  s u  hi chứn   ắc    n  ớn tiến   êu r n : 

 Nh  thiền t ch tĩnh  Nh  thiền t ch tĩnh!  Mọi n ười n h   on   

 iền t  tư  u   s u    t t c   ều  ắc  ược Nh  thiền    n    th n Sơ 

thiền s nh  ên Nh  thiền  

Lúc     từ     n ục   t  cho  ến Sơ thiền  ều trốn   h n    h n  

c n m t chún  s nh  

Thiện n m tử!  h   n oài c    ốn ch u c  núi Do càn  à  tron     

c      m t trời  Chún  s nh  o nh n  u ên phước  ức nên ch  c  

m t m t trời  u t hiện  và nhờ    mà  ược m   màn  c   cối   ến 

 úc  iếp h        m t trời  ồn  thời  u t hiện  thiêu rụi t t c   từ 

c    ú  ho  qu   núi s n    t     núi Tu  i  nhẫn  ến c i Sơ thiền  

Lúc     chún  s nh c i Nh  thiền th   c nh h   t i    n sinh   n  

 o sợ  C c v  trời Nh  thiền sinh trước   n   o c c v  trời mới sinh 

 ên:  C c  n   ừn  sợ  chún  t i  ã từn  th   c nh h   t i nà   ch  

 ến c i Sơ thiền  à n ừn    h n    n  ến c i nà    

Từ  úc chún  s nh thọ mười tu i tăn   ên cho  ến t m vạn tu i  rồi 

từ t m vạn tu i  i m  uốn  cho  ến mười tu i  tr i qu  qu n  thời 

 i n như v    sức n n  c    iếp h   vẫn chư   ứt   úc     từ c i 

Sơ thiền trun   i n  i n   uốn  mư   ớn  Lại tr i qu  m t  ho n  

thời  i n thọ mạn   oài n ười m t   n tăn  m t   n  i m   o nh n 

 u ên hành n hiệp c   chún  sinh  ph    ưới c   thế  iới nà   u t 

hiện     t n   i  và m       i  nước mư  nà   ại  Lúc     mư  



tạnh  trên m t nước sinh r  m t  ớp màn    iốn  như ch t  ơ  Gi   

 ốn ch u  núi Tu  i từ từ  u t hiện  tron  nước t  nhiên c         

t t c  mọi  oại hạt  iốn   Lúc       c i Nh  thiền c  m t chún  

sinh thọ mạn  n ắn  phước hết   o n hiệp   c   n sinh  uốn  thế 

 i n  thọ mạn   ài   u  trên th n ph t r   nh s n   Sốn    u m t 

mình  t m sinh phiền mu n    n n hĩ r n :  T  sốn  m t mình  ã 

  u  nếu t  c  phước  n u ện c  n ười s nh  ến      àm  ạn với 

t    Lúc  h i t m niệm       c i Nh  thiền c  chún  sinh phước 

m n  mạn  chun    o nh n  u ên n hiệp   c cũn  sinh  uốn  thế 

 i n  N ười    th   c  n ười mới  ến    n  sinh vui mừn   t  n hĩ 

r n :  N ười     à  o t  h   sinh  t  c  u  qu ền  ối với n ười 

     N ười mới  ến cũn  n hĩ r n :  T   o n ười    sinh r   

n ười     iến h   r  t   c  u    c  ối với t    Do nh n  u ên nà   

chún  sinh ph t  h i   tư n  n ã  iến  

Thiện n m tử!  m   iới  nh p  v v     thế  iới chún  sinh  thế  iới 

quốc      ều  à  o nh n  u ên mười n hiệp mà hiện h u  

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  c  th  qu n s t mười n hiệp  ạo như v     iều nà  

 h n   h   Bồ t t tại  i   qu n s t mười n hiệp  ạo như v     iều 

nà  mới  h   Vì s o  Vì n ười tại  i     nhiều  c  u ên ràn   u c  

 

Phẩm Hai Mươi  ăm - Nhẫn Nh c Ba  a M t 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  K nh  ạch  ức Thế T n!  ức  h t trước 

     ã n i về ph p Bố th  và Trì  iới B     m t  Bồ t t  àm thế nào 

   tu Nhẫn nhục B     m t  

 ức  h t n i:  Thiện n m tử! Nhẫn nhục c  h i  oại:     nhẫn 

nhục thế  i n      nhẫn nhục  u t thế  i n  

Nếu như c  th  nhẫn ch u s    i  h t   ạnh n n    h  vui       ọi 

 à nhẫn nhục thế  i n  Nếu như c  th  nhẫn thọ: t n   iới  th   n h  

ph p  tr  huệ  ch nh  iến  h n  s i   m  nhẫn thọ  h t  ph p  tăn   

nhẫn thọ s  nhục mạ    nh   p  chửi r    việc  c  th m  s n  si  

v v     t t c   ều c  th  nhẫn thọ  C  th  nhẫn nh n  việc  h  nhẫn  

c  th   àm nh n  việc  h   àm       ọi  à nhẫn nhục  u t thế  i n  



Thiện n m tử! Bồ t t nếu   p n ười  h c   nh mắn    hinh miệt  

h   nhục  chửi r     úc     tron    n   h n   h i t m niệm báo 

th   Bồ t t th c hành hạnh nhẫn nhục   h n  c u qu    o hiện  ời  

mà c u s   ợi  ch  ời v    i  Nếu  ược  ối  ử tốt   p  Bồ t t tìm 

c ch   o   p  Nếu  i  àm hại  Bồ t t c m t m nhẫn ch u  

Thiện n m tử! C  nhẫn nhục mà  h n  ph i B     m t  c  B     

m t mà  h n  ph i nhẫn nhục  c  nhẫn nhục mà vừ   à B     m t  

c  vừ   h n  ph i nhẫn nhục vừ   h n  ph i B     m t   

Nhẫn nhục mà  h n  ph i B     m t  ch n  hạn như s  nhẫn nhục 

c   thế  i n  c   Th nh văn  Du ên  i c; B     m t mà  h n  ph i 

nhẫn nhục  ch n  hạn như Thiền B     m t; nhẫn nhục mà vừ   à 

B     m t  ch n  hạn như        h c ch t t   ch n  m c mắt  ch t 

  u  mà vẫn  h n   h i m t niệm s n h n  ho c  à Bố th  B     

m t  Trì  iới B     m t và B t nhã B     m t; vừ   h n  ph i nhẫn 

nhục vừ   h n  ph i B     m t  ch n  hạn như s  trì  iới   ố th  

c   hàn  Th nh văn  Du ên  i c  

Thiện n m tử! Nếu muốn tu nhẫn nhục  trước tiên ph i  iệt trừ t m 

 iêu mạn  t m s n h n  t m si mê   h n  ch p tướn  n ã  n ã s   

và tướn  thườn  h n  c   ch n  t nh  Nếu c  th  qu n s t như 

v    nên  iết n ười    c  th  tu nhẫn nhục  Tu t p nhẫn nhục như 

v    t m s  vui mừn   N ười tr   hi    chửi r    c   c  nên n hĩ 

như v  :  Nh n   ời chửi r        h n  ph i ph t r  c n  m t  úc  

Lúc  ời chửi trước  ược ph t r    ời chửi s u chư  c ;  úc  ời chửi 

s u  ược ph t r    ời chửi trước  ã  h n  c n  Nếu như nh n   ời 

chửi r    h n  hiện h u c n   úc  như v   s  chửi r    à v t  ì  

Ch   à tiến   i   tại s o t  ph i  i n     Th n hiện n   c   t  ch   à 

s  h   hợp c   n ũ  m  Bốn  m  i   h n  th    ược   h n  th  

chửi r   chún   ược  C n sắc  m  o mười ph n h   hợp mà thành  

Nhưn  s  h   hợp nà   niệm niệm  ều  h c nh u  Nếu c  s   h c 

 iệt   i  à n ười    chửi r    Hơn n    s  nhục mạ     ch   à tiến  

 i   Gi  c  h i  oại:       n oài        tron    ối với tiến   i    

n oài  t   ều  h n  sinh t m  i n     tại s o t   ại sinh t m  i n 

   với tiến   i    tron   Lời chửi r   thế  i n cũn  c  h i  oại  

m t  à  ún  s  th c  h i  à  h n   ún  s  th c  Nếu như  ún  s  

th c  thì c n s n n i  ì  C n nếu  h n   ún  s  th c  n ười chửi 



r   s     n ười  h c qu  tr ch    u c n     ì  ến t   mà t  ph i 

 i n     Nếu t   i n         à t   àm  c  Vì s o  Vì  i n    mà 

 ọ   ạc     ườn   c  Nếu như t  ph i ch u  h  tron      ườn   c  

tức  à t   àm t  ch u  h    o  cho nên n i t t c  thiện  c  ều  o 

th n mình tạo r   

Thiện n m tử! C  năm  iều  iện    tu nhẫn nhục:      h n  tr  th  

n ười  àm  c  ối với mình      qu n s t s  v  thườn       tu t p từ 

 i      t m  h n   u n   un        oạn trừ t m  i n     

Thiện n m tử! N ười nào thành t u năm  iều  iện nà   nên  iết 

n ười    c  th  tu hạnh nhẫn nhục  N ười nào ăn n i nh  nh    àm 

th nh t nh n hiệp th n và miện    n h   nhã nh n  h i h n chào 

  n  c  th  qu n s t t t c  nh n  u ên  h  vui  nên  iết n ười    

c  th  tu hạnh nhẫn nhục  

N ười nào c  th  tu   h n  t m mu i   qu n s t chún  sinh  ều  à 

v  thườn   nh n ch u s   h  não  v v      úc    nhục mạ  c  th  

qu n n ười nhục mạ  iốn  như n ười cuồn   n ười si  tr  con    n 

  n  nên  iết n ười    c  th  tu hạnh nhẫn nhục  

N ười tr  nên qu n s t r n  nếu n ười hơn t  chửi r    t   h n  

nên  i n     Vì s o  Vì nếu t  s n  n ười    c  th   iết t   Nếu 

n ười thu  t  chửi r    t  cũn   h n  nên   o th   Vì s o  Kh n  

ph i  à n ười n  n  hàn   nếu như   o th   ch   à t   àm nhục 

mình. 

V  như c  n ười tr o thuốc   c cho n ười  h c   h n   i tr ch 

hắn  nếu như hắn t  uốn  thuốc   c  ắt s  c  n ười cười chê  T  

cũn  như v    Nếu như  i n   i n ười chửi r    t  s  ch u  h  não 

tron   ời v    i  t t c  hiền th nh s  qu  tr ch ta. Do nhân duyên 

nà   th n t        cắt    từn  ph n  cũn   h n  nên sinh   n   i n 

     h i nên qu n s t s u    nh n  u ên c   n hiệp  ời qu   hứ  

nên tu từ  i thươn    t t t c   Nếu như  h n  th  nhẫn ch u việc 

nh   t   àm s o c  th   iều phục chún  sinh  Nhẫn nhục  à ch nh 

nh n c   Bồ  ề    n u       t m miệu t m Bồ  ề  tức  à qu  c   s  

nhẫn nhục  Nếu t   h n  trồn  hạt  iốn  nhẫn nhục như v     àm 

s o c  th  thu hoạch ch nh qu   

Thiện n m tử! Nếu như n ười tr  ư  tu nhẫn nhục  n ười    thườn  

 ược   n   iệu  n h    t nh tình vui v   mọi n ười th   m t  ều 



ho n hỷ  chiêm n ưỡn   h n  ch n;  ối với n ười ch u  i o h    

t m  h n  th m  ắm  N ười tr  th      o n th   ến     s   nên 

ph t n u ện như s u:  N u ện cho n ười o n th  nà   tron   ời v  

  i s  thành ch  m    nh  m  th n thu c c   t    h n  c n  i n 

 h t  o n hờn t  n    Nh n  n ười th n hình tàn  hu ết   iện mạo 

  u     c c  i c qu n  h n          thiếu thốn c   c i  nên  iết 

 ều từ nh n  u ên  i n    mà    qu    o  hiện n   s o t   ại 

 h n  ch u tu nhẫn nhục   Do nh n  u ên nà   n ười tr  ph i nên 

siên  tu hạnh nhẫn nhục  

Thiện n m tử! Lúc Bồ t t M  h  t t tu hạnh nhẫn nhục  thườn  h   

qu n s t t i   i c   sinh tử  ư  tu ph p hạnh  siên  năn   ọc tụn   

 iên ch p  inh  i n c   Như L i  cún   ườn  sư trư n  c n  

nh n    c  ức hạnh  chăm s c n ười  ệnh  h   tu t p hạnh từ  i  

thươn    t t t c  chún  sinh   iúp n ười  h c tho t     h  não  

Thườn  ư   u t  i   nhẫn  ến trọn  ời trì  iới  tinh tiến  thu nhiếp 

s u căn   h n  cho ph t  h i nh n  u ên phiền não  ch n  thà m t 

th n mạn   qu ết  h n  ph   iới  Ư   o  ắn  c n  việc cho n ười 

 h c  thườn  c    n  h  th n  ư   h n n ợi s  nhẫn nhục  Vì 

muốn  iều phục chún  sinh  nên nhẫn ch u nhiều s   h  s ;  ối 

với    o n c n c  th  nhẫn nh n  huốn   à n ười th n  C  th  nhẫn 

h i  oại  i n: m t  à  i n  oài h u tình  h i  à  i n  oài v  tình  H  

sinh s  vui c   mình     mọi n ười  h c  ược vui  Kh n  tư n  

n hĩ  ến n ười   m nhiều  h    u  ến cho mình  mà thườn  h   

tư n  n hĩ  ến n ười   m  n vui cho mình    r t  t      ì   ời   m 

thọc   h n    o  iờ n i  hu ết  i m c   n ười  h c  Ch   hu ên 

nhắc mọi n ười     ì  phiền não   h n    o  iờ n i nh n   iều mà 

n ười  h c  h n  th ch n h   Th nh t nh c c n hiệp th n  hẩu    

 ứt trừ t t c  t i chướn   Nếu vì nh n  u ên phiền não mà tạo t i  

 iền sinh   n  h  th n  hối h n  

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  tu hạnh nhẫn nhục   iều nà   h n   h   Bồ t t tại  i  

tu hạnh nhẫn nhục   iều nà  mới  h   Vì s o  Vì n ười tại  i     

nhiều  c  u ên ràn   u c  

 



Phẩm Hai Mươi Sáu - Tinh Ti n Ba  a M t 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  Bạch  ức Thế T n! Nh n chi nh    tu 

hạnh s u B     m t c     c  ại Bồ t t  à  ì   

- Thiện n m tử! Nếu c  thiện n m tử  thiện n  nh n  chu ên t m 

c n mẫn trừ  iệt  iều  c  ã sinh  n ăn ch n  iều  c chư  sinh   iều 

thiện chư  sinh  àm cho sinh   iều thiện  ã sinh  àm cho tăn  

trư n        ọi  à tinh tiến  S  tinh tiến như v    à nh n ch nh c   

s  tu hành Lục     

S  tinh tiến như v    c  th   àm cho hành  i  tho t    mọi c nh 

 iới phiền não   

Thiện n m tử! Nếu như c  th  nhẫn thọ s   h        ườn   c  nên 

 iết n ười    th c s  c  th  tu t p Tinh tiến B     m t   ình   n  

tu t p   h n    p rút   h n  hoãn  ãi  Tinh tiến c  h i  oại:     

ch nh      tà  Bồ t t s u  hi     ì  tà tinh tiến  tu t p ch nh tinh 

tiến  Tu t p t n  th    iới  văn tuệ  từ  i   ọi  à ch nh tinh tiến; 

thườn  ch  t m tu t p  m i n à     thời t m  h n  hối tiếc   ối với 

việc tu ph p  ành   h n    o  iờ c m th   th   mãn  T t c  s  học 

h i ph p thế  i n và  u t thế  i n  ều  ọi  à tinh tiến  Bồ t t tu  

 h n  c n th m tiếc th n mệnh  nhưn  vì muốn h  trì Ch nh ph p  

thành thử ph i tr n trọn    o h  th n mệnh c   mình  

Thườn  tu  ốn u  n hi  ún  như ph p   úc tu ph p  ành t m  h n  

 ười n h   D  m t th n mạn   cũn   h n   i n ược với Ch nh 

ph p  S  thành t u c   s u B     m t  ều  o nh n  u ên tinh tiến  

Nếu t  mình  ọc tụn    iên ch p  su  n ẫm n hĩ     c   mười h i 

ph n  i o       ọi  à t  mình vì ph p mà siên  c n tu t p; nếu c  

th    m nh n  s  việc nà    i o h    iều phục chún  sinh       ọi 

 à vì n ười mà siên  c n tu t p  

Nếu vì  i c n   mà tu t p  ạo Bồ  ề   ố th   trì  iới     văn  tr  tuệ  

tu học ph p thế  i n  cún   ườn  ch  m   sư trư n   nh n    c 

 ức hạnh  tu ph p    m  th   t   à    n    ọc tụn    iên ch p mười 

h i ph n  i o   ại c  th      ì  th m   m   i n     n u si  v v         

 ọi  à vì  ạo Bồ  ề mà siên  c n tinh tiến       ều  ọi  à ch nh 

tinh tiến   ọi  à ch nh nh n c   s u B     m t  



Thiện n m tử! Nh n  n ười  ười  iến    h n  th  tron  m t  úc 

 ố th  t t c    h n  th  trì  iới  siên  c n tinh tiến  nhiếp t m  n 

  nh  nhẫn nhục việc  c  ph n  iệt thiện  c  Cho nên t  n i thành 

t u s u B     m t  à  o   i s  tinh tiến  

Thiện n m tử! C  tinh tiến mà  h n  ph i B     m t  c  B     m t 

mà  h n  ph i tinh tiến  c  tinh tiến mà  à B     m t  c  vừ   h n  

tinh tiến vừ   h n  ph i B     m t  

Tinh tiến mà  h n  ph i B     m t  ch n  hạn như tà tinh tiến  tinh 

tiến  àm việc thiện thế  i n  tinh tiến c   Th nh văn  Du ên  i c; 

B     m t mà  h n  ph i tinh tiến  ch n  hạn như B t nhã B     

m t; c  tinh tiến vừ   à B     m t  ch n  hạn như năm B     m t: 

 ố th   trì  iới  nhẫn nhục  tinh tiến  thiền   nh; vừ   h n  ph i 

tinh tiến vừ   h n  ph i B     m t  ch n  hạn như s   ố th   trì 

 iới  nhẫn nhục  thiền   nh  tr  tuệ và t t c  việc thiện c   t t c  

phàm phu  Th nh văn  Du ên  i c  

Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn :  m t  à tại  i   h i  à  u t  i   

Bồ t t  u t  i  tu t p tinh tiến   iều nà   h n   h   Bồ t t tại  i  tu 

t p tinh tiến   iều nà  mới  h   Vì s o  Vì n ười tại  i     nhiều 

 c  u ên ràn   u c  

 

Phẩm Hai Mươi B   - Thi n Ba  a M t 

  

Thiện Sinh  ạch  h t:  Bạch  ức Thế T n! Bồ t t tu t p Thiền 

  nh B     m t như thế nào   

- Thiện n m tử! Thiền   nh tức  à  iới  từ   i  hỷ          ì   iết 

phược  tu t p ph p  ành       ọi  à thiền   nh  

Thiện n m tử! Nếu  h n  c  thiền   nh  n    việc thế  i n c n 

 h n  thành t u  huốn  hồ  à việc  u t thế  i n  Cho nên c c  n  

ph i hết   n  tu t p  

Bồ t t muốn thành t u thiền B     m t  trước tiên ph i nên   n  ũi 

ch n th c thiện tri thức  tu t p c c phươn  tiện    thành t u t m 

mu i      à  iới  iới   iới nhiếp c c căn   ứt c c tà mệnh  sốn  

 ún  như ph p  T   thu n  ời  ạ  c   sư trư n   tu c c ph p  ành  

tâm không nhàm chán; lúc tu pháp lành, tâm không ngừn  n h   



Thườn  ư  ch  vắn    n       ì  n ũ c i  t m ư  su  n ẫm  qu n 

  i   m c   sinh tử  Thườn  hết   n  tu t p ph p  ành   h n  hề    

phế         ch nh niệm   oạn trừ nh n  s   u n   un   Lời n i 

cẩn th n   i m  ớt s  n   n h   ăn uốn   Th n t m th nh t nh  

 h n    n  ạn   u   h n  tới  ui với n ười  c   h n  ư  việc  ời  

Biết thời   iết ph p   iết r  t  th n  Qu n s t t m     ho c vui  

 uồn   i n  nhu nhược  cố ch p  Biết rồi  c  th  trừ  iệt  Giốn  như 

n ười thợ  ạc   h o  iết s  n u i n n    h n   àm hư hoại  Ư  

th ch m i v  c m   ;      tron  ph p thế  i n  th m t m  h n    o 

  n    iốn  như núi Tu  i   h n      ốn  uồn   i   àm cho 

 hu nh   n   Ch nh niệm v n  vàn    iết r    i   m c   ph p h u 

vi  Nếu như ư  t m mu i như v     h n  n ừn   h n  n h   nên 

 iết n ười    c  th  chứn   ắc thiền   nh  v  như cọ c        ử   

nếu cọ  h n  n ừn   s      ắt  ử   

Thiện n m tử! Nếu  h n  tu t m mu i  mà muốn  ược ph p thế 

 i n c n  ph p Bồ  ề  u t thế  i n  ắt  à v      

Thiện n m tử! T t c  t m mu i   ều  à căn   n c   t t c  ph p 

 ành   o nh n  u ên nà   c n ph i nhiếp t m  Giốn  như n ười 

c m   nh  ắt th   t t c  nh n  việc thiện  c  cho nên t m mu i 

 ược  ọi  à s  tr n  n hiêm c   Bồ  ề  

Th n t m  ược  n  ạc   ọi  à t m mu i;  h n  tăn   h n   i m  

 ọi  à   n  t m mu i  Từ  úc  ắt   u qu n tướn   ươn   nhẫn  ến 

 hi  ắc   n u       t m miệu t m  ồ  ề   ều  ọi  à t m mu i  

T m mu i nà  c   ốn  oại:     từ s  h m muốn      từ s  tinh tiến  

    từ t m niệm      từ tr  tuệ  Do  ốn  u ên nà    ược v   ượn  

phước  tăn  trư n  t t c  thiện ph p  

Lại c      oại:     từ s  n h  ph p      từ s  tư  u       từ s  tu 

t p  Tu ph p nà   từ từ ph t sinh thiền   nh  

Lại c     thời:      úc sinh  h i       úc  n trụ       úc tăn  trư n    

Thiện n m tử! Tron  c i  ục  iới  c  ch n  tử t m mu i;  o nh n 

 u ên ch n  tử   ược     oại Bồ  ề  B   oại t m mu i nà  c  th  

tho i th t   n trụ  ho c tăn  trư n   Nếu   c i Tứ thiền  th  t nh 

c   t m mu i ắt s   iên cố  Nếu th o thứ  ớp  từ c i Sơ thiền  ên 

 ến c i  hi tư n  phi phi tư n   thì c i trên th  thắn  hơn c i 

 ưới  



Tron  căn   n thiền thì c  s  hỷ  ạc  c n tron  trun   i n thiền thì 

 h n  c   S u ph p th n th n  cũn  thế    tron  căn   n thiền chứ 

 h n    ch   h c  T m mu i     ọi  à Bồ  ề tr n  n hiêm  Do 

t m mu i nà  mà  ược c c  i i v  Học và V  học   ốn V   ượn  

t m      i i tho t m n   ợi mình  ợi n ười  v   ượn  th n túc 

th n   th  t m th n   c  th   iều phục chún  sinh  v   ượn  tr  tuệ  

n ũ tr  t m mu i  chu  n h     n căn thành  ợi căn   oạn trừ t t c  

sinh  ão  ệnh tử  c  th  thành t u Nh t thiết ch n  tr   th   t t c  

ph p t nh   iốn  như nhìn qu   ớp  ụ  m n   

Thiện n m tử! N ười tr  nên qu n s t như s u:  T t c  phiền não 

 ều  à o n th   ớn c   t   Vì s o  Vì phiền não c  th  ph  hoại t t 

c   cho nên t  ph i tu t p t m từ  i  vì muốn  ợi  ch cho t t c  

chún  sinh  và vì muốn  ược v   ượn  ph p  ành th nh t nh   

Nếu c  n ười n i:  Lì  t m từ  i vẫn c  th   ược ph p  ành       

 à  iều phi     L n  từ  i c  th   oạn trừ ph p   t thiện   àm cho 

chún  sinh  ì   h   ược vui  h    iệt c i  ục  L n  từ nếu  u ên 

với c i  ục  thì  ọi  à   n  từ c   c i  ục  

Thiện n m tử! N ười nào c  th  tu t p t m từ  n ười    s   ược v  

 ượn  c n   ức  Lúc tu t m từ  nếu c  th  trước tiên   m s   n vui 

 ến cho    o n th        ọi  à tu t p t m từ  

Thiện n m tử! T t c  chún  sinh c  th  chi   àm     oại:        o n 

th       n ười th n th ch      n ười  h n  th n  h n  th   B   oại 

như v    ọi  à c nh  u ên c   t m từ  N ười tu t p t m từ  trước 

tiên nên  ắt   u từ nh n  n ười th n th ch  muốn  àm cho họ thọ 

hư n  s   n  ạc  s u  hi thành t u  iều nà    ế    mới  ến    o n 

thù. 

Thiện n m tử! S  sinh  h i c   t m từ  c   hi nh n trì  iới mà 

ph t s nh  c   hi nh n  ố th  mà ph t s nh  Nếu như c  th  qu n 

s t    o n th  như  ứ  con c   mình       ọi  à chứn   ược t m 

từ  

Thiện n m tử! T m từ ch  c  th   o i hoài  mà  h n  th  cứu  h   

T m  i thì  h n  thế  vừ   o i hoài vừ  cứu  h   

Thiện n m tử! Nếu n ười nào c  th  qu n s t việc  ành     nh  

m   m    c      o n th    h n  th   việc  c c   họ  nên  iết 

n ười      n  tu t p t m từ  Gi  như c  n ười     o n th  mắc 



ph i  ệnh  h   mà c  th   ến thăm h i  chăm s c  cun  c p nh n  

v t c n   n   nên  iết n ười     h o tu t p t m từ   

Thiện n m tử! Nếu c  th  tu hành nhẫn nhục  nên  iết     à nh n 

duyên tu tâm từ  T m từ  à nh n  u ên c   t t c  mọi s   n  ạc  

N ười nào c  th  tu t p t m từ  nên  iết n ười    c  th   iệt trừ t t 

c  nh n  u ên c   s   iêu mạn  c  th  th c hành  ố th   trì  iới  

nhẫn nhục  tinh tiến  thiền   nh  tr  huệ  như ph p tu hành  

Nếu c  n ười tu   nh  nên  iết n ười      n  tu t p phước  ức c   

 hạm thiên  vì  ược th n  hạm thiên  nên  ược  ọi  à phước  ức 

 hạm thiên  Nếu c  n ười qu n s t t i   i c   sinh tử  c n   ức 

c   Niết  àn  thì     àn ch n n ười    c   ẫm phẩn uế  cũn  ph i 

nên   i   u cun    nh  N ười    c  th  nhẫn  ược nh n  việc  h  

nhẫn   àm  ược nh n  việc  h   àm  c  th  tu tứ thiền  tứ  h n  

  nh  c n  ph p   t  i i tho t  

Lại nên n hĩ như v  :  T t c  chún  sinh tạo  c n hiệp th n  hẩu 

   tron   ời v    i s  thọ qu    o  h   t  n u ện nh n ch u t t c   

C n nếu t  c  tạo  ược qu    o  ành nào  n u ện cho t t c  chún  

sinh s   ược c n  t  hư n  thọ   L n  từ  i     nếu c nh  u ên 

r n   ớn  thì s  r n   ớn  c n nếu c nh  u ên nh  h p  thì s  nh  

h p  Từ  i c      oại: thượn   trun   hạ  Lại c      oại:      u ên 

với n ười th n       u ên với    th        u ên với n ười  h n  

th n  h n  th   Lại c      oại:      u ên với t m th m       u ên 

với chún  h u tình       u ên với chún  v  tình  Nh n  c nh 

 u ên như thế   ều  ọi  à t m mu i  C c t m  i  hỷ      cũn   iốn  

như v    

Thiện n m tử! C  thiền   nh mà  h n  ph i B     m t  c  B     

m t mà  h n  ph i thiền   nh  c  thiền   nh vừ   à B     m t  c  

vừ   h n  ph i thiền   nh vừ   h n  ph i B     m t  

Thiền   nh  h n  ph i B     m t  ch n  hạn như thiền   nh c   thế 

tục  Th nh văn  Du ên  i c; B     m t  h n  ph i thiền   nh  

ch n  hạn như  ố th   trì  iới  nhẫn nhục  tinh tiến; thiền   nh vừ  

 à B     m t  ch n  hạn như Kim cươn  t m mu i; vừ   h n  ph i 

thiền   nh vừ   h n  ph i B     m t  ch n  hạn như c c thiện ph p 

ph t sinh từ văn  tư c   t t c  chún  sinh  c n  Th nh văn  Du ên 

giác. 



Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  tu t p thiền   nh th nh t nh   iều nà   h n   h   Bồ t t 

tại  i  tu t p thiền   nh th nh t nh   iều nà  mới  h   Vì s o  Vì 

n ười tại  i     nhiều  c  u ên ràn   u c  

 

Phẩm Hai Mươi Tám - Bát Nh  Ba  a M t  

Thiện Sinh  ạch  h t:  Bạch  ức Thế T n! Bồ t t tu B t nhã B     

m t th nh t nh như thế nào   

Thiện n m tử! Nếu c  Bồ t t trì  iới  tinh tiến     văn  ch nh niệm  

tu hạnh nhẫn nhục  thươn    t chún  sinh  t m thườn  h  th n     

 ì  s   ố  ỵ  ch n th c  iết r  c c phươn  tiện  ành  vì chún  sinh 

ch u  h  mà  h n  hối tiếc  tho t  ui  ư   àm việc  ố th   c  th  

 iều phục chún  sinh   h o  iết ch  phạm t i  à n n  h   nh   

siên  năn   hu ên nhắc chún  sinh  àm việc phước thiện   iết ch  

 iết n hĩ   t m  h n   iêu mạn    n  ũi  ạn  ành  c  th   àm  ợi 

 ch cho mình và n ười; cun    nh T m B o  sư trư n   h   

thượn   c c   c trư n   ão  ức hạnh   ối với th n tu t p Bồ  ề  

 h n   h i t m  hinh r   c  th  qu n s t c n   ức th m  iệu c   

Bồ  ề;  iết r  tướn  thiện  c   iết t t c  th nh  u n c   thế  i n và 

 u t thế  i n   iết r  nh n qu    iết phươn  tiện   u tiên và căn 

  n  nên  iết n ười    c  th   ược tr  tuệ  

Tr  tuệ c      oại:     từ văn ph t sinh      từ tư ph t sinh      từ tu 

ph t sinh  Từ văn t  mà hi u n hĩ    ọi  à từ văn ph t sinh; từ s  

su  n ẫm mà hi u n hĩ    ọi  à từ tư ph t sinh; từ s  tu t p mà 

hi u n hĩ    ọi  à từ tu ph t sinh  

C  th   ọc tụn  mười h i ph n  i o c   Như L i  ph  trừ  ưới 

n hi   ọc tụn  t t c  thế  u n  thế s    h o   o ph n  iệt n o tà n o 

ch nh       ọi  à tr  tuệ  

C  th  ph n  iệt mười h i ph n  i o  nh n qu   ch  n hĩ  c    m  

nh p   iới  v v     tướn  c   t   à    n      m  th   thiện   c  v     



và tứ  iên   o   iến  ạo  tu  ạo  c  th   h o   o ph n  iệt nh n  

s  việc như v     ọi  à tr  tuệ  

Thiện n m tử! N ười tr  muốn chứn   ắc th p   c  tứ v  s  ú    ại 

 i  t m niệm  ứ  ph i thườn    n  ũi  ức  h t và  ệ tử c   N ài  

Tron   ời  h n  c   h t ph p  thườn  th o n oại  ạo  u t  i  tu 

học  tu  th o tà  ạo  thườn  c u Ch nh ph p; thườn  tu t p từ   i  

hỷ     và ph p n ũ th n   S u  hi chứn   ược n ũ th n   qu n s t 

  t t nh và s  v  thườn ; c  th  n i r  t i   i c   ph p h u vi  Vì 

ch nh n     ạ  chư chún  sinh học t p th nh  u n  C  th   àm cho 

chún  sinh     ì   ệnh  h  c   th n t m  ư    m việc  ời  ạ     

n ười  h c; thành t u s  n hiệp  h n   i hơn  ược  ch n  hạn  

chú thu t  c c  oại thuốc th n    h o  àm r  tiền c     iết c ch  i  

 ìn  tiêu   n   ún  ch   như ph p  ố th   Tu  hi u  iết t t c   

 h n  sinh   n   iêu mạn   ược c n   ức  ớn  vẫn  h n  t  mãn; 

c  th   ạ     chún  sinh ch nh t n   ố th   trì  iới     văn  tr  tuệ  

Biết r  phươn  tiện  à thiện   c ho c v       h o  iết nh n  u ên 

học hành thứ  ớp;  iết r   ạo Bồ  ề và s  tr n  n hiêm Bồ  ề;  iết 

r  căn cơ thượn   trun   hạ c   chún  sinh  Biết th nh  u n thế 

 i n  t m  h n   ắm nhi m;  iết r  chún  sinh  t   căn cơ mà  iều 

phục;  iết r  thế  i n h u tình và v  tình   iết từ   u        s u B  

   m t  

Thiện n m tử! C  tr  tuệ  h n  ph i B     m t  c  B     m t  h n  

ph i tr  tuệ  c  tr  tuệ vừ   à B     m t  c  vừ   h n  ph i tr  tuệ 

vừ   h n  ph i B     m t  

Tr  tuệ  h n  ph i B     m t  ch n  hạn t t c  tr  tuệ c   thế  i n  

tr  tuệ c   Th nh văn  Du ên  i c  B     m t  h n  ph i tr  tuệ  

 h n  c  n hĩ  nà   Tr  tuệ vừ   à B     m t  tức  à t t c  s u B     

m t  Vừ   h n  ph i tr  tuệ vừ   h n  ph i B     m t  ch n  hạn 

như s   ố th   trì  iới  tinh tiến c   hàn  Th nh văn  Du ên  i c  

Thiện n m tử! Nếu c  n ười siên  năn  tu t p s u B     m t  thì    

 à n ười cún   ườn  s u phươn   c  th  tăn  trư n  tài s n và thọ 

mạn   



Thiện n m tử! Bồ t t c  h i hạn : m t  à tại  i   h i  à  u t  i   Bồ 

t t  u t  i  tu t p tr  tuệ th nh t nh   iều nà   h n   h   Bồ t t tại 

 i  tu t p tr  tuệ th nh t nh   iều nà  mới  h   Vì s o  Vì n ười tại 

 i     nhiều  c  u ên ràn   u c  

Lúc n i ph p     m t n àn v  ưu  à tắc  trư n   i  Thiện Sinh  

v.v...  ph t t m   n u       t m miệu t m  ồ  ề  S u  hi ph t t m  

từ ch  n ồi  ứn         nh     ức  h t  rồi tr  về   n  ứ  

 

Hết 

 

 

 


